HỌC KÌ I
	Ngày soạn: 5/ 9/ 2022
	Chương I: SỐ TỰ NHIÊN
Tiết 1; 2:
Bài 1: TẬP HỢP
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)


I. Mục tiêu: 
	
	


1. Kiến thức: HS đạt các yêu cầu sau:
- Hiểu khái niệm về tập hợp, phần tử của tập hợp.

- Biết cách kí hiệu và viết một tập hợp, biết sử dụng kí hiệu .
- Biết cách viết một tập hợp theo 2 cách: Liệt kê các phần tử của một tập hợp hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực mô hình hóa toán học: Thông qua thao tác sử dụng tập hợp để mô tả các bộ sưu tập,....
- Năng lực giao tiếp toán học: Thông qua các thao tác chuyển đổi ngôn ngữ từ đọc sang viết tập hợp; ký hiệu tập hợp; từ tập hợp được cho dưới dạng liệt kê các phần tử chuyển sang chỉ ra các tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp và ngược lại; đọc hiểu thông tin từ bảng, hình ảnh.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học: Thông qua các thao tác viết một tập hợp, kiểm tra một phần tử có thuộc tập hợp hay không.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, hình ảnh minh họa các con tem, hồ dán, phiếu bài tập, bảng phụ, phấn màu, máy chiếu, máy chiếu đa vật thể.
2. Học sinh: SGK, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học:
Tiết 1
(Ngày dạy: 7/ 9/ 2022: 6A, 6B)
1. Hoạt động 1: Mở đầu 
a) Mục tiêu	: HS bước đầu hình thành khái niệm về tập hợp.
b) Nội dung: Phân loại và dán các con tem theo chủ đề lên bảng phụ.
c) Sản phẩm: Kết quả các nhóm sắp xếp được con tem theo chủ đề.
	  d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Chia lớp thành 4 nhóm.
- GV phát mỗi nhóm một bộ bao gồm hình ảnh của 20 con tem. Sau đó GV yêu cầu HS phân loại các con tem và dán lên bảng phụ theo các chủ đề thích hợp (các con tem cùng một chủ đề dán vào cùng một ô).
* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Yêu cầu các nhóm phân loại thành các bộ tem theo chủ đề và dán lên bảng phụ.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Thảo luận nhóm, phân chia và dán các con tem vào bảng phụ theo chủ đề.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Các nhóm treo kết quả trên bảng lớp.
- GV chọn 2 nhóm lên trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án (chiếu ppt).
- GV đặt vấn đề vào bài mới: 
“Mỗi bộ tem sưu tập theo chủ đề là một tập hợp. Mỗi con tem trong một bộ sưu tập là một phần tử của tập hợp đó. Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu các ví dụ khác về tập hợp, cách đọc, cách viết một tập hợp và các khái niệm liên quan đến tập hợp.”
	- Chủ đề 1: Hình ảnh Bác Hồ
[image: ]
- Chủ đề 2: Các loài hoa
[image: ]





- Chủ đề 3: Danh lam thắng cảnh
[image: ]



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
    Hoạt động 2.1. Một số ví dụ về tập hợp 
a) Mục tiêu: HS sử dụng được thuật ngữ “tập hợp”, lấy được các VD về tập hợp.
b) Nội dung: Học sinh được yêu cầu lấy các ví dụ về tập hợp.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV giới thiệu: Khái niệm tập hợp thường gặp trong toán học và trong đời sống.
- GV nêu một số ví dụ về tập hợp trong toán học và trong đời sống (chiếu ppt).
- GV yêu cầu HS lấy các ví dụ về tập hợp vào vở.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS chú ý lắng nghe.
- HS nêu ví dụ và ghi vào vở.
- HS phát biểu bài của mình.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Một vài HS đứng tại chỗ đọc ví dụ của mình, các HS khác lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét và chính xác nội dung.
- GV chọn ra một vài VD tiêu biểu của HS thuộc các lĩnh vực khác nhau và ghi lên bảng.
	1. Một số ví dụ về tập hợp
- Tập hợp các con tem hình hoa;
-Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10;
- Tập hợp các loại bút của bạn An.



Hoạt động 2.2. Kí hiệu và cách viết tập hợp 
a) Mục tiêu:  Hs học được cách kí hiệu và viết một tập hợp.
b) Nội dung: Kí hiệu và cách viết tập hợp 
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS đọc khung kiến thức trọng tâm trong SGK (chiếu ppt).
- GV yêu cầu HS làm VD1 (SGK/tr 6) vào vở.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: HS lắng nghe, nhận xét bài.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét và chính xác kết quả (chiếu ppt)
	2. Kí hiệu và cách viết tập hợp
- Người ta thường dùng các chữ cái in hoa để đặt tên cho tập hợp.

- VD: Tập hợp  gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 5. 

Ta viết: .


Các số  được gọi là các phần tử của tập hợp .
- Ví dụ 1 (SGK trang 6): 

Tập hợp  gồm các phần tử là: bóng bàn, bóng đá, cầu lông, bóng rổ.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2:
- GV yêu cầu HS làm LT1 vào vở.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 2:
- 1 HS lên bảng trình bày LT1.
- HS quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2:
- GV nhận xét và chính xác kết quả.
- GV nhấn mạnh phần chú ý: cách viết tập hợp, cách viết các phần tử trong một tập hợp.
	- LT 1 (SGK trang 6):



- Chú ý: SGK / Tr5.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
Yêu cầu HS làm bài tập 1 (ý a, b) / SGK-tr7 theo nhóm đôi.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 

HS làm bài vào vở theo nhóm đôi.
* Báo cáo, thảo luận 3: HS nộp vở.
* Kết luận, nhận định 3: GV chiếu một số bài (dùng máy chiếu đa vật thể), nhận xét, chính xác kết quả, rút kinh nghiệm.
	- Bài tập 1 (SGK / Tr7)

a) Các phần tử của tập hợp  là:
hình chữ nhật; hình vuông; hình bình hành; hình tam giác; hình thang.

b) Các phần tử của tập hợp  là:
N; H; A; T; R; G.



3. Hoạt động củng cố và vận dụng thực tiễn 
a) Mục tiêu: HS rèn luyện được cách viết tập hợp, nêu các phần tử của tập hợp. 
b) Nội dung: HS được làm các BT 1, 2, 3/ PBT (phiếu kèm theo cuối bài).
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
- GV phát phiếu BT cho HS
- Yêu cầu HS làm bài 1, bài 2 vào phiếu.
- Sau khi làm xong bài 1, 2 thì GV yêu cầu HS làm bài 3 theo nhóm (chia lớp thành 4 nhóm ).
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV thu một vài bài làm của HS, dùng máy chiếu đa vật thể để chiếu bài HS.
- HS quan sát, theo dõi nhận xét bài.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét, chính xác hóa kết quả, chốt kiến thức bài học.
	Bài 1 (PBT).

.
Bài 2 (PBT).

Các phần tử thuộc tập hợp  là: a; b; c.
Bài 3 (PBT).
Đáp án D.


4. Hoạt động vận dụng 
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết bài toán thực tiễn.
b) Nội dung:Bài tập 4 (PBT)
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ:  Bài tập 4 (PBT).
Bài 4 (PBT):   Gọi M là tập hợp gồm các loại rác hữu cơ dễ phân hủy và N là tập hợp gồm các loại rác thải có thể tái chế (theo hình minh họa bên). 
Cách viết nào sau đây là đúng?[image: ]

A. M = thức ăn thừa; rau, củ, quả; lá cây; xác động vật  

B. M = [thức ăn thừa; rau, củ, quả; xác động vật; lá cây] 
C. N = {kim loại; cao su; thủy tinh; nhựa; giấy}
D. N = {kim loại; cao su; thủy tinh; nhựa; giấy; nylon}
* HS thực hiện nhiệm vụ : Cá nhân tiếp nhận yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận :   - HS trả lời miệng yêu cầu trên.
                                        - HS quan sát, theo dõi nhận xét bài.
                          - GV hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét, chính xác hóa kết quả, chốt kiến thức bài học.
TẬP HỢP



Đặt tên: Chữ cái in hoa.
Cách viết: Các phần tử được viết trong dấu { }, cách nhau bởi dấu “;”. 
- Lấy ví dụ tập hợp 
- Cách đọc tập hợp
- Nêu phần tử: mỗi phần tử liệt kê một lần, thứ tự tùy ý.





 Hướng dẫn tự học ở nhà: 
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học. Ghi nhớ: Kí hiệu và cách viết một tập hợp.
- Hoàn thành bài tập 1 SGK trang 7.
- Lấy thêm các ví dụ tập hợp (5 VD), sau đó viết tập hợp đó.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
Tiết 2
(Ngày dạy:  6A: 7/ 9/ 2022  ;   6B: 9/ 9/ 2021)

1. Hoạt động khởi động 
a) Mục tiêu	: Đánh giá mức độ nắm bắt kiến thức và ý thức chuẩn bị bài ở nhà của HS.
b) Nội dung: HS được yêu cầu:Trả lời 2 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian quy định.
c) Sản phẩm: Kết quả trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- HS trả lời 2 câu hỏi trắc nghiệm (chiếu ppt).
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS làm cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi 2 HS trả lời tại chỗ.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 

- GV đặt vấn đề vào bài mới: Trong câu TN 2, khẳng định A và B là biểu diễn mối quan hệ của phần tử với tập hợp bằng lời văn, để ngắn gọn hơn ta sẽ sử dụng các kí hiệu .
	

Câu 1: Cho  là tập hợp các chữ cái trong từ “TOÁN HỌC”. Cách viết tập hợp  đúng là: 

A. ;

B. ;

C. ;

D. .

Câu 2: Cho tập hợp  . Chọn khẳng định SAI?

A. Số 2 là một phần tử của tập hợp ;

B. Số 4 không là phần tử của tập hợp ;

C. Tập hợp  có 4 phần tử;

D. Số 6 là một phần tử của tập hợp .


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
2.1. Phần tử thuộc tập hợp 

a) Mục tiêu: HS ghi nhớ cách dùng kí hiệu .
b) Nội dung: HS thực hiện VD2 và LT2.
c) Sản phẩm: Lời giải VD2 và LT2 của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- GV giới thiệu kí hiệu (mục bóng nói).
- Thực hiện VD2.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1:
-HS lắng nghe, nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định 1:
- GV nhận xét và chính xác kết quả.
	3. Phần tử của tập hợp


- Kí hiệu:  (đọc là 2 thuộc )


          (đọc là 4 không thuộc )
- VD2 (SGK trang 6):
 Phát biểu đúng là 1 và 4.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2:
- GV yêu cầu HS thực hiện LT2.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thảo luận theo nhóm đôi.
* Báo cáo, thảo luận 2:
- GV gọi đại diện 3 nhóm trả lời.
- HS lắng nghe, nhận xét chéo.
* Kết luận, nhận định 2:
- GV nhận xét và chính xác kết quả.
	- LT2 (SGK trang 6):

a) Tháng ;

b) Tháng ;

c) Tháng .


2.2. Cách cho một tập hợp :
a) Mục tiêu: 
- Biết cách viết một tập hợp theo 2 cách: Liệt kê các phần tử của một tập hợp hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó.
b) Nội dung: HS thực hiện HĐ2, VD3, VD4, LT3, LT4.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Hai cách viết một tập hợp: Liệt kê các phần tử, chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của một tập hợp.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 


- GV hỏi: “Tập hợp  có những phần tử nào? Hãy viết tập hợp ”.

- GV hỏi tiếp: “Các phần tử của tập hợp  có tính chất chung nào?”
- GV yêu cầu HS thực hiện VD3, VD4.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
-  HS lên bảng thực hiện VD3, VD4.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu vài HS đứng tại chỗ trình bày kết quả.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 

- GV nhận xét, chính xác câu trả lời mục a, GV chốt: “Tập hợp  được cho theo cách liệt kê các phần tử của tập hợp”.

- GV nhận xét, chính xác câu trả lời mục b, GV chốt: “Tập hợp  được cho theo cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp”.
- GV nhận xét, chốt kết quả VD3, VD4.
	4. Cách cho một tập hợp
- HĐ2:

a) ;


b)  là số tự nhiên chẵn, }
* Có hai cách cho một tập hợp:
· Liệt kê các phần tử của tập hợp;
· Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp.
- VD3 (SGK trang 7):

 Đ; Ô; N; G}.
- VD4 (SGK trang 7): 

a) 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: GV yêu cầu HS thực hiện LT3, LT4 theo nhóm 4.
* HS thực hiện 2: Thực hiện LT3, LT4 vào bảng nhóm.
* Báo cáo, thảo luận 2: Đại diện các nhóm trình bày kết quả, nhận xét chéo.
* Kết luận, nhận định 2: GV nhận xét, chốt kết quả.
	- LT3 (SGK trang 7) 

.
- LT4 (SGK trang 7):

.


3. Hoạt động luyện tập và củng cố 

a) Mục tiêu: HS rèn luyện được cách viết tập hợp, cách sử dụng kí hiệu .
b) Nội dung: HS được yêu cầu làm các bài tập dưới hình thức: Trò chơi
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh .
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
Cách chơi:
-Nhiệm vụ của người chơi là tìm ra nội dung của một bức ảnh đang được che kín bởi các miếng ghép.
-Người chơi lần lượt trả lời các câu hỏi để mở các miếng ghép và thu được từ khóa gợi ý gắn liền với nội dung của bức ảnh.
-Người chơi có thể trả lời nội dung của bức ảnh bất cứ lúc nào có thể trong suốt cuộc chơi.[image: ]

Câu hỏi 1: Cho tập hợp M = {10; 14; 18; 22}, 
khẳng định nào sau đây là đúng?
A.    B.    C.   D. 
Câu hỏi 2:
Cho tập hợp H = {x | x là số tự nhiên lẻ, x < 11}. 
Cách viết tập hợp H nào sau đây là đúng?
A. H = {1; 3; 5; 7; 9; 11}   B. H = {1; 3; 5; 7; 9}
C. H = {1, 3, 5, 7, 9}      D. H = {1, 3, 5, 7, 9, 11}
Câu hỏi 3: Cho tập hợp K = {2; 6; 10; 14}. 2
1

Cách viết tập hợp K nào sau đây là đúng? 
A. H = {x | x là số tự nhiên chẵn, x < 15}
B. H = {x | x là số tự nhiên khác 0, x < 15}
C. H = {x | x là số tự nhiên, x chia cho 4 dư 2}3

D. H ={x|x là số tự nhiên chia cho 4 dư 2, x < 15}
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1:
- 1HS trả lời, HS khác quan sát, theo dõi NX câu trả lời dưới sự điều khiển của GV.
* Kết luận, nhận định 1:
- GV nhận xét, chính xác hóa kết quả. Tượng “Tây Sơn tam kiệt”
(Đường hoa Thanh Niên ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)
- GV cho HS tìm hiểu lịch sử thông qua hình ảnh mảnh ghép được mở ra
Nhà Tây Sơn là một triều đại quân chủ trong lịch sử Việt Nam tồn tại từ năm 1778 đến năm 1802. Theo cách gọi của phần lớn sử gia tại Việt Nam thì “nhà Tây Sơn” được dùng để gọi triều đại của anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ để phân biệt với nhà Nguyễn của Nguyễn Ánh (vì cùng họ Nguyễn). Một trong những công tích lớn nhất của nhà Tây Sơn trong lịch sử dân tộc là đã tiến đến rất gần công cuộc thống nhất và đồng thời mở rộng lãnh thổ đất nước sau hàng trăm năm Việt Nam bị chia cắt.
- GV giao tiếp nhiệm vụ cho HS làm Bài 4. PBT
a) Viết tập hợp A gồm tên các anh em nhà Tây Sơn bằng cách liệt kê.
b) Tập hợp A gồm bao nhiêu phần tử.
c) Điền kí hiệu  hay  vào ô trống:
Nguyễn Huệ         ATẬP HỢP

Nguyễn Ánh         A4

-GV: chốt kiến thức bài học. 3


Phần tử của tập hợp
- Kí hiệu: 2  B (đọc là 2 thuộc B)
4  B (đọc là 4 không thuộc B)
Cách cho một tập hợp
Có hai cách cho một tập hợp:
-Liệt kê các phần tử của tập hợp
-Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp
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4. Hoạt động vận dụng 
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết bài toán thực tiễn.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà: Bài tập 4 (PBT).
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ:  Bài tập 4 (PBT).
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình.
 Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Ghi nhớ: kí hiệu và cách viết một tập hợp.
- Hoàn thành các bài tập 2, 3, 4 SGK trang 8 và bài tập 4 (PBT).
PHIẾU BÀI TẬP
Họ và tên:	Lớp: 	
Bài 1. Hãy viết tập hợp các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 15.
………………………………………………………………………………………………..
	
Bài 2. Hãy quan sát hình bên và nêu các phần tử của tập hợp . 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
	[image: ]


Bài 3. Hiện nay theo xu hướng ở các nước trên thế giới, rác thải được người dân phân loại và bỏ vào các thùng gồm thùng đựng rác tái chế, thùng đựng rác không tái chế và thùng đựng chất thải nguy hại. 
[image: ]


Gọi   là tập hợp gồm các loại rác tái chế và là tập hợp gồm các loại rác không tái chế theo hình minh họa trên. Hãy chọn đáp án đúng.
A. 
= {thức ăn thừa, rau, củ, quả, lá cây, xác động vật}; 
B. 
= (thức ăn thừa; rau; củ; quả; xác động vật);
C. 
= [kim loại; cao su; thủy tinh; nhựa; giấy; nylon];
D. 
= {kim loại; cao su; thủy tinh; nhựa; giấy; nylon}.
Bài 4. Nhà Tây Sơn là một triều đại quân chủ trong lịch sử Việt Nam tồn tại từ năm 1778 đến năm 1802. Theo cách gọi của phần lớn sử gia tại Việt Nam thì “nhà Tây Sơn” được dùng để gọi triều đại của anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ để phân biệt với nhà Nguyễn của Nguyễn Ánh (vì cùng họ Nguyễn). Một trong những công tích lớn nhất của nhà Tây Sơn trong lịch sử dân tộc là đã tiến đến rất gần công cuộc thống nhất và đồng thời mở rộng lãnh thổ đất nước sau hàng trăm năm Việt Nam bị chia cắt. 
[image: ]
 “Tây Sơn tam kiệt”
a) 
Viết tập hợp  gồm tên các anh em nhà Tây Sơn bằng cách liệt kê. 
b) 
Tập hợp  gồm bao nhiêu phần tử? 
c) 

Điền kí hiệu  hay  vào ô trống: 


Nguyễn Huệ 				Nguyễn Ánh 

	Ngày soạn: 07/ 9/ 2022
		Tiết 3; 4; 5:
	


§ 2: TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN
Thời gian thực hiện: 3 tiết



I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:

- Nhận biết và kí hiệu được tập hợp số tự nhiên, tập hợp số tự nhiên khác .
- Biết cách đọc và viết số tự nhiên.
- Biết cách biểu diễn số tự nhiên trên tia số.
- Xác định được cấu tạo thập phân của số tự nhiên.
- Biết cách đọc và viết số La Mã.
- So sánh được các số tự nhiên.
- Vận dụng được các kiến thức đã học về số tự nhiên vào giải bài tập và một số tình huống thực tiễn (như hiểu được số liệu về diện tích, dân số, so sánh giá tiền,…)
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS nêu được các thành phần của tập hợp số tự nhiên, phát biểu được cách biểu diễn số tự nhiên trên tia số,…
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành khái niệm về tập hợp số tự nhiên, cách đọc và viết số tự nhiên, cấu tạo thập phân của số tự nhiên,...; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1
(Ngày dạy:  6A: 09/ 9/ 2021  ;   6B: 10/ 9/ 2021)
1. Hoạt động mở đầu 
a) Mục tiêu	: HS bước đầu nhận biết được các thành phần của  tập hợp số tự nhiên , so sánh các số tự nhiên.
b) Nội dung: Trình bày phần sưu tầm số liệu về dân số, diện tích một số tỉnh thành của nước ta (HS sưu tầm trước ở nhà theo nhóm)
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào vở (ví dụ về các số tự nhiên)
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động nhóm (lớp chia thành 2 nhóm: Nhóm “Dân số” và nhóm “Diện tích”):
-Trình bày phần sưu tầm về dân số và diện tích của một số tỉnh thành của nước ta.
- Từ bảng số liệu của nhóm, cho biết:
+ Tỉnh, thành phố nào có dân số lớn nhất?
+ Tỉnh, thành phố nào có diện tích nhỏ nhất?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Trình bày phần số liệu đã chuẩn bị theo nhóm
- Thảo luận nhóm viết các câu trả lời
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV mời đại diện 2 nhóm lên trình  bày phần số liệu và phần trả lời câu hỏi.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Các con số mà các bạn vừa nêu chính là các số tự nhiên. Bài học hôm nay sẽ tìm hiểu về “Tập hợp các số tự nhiên”.
	Nhóm Dân số:
	Tỉnh, thành phố
	Dân số (đơn vị: người)

	Hà Nội
	

	Nam Định
	

	…
	


 Nhóm Diện tích:
	Tỉnh, thành phố
	Dân số (đơn vị: km2)

	Hà Nội
	

	Phú Thọ
	

	…
	





2. Hoạt động hình thành kiến thức mới :
Hoạt động 2.1: Tập hợp các số tự nhiên 


2.1.1. Tập hợp  và tập hợp 

a) Mục tiêu: Hs biết được các thành phần của tập hợp số tự nhiên, kí hiệu được tập hợp số tự nhiên, tập hợp số tự nhiên khác .

b) Nội dung: Học sinh được yêu cầu đọc SGK phần 1 – SGK trang 9, nêu được các thành phần của tập hợp số tự nhiên, tập hợp số tự nhiên khác , cách kí hiệu tập hai tập hợp này.
- Làm các bài tập:Ví dụ 1, Luyện tập 1 (SGK trang 9).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu học sinh đọc kiến thức trọng tâm phần 1 trong SGK.
- Thực hiện ví dụ 1 và luyện tập 1
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS lắng nghe GV hướng dẫn
- HS làm ví dụ 1 và luyện tập 1 ra vở
* Báo cáo, thảo luận: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán (viết trên bảng).
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 

- GV giới thiệu khái niệm và cách kí hiệu tập hợp số tự nhiên, tập hợp số tự nhiên khác , yêu cầu vài HS đọc lại.
	I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN


1. Tập hợp và tập hợp 
a) Ví dụ
- Ví dụ 1: (SGK)

Đáp án B.
- Luyện tập 1: Phát biểu đúng: 


Nếu  thì 
b) Khái niệm và kí hiệu

Các số là các số tự nhiên.


Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là , tức là .



Tập hợp các số tự nhiên khác  được kí hiệu là tức là .



2.1.2. Cách đọc và viết số tự nhiên
a) Mục tiêu: Hs biết được cách đọc và viết số tự nhiên 
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu: + Làm Hoạt động 1 (SGK trang 9) và ví dụ 2 (SGK trang 10).
                                          - Làm Luyện tập 2, Luyện tập 3 SGK trang 10.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Hoạt động theo cặp làm Hoạt động 1(SGK trang 9) và ví dụ 2 (SGK trang 10).
- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 2, Luyện tập 3 SGK trang 10.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Lời giải Hoạt động 1.
- Kết quả luyện tập 2, luyện tập 3.
- HS cả lớp theo dõi, NX lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Nêu chú ý về cách viết số tự nhiên có từ bốn chữ số trở lên: Người ta thường viết tách riêng từng nhóm ba chữ số kể từ phải sang trái cho dễ đọc. 
	2. Cách đọc và viết số tự nhiên
Luyện tập 2:
Đọc số: Bảy mươi mốt triệu hai trăm mười chín nghìn ba trăm sáu mươi bảy.
Luyện tập 3:

Viết số: .



Hoạt động 2.2: Biểu diễn số tự nhiên (khoảng 20 phút)
2.2.1. Biểu diễn số tự nhiên trên tia số.
a) Mục tiêu: Hs biểu diễn được các số tự nhiên trên tia số
b) Nội dung:HS được yêu cầu đọc kiến thức trọng tâm SGK trang 10 từ đó biết cách biểu diễn số tự nhiên trên tia số.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh :Tia số có biểu diễn tập hợp số tự nhiên
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- HS đọc phần kiến thức trọng tâm SGK /tr. 10.
- HS biểu diễn các số tự nhiên trên tia số.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng trình bày kêt quả thực hiện
- HS cả lớp quan sát và NX lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả, chuẩn hóa cách biểu diễn số tự nhiên trên tia số.
	II. Biểu diễn số tự nhiên
1. Biểu diễn số tự nhiên trên tia số.
Các số tự nhiên được biểu diễn trên tia số. Mỗi số tự nhiên ứng với một điểm trên tia số.
[image: ]


2.2.2. Cấu tạo thập phân của số tự nhiên.
a) Mục tiêu:
- HS xác định được chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,…của mỗi số tự nhiên.
- HS viết được một số tự nhiên theo hệ thập phân
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ2 SGK/Tr10 từ đó viết được một STN theo hệ thập phân
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện HĐ2 SGK trang 10
- Làm bài Ví dụ 3, Luyện tập 4 SGK trang 11.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu vài HS trình bày kết quả thực hiện HĐ2 lên bảng
- GV yêu cầu một số HS dưới lớp nhận xét.
- GV yêu cầu HS làm ví dụ 3, luyện tập 4 vào vở, sau đó hai bạn ngồi cạnh kiểm tra chéo bài của nhau.
- GV gọi một vài HS đứng tại chỗ nhận xét bài của bạn bên cạnh.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của các hoạt động trên, từ đó rút ra cách viết một số tự nhiên theo hệ thập phân.
	2.Cấu tạo thập phân của số tự nhiên.
* HĐ2 SGK trang 10
a) 
	Số
	Chữ số hàng trăm
	Chữ số hàng chục
	Chữ số hàng đơn vị

	

	

	

	


	

	

	

	



b) Viết thành tổng theo mẫu:




*Ví dụ 3 (SGK trang 11)
*Luyện tập 4 (SGK trang 11)





 

 Cách viết số tự nhiên theo hệ thập phân: 

+ 

Với  là số tự nhiên có 3 chữ số.
+ Làm tương tự với số tự nhiên có số các chữ số khác.


 Hướng dẫn tự học ở nhà (khoảng 3 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: các phần kiến thức trọng tâm (khung xanh) và các chú ý đã  học.
- Tìm hiểu các loại đồng hồ và các chữ số ghi trên đồng hồ.

Tiết 2
(Ngày dạy:  6A; 6B: 11/ 9/ 2022  )
1. Hoạt động khởi động 
a) Mục tiêu	: Đánh giá mức độ nắm bắt kiến thức và ý thức chuẩn bị bài ở nhà của HS.
b) Nội dung: Trả lời  câu hỏi 
c) Sản phẩm: Kết quả trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- HS trả lời câu hỏi (chiếu ppt).
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS: cá nhân trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi 1 HS trả lời tại chỗ.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: các chữ số ở trên mặt đồng hồ là các số La Mã.
	[image: SQ-06][image: IMG_1823-500k]Hãy đọc các số ghi trên mặt đồng hồ. Cho biết đồng hồ chỉ mấy giờ.
Đồng hồ 1
Đồng hồ 2
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2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
2.3. Số La Mã 
a) Mục tiêu: HS đọc và viết được các số La Mã.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc và thực hiện HĐ3, đọc bảng thông tin cách ghi số La Mã (SGK trang 11), từ đó biết cách đọc và viết số La Mã.
- HS được thực hành đọc và viết số La Mã thông qua trò chơi “Ai nhanh hơn”
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện HĐ3 SGK trang 11
- Đọc bảng Cách ghi số La Mã (SGK trang 11)
- Thực hiện trò chơi “Ai nhanh hơn”
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu vài HS đứng tại chỗ đọc các số ghi trên mặt đồng hồ, đồng hồ chỉ mấy giờ.
- GV yêu cầu một số HS dưới lớp nhận xét.
- GV chiếu hình ảnh số La Mã (bảng theo thứ tự lần lượt và bảng ngẫu nhiên), yêu cầu một vài HS dưới lớp đứng tại chỗ đọc.
- Tổ chức thực hiện trò chơi “Ai nhanh hơn”:
Luật chơi: 
+ Lớp chia thành 4 đội, mỗi đội cử 2 người chơi

+ Mỗi đội chơi bốc thăm nhận được một phiếu có ghi sẵn các 20 số tự nhiên ( 30) sắp xếp ngẫu nhiên.
+ Trong vòng 1 phút người chơi ghi lại số tự nhiên và viết bằng số La Mã của số đó lên bảng.
+ Đội ghi được nhiều số La Mã đúng hơn là đội giành thắng cuộc.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của các hoạt động trên, từ đó rút ra cách ghi số La Mã
	3. Số La Mã.
* Cách ghi số La Mã:

- Các chữ: 

tương ứng: 


- Viết : tương ứng ;


          : …   ……... ;


          : ………... ;


           : ………....
- Giá trị số La Mã là tổng các thành phần của nó
Ví dụ

    

    
* Sản phẩm dự kiến trò chơi “Ai nhanh hơn”
	Số tự nhiên
	

	

	

	…

	Số La Mã
	

	

	

	….





Hoạt động 2.3: So sánh các số tự nhiên 
a) Mục tiêu:Học sinh so sánh được các số tự nhiên.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu làm hoạt động 4 từ đó rút ra cách so sánh hai số tự nhiên có số chữ số khác nhau, có số chữ số giống nhau.
- Vận dụng làm bài Ví dụ 5, Luyện tập 6 (SGK trang 12).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Cách so sánh hai số tự nhiên
- Lời giải hoạt động 4 và luyện tập 6 (SGK trang 12)
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện HĐ4 trong SGK trang 12
- Dự đoán và phát biểu cách so sánh hai số tự nhiên có số chữ số khác nhau, có số chữ số giống nhau.
- Thực hiện ví dụ 5 SGK trang 12 rút ra nhận xét
- Làm bài Luyện tập 6 SGK trang 12.
- Thực hiện trò chơi “Tìm đồng đội”
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân, cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ4. 
- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán và phát biểu cách so sánh hai số tự nhiên có số chữ số khác nhau, có số chữ số giống nhau. 
- Cặp đôi nhanh nhất trình bày kết quả phần luyện tập 6
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
- Tổ chức thực hiện trò chơi: “Tìm đồng đội”
Luật chơi: 
+ Có 10 HS tham gia chơi, chia thành 5 cặp.
+Mỗi HS nhận được một phiếu có ghi một số tự nhiên rồi dán trước ngực.
+ Hai học sinh trong một cặp sẽ so sánh số nhận được với nhau. Ai có số lớn sẽ chạy về “Đội lớn”, ai có số bé sẽ chạy về phía “Đội nhỏ” (Mỗi đội được quy định vị trí khác nhau)
+ Đội nào nhận được số lượng đúng, đủ 5 thành viên nhanh hơn đội đó thắng cuộc.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ4, chuẩn hóa cách so sánh hai số tự nhiên có số chữ số khác nhau, có số chữ số giống nhau. Nhận xét và khen thưởng các đội chơi.
	III. So sánh các số tự nhiên
*Hoạt động 4: (SGK trang 12)

a) 

b) 
*Tổng quát: 
- Trong hai số tự nhiên có số chữ số khác nhau: Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn, số nào có ít chữ số hơn thì nhỏ hơn.
- So sánh hai số tự nhiên có số chữ số bằng nhau ta lần lượt so sánh các chữ số trên cùng một hàng (tính từ trái sang phải) đến khi xuất hiện cặp chữ số đầu tiên khác nhau. Chữ số nào lớn hơn thì số tự nhiên chứa chữ số đó lớn hơn.
*Lưu ý:



- Nếu  nhỏ hơn  ta viết  hay 





- Nếu và thì 
*Luyện tập 6:


a) Số  có  chữ số; 


số có  chữ số. 

Vậy 


b) Do hai số và 

có cùng số chữ số, so sánh từ trái sang phải ta thấy:. Vậy


*Sản phẩm dự kiến trò chơi “Tìm đồng đội”
	Đội lớn
	Đội nhỏ

	

	


	

	


	

	


	

	


	

	






 Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: các phần kiến thức trọng tâm (khung xanh) và các chú ý.
- Làm bài tập từ 1 đến 5 (SGK trang 30).
Tiết 3
(Ngày dạy:  6B: 13/ 9/ 2022  ;   6A: 14/ 9/ 2022)
3. Hoạt động 3:  Luyện tập (khoảng 35 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS rèn luyện được cách ký hiệu tập hợp số tự nhiên, cách đọc và viết số tự nhiên; cách viết số tự nhiên theo hệ thập phân, số La Mã; so sánh được hai số tự nhiên; giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung: HS được yêu cầu làm các bài tập từ 2 đến 7 SGK trang 30.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
                     - Lời giải các bài tập từ 1 đến 8 SGK trang 12, 13.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1:

- Viết tập hợp số tự nhiên, tập hợp số tự nhiên khác .
- Cách viết số tự nhiên theo hệ thập phân, số La Mã
- Nêu cách so sánh hai số tự nhiên
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu một HS lên bảng viết tập hợp các số tự nhiên, tập hợp các số tự nhiên khác 0, 1 HS viết cách viết số tự nhiên theo hệ thập phân.
- GV yêu cầu một số HS khác nhắc lại một số ví dụ về viết số La Mã, cách so sánh hai số tự nhiên.
- Cả lớp theo dõi và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS. Chốt  lại các kiến thức cần nhớ của bài.
	I. Kiến thức cần nhớ
- Tập hợp các số tự nhiên :



- Tập hợp các số tự nhiên khác :


- Cách viết số tự nhiên theo hệ thập phân


- Viết số La Mã; So sánh hai số tự nhiên (HS trình bày miệng).


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2:
GV giao nhiệm vụ: Làm bài tập 1, 2, 4 (SGK trang 12)
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 2:
+ Số tự nhiên lớn nhất khi các chữ số hàng cao (từ trái sang) lớn nhất.
+ Số tự nhiên nhỏ nhất khi các chữ số hàng cao nhỏ nhất.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm HS lên trình bày lần lượt các bài, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động và đánh giá hoạt động nhóm.
	II. Bài tập
Dạng 1 : Đọc và viết số tự nhiên; Viết số tự nhiên theo hệ thập phân, số La Mã.
Bài 1 (SGK trang 12):
	Tổng
	Số

	

	


	

	


	

	



 Bài 2 (SGK trang 13)

a) Viết số: 
Đọc số: Chín trăm tám mươi bảy nghìn sáu trăm năm mươi tư.

b) Viết số: 
Đọc số: Một triệu không trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi sáu.

c) Viết số: 
Đọc số: Chín mươi tám triệu bảy trăm sáu mươi năm nghìn bốn trăm ba mươi hai.

d) Viết số: 
Đọc số: Mười triệu hai trăm ba mươi tư nghìn năm trăm sáu mươi bảy.
Bài 4 (SGK trang 13):
a)
	Số La Mã
	Đọc

	

	Bốn

	

	Tám

	

	Mười một

	

	Hai mươi ba

	

	Hai mươi bốn

	

	Hai mươi bảy


b)
	Số tự nhiên
	Số La Mã

	

	


	

	


	

	


	

	


	

	


	

	


	

	





	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
- Làm bài tập 5 SGK trang 13.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: HS lưu ý khi so sánh hai số tự nhiên có cùng số chữ số: So sánh các cặp chữ số lần lượt từ trái sang phải.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 1 Hs lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 2: So sánh số tự nhiên
Bài 5 (SGK trang 13)
a) Các số theo thứ tự tăng dần:


b) Các số theo thứ tự giảm dần:




	* GVgiao nhiệm vụ học tập 4:
- Làm bài tập 6, 7 SGK trang 13.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV yêu cầu một HS nhắc lại về cách viết tập hợp. Lưu ý HS có thể chỉ viết kết quả theo cách liệt kê các phần tử của tập hợp.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu 1 Hs lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 3: Tập hợp số tự nhiên. Tìm số tự nhiên thỏa mãn điều kiện cho trước.
Bài 6 (SGK trang 13)

a) 

b) 



c)  


Bài 7 (SGK trang 13)

a)  

Vậy .

b)  


Vậy ; .

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 5:
- Làm bài tập 8 SGK trang 13.
- Giải câu đố vui
Đố vui: Xếp diêm
Cho 9 que diêm được xếp như hình. Đổi chỗ một que diêm để được kết quả đúng.

* HS thực hiện nhiệm vụ 5: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.

	Dạng 4: Bài toán thực tế
Bài 8 (SGK trang 13):

Do là số nhỏ nhất trong các giá tiền của các cửa hàng, nên cô Ngọc mua phích ở cửa hàng Bình Minh thì có giá rẻ nhất.
Giải đố vui:


	* Báo cáo, thảo luận 5: 
- GV yêu cầu  Hs đứng tại chỗ trả lời bài 8
- Hs thảo luận theo nhóm đôi tìm lời giải cho câu đố, có thể tìm ra được hai đáp án khác nhau.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 5: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Đáp án 1:                           Đáp án 1:




                            



4. Hoạt động 4: Vận dụng (khoảng 5 phút) 
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về tập hợp số tự nhiên để tìm hiểu, giải thích một số kiến thức liên quan trong thực tế.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
- Đọc phần "CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT" về Số La Mã (SGK trang 14).
- Sưu tầm và ghi chép lại những hình ảnh trong thực tế cuộc sống được ghi bằng chữ số La Mã.
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ học tập 6: như mục Nội dung
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.
 Hướng dẫn tự học ở nhà (khoảng 5 phút)
- Thực hiện nhiệm vụ học tập 6 
- Làm bài 3 SGK trang 13.
- Làm bài tập bổ sung.
- Đọc trước bài 3: Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên.
Bài tập bổ sung :
            Bài 1 :
a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số.
b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau.
c) Viết số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số.
d) Viết số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau.
 Bài 2 : Dùng 2 que diêm, xếp được số La Mã nào nhỏ hơn 30 ?








	Ngày soạn: 12/ 9/ 2022
		Tiết 6; 7:
	


§ 3: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ CÁC SỐ TỰ NHIÊN
Thời gian thực hiện: 2 tiết



I. Mục tiêu
1. Kiến thức: HS học các kiến thức về:
- Phép cộng, phép trừ và  các tính chất của phép cộng các số tự nhiên.

- Vận dụng các tính chất trên vào các bài tập tính nhẩm, tính nhanh và tìm .
- Biết vận dụng hợp lý các tính chất của phép cộng vào giải toán. Biết sử dụng máy tính bỏ túi.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với phép cộng, phép trừ các số tự nhiên.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học, sử dụng ngôn ngữ toán: HS chuyển đổi ngôn ngữ, từ ngôn ngữ thông thường sang đọc (nói), viết, như kí hiệu các tính chất của phép cộng các số tự nhiên.
- Năng lực mô hình hóa toán học: Vận dụng các tính chất của phép cộng các số tự nhiên linh hoạt trong các bài toán...

- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học cho học sinh: Thông qua những bài toán tính nhanh, tìm , tính nhẩm.
- Năng lực giải quyết vấn đề: Khai thác các tình huống được ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống: như tính chiều dài quãng đường, lượng nước cơ thể người trưởng thành mất và cần bổ sung trong một ngày...
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: miệt mài, chú ý lắng nghe, đọc, làm bài tập, 
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: SGK, SBT, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1
(Ngày dạy:  6A: 14/ 9/ 2021  ;   6B: 16/ 9/ 2021)
1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 5 phút) 
a) Mục tiêu: HS được tái hiện kiến thức về phép cộng các số tự nhiên thông qua bài toán GV đưa ra.
b) Nội dung: HS được yêu cầu hoàn thành các câu hỏi mà giáo viên đưa ra.
c) Sản phẩm: Các kiến thức đã học về phép cộng các số tự nhiên.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV tổ chức hoạt động cặp đôi cho HS tham gia “Du lịch qua màn ảnh nhỏ” với lộ trình du lịch Hà Nội - Huế - TP. Hồ Chí Minh.
Nếu quãng đường từ Hà Nội – Huế dài khoảng 658km và quãng đường từ Huế - TP.Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường từ Hà Nội – Huế  là 394km. Cho biết:
+ Quãng đường từ Huế -TP.HCM là bao nhiêu km?
+ Chiều dài quãng đường từ Hà Nội đến TP. HCM
- Hãy nêu cách tính quãng đường từ Huế đến TP.Hồ Chí Minh và  quãng đường từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động cặp đôi.
Hướng dẫn hỗ trợ:
+ Làm thế nào để tính chiều dài quãng đường từ Huế đến TP. Hồ Chí Minh?
+ Làm thế nào để tính chiều dài quãng đường từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh?
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.
- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định: 
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV đặt vấn đề vào bài.
	+ Chiều dài quãng đường từ Huế đến TP. Hồ Chí Minh là:


+ Chiều dài quãng đường từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh là:

 



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng 38 phút)
HĐ 2.1. Phép cộng (khoảng 20 phút)
a) Mục tiêu: HS được ôn lại kiến thức về tổng của hai số tự nhiên, phát biểu và viết được dạng tổng quát các tính chất của phép cộng, làm được một số bài tập cụ thể.
b) Nội dung: HS được yêu cầu nhắc lại về phép cộng, tính chất của phép cộng các số tự nhiên, làm ví dụ 1 (SGK trang 15) và luyện tập 1 (SGK trang 16).
c) Sản phẩm: (Sản phẩm dự kiến)  
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1:
- GV yêu cầu HS thực hiện:
+ Hãy cho biết người ta dùng kí hiệu nào để 
chỉ  phép cộng?

+ Nêu các thành phần của phép cộng , đó là số hạng và tổng
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động cá nhân.
Hướng dẫn hỗ trợ: Dựa vào kiến thức đã học ở lớp dưới để nhắc lại kiến thức về phép cộng các số tự nhiên.
* Báo cáo, thảo luận 1:
- HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi của GV
- HS cả lớp quan sát, nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV chốt lại kiến thức.
* GV giao nhiệm vụ học tập 2:
- GV yêu cầu HS thực hiện:
+ Hãy nêu các tính chất của phép cộng các số tự nhiên đã học ở tiểu học?
+ GV treo bảng tính chất của phép cộng yêu cầu HS hoạt động nhóm cặp trong 2 phút để hoàn thành bảng
	Tính chất
	Kí hiệu

	......
	


	Kết hợp
	


	......
	



- Thiết bị học liệu: bảng phụ, bảng nhóm.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động cặp đôi.
Hướng dẫn hỗ trợ:
+ Nêu tính chất của phép cộng các số tự nhiên thông qua phát biểu bằng lời và biểu thức đại số của mỗi tính chất
* Báo cáo, thảo luận 2:
 - HS đứng tại chỗ trình bày tính chất phép cộng các số tự nhiên.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV chốt lại kiến thức: Các tính chất của phép cộng thông qua phát biểu bằng lời và biểu thức đại số mỗi tính chất
	I. Phép cộng


                Số hạng     Số hạng     Tổng

	- Tính chất của phép cộng: Phép cộng các số tự nhiên có tính giao hoán, kết hợp và cộng với số .
	Tính chất
	Kí hiệu

	Giao hoán
	


	Kết hợp
	


	
Cộng với số 
	


















	* GV giao nhiệm vụ học tập 3:
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện ví dụ 1: Tính một cách hợp lý

a) 

b) 
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động nhóm, 2 bàn một nhóm.
Hướng dẫn hỗ trợ:
+ Câu a: để tính toán hợp lý ta áp dụng tính chất gì?
+ Câu b: để tính toán hợp lý ta lần lượt áp dụng các tính chất gì?
* Báo cáo, thảo luận 3:
- Gọi1HS đại diện nhóm lên bảng trình bày.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định 3:
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV chốt lại kiến thức: Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp để tính một cách hợp lý trên cơ sở đưa về tính trước các tổng tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, …
	Ví dụ 1 (SGK trang 15) Tính một cách hợp lý

a) 

 (tính chất kết hợp)



b) 

 (tính chất giao hoán)

 (tính chất kết hợp)



Lưu ý: Do tính chất kết hợp nên giá trị của biểu thức  có thể được tính theo một trong hai cách sau: 

        

hoặc 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4:
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện bài luyện tập 1 trang 16 SGk.
- GV yêu cầu HS:
+ Nêu cách tính số tiền mà mẹ An đã chi?
+ Có thể tính hợp lý trong phép tính này không?
+ Sử dụng tính chất nào để làm bài toán?
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động nhóm.
Hướng dẫn hỗ trợ:
+ TH1: Sử dụng tính chất kết hợp để tính số tiền mẹ An đã chi (tính hợp lý).
+ TH2: HS tính theo thứ tự thì sẽ yêu cầu HS nêu cách làm khác.
* Báo cáo, thảo luận 4:
-  Gọi 1 HS đại diện nhóm lên bảng trình bày.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định 4:
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV chốt lại kiến thức.
	Luyện tập 1 (SGK trang 16) 
Số tiền mà mẹ An đã chi là:







 (đồng)



HĐ 2.2. Phép trừ (khoảng 18 phút)
a) Mục tiêu: HS được ôn lại kiến thức về hiệu của hai số tự nhiên, làm được một số bài tập cụ thể.
b) Nội dung: HS được yêu cầu nhắc lại về phép trừ và các lửu ý về phép trừ các số tự nhiên, làm ví dụ 2 (SGK trang 16) và luyện tập 2 (SGK trang 16).
c) Sản phẩm: (Sản phẩm dự kiến)  
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1:
- GV yêu cầu HS thực hiện:


+ Khi nào thì ta có phép trừ 2 STN  và ?

+ Nêu các thành phần của phép trừ , đó là số bị trừ, số trừ và hiệu.
+ Nêu điều kiện để thực hiện được phép trừ.
+ Nêu cách tìm số bị trừ, số trừ trong một hiệu?
+ Trong một tổng, muốn tìm số hạng chưa biết thì ta làm như thế nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động cặp đôi.
Hướng dẫn hỗ trợ: Mối liên hệ giữa số bị trừ, số trừ và hiệu thông qua chuyển đổi phép toán từ hiệu sang tổng:
+ Số bị trừ bằng số trừ cộng với hiệu.
+ Số trừ bằng số bị trừ trừ đi hiệu.
* Báo cáo, thảo luận 1:
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV chốt lại kiến thức: nắm đượcmối liên hệ giữa số bị trừ, số trừ và hiệu thông qua chuyển đổi phép toán từ hiệu sang tổng


+  thì 


+  thì  
	II. Phép trừ


    Số bị trừ     Số trừ      Hiệu

Lưu ý:


+  thì 


+  thì  









	* GV giao nhiệm vụ học tập 2:


- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện ví dụ 2 trang 16 SGK: Tìm số tự nhiên , biết 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động nhóm.
Hướng dẫn hỗ trợ:

+ Làm thế nào để tìm ?

+  đóng vai trò gì trong phép tính?
* Báo cáo, thảo luận 2:
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.
- Gọi 1 HS đại diện nhóm lên bảng trình bày bài làm.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định 2:
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.

- GV chốt lại kiến thức: Vận dụng quy tắc chuyển đổi từ phép cộng sang phép trừ trong bài toán tìm .
	Ví dụ 2 (SGK trang 15)

Từ  ta có:





Vậy 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3:
- Giáo viên yêu cầu HS hoạt động nhóm, 2 bàn một nhóm thực hiện bài luyện tập 2 trang 16 SGK
 +) Thực hiện phép tính nào đầu tiên? Vì sao?

 +) Nêu cách tìm ?
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động nhóm.
Hướng dẫn hỗ trợ:

+ Làm thế nào để tìm ?


+  đóng vai trò gì trong phép tính ?


+  đóng vai trò gì trong phép tính ?
* Báo cáo, thảo luận 3:
- Gọi 1 HS đại diện nhóm lên bảng trình bày bài làm.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định 3:
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.

- GV chốt lại kiến thức: Vận dụng quy tắc chuyển đổi từ phép cộng sang phép trừ và ngược lại trong bài toán tìm .
	Luyện tập 2 (SGK trang 16) 



 

 





Vậy 


 Hướng dẫn tự học ở nhà (khoảng 2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Nắm được phép cộng, phép trừ và tính chất phép cộng các số tự nhiên (dưới dạng lời văn và công thức tổng quát) 
- Làm các bài tập 1 đến bài tập 6 SGK trang 16 ; 17 để tiết sau tiến hành luyện tập.

Tiết 2
(Ngày dạy:  6A: 16/ 9/ 2021  ;   6B: 17/ 9/ 2021)
3. Hoạt động 3: Luyện tập (khoảng 35 phút)
a) Mục tiêu: HS rèn luyện được các phép tính cộng, trừ và tính chất của phép cộng các số tự nhiên để làm bài tập.
b) Nội dung: HS được yêu cầu làm các bài tập: bài 1a, c; bài 2a, b; bài 3a, b; bài 4 trang 16, 17 SGK.
c) Sản phẩm: Lời giải các BT: bài 1a, c; bài 2a, b; bài 3a, b; bài 4 trang 16, 17 SGK.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1:
- GV yêu cầu HS làm bài 1a, c: Tính

a) 

c) 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động nhóm, 2 bàn một nhóm.

Hướng dẫn hỗ trợ: Ta áp dụng các tính chất nào để thực hiện phép tính?
* Báo cáo, thảo luận 1:
- Đại diện 1 HS  lên bảng trình bày bài làm của nhóm.
- Các nhóm còn lại đổi bài kiểm tra chéo, chú ý theo dõi, quan sát nhận xét bài làm của bạn.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV chốt lại kiến thức: Vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp để tính một cách hợp lý trên cơ sở đưa về tính trước các tổng tròn trăm.
	Bài 1 (SGK trang 16) Tính

a) 







c) 








	* GV giao nhiệm vụ học tập 2:
- Yêu cầu HS nghiên cứu cách làm mẫu của ví dụ trong bài 2
Ví dụ: 



 (tính chất kết hợp)


- GV yêu cầu HS làm bài 2a, b: Tính nhẩm


         a)                b) 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động nhóm, mỗi tổ làm một nhóm.

Hướng dẫn hỗ trợ: Đầu tiên ta thực hiện tách , sau đó ta dùng tính chất kết hợp để nhóm trên cơ sở các tổng tròn trăm, tròn nghìn.
a) Ta thực hiện tách như thế nào?

C1: Tách 

C2: Tách 
b) Tương tự ta thực hiện như thế nào?
HS có thể làm theo nhiều cách.
* Báo cáo, thảo luận 2:
- Đại diện 1 HS của mỗi tổ lên bảng trình bày bài.
- HS còn lại chú ý theo dõi, quan sát nhận xét bài làm của các bạn.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV chốt lại kiến thức: Thực hiện tách số thích hợp và vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp để tính một cách hợp lý trên cơ sở đưa về tính trước các tổng tròn trăm, tròn nghìn.
	Bài 2 (SGK trang 16) Tính nhẩm
a) Cách 1:








Cách 2:









b) 









	* GV giao nhiệm vụ học tập 3:
- Yêu cầu HS nghiên cứu cách làm mẫu của ví dụ trong bài 3
Ví dụ: 




- GV yêu cầu HS làm bài 3a, b: Tính

a) 

b) 
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động nhóm, 2 bàn một nhóm.
Hướng dẫn hỗ trợ: Ta thực hiện thêm bớt số hạng thích hợp trong phép trừ để tạo thành các số tròn trăm, tròn nghìn.
* Báo cáo, thảo luận 3:
- Đại diện 1 HS  lên bảng trình bày bài làm của nhóm.
- Các nhóm còn lại đổi bài kiểm tra chéo, chú ý theo dõi, quan sát nhận xét bài làm của bạn.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV chốt lại kiến thức.
	Bài 3 (SGK trang 17) Tính nhẩm

a) 



b) 

 


	* GV giao nhiệm vụ học tập 4:
- GV yêu cầu HS làm bài 4 trang 17 SGK.
Dựa vào bảng giờ tàu chạy:
+ Làm thế nào để tính quãng đường từ ga Gia Lâm đến ga Hải Dương, từ ga Hải Dương đến ga Hải Phòng?

+ Làm thế nào để tính thời gian tàu đi từ ga Hà Nội đến ga Hải Dương, từ ga Hà Nội đến ga Hải Phòng?
+ Làm thế nào để tính được thời gian thực chạy của tàu? 
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động nhóm, 2 bàn một nhóm.
Hướng dẫn hỗ trợ: Để tính thời gian thực chạy của tàu ta lấy thời gian tàu đi được trừ đi thời gian tàu nghỉ ở các ga.
* Báo cáo, thảo luận 4:
- Đại diện 1 HS  lên bảng trình bày bài làm của nhóm.
- Các nhóm còn lại đổi bài kiểm tra chéo, chú ý theo dõi, quan sát nhận xét bài làm của bạn.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV chốt lại kiến thức.
	Bài 4 (SGK trang 17)
a) Quãng đường tàu đi từ ga Gia Lâm đến ga Hải Dương là:

 (km)
Quãng đường tàu đi từ ga Hà Nội đến ga Hải Phòng là:

 (km)
b) Thời gian tàu đi từ ga Hà Nội đến ga Hải Dương là:
7 giờ 15ph – 6 giờ 00 phút = 1 giờ 15 phút
Thời gian tàu đi từ ga Hà Nội đến ga Hải Phòng là:
8 giờ 25ph – 6 giờ 00 phút = 2 giờ 25 phút
c) Tàu dừng ở ga Hải Dương là 5 phút và ga Phú Thái là 2 phút.
d) Thời gian tàu đi từ ga Gia Lâm đến ga Hải Phòng là:
8 giờ25 phút – 6 giờ 16 phút = 2 giờ 9 phút
Tàu đều dừng 2 phút ở ga Cẩm Giàng, ga Phú Thái và ga Thượng Lý.
Tàu dừng 5 phút ở ga Hải Dương.
Vậy thời gian thực tàu chạy trên quãng đường từ ga Gia Lâm đến ga Hải Phòng là:
2 giờ 9phút – (2 phút . 3) – 5 phút 
= 1 giờ 58 phút


	* GV giao nhiệm vụ học tập 5:
- Hướng dẫn HS tính bằng máy tính cầm tay bài 6/SGK câu a.
+ Máy tính thường.
+ Máy tính Casio fx570VN PLUS.
- Tổ chức thi bấm máy tính nhanh câu b, c
* HS thực hiện nhiệm vụ 5:
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện các yêu cầu của giáo viên.
- Phương thức hoạt động: HS hoạt động cặp đôi.
Hướng dẫn hỗ trợ: Hướng dẫn học sinh bước đầu làm quen với máy tính, làm quen với các phím chức năng và công dụng của chúng.
* Báo cáo, thảo luận 5:
- HS: đứng tại chỗ trả lời 
- HS còn lại chú ý theo dõi, quan sát nhận xét bài làm của các bạn


* Kết luận, nhận định 5: 
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
- GV đánh giá về việc sử dụng MTCT của HS.
	Bài 6 (SGK trang 17) 

a) 

b) 

c) 




4. Hoạt động 4: Vận dụng (khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng kiến thức đã học để tìm được lượng nước mà cơ thể mất đi và cần bổ sung trong 1 ngày.
b) Nội dung: HS được yêu cầu làm bài tập 5 trang 17 SGK.
c) Sản phẩm: Lời giải bài tập 5 trang 17 SGK.
d) Tổ chức thực hiện:
Giao nhiệm vụ 1: Yêu cầu tìm số lượng nước mà cơ thể một người trưởng thành  mất đi trong một ngày và lượng nước mà cơ thể một người trưởng thành cần bổ sung trong một ngày.
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm ở nhà bài tập trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- Thông qua bài toán, GV tích hợp liên môn “Clip về vai trò của nước đối với cơ thể” và giáo dục kĩ năng sống cho học sinh về lượng nước hợp lý trong một ngày cần uống và cách uống nước như thế nào.
Giao nhiệm vụ 2: Yêu cầu HS thực hiện cá nhân
- Xem lại các bài tập đã làm trong tiết học.
- Học thuộc: phép cộng, phép trừ các số tự nhiên và tính chất của phép cộng số tự nhiên.
- Làm các bài tập còn lại trong SGK: bài 1b, d; bài 2c, d; bài 3c, d; bài 5 trang 16, 17 SGK.
- Chuẩn bị giờ sau: “Phép nhân, phép chia các số tự nhiên”.





	Ngày soạn: 16/ 9/ 2021
		Chương III: HÌNH HỌC TRỰC QUAN
Tiết 8; 9; 10:
	


§1: TAM GIÁC ĐỀU. HÌNH VUÔNG. LỤC GIÁC ĐỀU
Thời gian thực hiện: 3 tiết


I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
- Nhận diện được tam giác đều, hình vuông, lục giác đều. 
- HS biết cách vẽ tam giác đều, hình vuông và cách tạo thành 1 lục giác đều từ 6 tam giác đều bằng nhau.
- Mô tả được các yếu tố cơ bản của các hình.
- Công thức tính chu vi và diện tích của hình vuông.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS chuyển đổi từ ngôn ngữ thông thường sang đọc, viết, vẽ kí hiệu tam giác đều (hình vuông, lục giác đều) .
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: lí giải được hình nào là tam giác đều (hình vuông, lục giác đều) năng lực giải quyết vấn đề toán học, 
- Năng lực mô hình hóa toán học: Khai thác các tình huống mà tam giác đều (hình vuông, lục giác đều) được ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán: Thông qua các trải nghiệm, đo hay vẽ hình.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Thông qua thao tác tính chu vi hay diện tích của hình vuông.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, compa, êke, phiếu học tập, bảng phụ, máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, compa, êke, bảng nhóm, các que có độ dài bằng nhau, các miếng tam giác đều có kích thước như nhau.
III. Tiến trình dạy học




Tiết 1
(Ngày dạy:  6A: 18/ 9/ 2021  ;   6B: 18/ 9/ 2021)
1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 5 phút)
a)Mục tiêu:
- Từ ứng dụng trong trang trí nội thất của các hình tạo hứng thú dẫn dắt hs vào bài 
b)Nội dung: HS được yêu cầu:
- Quan sát các hình trên máy chiếu và gọi tên hình của viên gạch mà em biết
c)Sản phẩm: 
- HS biết được các hình sẽ được tìm hiểu trong bài và một ứng dụng của chúng trong thực tế.
d)Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân
- Quan sát các hình trên máy chiếu
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS quan sát và gọi tên hình đã biết
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 1 HS hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- Đây là một số hình ảnh các viên gạch lát dùng trang trí nhà các em thường thấy trong cuộc sống và trong gia đình, trong nội dung bài hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các hình này trong toán học xem chúng có điều gì đặc biệt.
	[image: gach-lat-san-hinh-tam-giac.jpg]
Hình tam giác (đều)
[image: gach-the-op-tuong-hinh-vuong-mau-trang-dep.jpg]
Hình vuông
[image: map-gach-luc-giac-bong-op-tuong.jpg]
Hình lục giác (đều)


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới + Luyện tập 
Hoạt động 2.1: Tam giác đều
Hoạt động 2.1.1: Nhận biết tam giác đều (khoảng 28 phút)
a) Mục tiêu:Hs nhận biết được tam giác đều, đưa ra được các nhận xét cơ bản(cạnh và góc) của tam giác đều.
b)Nội dung:Học sinh làm hoạt động 1, 2 trong SGK trang 93, hoạt động luyện tập nhận diện tam giác đều.
c)Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 thực hiện hoạt động 1trong SGK từ đó trả lời câu hỏi:
Tam giác vừa tạo được có gì đặc biệt (về các cạnh)?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động và trả lời các câu hỏi
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu đại diện 1 nhóm trình bày.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV đánh giá hđ nhóm và chốt lại kiến thức 
- GV giới thiệu tam giác đều sau khi HS hoàn thiện HĐ1
	I. TAM GIÁC ĐỀU
1. Nhận biết tam giác đều


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 thực hiện hoạt động 2 trong SGK (Hình được phân công cho các nhóm chuẩn bị trước, GV chuẩn bị dự phòng) từ đó trả lời câu hỏi vào phiếu học tập:
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu đại diện 1 nhóm trình bày.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.


* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS, nhận xét hđ của các nhóm.
- GV giới thiệu Chú ý về kí hiệu các đoạn thẳng bằng nhau và các góc bằng nhau như hình 4 SGK trang 93
 




	
	Phiếu học tập
Câu 1: Dựa vào hoạt động các em có nhận xét gì về các cạnh, các góc của tam giác đều?
Trong tam giác đều các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau
Câu 2: Từ câu hỏi 1 điền từ thích hợp vào chỗ trống
Tam giác đều ABC có
- Các cạnh AB, BC, CA (bằng nhau)
- Ba góc ở các đỉnh A, B, C (bằng nhau)


 Nhận xét:
Tam giác đều ABC có

- Các cạnh ; 
- Ba góc ở các đỉnh A, B, C bằng nhau.
 Chú ý: Trong hình học nói chung, tam giác nói riêng, các cạnh bằng nhau (hay các góc bằng nhau) thường được chỉ rõ bằng cùng một kí hiệu
[image: ]





	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện Quan sát vào hình trên bảng và ghi vào phiếu học tập
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 1 vài HS trả lời 
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác hóa kết quả
	
	Phiếu học tập
Trang các tam giác sau tam giác nào là tam giác đều
[image: ]

	Tam giác DEF là tam giác đều




	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 thực hiện Bài tập 4 SGK trang 97
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS thực hiện các nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- Các nhóm báo cáo kết quả
- Nhóm khác theo dõi nhận xét
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.Từ đó đưa ra nhận xét hđ của các nhóm.
	Bài tập 4 (SGK trang 97)
Cách xếp các que diêm
[image: ]


Hoạt động 2.1.2: Vẽ tam giác đều (khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu: Hs học biết và vẽ được cách vẽ tam giác đều.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ3 – VD1 SGK trang 94 sau đó quan sát vào máy chiếu (chiếu clip thực hành cách vẽ tam giác đều) và bảng (GV thực hành vẽ tam giác đều trên bảng)  từ đó thực hiện Luyện tập 1.
c) Sản phẩm:kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu 1 HS đọc HĐ3-VD1 SGK trang 94
- GV chiếu clip thực hành các bước vẽ tam giác đều
- GV thực hành vẽ 1 tam giác đều lên bảng
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện Luyện tập 1
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS trong bàn kiểm trả chéo nx và giúp đỡ nếu bạn còn chưa thực hiện được.
* Kết luận, nhận định: 
- GV theo dõi giúp đỡ các HS còn lúng túng.
- Chú ý nhắc nhở HS kí hiệu các yếu tố bằng nhau.
	2. Vẽ tam giác đều
Các bước vẽ tam giác đều có cạnh 3cm
[image: ]
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Luyện tập 1
[image: ]


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: các đặc điểm của tam giác đều, chú ý về kí hiệu các đoạn thẳng, góc bằng nhau.
- Đọc nội dung phần II.Hình vuông, tiết sau học tiếp.
Tiết 2
(Ngày dạy:  6A: 21/ 9/ 2021  ;   6B: 20/ 9/ 2021)

Hoạt động 2.2: Hình vuông
Hoạt động 2.2.1: Nhận biết hình vuông (khoảng 15 phút)
a) Mục tiêu: HS học được các tính chất cơ bản của hình vuông
b) Nội dung: HS được yêu cầu thực hiện hoạt động 4 SGK trang 94
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
                      - Các các đặc điểm của hình vuông
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 thực hiện HĐ 4 SGK trang 94 trả lời các câu hỏi vào phiếu học tập
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS đại diện cho nhóm đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện từng câu hỏi của HĐ4.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.Từ đó đưa ra nhận xét hđ của các nhóm. Từ đó đưa ra nhận xét về các đặc điểm của hình vuông





	II. HÌNH VUÔNG
Hoạt động 4, SGK, tr94.

a) .

b) .

c) .

d) .
[image: ]
1. Nhận biết hình vuông
[image: ]
Nhận xét: Hình vuông ABCD có:

- Bốn cạnh bằng nhau: ;
- Các cạnh đối AB và CD, AD và BC song song với nhau;

- Hai đường chéo bằng nhau:
- Bốn góc A, B, C, D là bốn góc vuông.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân. Quan sát các hình trên máy chiếu và trả lời câu hỏi
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ trình bày.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa kết quả.
- GV đặt câu hỏi: Em có biết những hình khác là hình gì không?
	[image: ]

Tứ giác ABCD là hình vuông



Hoạt động 2.2.2: Vẽ hình vuông (10 phút)
a) Mục tiêu:HS học được cách vẽ hình vuông
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ5 SGK trang 95, quan sát GV thực hành trên bảng từ đó nắm được cách vẽ hình vuông
- Vận dụng làm luyện tập 2 SGK trang 95.
c) Sản phẩm: HS vẽ được hình vuông
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu 1HS đọc HĐ5 trong SGK trang 95
- Theo dõi GV thực hành vẽ hình vuông trên bảng
- Thực hiện luyện tập 2 vào vở
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát đặt câu hỏi.
- Hs thực hành vẽ theo cá nhân, hs trong bàn kiểm tra chéo nx và hướng dẫn bạn nếu còn lúng túng.
* Kết luận, nhận định: 
- GV giúp đỡ các HS còn lúng túng trong cách vẽ
	2. Vẽ hình vuông
Cách vẽ hình vuông bằng ê ke có cạnh 7cm
[image: ]
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Bước 1: Vẽ theo 1 cạnh góc vuông của ê ke đoạn thẳng AB có độ dài 7cm
Bước 2: Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với điểm A và một cạnh ê ke nằm trên AB, vẽ theo cạnh kia của ê ke đoạn thẳng AD có độ dài bằng 7cm
Bước 3: Xoay ê ke rồi thực hiện tương tự ở Bước 2 để được cạnh BC có độ dài bằng 7 cm
Bước 4: Vẽ đoạn thẳng CD.
Luyện tập 2
[image: ].


Hoạt động 2.2.3: Chu vi và diện tích của hình vuông (18 phút)
a) Mục tiêu:HS được nhắc lại về cách tính chu vi và diện tích của hình vuông từ đó áp dụng vào thực tiễn
b) Nội dung: - công thức tính chu vi và diện tích của hình vuông
                       - Vận dụng làm Bài tập 2 SGK trang 97.
c) Sản phẩm: HS ghi lại các công thức và làm được Bài tập 2 vào vở
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu 1HS nhắc lại công thức tính chu vi và diện tích của hình vuông
- Thực hiện VD: Tính chu vi và diện tích của hình vuông vẽ được từ LT2 (nhóm 2ng)
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu 2 HS đại diện cho 2 nhóm lên bảng trình bày kết quả thực hiện(mỗi đại diện trình bày 1 ý)
- HS cả lớp quan sát và NX lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.Từ đó đưa ra nhận xét hđ của các nhóm.
	3. Chu vi và diện tích của hình vuông
[image: ]

Chu vi của hình vuông là 

Diện tích của hình vuông là 

VD
Chu vi của hình vuông EGHI là 


Diện tích của hình vuông EGHI là



	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Áp dụng thực hiện Bài tập 2 theo nhóm 4 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu 2 HS đại diện cho 2 nhóm lên bảng trình bày kết quả thực hiện(mỗi đại diện trình bày 1 ý)
- HS cả lớp quan sát và NX lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.Từ đó đưa ra nhận xét hđ của các nhóm.
	Bài tập 2
[image: ]

a) Diện tích của phần vườn trồng rau là


b) Độ dài của hàng rào là 




 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: các đặc điểm của hình vuông và công thức tính chu vi, diện tích.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.


Tiết 3
(Ngày dạy:  6A: 21/ 9/ 2021  ;   6B: 23/ 9/ 2021)
Hoạt động 2.3. Lục giác đều (khoảng 35 phút)
a) Mục tiêu:
- HS được tìm hiểu về các đặc điểm của lục giác đều và cách tạo lập nên 1 lục giác đều nhờ ghép 6 tam giác đều bằng nhau.
b) Nội dung:HS được yêu cầu làm các HĐ6,7,  Bài tập 1 SGK trang 96.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1:
- HS thực hiện HĐ6 theo nhóm 4ng
- Hình được chuẩn bị trc và thực hiện theo hình thức dán lên phiếu học tập
-  Yêu cầu HS trả lời câu hỏi Có nhận xét gì về cạnh và các góc ở đỉnh của hình mà em vừa ghép được?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV y/cầu các nhóm treo phiếu học tập lên bảng
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS, nhận xét hđ của các nhóm.
- GV chốt hình vừa ghép được là lục giác đều trong thực tế thì hình lục giác đều được ghép bởi 6 tam giác đều.
- GV trình chiếu video về cách tạo hình lục giác đều và cách vẽ (dựng liên tiếp 6 tam giác đều)
	III. LỤC GIÁC ĐỀU
Sản phẩm ghép được
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Clip
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: H/ động nhóm 4 
- Gấp mảnh giấy hình lục giác đều ABCDEG (vừa thực hiện ở HĐ6) theo các đường chéo AD, BE, CG. Dựa trên cảm nhận bằng mắt thường để xem chúng có cùng đi qua điểm O không.
- Dựa trên các tam giác đều OAB, OBC, OCD, ODE, OEG, OGA để so sánh độ dài các cạnh AB, BC, CD, DE, EG, GA 
- Dựa trên các tam giác đều OAB, OBC, OCD, ODE, OEG, OGA để so sánh độ dài các đường chéo chính AD, BE, CG
- Dựa trên các tam giác đều OAB, OBC, OCD, ODE, OEG, OGA để so sánh độ dài các góc ở đỉnh A, B, C, D, E, G
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu đại diện các nhóm HS trình bày tại chỗ.
- Cả lớp lắng nghe nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS, đưa ra nhận xét hđ của các nhóm.
- Chốt lại đưa ra nhận xét
- GV yêu cầu HS đọc HĐ7 SGK trang 96
- GV chú ý nhấn mạnh các yếu tố bằng nhau được kí hiệu trên hình vẽ 
	Nhận xét
[image: ]
Lục giác đều ABCDEG có

- Sáu cạnh bằng nhau: ;
- Ba đường chéo chính cắt nhau tại điểm O;

- Ba đường chéo chính bằng nhau: ;
- Sáu góc ở các đỉnh A, B, C, D, E, G bằng nhau.

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
- HS hoạt động cá nhân 
- Quan sát trên máy chiếu và cho biết trong các hình trên hình nào là lục giác đều
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ phát biểu.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng.
	[image: ]
Lục giác đều ABCDEF

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 4:
- HS hoạt động theo bàn 
- HS thực hiện Bài tập 1 SGK trang 96
* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS, nhận xét hđ của các nhóm.
	[image: ]

 Vì các tam giác OAB, OBC, OCD, ODE, OEG, OGA đều nên 


4. Hoạt động vận dụng (khoảng 7 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học đưa ra các ví dụ trong thực tế
b) Nội dung: 
Nhiệm vụ trên lớp: 
- Lấy các vị dụ minh họa về các vật dụng, đồ dùng… có hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều trong thực tế cuộc sống.
- Hoạt động tranh luận xác định tam giác đều.
Nhiệm vụ về  nhà: Vẽ hình và thực hành đo đạc để khẳng định kết quả của hoạt động học tập 2.
c) Sản phẩm:kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện theo nhóm 4 Lấy các vị dụ minh họa về các vật dụng, đồ dùng… có hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều trong thực tế cuộc sống vào phiếu học tập
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu đại diện cho nhóm lên bảng dán kết quả
- HS cả lớp quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả.
- GV nhận xét:  Các hình trong bài hôm nay thường được ứng dụng trong thực tế ở cách lĩnh vực mỹ thuật, xây dựng, hàng không,…
	Tam giác đều: gạch ốp lát,giá sách,…
[image: ]
Hình vuông: bề mặt hộp bánh, gạch,…
[image: ][image: ]
Lục giác đều: các ô trên bề mặt tổ ong, gạch ốp lát, hộp mứt…
[image: ] [image: ]

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Thực hiện theo nhóm 2ng 
-GV chiếu đề lên
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu đại diện cho nhóm lên bảng dán kết quả
- HS cả lớp quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.Từ đó đưa ra nhận xét hđ của các nhóm.

	Người ta vẽ 6 hình vuông ở phía ngoài của một lục giác đều mà mỗi hình vuông có chung 1 cạnh với hình lục giác đều như hình. Theo em các tam giác màu xanh có là tam giác đều không?
[image: ]
Các tam giác màu xanh là tam giác đều

	- GV giao nhiệm vụ về nhà (khoảng 2 phút)
như mục nội dung
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.

	


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- GV cho HS nhắc lại các kiến thức đã học trong cả bài và yêu cầu HS học thuộc.
- Đọc nội dung bài sau “§2 Hình chữ nhật. Hình thoi” và tìm hiểu lại các kiến thức liên quan đã học ở cấp 1.



















	Ngày soạn: 21/ 9/ 2021
		Tiết 11; 12:
	


§4: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA CÁC SỐ TỰ NHIÊN
Thời gian thực hiện: 2 tiết


I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS đạt được các yêu cầu sau:
[bookmark: _Hlk92133219]- Hiểu được ý nghĩa các phép tính nhân và phép tính chia.
- Biết đặt tính để nhân, chia hai số có nhiều chữ số.
- Biết tìm thương và số dư trong phép chia có dư .
- Vận dụng được các tính chất của phép nhân để tính nhanh, tính nhẩm một cách hợp lí.
2. Năng lực: 
[bookmark: _Hlk92133517]* Năng lực chung: 
[bookmark: _Hlk92133493]- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ HT chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS hiểu được ý nghĩa của các phép tính nhân và phép tính chia.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để biết đặt tính để nhân, chia hai số có nhiều chữ số; biết tìm thương và số dư trong phép chia; vận dụng được các tính chất của phép nhân để tính nhanh, tính nhẩm một cách hợp lí; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, phiếu học tập, máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1
(Ngày dạy:  6A: 23/ 9/ 2021  ;   6B: 24/ 9/ 2021)
1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu	: HS bước đầu nhớ lại phép nhân, phép chia các số tự nhiên đã biết
[bookmark: _Hlk92135309]b) Nội dung: Thi tính nhanh 
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào phiếu học tập
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS nhắc lại cách tính diện tích hình chữ nhật.

- GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4 HS: để tính diện tích một số thửa ruộng.
PHIẾU HỌC TẬP
Câu 1: Nhắc lại cách tính diện tích hình chữ nhật.
Câu 2: Em hãy tính diện tích các thửa ruộng có dạng hình chữ nhật với cách kích thước như sau và điền kết quả vào bảng dưới:
a) Chiều rộng là 5m, chiều dài là 10m.
b) Chiều rộng là 2m, chiều dài là 8m.
c) Chiều rộng là 4m, chiều dài là 20m.
d) Chiều rộng là 12m, chiều dài là 25m.
	Nhóm
	
Diện tích thửa ruộng  

	
	a)
	b)
	c)
	d)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Nhắc lại cách tính diện tích hình chữ nhật đã được học ở tiểu học.
- Thảo luận nhóm viết các kết quả.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Một thửa ruộng có dạng hình chữ nhật với chiều rộng là 150m và chiều dài là 250m. Người ta chia thửa ruộng đó thành 4 phần bằng nhau để gieo trồng những giống lúa khác nhau. Vậy diện tích mỗi phần là bao nhiêu mét vuông?
	PHIẾU HỌC TẬP
Câu 1: Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng.

Câu 2: 
	Nhóm
	
Diện tích thửa ruộng  

	
	a)
	b)
	c)
	d)

	1
	50
	16
	80
	300








2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng 40 phút)
[bookmark: _Hlk92135479]Hoạt động 2.1: Phép nhân (khoảng 20 phút)
2.1.1. Nhân hai số có nhiều chữ số (khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu: HS học được: 
               - Cách sử dụng các thuật ngữ phép nhân: thừa số, tích.
               - Khi nào trong một tích có thể không sử dụng dấu phép nhân.
              - Cách đặt tính nhân.
b) Nội dung: Phép nhân
c) Sản phẩm: “Quy ước” và kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	[bookmark: _Hlk92135611]* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV nhắc lại phép nhân đã được học ở tiểu học.
- Yêu cầu HS đọc và ghi “quy ước” trong SGK


- GV hướng dẫn lại cho  HS cách đặt phép nhân: HĐ1:  và VD1: .

- GV yêu cầu một HS làm LT1: đặt tính để tính tích trên bảng, các HS còn lại làm vào vở.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc và ghi “quy ước” trong SGK.
- HS lắng nghe và quan sát GV hướng dẫn cách đặt phép nhân và ghi chép.

- HS làm cá nhân LT1: đặt tính để tính tích .
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- GV chốt lại phần “quy ước” và cách đặt tính để tính tích hai số có nhiều chữ số.
	I. PHÉP NHÂN

	a
	

	b
	=
	c

	(thừa số)
	
	(thừa số)
	
	(tích)


Quy ước:


- Trong phép nhân, ta có thể thay dấu ”” bắng dấu “ ”

VD:  
- Trong một tích mà các thừa số đều bằng chữ hoặc chỉ có một thừa số bằng số, ta có thể không cần viết dấu nhân giữa các thừa số.

VD:  
1. Nhân hai số có nhiều chữ số

HĐ1: Tính 

	
 


Vậy  

VD1: đặt tính để tính tích 

	
 


Vậy 

LT1: đặt tính để tính tích 

	
 


Vậy 


2.1.2. Tính chất của phép nhân (khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS học được tính chất của phép nhân và kĩ năng tính nhanh.
b) Nội dung Tính chất của phép nhân 
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	[bookmark: _Hlk92135857]* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS đọc kiến thức trọng tâm và ghi nhớ (HĐ3 SGK/19).
- GV yêu cầu HS đọc VD2 và trả lời các câu hỏi: Trong VD2 đã sử dụng tính chất nào?
- GV chia nhóm 2 HS và yêu cầu HS làm LT2 (SGK/19).
- GV yêu cầu HS làm cá nhân LT3 (SGK/19).
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc VD2 và trả lời câu hỏi của GV.
- HS đọc kiến thức trọng tâm và ghi nhớ.
- HS làm LT2, LT3 (SGK/19).
* Hướng dẫn hỗ trợ: 
- LT2: làm tương tự như VD2.
- LT3:
	+ Một con gà ăn 105g thức ăn trong một ngày. Hỏi 80 con gà ăn bao nhiêu thức ăn trong một ngày?
	+ Hỏi 10 ngày thì 80 con gà ăn bao nhiêu thức ăn?
	+ Chú ý đơn vị của đề bài.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn hai nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên bảng trình bày (có thể cho mỗi nhóm trình bày một câu).
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chốt lại tính chất của phép nhân cho HS ghi bài, trong trình bày bài làm ta có thể vừa áp dụng tính giao hoán vừa áp dụng tính kết hợp.
- GV chính xác hóa kết quả của LT2, LT3.
	[bookmark: _Hlk92135870]2. Tính chất của phép nhân
Phép nhân các số tự nhiên có các tính chất sau:

- Giao hoán:  

- Kết hợp:  

- Nhân với số 1:  
- Phân phối đối với phép cộng và phép trừ:



Lưu ý: Do tính chất kết hợp nên giá trị của biểu thức  có thể được tính theo một trong hai cách sau:

 

hoặc  
VD2: Tính một cách hợp lí

   

 
LT2: 





LT3: Số thức ăn mà 80 con gà ăn trong một ngày:  

Số thức ăn mà 80 con gà ăn trong 10 ngày:  
Vậy số ki-lô-gam thức ăn mà gia đình đó cần cho đàn ăn trong 10 ngày là:





Hoạt động 2.2: Phép chia (khoảng 18 phút)
2.2.1. Phép chia hết (khoảng 8 phút)
a) Mục tiêu: HS học được
               - Cách sử dụng các thuật ngữ phép nhân: số bị chia, số chia, thương.
               - Cách đặt tính chia.
b) Nội dung: Phép chia hết
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV giới thiệu phép chia hết, giải thích khung lưu ý, hướng dẫn HS làm HĐ3.
- GV yêu cầu HS làm VD3, LT4 (SGK/20)
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các y/ cầu trên theo cá nhân.
* Hướng dẫn hỗ trợ: 
- Số bị chia bằng số chia nhân với thương.
- Số chia bằng số bị chia chia cho thương.
- GV hướng dẫn HS tập ước lượng tìm thương trong phép chia
VD:

 Có thể lấy 2 chia 2 được 1.

 Có thể lấy 7 chia 2 được 3.

 Có thể lấy 8 chia 2 được 4.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Một HS lên bảng làm LT4.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của LT4.
	II. PHÉP CHIA
1. Phép chia hết
	a
	:
	b
	=
	c

	(số bị chia)
	
	(số chia)
	
	(thương)


Lưu ý:


 Nếu  thì .



 Nếu  và  thì .

HĐ3: Tính  
	2795
	215

	645
0
	13



Vậy .

VD3: Đặt tính để tính thương 
	1
	4
	7
	3
	2
	116

	
	3
	1
	3
	
	13

	
	
	8
	1
	2
	

	
	
	
	
	0
	



Vậy .

LT4:Đặt tính để tính thương 
	1
	3
	9
	0
	0
	4
	236

	
	2
	1
	0
	0
	
	589

	
	
	2
	1
	2
	4
	

	
	
	
	
	
	0
	



Vậy .


2.2.2. Phép chia có dư (khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu: HS học được:
         - Cách sử dụng các thuật ngữ phép nhân: số bị chia, số chia, thương, số dư.
          - Các trường hợp của phép chia.
          - Đọc và viết kí hiệu của phép chia có dư.
b) Nội dung: Phép chia có dư
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện HĐ4 (SGK/20).
- Từ đó dẫn dắt HS đến lý thuyết phép chia có dư.
- Thực hiện VD4 (SDG/20).
- Làm bài LT5 (SGK/20)
- GV giải quyết bài toán mở đầu
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- LT5 HS làm theo cặp đôi.
- Cùng GV giải quyết bài toán mở đầu.
* Hướng dẫn hỗ trợ: 
- Trong phần VD4 GV nhấn mạnh do 26 nhỏ hơn 34 nên ta không thể thực hiện tiếp phép chia. Từ đó kết luận kết quả của phép chia.
- Bài toán mở đầu:
+ Tính diện tích thửa ruộng.
+ Thực hiện phép chia để trả lời bài toán.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Cặp đôi nhanh nhất trình bày kết quả phần LT5.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GVchốt lại kiến thức TT và khung lưu ý.
- GV chính xác hóa kết quả của LT5.
- GV giải quyết bài toán mở đầu
	2. Phép chia có dư




Cho hai số tự biên . Khi đó luôn tìm được hai số tự nhiên  sao cho , trong đó .
Lưu ý:

 Khi  ta có phép chia hết. 


 Khi  ta có phép chia có dư. Ta nói: a chia cho b được thương là q và số dư là r. Kí hiệu: .

VD4: đặt để tính thương và số dư trong phép chia  
	2542
	34

	162
26
	74



Vậy  (dư 26).

LT5: Đặt tính để tính thương và số dư trong phép chia  
	5125
	320

	1925
5
	16


Bài toán mở đầu:
- Diện tích thửa ruộng là:

 
- Diện tích mỗi phần là:

 


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học lại cách đặt phép nhân, phép chia.
- Học thuộc: tính chất của phép nhân, phép chia có dư, cùng các phần lưu ý (dưới dạng lời văn và công thức tổng quát).
- Làm BT1, BT2 (SGK/21) vào vở.
PHIẾU BÀI TẬP VỀ NHÀ
Bài 1 : Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng dưới đây :
	a
	56
	12
	75
	63
	16
	36
	
	

	b
	7
	4
	15
	3
	
	
	5
	12

	
 
	
	
	
	
	256
	432
	
	

	
 
	
	
	
	
	
	
	105
	144



Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng dưới đây, biết :
	a
	328
	
	982
	1005

	b
	32
	12
	
	

	q
	
	11
	20
	125

	r
	
	9
	42
	



Bài 3 : Phân xưởng sản xuất A gồm 25 công nhân, mỗi người làm trong một ngày được 40 sản phẩm. Phân xưởng sản xuất B có số công nhân nhiều hơn phân xưởng A là 5 người nhưng mỗi người làm trong 1 ngày chỉ được 30 sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm cả hai phân xưởng đó làm được trong 1 ngày.

Tiết 2
(Ngày dạy:  6A: 25/ 9/ 2021  ;   6B: 25/ 9/ 2021)
3. Hoạt động 3: Luyện tập (khoảng 33 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS rèn luyện được cách đặt phép nhân, phép chia; tính chất của phép nhân, phép chia hết, phép chia có dư để làm các bài tập về phép nhân, phép chia các số tự nhiên; giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung: HS được yêu cầu làm BT1 đến BT8 (SGK/21).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng viết tính chất của phép nhân.
- Làm các bài tập: BT1, BT2 (SGK/21)
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- GV yê cầu lần lượt từng HS lên bảng làm BT1, BT2 (SGK/21).
* Hướng dẫn hỗ trợ: 
- Sử dụng tính chất của phép nhân, qua các VD đã được học.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- HS lên bảng làm BT1, BT2 (SGK/21).
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

	Tính chất của phép nhân
Phép nhân các số tự nhiên có các tính chất sau:

- Giao hoán:  

- Kết hợp:  

- Nhân với số 1:  
-Phân phối đối với phép cộng và phép trừ:


BT1 (SGK/21)

 
Dạng 1 : Tính nhanh
BT2 (SGK/21)

 

 

 

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
- GV yêu cầu HS xem lại HĐ1, VD1, HĐ3, VD3.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS xem lại các HĐ và VD.
- HS làm BT3 (SGK/21).
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu từng HS lần lượt lên bảng thực hiện.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 2 : Đặt phép tính
BT3 (SGK/21)
a) 
	
 

	
	4
	0
	9

	
	
	2
	1
	5

	
	2
	0
	4
	5

	
	4
	0
	9
	

	8
	1
	8
	
	

	8
	7
	9
	3
	5



Vậy 
b)
	5
	4
	3
	2
	2
	346

	1
	9
	7
	2
	
	157

	
	2
	4
	2
	2
	

	
	
	
	
	0
	



Vậy 
c)
	1
	
	2
	3
	2
	5
	7
	404

	
	
	
	2
	0
	5
	
	305

	
	
	
	2
	0
	5
	7
	

	
	
	
	
	
	3
	7
	



Vậy  (dư 37)

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
- Làm BT4 (SGK/21).
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện yêu cầu trên (có thể làm theo cặp đôi).
* Hướng dẫn hỗ trợ: 


- BT4: đổi . Sau đó thực hiện phép tính .
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- GV giáo dục HS giữ gìn sức khỏe.
- GV lưu ý cho những HS không nhớ cách đổi đơn vị.
	Dạng 3: Toán thực tế
BT4 (SGK/21)


Số gói Oresol cần dùng là:

 (gói).

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 4:
- Làm BT8 (SGK/21).
* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
* Hướng dẫn hỗ trợ: 
- GV hướng dẫn trên bảng chiếu cách thực hiện phép nhân, phép chia bằng MTCT.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ trả lời.
- Cả lớp lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 4: Sử dụng MTCT
BT8 (SGK/21)

 




4. Hoạt động 4: Vận dụng (khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học phép nhân, tính chất của phép nhân, phép chia các số tự nhiên để xác định, giải thích rõ được những khái niệm sử dụng hàng ngày.
b) Nội dung: Làm BT5, BT6 (SGK/21).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở: BT5, BT6 (SGK/21).
d) Tổ chức thực hiện: 


	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Làm bài BT5, BT6 (SGK/21)
- Yêu cầu HS nhắc một số trường hợp đổi đơn vị đo.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Hướng dẫn hỗ trợ: 

- BT5: Tìm số dư trng phép chia , từ đó tìm ra đáp án.


- BT6: Đổi  ra đơn vị . 
* Báo cáo, thảo luận: 
- Lần lượt từng HS lên bảng làm bài.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của BT5, BT6.
- GV nhấn mạnh lại cách đổi đơn vị đo.
- GV giáo dục HS:
	+ BT5: giáo dục về mặt kinh tế trong việc thuê xe hợp lí.
	+ BT6: cách nhân, cách đọc số tự nhiên có nhiều số “0”, kiến thức liên môn.
	BT5 (SGK/21)

(dư 40)
Vậy ta chỉ cần thuê 3 xe.
BT6 (SGK/21)

 

Số lục lạp có trên một chiếc là thầu dầu có diện tích khoảng là:




 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học lại cách đặt phép nhân, phép chia.
- Học thuộc: tính chất của phép nhân, phép chia có dư, cùng các phần lưu ý (dưới dạng lời văn và công thức tổng quát).
- Xem lại toàn bộ bài tập đã giải.
- Làm BT7 (SGK/21)v vào vở.
PHIẾU BÀI TẬP VỀ NHÀ
Bài 1 : Tính nhanh :
	
 
	
 
	
 


Bài 2 : Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng dưới đây: Bảng giá nhập các loại rau của một nhà hàng:
	STT
	Loại hàng
	Số lượng (kg)
	Giá đơn vị (đồng/kg)
	Tổng số tiền (đồng)

	1
	Bắp cải
	12
	8000
	...

	2
	Giá đỗ
	15
	25000
	...

	3
	Rau ngót
	7
	12000
	...

	4
	Rau muống
	20
	8000
	...

	Cộng
	...


Bài 3: Bạn Nam có 25 000 đồng. Nam muốn mua một cái bút giá 4 000 đồng và 9 quyển vở loại 2 200 đồng một quyển. Hỏi sau khi mua xong thì Nam còn thừa lại bao nhiêu tiền?
Bài 4 : Tìm x, biết :
	
 
	
 
	
 

	
 
	
 
	
 





































	Ngày soạn: 25 / 9/ 2021
		Tiết 13; 14; 15:
	


§5:PHÉP TÍNH  LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN
Thời gian thực hiện: 3 tiết


I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
-Hiểu  được khái niệm lũy thừa , biết cách đọc lũy thừa , phân biệt cơ số, số và số mũ;
-Biết cách viết lũy thừa, biết viết gọn một tích của nhiều số giống nhau bằng lũy thừa;
-Tính được lũy thừa của một số tự nhiên;
-Biết đọc viết, tính được bình phương, lập phương của một số tự nhiên;

-Nhớ được cách biểu diễn thập phân của   ;
-Biết nhân , chia hai lũy thừa cùng cơ số.
 2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được khái niệm lũy thừa với số mũ tự nhiên, biết cách đọc lũy thừa , phân biệt cơ số, số và số mũ, biết cách viết lũy thừa, biết viết gọn một tích của nhiều số giống nhau bằng lũy thừa, Tính được lũy thừa của một số tự nhiên. Biết đọc viết, tính được bình phương, lập phương của một số tự nhiên. Biết nhân , chia hai lũy thừa cùng cơ số.
Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành khái niệm lũy thừa với số mũ tự nhiên, biết cách đọc lũy thừa , phân biệt cơ số, số và số mũ, biết cách viết lũy thừa, biết viết gọn một tích của nhiều số giống nhau bằng lũy thừa, tính được lũy thừa của một số tự nhiên.  vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1
(Ngày dạy:  6A: 28/ 9/ 2021  ;   6B: 27/ 9/ 2021)

1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 5 phút)
- Viết gọn các phép tính ( không cần tính kết quả )
a) Mục tiêu	: 
- HS bước đầu hình thành khái niệm lũy thừa . 
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
- Viết gọn được các phép tính ( nội dung bài tập do GV đặt ra)
-Thấy được sự khác biệt nhân nhiều số giống nhau và cộng nhiều số giống nhau. 
c) Sản phẩm: Kết quả làm bài tập chung của học sinh theo nhóm. 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4:
- Bài Tập : Viết các phép tính sau dưới dạng biểu thức thu gọn không cần tính kết quả:

 


  ( câu d sẽ ra sau khi học sinh làm xong các câu a,b, c)
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Thực hiện làm Bài tập của GV theo nhóm
- Thảo luận nhóm viết các kết quả.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả viết các ân số.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Ta có thể viết

cách viết như trên đọc là hai mũ 6 và đây là cách viết gì và 2 được gọi là gì ? 6 được gọi là gì ? 
	
Bài tập:

 

 


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới  (khoảng 30 phút)
Hoạt động 2.1: Khái niệm lũy thừa 
a) Mục tiêu: 
- Hs học được khái niệm lũy thừa , biết cách đọc lũy thừa , phân biệt cơ số, số và số mũ;
Biết cách viết lũy thừa, biết viết gọn một tích của nhiều số giống nhau bằng lũy thừa;
-Tính được lũy thừa của một số tự nhiên;
-Biết đọc viết, tính được bình phương, lập phương của một số tự nhiên;

-Nhớ được cách biểu diễn thập phân của  ;
b) Nội dung: Phép nâng lên lũy thừa
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Đọc và tìm hiểu hoạt động 1
- Yêu cầu học sinh đọc và tìm hiểu khái niệm trong SGK.
-- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 1
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS lắng nghe và quan sát GV giới thiệu cách viết gọn.
- HS nêu dự đoán.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán (viết trên bảng).
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV giới thiệu khái niệm lũy thừa như SGK trang 22, yêu cầu vài HS đọc lại.
- GV nêu chú ý trong SGK trang 22.
	I. Phép nâng lên lũy thừa
a) Hoạt động  1

 

-Số  gọi là cơ số và số 6 gọi là số mũ

    
b)Khái niệm
Lũy thừa bậc n của a , kí hiệu là an, là tích của n thừa số a:


 với  
Số a được gọi là cơ số, n được gọi là số mũ .

Quy ước :  
c) Chú ý

  đọc là " a mũ n " hoặc " a lũy thừa n" hoặc " lũy thừa bậc n của a";

còn được gọi là " a bình phương " hay " bình phương của a";

còn được gọi là " a lập phương " hay " lập phương của a".
Ví dụ 1



 đọc là " ba mũ bảy " hoặc " ba lũy thừa bảy " hoặc lũy thừa bậc bảy của ba "; cơ số là  và số mũ là .

 đọc là " năm mũ 3" hoặc " năm lũy thừa ba " hoặc lũy thừa bậc ba của năm "hoặc "năm lập phương" ; cơ số là 5 và số mũ là 3.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 2,3,4 SGK trang 22-23.
- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 1, Luyện tập 2 SGK trang 23.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.

* Hướng dẫn hỗ trợ: với n là số tự nhiên khác 0 ta có:  
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 2,3,4.
- Kết quả luyện tập 1, luyện tập 2.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Qua luyện tập 1: giới thiệu cách tính lũy thừa và tính ra kết quả.
-Qua luyện tập 2 GV giới thiệu cách viết và điều kiện 1 số viết được dưới dạng lũy thừa.
 
	d) Áp dụng
Ví dụ 2: viết các tích sau dưới dạng lũy thừa:

 


 Luyện tập 1: Viết và tính các lũy thừa sau (SGK trang 23)

 
Ví dụ 3: Tính các lũy thừa sau:

 
Ví dụ 4:
a) Viết 16 dưới dạng lũy thừa của 2.

 Ta có: 
b) Viết 100000 dưới dạng lũy thừa của 10.

Ta có :  

 Luyện tập 2 (SGK trang 24)
a) 25, cơ số 5;

   


Hoạt động 2.2: Luyện Tập ( 8 phút ) 
a) Mục tiêu: 
- Hs biết cách đọc lũy thừa , phân biệt cơ số, số và số mũ;Biết cách viết lũy thừa, biết viết gọn một tích của nhiều số giống nhau bằng lũy thừa;Tính được lũy thừa của một số tự nhiên;
b) Nội dung: Làm các bài tập 1 và 2 sgk-T25
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
-Nhắc lại khái niệm lũy thừa , phân biệt được cơ số và số mũ vào 1 bài tập cụ thể 
-Làm bài tập 1-sgk t25 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS trả lời các câu hỏi của giáo viên.
- HS hoạt động cá nhân và nhóm làm BT 1sgk-T25
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán (viết trên bảng).
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV: Nhận xét đánh già hoạt động cá nhân và nhóm ! 
- GV : chốt lại kiến thức và chữa BT1
GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động theo cặp làm bài tập 2-sgk-t25
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải bài tập 2-sgk-t25
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- - GV: Nhận xét đánh già hoạt động cá nhân và nhóm ! 
- GV : chốt lại kiến thức và chữa BT2
	BT1: Viết các tích sau dưới dạng lũy thừa :


 








BT2: xác định cơ số, số mũ và tính mỗi lũy thừa sau:


+25 có  là cơ số ;  là số mũ

    


+52 có  là cơ số ;  là số mũ

    


+92 có  là cơ số ;  là số mũ

    


+110 có là cơ số ;  là số mũ

    


+101 có  là cơ số ;  là số mũ

    



 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.

- Học thuộc: khái niệm lũy thừa , biết cách đọc lũy thừa , phân biệt cơ số, số và số mũ; biết cách viết lũy thừa, biết viết gọn một tích của nhiều số giống nhau bằng lũy thừa;Tính được lũy thừa của một số tự nhiên;biết đọc viết, tính được bình phương, lập phương của một số tự nhiên;nhớ được cách biểu diễn thập phân của   cùng các chú ý.
- Làm bài tập  3 SGK trang 25.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.

Tiết 2
(Ngày dạy:  6A: 28/ 9/ 2021  ;   6B: 29/ 9/ 2021)

2.3.1: Nhân hai lũy thừa cùng cơ số  (khoảng 21 phút)
a) Mục tiêu:
         - HS học được quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số.
         - HS vận dụng được quy tắc để thu gọn và tính giá trị biểu thức .
b) Nội dung: Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Đọc và trình bày cách làm hoạt động 2.
-khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số ta làm thế nào?
- Phát biểu quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số ?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu Trải nghiệm 2, đọc tìm hiểu quy tắc .
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện trải nghiệm 2.
- GV yêu cầu vài HS phát biểu quy tắc nhân 2 lũy thừa cùng cơ số ? 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả hoạt động  2, chuẩn hóa quy tắc nhân 2 lũy thừa cùng cơ số 
	II.Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
a) Hoạt động  2

So sánh  
Ta có:

 

 Tức là:  .
b) Quy tắc
Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số , ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ:

 







	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Làm ví dụ 5 SGK trang 24.
- Hoạt động theo cặp làm bài LT3/ SGK - 24.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài ví dụ 5.

- GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài luyện tập 3 SGK -T 24.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV  nhận xét đánh giá kết quả của VD5 và luyện Tập 3
GV: Chốt lại kiến thức trọng tâm 

	
c) Ví dụ 5: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng lũy thừa.

 
d)Luyện Tập 3:Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng lũy thừa.

 


2.3.2: Chia hai lũy thừa cùng cơ số  (21 phút)
a) Mục tiêu:
           - HS học được quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số .
           - HS vận dụng được quy tắc trên để chia hai lũy thừa cùng cơ số.
b) Nội dung: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Đọc và làm  hoạt động 3, quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số.
-Học sinh hoạt động cá nhân  Làm ví dụ 6.
-Học sinh hoạt động nhóm 4 làm  luyện tập 4( sgk-T24 )
-Làm BT trắc nghiệm: 

Câu 1:Viết gọn tích  dưới dạng lũy thừa ta được




A.         B.       C.       D. 

Câu 2:Tích  được viết dưới dạng lũy thừa gọn nhất là?

 
Câu 3: Tính giá trị của lũy thừa 26 ta được?

 
Câu 4 :Chọn đáp án đúng?

 
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
Học sinh thực hiện các yêu cầu do GV đề ra.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ3.
-HS trình bày kết quả
- GV yêu cầu vài HS phát biểu quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số 
HS Phát biểu quy tắc
GV: Đưa ra quy tắc và Quy ước.
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng trình bày VD 6
- GV yêu cầu  nhóm thực hiện nhanh nhất lên bảng làm bài Luyện tập4.
-GV yêu cầu 4 học sinh đứng tại trỗ trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ3, chuẩn hóa quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số , kết quả Luyện tập 4.
-Từ Bài tập trắc nghiệm chốt kiến thức nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số và Quy ước.

	III.Chia hai lũy thừa cùng cơ số
a) Hoạt động  3

So sánh  
Ta có:

 là tích của 5 thừa số 2.

 là tích của 3 thừa số 2.

Kết quả : là tích của 2 thừa số 2.

Tức là: 
b) Quy tắc
Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số ( khác 0) ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ:

 

Quy ước:  

c) Ví dụ 6: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng lũy thừa.

 
d)Luyện Tập 4:Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng lũy thừa.



e)Bài tập trắc nghiệm: 
Câu 1: A
Câu 2: B
Câu 3: B
Câu 4: D



 Hướng dẫn tự học ở nhà (3 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc:các quy tắc nhân chia hai lũy thừa cùng cơ số , quy ước.
- Làm bài tập 4 đến 7 SGK trang 24.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.

Tiết 3:
(Ngày dạy:  6A: 30/ 9/ 2021  ;   6B: 01/ 10 / 2021)

3. Hoạt động luyện tập (khoảng 38 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS rèn luyện được khái niệm khái niệm lũy thừa , biết cách đọc lũy thừa , phân biệt cơ số và số mũ,biết cách viết lũy thừa, biết viết gọn một tích của nhiều số giống nhau bằng lũy thừa,tính được lũy thừa của một số tự nhiên,biết đọc viết, tính được bình phương, lập phương của một số tự nhiên ,biết nhân , chia hai lũy thừa cùng cơ số để làm các bài tập về lũy thừa , giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung:  HS được yêu cầu làm các bài tập từ 3 đến 7 SGK trang 25.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
-Viết công thức tổng quát của lũy thừa, biết cách đọc lũy thừa, phân biệt cơ số và số mũ 
- Nhắc lại hai quy tắc nhân chia lũy thừa cùng cơ số
-  Làm  bài tập 3 SGK trang 25.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 3: để viết một số dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước  ta làm thế nào?
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng viết công thức tổng quát lũy thừa, quy tắc nhân chia hai lũy thừa cùng cơ số.
 - GV yêu cầu lần lượt: 1 HS lên bảng làm bài tập 3ab, 1 HS lên bảng làm bài tập 3cd, 
- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	IV. Luyện tập


+ với  

Số a được gọi là cơ số, n được gọi là số mũ .Quy ước :  

+ 

+ 

Quy ước:  


Dạng 1 : Viết một số dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước :
Bài 3: (sgk-T25)

 

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
- Hoạt động nhóm 4 làm bài tập 4,6 SGK trang 25. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 6: xác định tỉ số khối lượng mặt trời và khối lượng trái đất ? 
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm HS lên trình bày, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 2 : sử dụng công thức lũy thừa rút gọn biểu thức 
Bài tập 4 SGK trang 25

 
Bài tập 6 SGK trang 25

 

Khối lượng của mặt trời gấp  lần khối lượng của trái đất.

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
- Làm bài tập 5 SGK trang 25.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: tính ra kết quả để so sánh nếu cần 
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 1 Hs lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, lưu ý HS có thể trình bày ngắn gọn.
	Dạng 3: So sánh hai lũy thừa
Bài 5 sgk trang 25


 Do 9 > 6 nên 


 Do 9 > 8 nên 

 

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 4:
- Làm bài tập 7 SGK trang 25.
-Tìm số vi quẩn E.coli sau 120 phút có bao nhiêu vi quẩn giả sử lúc đầu có 1 vi quẩn ( trong điều kiện nuôi cấy thích hợp cứ 20 phút thì phải nhân đôi một lần ) ?
* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Tìm số vi quẩn E.coli sau 120 phút ( chia các khoảng thời gian 20 phút-40 phút……120 phút 
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu 1 Hs lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, lưu ý HS có thể trình bày ngắn gọn.
- Khẳng định sự nguy hiểm của vi khuẩn lị E. coli  do đó các em cần tiêm phòng đầy đủ, ăn uống đầy đủ, vệ sinh sạch sẽ….

-GV:yêu cầu học sinh đọc và tìm hiểu có thể em chưa biết :"vi khuẩn lị E"
	Dạng 4: Đố và ứng dụng thực tế
Bài 7 sgk trang 25

 ( Quy luật tiến lùi )

 ( Quy luật tiến lùi )

( Quy luật tiến lùi )

- Từ 1 phút đến 20 phút có : 
          1.2 = 2( vi quẩn);
- Từ 20 phút đến 40 phút có :
        2.2 = 4( vi quẩn)
- Từ 40 phút đến 60 phút có : 
        4.2 = 8( vi quẩn);
- Từ 60 phút đến 80 phút có :
         8.2 = 16( vi quẩn);
- Từ 80 phút đến 100 phút có : 
         16.2 = 32( vi quẩn);
- Từ 100 phút đến 120 phút có : 
          32.2 = 64( vi quẩn).
Cách giải thích số 2 
Vì sau 20 phút vi khuẩn nhân đôi một lần. Vậy Sau 120 phút sẽ có 6 lần nhân đôi.
Cứ sau 20 phút, vi khuẩn lại phân đôi một lần, tức là gấp 2 lần số lượng ban đầu.

Vậy sau 120 phút, có tất cả:  vi khuẩn.

	GVgiao nhiệm vụ học tập 5:
Bài tập: Tìm số tự nhiên x biết: 

 
* HS thực hiện nhiệm vụ 5: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: 
a) viết số 9 dưới dạng cơ số 3;
b) Viết số 8 dưới dạng cơ số có số mũ là 3.
* Báo cáo, thảo luận 5: 
- GV yêu cầu 1 Hs lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 5: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, lưu ý HS có thể trình bày ngắn gọn.
	Dạng 5: Tìm x biết ( dạng nâng cao )


            Vậy : x =2



Vậy : x =3 ;





Bài tập về nhà:
1)Viết các số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước: 
 a) 125, cơ số 5;                           b) 27, cơ số 3;
b) 128, cơ số 2;                            d) 512, cơ số 8.


2) Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng lũy thừa.


3) Nối mỗi ý ở cột A với kết quả tương ứng ở cột B:

	Cột A
	Cột B

	
1) Giá trị   có giá trị là: 
	a)16

	2) Tích 27.81 được viết dưới dạng cơ số 3 là;
	
b) 

	
3) Giá trị x tìm được từ  là : 
	
 

	4) Giá trị : 2.2.2.2.2.3.3.3.3.3 viết dưới dạng cơ số 6 là: 
	
d) 

	
	e) 81


4) Tìm số tự nhiên x: Biết: 

 
4. Hoạt động vận dụng (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về lũy thừa xác định, giải thích rõ được những khái niệm sử dụng hàng ngày.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
- Ôn tập lại khái niệm lũy thừa ,cách đọc lũy thừa , phân biệt cơ số, số và số mũ; cách viết lũy thừa, viết gọn một tích của nhiều số giống nhau bằng lũy thừa,tính được lũy thừa của một số tự nhiên; biết đọc viết, tính được bình phương, lập phương của một số tự nhiên;
nhớ được cách biểu diễn thập phân của 10n  Biết nhân , chia hai lũy thừa cùng cơ số.
- Chuẩn bị giờ sau: Thứ tự thực hiện phép tính 
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân: Làm các bài tập 1; 2; 3; 4 trên.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung  (khoảng 2 phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.









	Ngày soạn: 01 / 10/ 2021
		Tiết 16; 17:
	


§ 6: THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH
Thời gian thực hiện: 2 tiết


I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: Học xong bài này HS đạt được các yêu cầu sau:
- Biết thực hiện đúng thứ tự thực hiện phép tính.
- Tính được giá trị các biểu thức số.
- Rèn luyện cho HS tính cẩn thận, chính xác.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: nắm được quy tắc thực hiện phép tính đối với biểu thức không chứa dấu ngoặc, biểu thức có chứa dấu ngoặc, vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1:
(Ngày dạy:  6A: 02/ 10/ 2021  ;   6B: 02 / 10 / 2021)
Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức không chứa dấu ngoặc
1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 5 phút)
a)Mục tiêu	:
- Giúp HS thấy được, để tính giá trị của một biểu thức thì cần phải làm theo đúng quy ước về thứ tự thực hiện các phép tính. 
b)Nội dung: HS được yêu cầu:
            - So sánh kết quả của 2 bạn
             - So sánh cách làm của 2 bạn và rút ra nhận xét
c)Sản phẩm: Chỉ ra được bạn đúng, bạn sai.
d)Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	*GV: Nêu tình huống 2 HS làm cùng một phép toán nhưng lại cho hai kết quả khác nhau.
* GV giao nhiệm vụ học tập: 
GV yêu cầu HS giải quyết tình huống theo cặp đôi:
- Nhận xét kết quả của hai bạn.
- Nhận xét cách làm của hai bạn
* HS thực hiện nhiệm vụ:
HS thảo luận theo cặp đôi để đưa ra câu trả lời
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Ta thấy ở tình huống trên, cùng một phép tính nhưng lại cho hai cách làm với hai kết quả khác nhau. Chứng tỏ, khi tính giá trị của một biểu thức ta không được làm tùy tiện mà phải làm theo đúng quy ước về thứ tự thực hiện các phép tính. 
	





Cùng một biểu thức  nhưng lại cho hai kết quả khác nhau là 14 và 11
Kết quả 11 chính xác
Bạn nữ làm đúng



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng 25 phút)
Hoạt động 2.1: Thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức chỉ có phép tính cộng và trừ (hoặc chỉ có phép tính nhân và chia)  (khoảng 8 phút)
a) Mục tiêu:Hs học được Thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức chỉ có phép tính cộng và trừ (hoặc chỉ có phép tính nhân và chia) là thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải
b)Nội dung: Thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức chỉ có phép tính cộng và trừ (hoặc chỉ có phép tính nhân và chia)
c)Sản phẩm:kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: GV yêu cầu HS thực hiện theo nhóm 4:
- Thực hiện HĐ 1;
- Nêu thứ tự thực hiện phép tính 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- Các nhóm thực hiện lần lượt các h. động trên.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV cho 2 nhóm trình bày kết quả của HĐ 1;
- Các nhóm khác cho nhận xét;
- Gọi 2 nhóm khác nêu cách thức thực hiện
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác lại kết quả của HĐ 1;
- GV nhắc lại về thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức chỉ có phép tính cộng và trừ (hoặc chỉ có phép tính nhân và chia)
	I. Thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức không chứa dấu ngoặc
1. Khi biểu thức chỉ có phép tính cộng và trừ (hoặc chỉ có phép tính nhân và chia) ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.




	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 1 SGK trang 26.
- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 1, SGK trang 26.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 1.
- 2 HS lên bảng trình bày luyện tập 1
- HS cả lớp theo dõi, NX lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
	Ví dụ 1( SGK trang 26)




Luyện tập 1( SGK trang 26)








Hoạt động 2.2: Đối với biểu thức có các phép toán cộng, trừ, nhân, chia (8 phút)
a) Mục tiêu: Hs học được: Thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân và chia là nhân và chia trước, rồi đến cộng và trừ sau.
b) Nội dung: HS được yêu cầu 
- Thực hiện hoạt động 2, nêu thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân và chia ;
- Làm các bài tập: Ví dụ 2, Luyện tập 2 (SGK trang 27)
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: GV yêu cầu HS thực hiện theo nhóm 4:
- Thực hiện HĐ 2;
- Nêu thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân và chia
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- Các nhóm thực hiện lần lượt các hoạt động trên.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV cho 2 nhóm trình bày kết quả của HĐ 2;
- Các nhóm khác cho nhận xét;
- Gọi 2 nhóm khác nêu cách thức thực hiện
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác lại kết quả của HĐ 2;
- GV nhắc lại về thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân và chia
	2. Khi biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân và chia, ta thực hiện phép tính nhân và chia trước, rồi đến cộng và trừ sau.



	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 2 SGK trang 27.
- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 2, SGK trang 27.

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 2.
- 2 HS lên bảng trình bày luyện tập 2
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu, đối chiếu kết quả của 2 bạn
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
	Ví dụ 2( SGK trang 27)


Luyện tập 2( SGK trang 27)




Hoạt động 2.3: Đối với biểu thức có các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa(khoảng 9 phút)
a) Mục tiêu:Hs học được: 
- Thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa là lũy thừa trước, rồi đến nhân và chia, cuối cùng đến cộng và trừ.
b) Nội dung:HS được yêu cầu đọc và làm HĐ3 SGK trang 27 từ đó nêu thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa.
- Làm các bài tập: Ví dụ 3, Luyện tập 3 (SGK trang 27)
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện HĐ3 SGK trang 27 theo hình thức nhóm 4 bạn.
- Nêu thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- Các nhóm thực hiện lần lượt các hoạt động trên.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV cho 2 nhóm trình bày kết quả của HĐ 3;
- Các nhóm khác cho nhận xét;
- Gọi 2 nhóm khác nêu cách thức thực hiện
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác lại kết quả của HĐ 3;
- GV nhắc lại về thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa.
	3. Khi biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện phép tính lũy thừa trước, rồi đến nhân và chia, cuối cùng là cộng và trừ.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 3 SGK trang 27.
- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 3, SGK trang 27.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 3.
- 2 HS lên bảng trình bày luyện tập 3
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu, đối chiếu kết quả của 2 bạn
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
	Ví dụ 3( SGK trang 27)



Luyện tập 3( SGK trang 27)




Hoạt động 3: Củng cố (13 phút)
a) Mục tiêu:Học sinh vận dụng được quy tắc để làm bài tập thực hiện phép tính có liên quan và bài tập liên hệ với thực tế ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung: HS được yêu cầu làm bài tập 1, 2, 3 ý a, bài 7 SGK trang 29, 
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của HS được ghi vào vở lời giải chi tiết cho mỗi BT
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Hoạt động cá nhân làm ý a bài tập 1, 2, 3 SGK trang 29;
- Hoạt động nhóm lớn theo kỹ thuật khăn trải bàn làm trên bảng phụ  bài tập 7 SGK trang 29.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân, theo nhóm lớn.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu 3 HS lên bảng trình bày ý a bài tập 1, 2, 3;
- GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn;
- GV chiếu bảng phụ sau đó cho các nhóm nhận xét chéo;
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa quá trình thực hiện và kết quả từng bài.
	Bài 1 ý a SGK trang 29


Bài 2 ý a SGK trang 29


Bài 3 ý a SGK trang 29


Bài 7 SGK trang 29
Tổng số tiền anh Sơn đã mua là:



 (đồng)
Số tiền anh Sơn phải trả thêm là:



(đồng)
Đ/s: 420 000 đồng


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức không chứa dấu ngoặc 
- Làm bài tập 1 ; 2;3 ý b, c SGK trang 29.
- Đọc nội dung phần Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức chứa dấu ngoặc, tiết sau học tiếp.

Tiết 2 : Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức chứa dấu ngoặc
(Ngày dạy:  6A: 05/ 10/ 2021  ;   6B: 04 / 10 / 2021)

1. Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu (khoảng 5phút)
a) Mục tiêu:Kiểm tra việc học bài và chuẩn bị bài ở nhà của HS.
b) Nội dung:
- 2 HS lên bảng phát biểu thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức không chứa dấu ngoặc, áp dụng mỗi HS làm 2 phép tính.
- Các HS khác lấy giấy nháp ra thực hiện, quan sát, đối chiếu kết quả của bạn.
c) Sản phẩm: kết quả của mỗi phép tính
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập : 
- 2 HS lên bảng phát biểu thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức không chứa dấu ngoặc
- HS 1 thực hiện phép tính sau:


- HS 2 thực hiện phép tính sau:


 * HS thực hiện nhiệm vụ :
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận : 
- GV yêu cầu HS quan sát, nhận xét bài làm của bạn;
* Kết luận, nhận định : 
- GV chính xác hóa lại lý thuyết và kết quả mỗi bài làm.
	1. Khi biểu thức chỉ có phép tính cộng và trừ (hoặc chỉ có phép tính nhân và chia) ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.
2. Khi biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân và chia, ta thực hiện phép tính nhân và chia trước, rồi đến cộng và trừ sau.
3. Khi biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện phép tính lũy thừa trước, rồi đến nhân và chia, cuối cùng là cộng và trừ.
HS 1:


HS 2:





2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng 22 phút)
a) Mục tiêu:
     - HS học được học thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức chứa dấu ngoặc 
     - HS vận dụng được quy tắc trên để làm bài tập.
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
- Thực hiện HĐ4 SGK trang 28 từ đó nêu thứ tự thực hiện các phép tính;
- Vận dụng làm VD 4 và luyện tập 4 SGK trang 28;
- Thực hiện HĐ5 SGK trang 28 từ đó nêu thứ tự thực hiện các phép tính;
- Vận dụng làm VD 5 và luyện tập 5 SGK trang 28.
c) Sản phẩm:kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
- Thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức chứa dấu ngoặc
- Lời giải bài Luyện tập 4;5 SGK trang 28, 29.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện HĐ4 SGK trang 28 theo hình thức nhóm 4 bạn.
- Nêu thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức chứa dấu ngoặc. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- Các nhóm thực hiện lần lượt các hoạt động trên.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV cho 2 nhóm trình bày kết quả của HĐ4;
- Các nhóm khác cho nhận xét;
- Gọi 2 nhóm khác nêu cách thức thực hiện
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác lại kết quả của HĐ4;
- GV nhắc lại về thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức chứa dấu ngoặc. 
	II. Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức chứa dấu ngoặc
1. Khi biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta thực hiện các phép tính trong dấu ngoặc trước.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm VD 4, Luyện tập 4 SGK trang 28.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 4.
- 2 HS lên bảng trình bày luyện tập 4
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu, đối chiếu kết quả của 2 bạn
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
	Ví dụ 4 SGK trang 28


Luyện tập 4 SGK trang 28



	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Thực hiện HĐ5 SGK trang 28 theo hình thức cặp đôi.
- Quan sát, thảo luận để tìm ra thứ tự thực hiện các phép tính. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- Các nhóm thực hiện theo yêu cầu
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV cho 2 nhóm trình bày kết quả của HĐ5;
- Các nhóm khác cho nhận xét;
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác lại kết quả của HĐ5 từ đó đưa ra thứ tự thực hiện các phép tính.  
	


2. Nếu biểu thức chứa các dấu ( ), [ ], {} thì thứ tự thực hiện các phép tính như sau: 




	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
- Hoạt động cá nhân làm VD 5, 
- Hoạt động cặp đôi làm Luyện tập 5 SGK trang 29.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- Lời giải ví dụ 5.
- 2 HS lên bảng trình bày luyện tập 5
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu, đối chiếu kết quả của 2 bạn
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
	Ví dụ 5 SGK trang 29


Luyện tập 5 SGK trang 29




Hoạt động 3: Luyện tập (16 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng được quy tắc để làm bài tập thực hiện phép tính có liên quan và bài tập liên hệ với thực tế ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung: HS được yêu cầu làm bài tập 4; 5 ý a, bài 6 SGK trang 29, 
c) Sản phẩm:kết quả thực hiện của HS được ghi vào vở: lời giải chi tiết cho mỗi BT
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Hoạt động cá nhân làm ý a bài tập 4; 5 SGK trang 29;
- Hoạt động nhóm lớn theo kỹ thuật khăn trải bàn làm trên bảng phụ  bài tập 6 SGK trang 29.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân, theo nhóm lớn.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng trình bày ý a bài tập 4; 5;
- GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn;
- GV chiếu bảng phụ sau đó cho các nhóm nhận xét chéo;
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa quá trình thực hiện và kết quả từng bài.
	Bài 4 ý a SGK trang 29




Bài 5 ý a SGK trang 29


Bài 6 SGK trang 29
Tổng số lỗ khí trên hai chiếc lá là:



 (lỗ khí)
Đ/s: 60 000 lỗ khí

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

- Hoạt động cặp đôi làm 2 ý tìm x 
* Hướng dẫn: Chú ý đến quy tắc thực hiện các phép tính.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cặp đôi
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng trình bày ;
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa quá trình thực hiện và kết quả từng bài.
	



 Hướng dẫn tự học ở nhà (3 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức chứa dấu ngoặc 
- Làm bài tập 4 ;5 ý b, bài 8, 9 SGK trang 29.
- Đọc nội dung bài tiếp theo Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết.























	Ngày soạn: 02 / 10/ 2021
		Tiết 18; 19; 20:
	


§ 2:HÌNH CHỮ NHẬT. HÌNH THOI
Thời gian thực hiện: 3 tiết


I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
- Nhận biết được hình chữ nhật, đặc điểm về hai cạnh đối, đường chéo và góc của hình chữ nhật, vẽ được hình chữ nhật bằng ê ke khi biết độ dài hai cạnh. Viết được các công thức tính chu vi, diện tích của hình chữ nhật theo độ dài hai cạnh.
- Nhận biết được hình thoi, đặc điểm về cạnh và đường chéo của hình thoi. Vẽ được hình thoi biết độ dài cạnh và một đường chéo bằng thước thẳng và compa. Viết được các công thức tính chu vi, diện tích của hình thoi theo độ dài cạnh và hai đường chéo.
- Vận dụng được các công thức tính chu vi, diện tích của hình chữ nhật, hình thoi để giải bài tập có nội dung gắn với thực tiễn.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được đặc điểm của hình chữ nhật, hình thoi, viết được các công thức tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình thoi. Sử dụng được thước thẳng, ê ke, compa để đo độ dài cạnh, kiểm tra góc vuông, vẽ hình chữ nhật, hình thoi; vận dụng được các công thức để tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình thoi.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: vận dụng được công thức tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình thoi để giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ dơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 

1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng có chia vạch, ê ke, compa, các hình thoi  bằng giấy bìa màu kẻ ô vuông và băng dính 2 mặt (hoặc giấy decal), bảng phụ, máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, ê kê, compa, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học

Tiết 1
(Ngày dạy:  6A: 05/ 10/ 2021  ;   6B: 07 / 10 / 2021)
1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 5 phút)
- Thi nhận biết
a) Mục tiêu:HS bước đầu nhận biết hình chữ nhật, hình thoi, gợi động cơ vào bài mới. 
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
- Quan sát hình vẽ (tam giác cân, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi) và nêu tên các hình đó. 
c) Sản phẩm: Tên các hình trong các hình vẽ (tam giác cân, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi).
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS quan sát các hình vẽ trên màn chiếu rồi nêu tên của các hình đó.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS quan sát và nêu tên các hình theo cá nhân. 
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi 2 – 3 HS trả lời miệng. 
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS (HS có thể không trả lời được hình e), chuẩn hóa kiến thức:
a) Tam giác cân.       b) Hình vuông.
c) Lục giác đều.        d) Hình chữ nhật.
e) Hình thoi.
- GV đặt vấn đề vào bài mới: khám phá tính chất của hình chữ nhật, hình thoi, cách vẽ và công thức tính chu vi, diện tích của hai hình đó.
	
[image: ][image: ][image: ]
[image: ][image: ]
a) Tam giác cân.
b) Hình vuông.
c) Lục giác đều.
d) Hình chữ nhật.
e) Hình thoi.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng 40 phút)
Hoạt động 2.1: Hình chữ nhật 
2.1.1. Nhận biết hình chữ nhật (khoảng 12 phút)
a) Mục tiêu: HS nhận biết được hình chữ nhật, nêu được các đặc điểm về hai cạnh đối, về đường chéo và về góc của hình chữ nhật. 
b) Nội dung:

    - Học sinh được yêu cầu thực hiện hoạt động 1 trong SGK trang 103và nêu nhận xét về đặc điểm của hình chữ nhật trong hình 13.
- Học sinh được yêu cầu nêu ví dụ về những hình hoặc khối hình có hình dạng hình chữ nhật. 
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Kết quả thực hiện hoạt động 1 trong SGK trang 103.

- Đặc điểm về hai cạnh đối, về đường chéo và về góc của hình chữ nhật của hình chữ nhật trong hình 13 nói riêng và hình chữ nhật nói chung.
- HS nêu được ví dụ về những hình hoặc khối hình có dạng hình chữ nhật. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS quan sát hình 12, thực hiện hoạt động 1 trong SGK trang 103 theo hình thức cặp đôi trong 3 phút.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động cặp đôi quan sát hình 13 và trả lời các câu hỏi vào bảng nhóm.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS yếu thực hiện các thao tác đo độ dài, kiểm tra góc vuông.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV gọi đại diện 2 nhóm hoàn thành nhanh nhất lên bảng trình bày.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động 1.
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	I. Hình chữ nhật
1. Nhận biết hình chữ nhật
a) Yêu cầu 1: Hình 12 SGK trang 103.




a) Độ dài của cặp cạnh đối  và  bằng nhau.


Độ dài của cặp cạnh đối  và  bằng nhau.




b) song song với ;  song song với .


c) Đo: cm;  cm.

d) Các góc của hình chữ nhật  đều là góc vuông.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

- Yêu cầu HS quan sát hình 13 SGK trang 103, dựa vào kết quả của hoạt động 1, nêu các đặc điểm về hai cạnh đối, đường chéo, góc của hình chữ nhật .
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:

- HS quan sát hình 13 SGK trang 103, nêu các đặc điểm về hai cạnh đối, đường chéo, góc của hình chữ nhật .
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV gọi khoảng 2 – 3 HS trả lời miệng.
- HS cả lớp quan sát hình vẽ, lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 

- GV chốt lại các đặc điểm của hình chữ nhật  như SGK trang 103, khái quát với hình chữ nhật bất kì.
- HS ghi nội dung kiến thức vào vở.
	b) Nhận xét: 

Hình chữ nhật  có:
+ Hai cạnh đối bằng nhau:






+ Hai cạnh đối  và  song song với nhau;  và  song song với nhau.
+  Hai đường chéo bằng nhau: 

.

+ Bốn góc ở các đỉnh đều là góc vuông.
[image: ]

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Yêu cầu HS lấy ví dụ về những hình hoặc khối hình có dạng hình chữ nhật. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV gọi khoảng 2 – 3 HS trả lời miệng.
- HS cả lớp lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chốt lại chính xác hóa kết quả hoạt động. 
- HS ghi nội dung kiến thức vào vở.
	c) Ví dụ thực tiễn
Dự kiến những ví dụ sau:

[image: C:\Users\hieun\OneDrive\Desktop\mau-khung-bao-ve-cua-so-bang-sat-dep-12.jpg][image: C:\Users\hieun\OneDrive\Desktop\khung-sat-bao-ve-ban-cong-9.jpg]



2.1.2.Cách vẽ hình chữ nhật (khoảng 12 phút)
a) Mục tiêu:HS sử dụng được ê kê để vẽ hình chữ nhật khi biết độ dài hai cạnh. 
b) Nội dung:
     - HS được yêu cầu thực hiện nội dung ví dụ 1 trong SGK trang 104. 
     - Vận dụng làm bài tập áp dụng 1 trong SGK trang 104.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:



- Hình chữ nhật  có  và .
- Các bước vẽ hình chữ nhật biết độ dài hai cạnh bằng ê ke.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 



- GV nêu ví dụ 1 SGK trang 103, hướng dẫn các bước vẽ hình chữ nhật , biết  và  bằng ê ke như SGK trang 103.
- Yêu cầu HS quan sát GV thực hiện một lần, kết hợp đọc hướng dẫn trong SGK để vẽ hình vào vở.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS quan sát GV thực hiện các bước vẽ trên bảng.
- HS đọc thêm hướng dẫn trong SGK và vẽ hình vào vở theo cá nhân.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện các thao tác vẽ khi cần.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV lựa chọn hình vẽ tốt, chưa tốt để HS quan sát, nhận xét.
- HS quan sát, nhận xét và tự kiểm tra lại các đặc điểm về cạnh đối, đường chéo và góc của hình chữ nhật mình vẽ. 
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhấn mạnh lại dụng cụ sử dụng là ê ke, yêu cầu cần đạt với hình vẽ (thỏa mãn các đặc điểm của hình chữ nhật).

- GV gọi HS nêu lại 4 bước vẽ hình chữ nhật  như SGK trang 103. 
	2. Vẽ hình chữ nhật
* HĐ 2: Vẽ hình chữ nhật bằng ê ke khi biết độ dài hai cạnh.



- Ví dụ 1: Vẽ hình chữ nhật , biết  và .




- Các bước vẽ: SGK trang 103.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Yêu cầu HS dựa vào ví dụ 1 để làm bài tập áp dụng 1 vào vở theo cá nhân.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:


- HS sử dụng ê ke để vẽ hình chữ nhật  biết [image: ]cm  và cm.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV gọi 1 HS lên bảng vẽ (quy ước vẽ với tỉ lệ gấp 10), các HS còn lại vẽ hình vào vở.
- Yêu cầu HS nhận xét hình vẽ trên bảng, kiểm tra chéo hình vẽ trong vở của nhau.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV nhận xét tính chính xác, tính thẩm mỹ của hình vẽ, đánh giá mức độ thực hiện thành thạo các thao tác vẽ hình của HS.
	- Áp dụng 1: 



Vẽ bằng ê ke hình chữ nhật  biết  và.
[image: ]


2.1.3.Công thức tính chu vi, diện tích hình chữ nhật (khoảng 14 phút)
a) Mục tiêu:HS viết được các công thức tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật theo độ dài hai cạnh. 
b) Nội dung:HS được yêu cầu  nhắc lại công thức tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đã học ở Tiểu học. 
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:

      - Công thức tính chu vi của hình chữ nhật: .

       - Công thức tính diện tích của hình chữ nhật: .
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập:
- Yêu cầu HS nhắc lại công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đã học ở Tiểu học theo hai hình thức: phát biểu bằng lời văn và viết công thức.
* HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS phát biểu công thức tính chu vi, diện tích hình chữ nhật bằng lời văn.
- HS viết công thức tính chu vi, diện tích hình chữ nhật.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi 2 – 3 HS phát biểu, 1 HS lên bảng viết các công thức.
- HS dưới lớp lắng nghe, quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: GV chuẩn hóa kiến thức.
	3. Chu vi và diện tích hình chữ nhật
[image: ]


Chu vi, diện tích hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là  và :

+ Chu vi: 

+ Diện tích: 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Yêu cầu HS tính chi vi và diện tích của hình thoi vừa vẽ được ở bài tập áp dụng 1. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS áp dụng công thức tính chu vi và diện tích hình thoi để làm bài. 
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV gọi 1 HS nêu cách làm và 1 HS lên bảng làm bài. 
- Yêu cầu HS nhận xét bài làm trên bảng, kiểm tra chéo hình vẽ trong vở của nhau.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV nhận xét tính chính xác, đánh giá mức độ thực hiện thành thạo các thao tác làm bài của HS.
	- Áp dụng:



Hình chữ nhật  biết  và.
[image: ]
Chu vi hình chữ nhật EGHI là: 


Diện tích hình chữ nhật EGHI là: 




 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật.
- HS sưu tầm được một số ví dụ sử dụng hình chữ nhật trong thực tế.
- HS sưu tầm hoặc sáng tạo đề bài tập toán có nội dung gắn với thực tế cần vận dụng hình chữ nhật để giải quyết vấn đề.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.


Tiết 2
(Ngày dạy:  6A: 07/ 10/ 2021  ;   6B: 08 / 10 / 2021)
Hoạt động 2.2: Hình thoi 
2.2.1. Nhận biết hình thoi (khoảng 12 phút)
a) Mục tiêu:HS nhận biết được hình thoi, nêu được các đặc điểm của hình thoi. 
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc quan sát hình 14 và trả lời câu hỏi; nêu nhận xét về đặc điểm của hình thoi qua hình 15 và rút ra được từ các câu hỏi trên. 
- Học sinh được yêu cầu nêu ví dụ về những hình hoặc khối hình có hình dạng hình chữ nhật. 
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Nội dung các câu hỏi và đặc điểm nhận dạng của hình thoi. 
- HS nêu được ví dụ về những hình hoặc khối hình có dạng hình chữ nhật. 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS quan sát hình 14, thực hiện hoạt động 3 trong SGK trang 104 theo hình thức cặp đôi trong 3 phút.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động cặp đôi quan sát hình 14 và trả lời các câu hỏi vào bảng nhóm.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện các thao tác đo độ dài, kiểm tra góc vuông.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV gọi đại diện 2 nhóm hoàn thành nhanh nhất lên bảng trình bày.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động 3.
- GV đánh giá thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	II. Hình thoi
1. Nhận biết hình thoi
a) HĐ 3: Hình 14 SGK trang 104.
[image: ]

a) Đo: .




b) song song với ;  song song với .

c) Các góc ở đỉnh đều là góc vuông.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

- Yêu cầu HS quan sát hình 15 SGK trang 104, dựa vào kết quả của hoạt động 3, nêu các đặc điểm về cạnh, đường chéo của hình thoi .
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:

- HS quan sát hình 15 SGK trang 104, nêu các đặc điểm về cạnh, đường chéo của hình thoi .
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV gọi khoảng 2 – 3 HS trả lời miệng.
- HS cả lớp quan sát hình vẽ, lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 

- GV chốt lại các đặc điểm của hình thoi như SGK trang 104, khái quát với hình thoi bất kì.
- HS ghi nội dung kiến thức vào vở.
	b) Nhận xét: 


Hình thoi  có:
+ Bốn cạnh bằng nhau:






+ Hai cạnh đối  và song song với nhau;  vàsong song với nhau.


+ Hai đường chéo và  vuông góc với nhau.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Yêu cầu HS lấy ví dụ về những hình hoặc khối hình có dạng hình thoi. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV gọi khoảng 2 – 3 HS trả lời miệng.
- HS cả lớp lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chốt lại chính xác hóa kết quả hoạt động. 
- HS ghi nội dung kiến thức vào vở.
	c) Ví dụ thực tiễn 
Dự kiến những ví dụ sau:
[image: ][image: ]


2.2.2. Cách vẽ hình thoi (khoảng 15 phút)
a) Mục tiêu: HS vẽ được hình thoi bằng thước và compa khi biết độ dài một cạnh và độ dài một đường chéo. 
b) Nội dung:- HS được yêu cầu thực hiện nội dung ví dụ 2 trong SGK trang 105.
                      - Vận dụng làm bài tập áp dụng 2 SGK trang 105.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 



- GV nêu ví dụ 2 SGK trang 15, hướng dẫn các bước vẽ hình thoi  biết như SGK trang 105.
- Yêu cầu HS quan sát GV thực hiện một lần, kết hợp đọc hướng dẫn trong SGK để vẽ hình vào vở.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS quan sát GV thực hiện các bước vẽ trên bảng.
- HS đọc thêm hướng dẫn trong SGK và vẽ hình vào vở theo cá nhân.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện các thao tác vẽ khi cần.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV lựa chọn hình vẽ tốt, chưa tốt để HS quan sát, nhận xét.
- HS quan sát, nhận xét và tự kiểm tra lại các đặc điểm của hình thoi mình vẽ. 
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhấn mạnh lại dụng cụ sử dụng là thước và compa, yêu cầu cần đạt với hình vẽ (thỏa mãn các đặc điểm của hình thoi).

- GV gọi HS nêu lại 4 bước vẽ hình thoi  như SGK trang 105.
- GV chốt lại các bước vẽ hình thoi (4 bước)
	2. Vẽ hình thoi
* HĐ 4: Vẽ hình thoi bằng thước và compa khi biết độ dài một cạnh và độ dài một đường chéo.



- Ví dụ 2: Vẽ hình thoi  biết , .
[image: ]
[image: ][image: ]
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* Các bước vẽ: SGK trang 105.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Yêu cầu HS dựa vào ví dụ 2 để làm bài tập áp dụng 2 vào vở theo cá nhân.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:


- HS sử dụng thước và compa để vẽ hình thoi , biết [image: ] và .
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV gọi 1 HS lên bảng vẽ (quy ước vẽ với tỉ lệ gấp 5), các HS còn lại vẽ hình vào vở.
- Yêu cầu HS nhận xét hình vẽ trên bảng, kiểm tra chéo hình vẽ trong vở của nhau.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV nhận xét tính chính xác, tính thẩm mỹ của hình vẽ, đánh giá mức độ thực hiện thành thạo các thao tác vẽ hình của HS.
	- Áp dụng 2:


Vẽ bằng thước và compa hình thoi , biết [image: ] và .
[image: ]



2.2.3. Công thức tính chu vi, diện tích hình thoi (khoảng 15 phút)
a) Mục tiêu:HS thiết lập đượccác công thức tính chu vi và diện tích của hình thoi theo độ dài cạnh và đường chéo. 
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu thực hiện nội dung hoạt động 5 trong SGK trang 105, từ đó thiết lập được các công thức tính chu vi và diện tích của hình thoi theo độ dài cạnh và đường chéo. 
- Vận dụng làm bài tập áp dụng 3 SGK trang 105.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở

            - Công thức tính chu vi của hình thoi: .

            - Công thức tính diện tích của hình thoi: .
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
- GV yêu cầu HS nêu công thức tính chu vi hình thoi rồi thực hành hoạt động 5 trong SGK trang 105 theo nhóm bốn trong 3 phút.

- Học liệu: Hình thoi  bằng giấy bìa màu kẻ ô vuông (do GV chuẩn bị, có thể dùng thêm băng dính 2 mặt, hoặc dùng giấy decal).
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS nêu công thức tính chu vi hình thoi.
- HS thực hành cắt hình thoi, ghép thành hình chữ nhật như hoạt động 5 trong SGK trang 105 theo nhóm bốn, rồi so sánh diện tích hai hình.
- Hỗ trợ: GV quan sát, hỗ trợ nhóm yếu.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV gọi đại diện 2 nhóm đem sản phẩm trưng bày và nêu nhận xét diện tích hình thoi và diện tích hình chữ nhật (bằng nhau).
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV đánh giá kết quả hoạt động nhóm, khẳng định diện tích hình thoi và diện tích hình chữ nhật đó bằng nhau.
- GV hướng dẫn HS tính hai cạnh của hình chữ nhật theo hai đường chéo của hình thoi, từ đó suy ra công thức tính diện tích hình thoi.
	3. Chu vi và diện tích hình thoi.
* HĐ 5: Thực hành (SGK trang 105)
- So sánh: diện tích hình thoi và diện tích hình chữ nhật đó bằng nhau.
- Diện tích hình chữ nhật đó là:


- Do đó, diện tích hình thoi là:


* Công thức:
[image: ]



Hình thoi có độ dài cạnh là , độ dài hai đường chéo và  thì:

+ Chu vi hình thoi là: 

+ Diện tích hình thoi là:

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Yêu cầu HS dựa vào ví dụ 3 để làm bài tập áp dụng 3 vào vở theo cá nhân.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS sử dụng thước và compa để làm bài tập áp dụng 3.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV gọi 1 HS nêu cách làm và 1 HS lên bảng làm bài. 
- Yêu cầu HS nhận xét bài làm trên bảng, kiểm tra chéo hình vẽ trong vở của nhau.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV nhận xét tính chính xác, đánh giá mức độ thực hiện thành thạo các thao tác làm bài của HS.
	- Áp dụng 3:
Bác Hưng làm móc treo đồ bằng gỗ có dạng hình thoi với độ dài một cạnh bằng 30cm. Bác Hưng cần bao nhiêu xăng-ti-mét gỗ để làm móc treo đó? 

Móc treo đồ bằng gỗ có dạng hình thoi với độ dài một cạnh bằng 30cm, suy ra chu vi của nó là: 






 Hướng dẫn tự học ở nhà (3 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: công thức tính chu vi và diện tích hình thoi.
- HS sưu tầm được một số ví dụ sử dụng hình thoi trong thực tế.
- HS sưu tầm hoặc sáng tạo đề bài tập toán có nội dung gắn với thực tế cần vận dụng hình thoi để giải quyết vấn đề.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
Tiết 3: 
(Ngày dạy:  6A: 09/ 10/ 2021  ;   6B: 09 / 10 / 2021)

3. Hoạt động luyện tập (khoảng 25 phút)
a) Mục tiêu:
- HS nhận biết được hình chữ nhật, hình thoi.
- Vẽ được hình chữ nhật khi biết độ dài hai cạnh bằng ê ke, vẽ hình thoi biết độ dài cạnh và độ dài một đường chéo bằng thước thẳng và compa.
- Vận dụng được các công thức tính chu vi, diện tích của hình chữ nhật, hình thoi để tính toán và giải bài tập có nội dung gắn với thực tiễn.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu làm bài tập 1 (bổ sung câu hỏi hình nào là hình chữ nhật), bài tập 2 (yêu cầu HS vẽ cả hình), áp dụng 3 SGK trang 101.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Kết quả nhận biết hình chữ nhật, hình thoi trong bài tập 1.
- Hình vẽ và lời giải bài tập 2 (tính diện tích hình ghép 2 hình chữ nhật với 1 hình thoi).
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
- GV yêu cầu HS trả lời 5 câu hỏi trắc nghiệm để ôn lại những kiến thức về hình chữ nhật và hình thoi.  
Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất. 
Câu 1: Hình chữ nhật không có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau? 
A.Hai đường chéo vuông góc với nhau. 
B. Hai đường chéo bằng nhau.
C. Có bốn góc vuông. 
D. Các cạnh đối bằng nhau. 
Câu 2: Cho ABCD là hình chữ nhật. Khẳng định nào sau đây là sai? 
A. AC = BD
B. AB = CD; AD = BC
C. AB và CD vuông góc với nhau.
D. AB và CD song song với nhau. 
Câu 3: Trong hình bên có bao nhiêu hình thoi? 
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A. 5 hình
B. 6 hình
C. 7 hình
D. 8 hình
Câu 4: Hình thoi có đặc điểm gì? 
A. Có hai cặp cạnh đối diện song song và có bốn góc vuông. 
B. Có hai cặp cạnh đối diện song song và có bốn cạnh bằng nhau. 
C. Có bốn cặp cạnh bằng nhau và có bốn góc vuông. 
D. Có bốn góc vuông. 
Câu 5: Hai đường chéo của hình thoi có đặc điểm gì? 
A. Hai đường chéo song song với nhau. 
B. Hai đường chéo bằng nhau và bằng bốn cạnh. 
C. Hai đường chéo vuông góc với nhau.
D. Hai đường chéo bằng nhau.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS quan sát câu hỏi và trả lời. 
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV gọi 1 HS trả lời miệng tại chỗ, với đáp án không được chọn, yêu cầu HS giải thích vì sao.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	III. Luyện tập
Câu hỏi trắc nghiệm 
Câu 1: A
Câu 2: C
Câu 3: C
Câu 4: B
Câu 5: C


	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
- GV yêu cầu HS làm bài tập 1 SGK trang 106, bổ sung câu hỏi hình nào là hình chữ nhật.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS quan sát hình 18 SGK trang 106 rồi trả lời miệng.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV gọi 1 HS trả lời miệng tại chỗ, với hình không được chọn, yêu cầu HS giải thích vì sao.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Bài 1 SGK trang 106
Hình thoi: hình b.
Hình chữ nhật: hình a.


	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:GV yêu cầu HS
- Vẽ hình 20 vào vở theo cá nhân trong 3 phút.
- Làm bài tập 2 SGK trang 101 theo nhóm bốn trong 5 phút.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- Vẽ hình 20 vào vở.
- Tính diện tích hình 20 theo nhóm bốn.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: phần tô màu xanh gồm những hình nào ghép lại? Em hãy cho biết độ dài hai cạnh của hình chữ nhật, độ dài hai đường chéo của hình thoi.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV gọi đại diện 2 nhóm hoàn thành nhanh nhất lên bảng trình bày.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Bài 2 SGK trang 106
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Diện tích một hình chữ nhật là:
Diện tích hình thoi là:


Diện tích phần tô màu xanh là:




4. Hoạt động 4: Vận dụng (18 phút)
a) Mục tiêu: HS tìm hiểu ứng dụng hình chữ nhật, hình thoi trong thực tế. Vận dụng công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật, hình thoi để giải các bài toán thực tế. 
b) Nội dung:
- HS sưu tầm được một số ví dụ sử dụng hình chữ nhật, hình thoi trong thực tế. HS sưu tầm hoặc sáng tạo đề bài tập toán có nội dung gắn với thực tế cần vận dụng hình chữ nhật, hình thoi để giải quyết vấn đề (đã giao về nhà). 
- HS giải những bài tập thực tế. 
c) Sản phẩm:
- Những ví dụ sử dụng hình chữ nhật, hình thoi trong thực tế do HS sưu tầm.
- Những đề bài tập toán có nội dung gắn với thực tế cần vận dụng hình chữ nhật, hình thoi để giải quyết vấn đề do HS sưu tầm hoặc sáng tạo ra.
- HS giải được những bài toán thực tế. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:

- GV yêu cầu HS làm bài tập 1: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng 90m. Người ta trồng lúc trên thửa ruộng đó, trung bình cứ  thu được 15kg thóc. Tính: 
a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó? 
b) Trên cả thửa ruộng, người ta thu hoặc được bao nhiêu tạ thóc? 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS đọc yêu cầu và làm bài.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV gọi HS nêu cách làm, 1 HS lên bảng trình bày. 
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	IV. Vận dụng
Bài 1. 
Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó là: 


Trên cả thửa ruộng, người ta thu được số ki-lô-gam thóc là: 



Đổi tạ. 
Vậy trên cả thửa ruộng, người ta thu được 16,2 tạ thóc. 


	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
- GV yêu cầu HS làm bài tập 2: Một mảnh đất hình thoi có độ dài một cạnh bằng 42m, người ta muốn rào xung quanh mảnh đất bằng 4 đường dây thép gai. Hỏi cần tất cả bao nhiêu mét dây thép gai để rào? 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS đọc yêu cầu và làm bài.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV gọi HS nêu cách làm, 1 HS lên bảng trình bày. 
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Bài 2. 

Chu vi của mảnh đất hình thoi là: 
Số mét dây thép gai cần có để rào mảnh đất đó là: 


Vậy cần tất cả 672m dây thép gai. 


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
-  Ghi nhớ các đặc điểm nhận biết; cách vẽ; công thức tính chu vi, diện tích của hình chữ nhật, hình thoi; ôn lại các bài tập đã làm trên lớp.
- Về nhà, các em sưu tầm thêm một số ví dụ sử dụng hình chữ nhật, hình thoi trong thực tế. Sưu tầm hoặc sáng tạo đề bài tập toán có nội dung gắn với thực tế cần vận dụng hình chữ nhật, hình thoi để giải quyết vấn đề. Khuyến khích ứng dụng CNTT để trình bày, báo cáo. Hình thức hoạt động: theo nhóm tổ.
- Chuẩn bị bài mới: Hình bình hành.
	Ngày soạn: 09 / 10/ 2021
		Tiết 21; 22; 23; 24:
	


§ 7: QUAN HỆ CHIA HẾT. TÍNH CHẤT CHIA HẾT
Thời gian thực hiện: 4 tiết


I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
- Khái niệm về chia hết, khái niệm về ước và bội của một số tự nhiên, tính chất chia hết của một tổng, hiệu và tích.
- Biết dùng kí hiệu chia hết, không chia hết.
- Biết kiểm tra một số có chia hết cho một số hay không
- Biết Tìm Bội và Ước của một số cho trước.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được khái niệm về chia hết, khái niệm về ước và bội của một số tự nhiên, tính chất chia hết của tổng, hiệu, tích.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy thực hiện phép chia hai số tự nhiên, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành khái niệm về quan hệ chia hết và tính chất chia hết, biết được cách tìm bội và ước của một số; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1
(Ngày dạy:  6A: 12/ 10/ 2021  ;   6B: 11 / 10 / 2021)

1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 5 phút)
                Thi viết phép chia hết và chia có dư từ các số đã cho: 45, 42, 6, 5.
a) Mục tiêu	: HS bước đầu hình thành khái niệm phép chia hết và phép chia có dư từ việc thực hiện phép chia đã học ở tiểu học.
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
            - Viết các phép chia hết và phép chia có dư từ các số đã cho: 45, 42, 6, 5.
- Lớp 6A có 6 tổ học sinh. Để tổ chức liên hoan cho lớp, cô Ngân đã mua 42 chiếc bánh ngọt và 45 quả quýt. Cô Ngân có thể chia đều số bánh ngọt và số quả quýt cho 6 tổ được không? Vì sao?
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào vở 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4:
- Viết các phép chia hết và phép chia có dư từ các số đã cho: 45, 42, 6, 5.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
-Viết các phép chia hết và phép chia có dư từ các số đã cho 45, 42, 6, 5. .
- Thảo luận nhóm viết các kết quả.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả viết các phép chia.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Lớp 6A có 6 tổ học sinh. Để tổ chức liên hoan cho lớp, cô Ngân đã mua 42 chiếc bánh ngọt và 45 quả quýt. Cô Ngân có thể chia đều số bánh ngọt và số quả quýt cho 6 tổ được không? Vì sao?
	
	Nhóm
	Các phép chia tìm được

	1
	

	2
	

	3
	

	…
	

	10
	






2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng 40 phút)
Hoạt động 2.1: Quan hệ chia hết 
2.1.1. Khái niệm về chia hết (khoảng 35 phút)
a) Mục tiêu: Hs học được khái niệm và kí hiệu chia hết, ước và bội của một số, xác định được bội và ước của một số, 
b) Nội dung: 
- Học sinh được yêu cầu đọc HĐ1 SGK trang 30 từ đó dự đoán, phát biểu được khái niệm về chia hết, khái niệm về bội và ước của một số, hiểu và viết được kí hiệu chia hết và không chia hết.
- Làm các bài tập: HĐ1, ví dụ 1, ví dụ 2 (SGK trang 30), Luyện tập 1 (SGK trang 30), làm bài tập 1a và 2a phần vận dụng (SGK trang 34)
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS thực hiện hoạt động 1 trong SGK trang 30.


- GV giới thiệu về phép chia hết  và phép chia có dư 


- Yêu cầu HS suy luận khi nào số a chia hết cho số b0 và số a không chia hết cho số b0.
- GV giới thiệu khái niệm ước và bội của một số.
- Yêu cầu học sinh đọc khái niệm trong SGK.
- GV giới thiệu kí hiệu chia hết và không chia hết.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động cá nhân làm hoạt động 1 trong SGK trang 30.
- HS lắng nghe và quan sát GV giới thiệu khái niệm ước và bội, cách kí hiệu chia hết, không chia hết.
- HS nêu dự đoán.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán (viết trên bảng).
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV giới thiệu khái niệm chia hết, ước và bội như SGK trang 30, yêu cầu vài HS đọc lại.
- GV nêu chú ý 1 trong SGK trang 30.
	I. Quan hệ chia hết
1. Khái niệm về chia hết
a) Ví dụ

+ nên 42 chia hết cho 6.
+ 45 chia cho 6 dư 3 nên 45 không chia hết cho 6.
b) Khái niệm

Cho hai số tự nhiên a và b (b0)

+ Nếu có số tự nhiên q sao cho thì ta nói a chia hết cho b.
+ Khi a chia hết cho b thì ta nói a là bội của b và b là ước của a.
c) Chú ý :  Kí hiệu : 

 +  là a chia hết cho b nếu số dư trong phép chia a cho b bằng 0

  + là a không chia hết cho b nếu số dư trong phép chia a cho b khác 0


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 1 SGK trang 30.
- Hoạt động theo cặp làm ví dụ 2, luyện tập 1 SGK trang 30.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Hướng dẫn hỗ trợ:  Khi a chia hết cho b thì ta nói a là bội của b và b là ước của a.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 1, ví dụ 2.
- Kết quả thực hiện luyện tập 1.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Qua ví dụ 2 GV nhấn mạnh điều kiện để a là bội của b và b là ước của a và rút ra chú ý 2.
* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Hoạt động theo nhóm 4 thực hiện yêu cầu của phần vận dụng (BT1a và BT 2a) trang 34.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên theo hình thức nhóm 4 bằng kỹ thuật khăn trải bàn.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Các nhóm treo bảng phụ sản phẩm của nhóm mình, các nhóm khác quan sát và đánh giá.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả. 
	d) Áp dụng
Ví dụ 1 (SGK trang 30)


Do nên 


Do (dư 4) nên 


Do nên 


Do nên 
Ví dụ 2 (SGK trang 30)
a) Chẳng hạn, 0 và 7 là hai bội của 7. 
b) Chẳng hạn, 1 và 12 là ước của 12.
Luyện tập 1 (SGK trang 30)

 Chẳng hạn 
Một ước của a là 21.
Hai bội của b là 11 và 22. 

Lưu ý: Với a là số tự nhiên khác 0 thì:
+ a là ước của a
+ a là bội của a
+ 0 là bội của a
+ 1 là ước của a




Vận dụng
Bài 1 (SGK trang 34):
a) Bốn bội của 15 là: 0; 15; 30; 60.
Bài 2 (SGK trang 34):
a) Các ước của 13 là: 1 và 13.



 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: khái niệm chia hết, khái niệm ước và bội của 1 số, kí hiệu chia hết và không chia hết.
- Làm bài tập 1; 2 SGK trang 34.
- BT bổ sung: + Tìm 4 bội của 5; 7; 11
		   + Tìm 3 ước của 8; 10; 6
 + Cho các số: 2; 1; 4; 5; 10; 20. Chỉ ra các số là bội của nhau và các số là ước của nhau.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
Tiết 2
(Ngày dạy:  6A: 12/ 10/ 2021  ;   6B: 14 / 10 / 2021)
2.2.2. Cách tìm bội và ước của một số (khoảng 40 phút)
2.2.2.1. Cách tìm bội một số (khoảng 20 phút)
a) Mục tiêu: Hs học được quy tắc tìm bội của một số và tìm được các bội của một số.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ2 SGK trang 31 từ đó dự đoán và phát biểu quy tắc tìm bội của một số.
- Làm các bài tập: Làm HĐ2, Ví dụ 3 (SGK trang 31), Luyện tập 2 (SGK trang 31)
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện HĐ2 trong SGK trang 31
- Dự đoán và phát biểu quy tắc tìm bội của một số.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ2.
- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán và phát biểu quy tắc tìm bội của một số.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ2, chuẩn hóa quy tắc tìm bội của một số.
	2. Cách tìm bội và ước của một số
a) Cách tìm bội của một số


a)               


                  


                  

      
b)  Bảy bội của 9 là 0; 9; 18; 27; 36; 45; 54.

* Quy tắc: Để tìm các bội của ta có thể lần lượt nhân n với 0, 1, 2, 3,….Khi đó các kết quả nhận được đều là bội của n.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Thực hiện cá nhân làm Ví dụ 3 (SGK trang 31)
- Hoạt động nhóm 4 làm Luyện tập 2 trong SGK trang 31
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện Ví dụ 3.
- các nhóm treo bảng nhóm lời giải Luyện tập 2 (SGK trang 31)
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và mức độ hoàn thành của HS.
	* Vận dụng: 
Ví dụ 3 (SGK trang 31)
Ta có thể lần lượt nhân 6 với 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 để được 8 bội của 6 là 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42.

Luyện tập 2 (SGK trang 31)
a) Các bội nhỏ hơn 30 của 8 là 0, 8, 16, 24.
b) Các bội có hai chữ số của 11 là: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.




2.2.2.2. Cách tìm ước của một số (khoảng 20 phút)
a) Mục tiêu:HS học được quy tắc tìm ước của một số và tìm được các ước của một số.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ3 SGK trang 31 từ đó dự đoán và phát biểu quy tắc tìm ước của một số.
- Làm các bài tập: HĐ 3 (SGK trang 31), Ví dụ 4, Luyện tập 3 (SGK trang 32).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện HĐ3 trong SGK trang 31
- Dự đoán và phát biểu quy tắc tìm ước của một số.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ3.
- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán và phát biểu quy tắc tìm ước của một số.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ3, chuẩn hóa quy tắc tìm ước của một số.
	b) Cách tìm ước của một số


a)                    (dư 3)


                       (dư 2)


    (dư 2)          (dư 1)


                        
b)  Các ước của 8 là 1, 2, 4, 8.
* Quy tắc: Để tìm các ước của số tự nhiên n lớn hơn 1 ta có thể lần lượt chia n cho các số tự nhiên từ 1 đến n. Khi đó, các phép chia hết cho ta số chia là ước của n.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Thực hiện cá nhân làm Ví dụ 4 (SGK trang 32)
-Thực hiện theo cặp làm Luyện tập 3 trong SGK trang 32
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện Ví dụ 4.
- Lời giải Luyện tập 3 (SGK trang 32)
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và mức độ hoàn thành của HS.
	* Vận dụng: 
Ví dụ 4 (SGK trang 32)
Thực hiện phép chia số 10 lần lượt cho các số tự nhiên từ 1 đến 10. 
Các phép chia hết là :




; ; ; 
Vì vậy, các ước của 10 là 1, 2, 5, 10.
Luyện tập 3 (SGK trang 32)
Các ước của 25 là 1, 5, 25.


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: khái niệm quy tắc tìm bội và ước của một số.
- Làm bài tập 3; 4 SGK trang 34.
- Bài tập bổ sung : Tìm số tự nhiên x biết :



 	a) là ước của 12		b) là bội của 6 và 
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
Tiết 3
(Ngày dạy:  6A: 14/ 10/ 2021  ;   6B: 15 / 10 / 2021)

Hoạt động 2.2: Tính chất chia hết
2.2.1. Tính chất chia hết của một tổng. (20 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh học được tính chất chia hết của một tổng, vận dụng được tính chất chia hết của một tổng vào làm bài tập.
b) Nội dung:
 	- HS được yêu cầu đọc nội dung HĐ4 SGK trang 32 từ đó dự đoán và phát biểu tính chất chia hết của một tổng, viết được công thức tổng quát.
- Làm các bài tập: Ví dụ 5,  Luyện tập 4 SGK trang 32, BT 6 SGK trang 34.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
-Tính chất chia hết của một tổng.
- Lời giải HĐ 4 SGK trang 32, ví dụ 5, LT4 SGK trang 32, BT 6 SGK trang 34.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Cá nhân thực hiện HĐ4 trong SGK trang 32
- Dự đoán và phát biểu tính chất chất chia hết của một tổng, nêu công thức tổng quát.
- Thực hiện ví dụ 5 SGK trang 32 rút ra chú ý
- Cá nhân làm bài Luyện tập 4 SGK trang 32.
- HĐ nhóm đôi làm bài tập 6 SGK trang 34.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân, cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ4. 
- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán và phát biểu tính chất chia hết của một tổng, nêu công thức tổng quát.
- Cặp đôi nhanh nhất trình bày kết quả phần bài tập 6 SGK trang 34.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ4, chuẩn hóa tính chất chia hết của một tổng.
	II. Tính chất chia hết
1.Tính chất chia hết của một tổng
* HĐ 4 SGK trang 32:
	m
	Số a chia hết cho m
	Số b chia hết cho m
	
Thực hiện phép chia cho m

	5
	95
	55
	


	6
	36
	72
	


	9
	27
	54
	



* Tính chất: SGK trang 32
- Tổng quát:



 Nếu và thì 

Khi đó ta có: 
* Áp dụng:
- Ví dụ 5 SGK trang 32:
a) Các số 8, 12, 24 đều chia hết cho 4 nên A chia hết cho 4.
b) Các số 28, 35, 42, 56 đều chia hết cho 7 nên B chia hết cho 7.
- Luyện tập 4 SGK trang 32:
Các số 1930, 1945, 1975 đều chia hết cho 5 nên tổng A chia hết cho 5.
· BT 6 SGK trang 34:



Ta có  và nhưng 



2.2.2. Tính chất chia hết của một hiệu. (23 phút)
a) Mục tiêu:Học sinh học được tính chất chia hết của một hiệu, vận dụng được tính chất chia hết của một hiệu để làm bài tập.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc nội dung HĐ5 SGK trang 32 từ đó dự đoán và phát biểu tính chất chia hết của một hiệu, viết được công thức tổng quát.
- Làm các bài tập: HĐ5 SGK trang 32, Ví dụ 6, Luyện tập 5 SGK trang 33.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
-Tính chất chia hết của một hiệu.
- Lời giải HĐ5 SGK trang 32, Ví dụ 6, luyện tập 5 SGK trang 33.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
-  Cá nhân thực hiện HĐ5 trong SGK trang 32
- Dự đoán và phát biểu tính chất chất chia hết của một hiệu, nêu công thức tổng quát.
- Thực hiện ví dụ 6 SGK trang 33 rút ra chú ý
- Cá nhân làm bài Luyện tập 5 SGK trang 33.
- HĐ nhóm làm bài tập 7 SGK trang 34.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân, nhóm ( theo kĩ thuật mảnh ghép).
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ5. 
- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán và phát biểu tính chất chia hết của một hiệu, nêu công thức tổng quát.
- Nhóm nhanh nhất trình bày kết quả phần bài tập 7 SGK trang 34.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ5, chuẩn hóa tính chất chia hết của một hiệu.
	2.Tính chất chia hết của một hiệu
* HĐ 5 SGK trang 32:
	m
	Số a chia hết cho m
	Số b chia hết cho m
	
Thực hiện phép chia cho m

	7
	49
	21
	


	8
	80
	16
	


	11
	99
	22
	



* Tính chất: SGK trang 33

- Tổng quát: Với 



 Nếu và thì 

Khi đó ta có: 
* Áp dụng:
- Ví dụ 6 SGK trang 33:
a) Các số 4000 và 36 đều chia hết cho 4 nên A chia hết cho 4.
b) Các số 70 000 và 56 đều chia hết cho 7 nên B chia hết cho 7.
- Luyện tập 5 SGK trang 33:
Các số 2020 và 1820 đều chia hết cho 20 nên tổng A chia hết cho 20.
· BT 7 SGK trang 34:


Ta có và 

Thì  (tính chất chia hết của một hiệu)




 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: khái niệm chia hết, bội và ước của một số, tính chất chia hết của một tổng, hiệu (dưới dạng lời văn và công thức tổng quát) cùng các chú ý.
- Làm bài tập 5, 8 SGK trang 34.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
Tiết 4
(Ngày dạy:  6A: 16/ 10/ 2021  ;   6B: 16 / 10 / 2021)
2.2.3. Tính chất chia hết của một tích. (15 phút)
a) Mục tiêu:Học sinh học được tính chất chia hết của một tích, vận dụng được tính chất chia hết của một tích để làm bài tập.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc nội dung HĐ6 SGK trang 33 từ đó dự đoán và phát biểu tính chất chia hết của một tích, viết được công thức tổng quát.
- Làm các bài tập: HĐ 6 SGK rang 33, Ví dụ 7, Luyện tập 6 SGK trang 33.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
-Tính chất chia hết của một tích.
- Lời giải hoạt động 6 SGK trang 33, Ví dụ 7, Luyện tập 6 SGK trang 33.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện HĐ6 trong SGK trang 33
- Dự đoán và phát biểu tính chất chất chia hết của một tích, nêu công thức tổng quát.
- Thực hiện ví dụ 7 SGK trang 33 rút ra chú ý
- Cá nhân làm bài Luyện tập 6/ SGK - 33.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ4. 
- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán và phát biểu tính chất chia hết của một tích, nêu công thức tổng quát.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ5, chuẩn hóa tính chất chia hết của một tích.
	3.Tính chất chia hết của một tích
* HĐ 6 SGK trang 33:
	m
	Số a chia hết cho m
	Số b tuỳ ý
	
Thực hiện phép chia cho m

	9
	36
	2
	


	10
	50
	7
	


	15
	45
	13
	



* Tính chất: SGK trang 33
- Tổng quát:


 Nếu  thì  với mọi số tự nhiên b.
* Áp dụng:
- Ví dụ 7 SGK trang 33:

a) Ta thấy 49 chia hết cho 7 nên tích chia hết cho 7.

b) Ta thấy 65 chia hết cho 13 nên tích chia hết cho 13.
- Luyện tập 6 SGK trang 32:

Vì 





Nên  chia hết cho 6.


3. Hoạt động luyện tập (khoảng 25 phút)
a) Mục tiêu: HS rèn luyện được khái niệm về chia hết, khái niệm về bội và ước của một số, tính chất chia hết của một tổng, hiệu, tích để làm các bài tập về chia hết, ước và bội, giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung: HS được yêu cầu làm các bài tập 3, 4, 8 SGK trang 34.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
           - Lời giải các bài tập từ 3, 4, 8 SGK trang 34.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
-Viết công thức tổng quát của tính chất chia hết của một tổng, hiệu, tích.
- Nhắc lại cách cách tìm Ư và B của một số.
- Làm bài tập 3 SGK trang 34.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các Y/C trên theo cá nhân.

Bài 3: để tìm , ta làm như thế nào?
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng viết công thức tổng quát tính chất chia hết của một tổng, hiệu, tích, 1HS nêu cách tìm ước và bội của một số.
1HS lên bảng trình bày bài 3 SGK trang 34.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	III. Luyện tập



+ Nếu và thì 

Khi đó ta có: 




+ Với , nếu  và thì 

Khi đó ta có: 


+ Nếu  thì  với mọi số tự nhiên b.
Bài tập 3 SGK trang 34
Vì x là bội của 9 nên x là 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54,….

Mà  nên x là 27, 36.

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
- Hoạt động nhóm 4 làm bài tập 4,8 SGK trang 34. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 8: Để biết được người bán hàng đếm đúng hay sai ta xét quan hệ chia hết của tổng số bánh với số bánh nướng 1 lần.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm HS lên trình bày, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng bài toán thực tế
Bài tập 4 SGK trang 34

Gọi số bạn trong mỗi nhóm là x bạn ()

Theo đầu bài ta có  hay x là ước của 24
Suy ra x là 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 

Mà  nên x là 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.
Vậy có 7 cách chia sao cho số học sinh mỗi tổ trong mỗi cách tương ứng là 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 học sinh.
Bài tập 8 SGK trang 35
Số bánh mỗi lần nướng là: 

(chiếc)

Vì nên người bán hàng đã đếm sai.


Bài tập về nhà:
Bài 1:  a)Tìm các ước của các số sau: 24, 35, 36
b) Tìm 5 bội của các số sau: 6, 12, 24
Bài 2: Tìm số tự nhiên x, biết:   a) x là ước của 48 và x > 10

                                             b) x là bội của 12 và 
Bài 3: Tìm các số tự nhiên x, y biết:


a)  			b)  


c)  		d) 


Bài 4: Tìm các số tự nhiên x biết: a) 			b) 
- Làm các bài tập còn lại trong SGK: bài 9 SGK trang 34.
4. Hoạt động vận dụng (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về quan hệ chia hết và tính chất chia hết để xác định, giải thích rõ được những khái niệm sử dụng hàng ngày.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
- Học thuộc các khái niệm về chia hết, khái niệm về ước và bội, tính chất chia hết của một tổng, hiệu, tích, áp dụng vào giải thích các bài toán trong thực tế..
- Chuẩn bị giờ sau: các em hãy ôn lại dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 đã học ở Tiểu học và đọc trước nội dung bài 8 – Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, SGK trang 35.
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung  (khoảng 2 phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình
	Ngày soạn: 16 / 10/ 2021
Ngày giảng: 18 / 10/ 2021 ( 6B)
                      19 / 10/ 2021 ( 6A)
		Tiết 25:
	


§8: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2; CHO 5
Thời gian thực hiện:1 tiết


I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: Học xong bài này, HS đạt được các yêu cầu sau:


-Nắm được dấu hiệu chia hết cho , cho 




-Vận dụng được dấu hiệu chia hết cho, chođể nhận ra một số, một tổng, một hiệu có chia hết cho , chohay không.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS  tự hoàn thành được các n. vụ học tập chuẩn bị ở nhà hoặc tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 




- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu dược dấu hiệu chia hết cho , cho; biết chứng minh được một số có chia hết cho , chohay không.


- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành dấu hiệu chia hết cho , cho. Vận dụng các kiến thức để giải các bài tập liên quan và bài toán thực tế.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, SGV, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, máy chiếu, phiếu bài tập.
2. Học sinh: SGK,SBT,chuẩn bị trước bài học, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 4 phút)
a) Mục tiêu	:


       HS bước đầu hình thành niệm đặc điểm của số chia hết cho , số chia hết cho.
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
        +Đọc kĩ đề bài suy nghĩ và thảo luận nhóm nội dung câu hỏi của đầu bài (sgk)
        +Trình bày kết quả của nhóm mình.
c) Sản phẩm:  Câu trả lời của học sinh được viết vào vở
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS đọc đề bài, suy nghĩ và thảo luận nhóm 4:
(Câu hỏi đầu bài _SGK trang 35)
* HS thực hiện nhiệm vụ:
 Đọc đề, suy nghĩ thảo luận nhóm và viết câu trả lời vào bảng nhóm
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn một học sinh đại diện của một nhóm trình bày kết quả thảo luận
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
    Gv nhận xét câu trả lời của học sinh , khẳng định đáp án của câu hỏi.

    Gv đặt vấn đề vào bài mới bằng câu hỏi sau:


Số học sinh ở những lớp xếp được thành  hàng, hàng với số lượng học sinh ở mỗi hàng là như nhau có chung đặc điểm gì?
-Số học sinh thỏa mãn yêu cầu của bài có chung đặc điểm gì?
	
Câu trả lời của học sinh trên bảng nhóm: 

+Các lớp có thể xếp thành  hàng với số lượng học sinh ở mỗi hàng như nhau là lớp 6A (40hs); 6D(44hs) và 6E(42hs).

+Các lớp có thể xếp thànhhàng với số lượng học sinh ở mỗi hàng như nhau là lớp 6A (40hs); 6B(45hs)





2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng 28 phút)
Hoạt động 2.1: Dấu hiệu chia hết cho 2 (khoảng 15 phút)

[bookmark: _Hlk76995062]a) Mục tiêu: Hs xây dựng và phát biểu được dấu hiệu chia hết cho .
b) Nội dung:

- Học sinh được yêu cầu đọc và thực hiện HĐ1 SGK trang 35 từ đó dự đoán và phát biểu dấu hiệu chia hết cho 
[bookmark: _Hlk76995281]- Làm các bài tập: phần Hoạt động 1,Ví dụ 1, Luyện tập 1, Luyện tập 2 (SGK trang 34,35), làm bài tập 2a phần Bài tập vận dụng (SGK trang 36)
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS đọc nội dung HĐ1 
- Yêu cầu HS thực hiện HĐ 1 theo nhóm và nêu dự doán về dấu hiệu chia hết cho 2.
- Yêu cầu học sinh đọc ghi nhớ kiến thức trọng tâm trong SGK trang 35.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS đọc nội dung HĐ1 thực hiện HĐ 1 theo nhóm và nêu dự doán về dấu hiệu chia hết cho 2.
- HS nêu dự đoán dấu hiệu chia hết cho 2
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- 1HS đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả HĐ 1 và nêu dự doán về dấu hiệu chia hết cho 2.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả bài làm của HS
-GV giới thiệu dấu hiệu chia hết cho 2 như SGK trang 35, yêu cầu vài HS đọc lại.
	
1. Dấu hiệu chia hết cho 
a) Hoạt động 1:

 

Các số  đều chia hết cho 2


Các số  có chữ số tận cùng lần lượt là 
 
b) Dấu hiệu chia hết cho 2



Các số có chữ số tận cùng là  thì chia hết cho  và chỉ những số đó mới chia hết cho .


	[bookmark: _Hlk76996712]* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm VD1 /SGK trang 35.
- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 1, Luyện tập 2 SGK trang 35.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Hướng dẫn hỗ trợ: Để làm được Luyện tập 2 HS cần vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2 để thấy được chữ số tận cùng phải là 4 hoặc 8, từ đó mới viết các số
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 1.
- Kết quả luyện tập 1, luyện tập 2.
- HS cả lớp theo dõi, NX lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.


- Qua LT 1, LT 2 ,GV nhấn mạnh cho HS nhớ: Các số có chữ số tận cùng là  thì chia hết cho 2 và các số có chữ số tận cùng là 1 trong các số  thì đều không chia hết cho 2
* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Hoạt động theo nhóm 4 thực hiện yêu cầu của Bài tập 2a trang 36.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên theo hình thức nhóm 4 bằng kỹ thuật khăn trải bàn.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Các nhóm treo bảng phụ sản phẩm của nhóm mình, các nhóm khác quan sát và đánh giá.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả. 
	c) Áp dụng
Ví dụ 1 (SGK trang 35)


Các số chia hết cho  là 38634; 276; 9180 vì chúng có chữ số tận cùng lần lượt là 

Các số không chia hết cho  là 9497; 123; 52871 vì chúng có chữ số tận cùng lần lượt là 7, 3, 1.






*Luyện tập 1 (SGK trang 35)

Có 6 số từ 7210 đến 7220 chia hết cho  đó là:  



*Luyện tập  (SGK trang 35)




Từ các chữ số . Ta lập được các số có  chữ số khác nhau chia hết cho  là:  
*Vận dụng
Bài 2a (SGK trang 36):



Để số  chia hết cho  thì

ta được các số


 chia hết cho .



Hoạt động 2.2: Dấu hiệu chia hết cho 5 (khoảng 13 phút)

a) Mục tiêu: Hs xây dựng và phát biểu được dấu hiệu chia hết cho .
b) Nội dung:
[bookmark: _Hlk76995246]- HS được yêu cầu đọc và thực hiện HĐ2 SGK trang 36 từ đó dự đoán và phát biểu dấu hiệu chia hết cho 5
- Làm các bài tập: phần Hoạt động 2,Ví dụ 2, Luyện tập 3, (SGK trang 36) làm bài tập 2bc phần Bài tập vận dụng (SGK trang 36)
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS đọc nội dung HĐ2 

- Yêu cầu HS thực hiện HĐ2 theo nhóm và nêu dự doán về dấu hiệu chia hết cho .
- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ kiến thức trọng tâm trong SGK trang 36.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
-HS đọc nội dung HĐ2 và thực hiện theo nhóm và nêu dự đoán về dấu hiệu chia hết cho 5.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- 1HS đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả HĐ2 và nêu dự doán về dấu hiệu chia hết cho 5.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả bài làm của HS
-GV giới thiệu dấu hiệu chia hết cho 5 như SGK trang 36, yêu cầu vài HS đọc lại.
	
2. Dấu hiệu chia hết cho 

a) Hoạt động :

 


Các số đều chia hết cho 


Các sốcó chữ số tận cùng lần lượt là 
 

b) Dấu hiệu chia hết cho 



Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc  thì chia hết cho  và chỉ những số đó mới chia hết cho 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 2 SGK trang 36.
- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 3.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 2.
- Kết quả luyện tập 3.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- GV nhấn mạnh thêm cho HS nhớ: Các số có chữ số tận cùng là một trong các chữ số 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9 thì không chia hết cho 5.
* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Hoạt động theo nhóm 4 thực hiện yêu cầu của Bài tập 2bc trang 36.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên theo hình thức nhóm 4 bằng kỹ thuật khăn trải bàn.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Các nhóm treo bảng phụ sản phẩm của nhóm mình, các nhóm khác quan sát và đánh giá.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả. 
	c) Áp dụng
Ví dụ 2 (SGK trang 36)



Các số chia hết cho là và vì chúng có chữ số tận cùng lần lượt là 5 và 0.



Các số không chia hết cholà vì chúng không có chữ số tận cùng là hoặc 0.


Luyện tập 3 (SGK trang 36)

Một số chia hết cho cả 2 và thì có chữ số tận cùng là chữ số 0.


Vận dụng
Bài 2b (SGK trang 36):


Để số  chia hết cho thì


 ta được các số 2120 và 2125 chia hết cho .



Để số  chia hết cho cả  vàthì * là chữ số 0.


3. Hoạt động luyện tập (khoảng 8 phút)
a) Mục tiêu: 


- HS được rèn luyện  ghi nhớ kiến thức về dấu hiệu chia hết cho , cho .
- HS vận dụng được các kiến thức đó để làm một số bài tập trong phần vận dụng và giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn.
[bookmark: _Hlk77002721]b) Nội dung: HS được yêu cầu làm các BT1/SGK trang 36 và bài tập 6/ SGK trang 37.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện các bài tập của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1 :
- GV yêu cầu HS làm các bài tập 1 SGK trang 36 
* HS thực hiện nhiệm vụ : 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm dưới hình thức một trò chơi “ Tìm số”.
- GV phát phiếu bài tập và một bộ các số như bài tập 1 hoặc do GV cho.
- HS phải tìm các số để gắn vào các ô thích hợp.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Các nhóm nộp sản phẩm, chấm chéo cho nhau và báo cáo kết quả.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GVquan sát HS hoạt động nhận xét và đánh giá.
	3. Luyện tập
Bài 1 SGK trang 36: 

Cho các số  Hãy tìm các số điền vào ô thích hợp:
	

Số 5; 2
	

Số 2; 5
	

Số 2; 5

	



	

	





	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
- Hoạt động nhóm 4 làm bài tập 6 SGK trang 36. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 6: Nếu bớt 3 người thì sẽ chia đều số người vào các nhóm, mỗi nhóm 5 người
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu 2 HS đại diện 2 nhóm HS lên trình bày, chọn 1 nhóm làm tốt và 1 nhóm chưa tốt.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Bài 6 SGK Trang 37:


[bookmark: _Hlk77541092]Số chia hết cho  thì có chữ số tận cùng là 0 hoặc .


Số người chia thành nhóm mỗi nhóm người thì thừa 3 người nên số người chia dư 3.


Mà số người trong đội văn nghệ từ 15 người đến người nên có số 155.
Vậy đội văn nghệ có:

 người.




4. Hoạt động vận dụng (khoảng 5 phút)


a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về dấu hiệu chia hết cho ; cho .
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
*GV giao nhiệm vụ :


- Nắm vững và ghi nhớ nội dung kiến thức về dấu hiệu chia hết cho ; cho.
- Đọc tìm hiểu phần Tìm tòi - mở rộng trong SGK trang 37.

- Làm các bài tập SGK trang 36, 37 ; 
- Làm các bài tập trong SBT có liên quan đến kiến thức đã học.


- Chuẩn bị giờ sau: Đọc trước nội dung bài dấu hiệu chia hết cho ; cho 
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
*Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
* HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
* GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
*GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.
	Ngày soạn: 17 / 10/ 2021
Ngày giảng: 19 / 10/ 2021 ( 6A)
                      21 / 10/ 2021 ( 6B)
		Tiết 26:
	


§9. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9
Thời gian thực hiện: 1 tiết


I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: 
- Nắm được dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
- Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 để nhận ra một số, một tổng, một hiệu có chia hết cho 3, cho 9 không.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ khi xác khi phát biểu và vận dụng các dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với lời nói, hành động, sản phẩm mình làm ra.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, SGV, máy chiếu. 
2. Học sinh: Xem trước bài; Chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán 6
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu	: 
+ Gây hứng thú và gợi động cơ học tập cho HS.
+ Gợi mở vấn đề sẽ được học trong bài.
+ HS tìm tòi về quan hệ chia hết cho 3, cho 9
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
Tìm một con số liên quan đến một sự kiện lịch sử. Số này có các chữ số đều là số lẻ, chia hết cho 5, chia 9 dư 4.
c) Sản phẩm: Kết quả của học sinh được đưa lên bảng nhóm.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4:
GV chiếu hình ảnh và đặt vấn đề: Trong giờ học Lịch sử, cô Hạnh nêu một năm của thế kỉ XX đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử đất nước ta. Năm đó là số được viết từ cac chữ số lẻ khác nhau. Số đó còn chia hết cho 5 và chi cho 9 dư 4. 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Thảo luận nhóm viết các kết quả.
Học sinh có thể tìm ra một số sự kiện lịch sử quan trọng của thế kỷ XX như: 
1911: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.
1930: Năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
1945: Thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
1954: Chiến thắng Điện Biên Phủ.
1975: Thống nhất đất nước bằng chiến dịch mùa xuân năm 1975. 
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Dựa vào điều kiện số đó chia 9 dư 4, ta có thể tìm được chữ số còn lại mà không phải thử trực tiếp. Bài học hôm nay sẽ giúp ta trả lời câu hỏi đó.
	
[image: ]
Đầu tiên ta tìm được chữ số hàng hàng nghìn, hàng trăm là 1 và 9 vì năm đã cho ở thế kỉ XX. Theo giả thuyết số đã cho tạo từ các chữ số lẻ khác nhau và số đó chia hết cho 5 nên chữ số hàng đơn vị bằng 5. 
Học sinh có thể thử trực tiếp loại trừ căn cứ vào điều kiện số chia 9 dư 4.
Năm cần tìm: 1975


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng 20 phút)
Hoạt động 2.1:  Dấu hiệu chia hết cho 3
a) Mục tiêu: 
- Hs học được dấu hiệu chia hết cho 3. HS biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3 để nhanh chóng nhận ra một số có hay không chia hết cho 3. 
- Học sinh viết được ví dụ về số chia hết cho 2, 3, 5.
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu: Đọc SGK phần 1, phát biểu được dấu hiệu chia hết cho 3.
- Làm các bài tập: Hoạt động 1, ví dụ 1, luyện tập 1 (SGK trang 38)
c) Sản phẩm: 
- Dấu hiệu chia hết cho 3.
- Lời giải hoạt động 1, ví dụ 1 và luyện tập vận dụng 1 trang 38 SGK.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi hoạt động 1: 


a) Thực hiện phép tính  và nêu quan hệ chia hết của với 3.



b) Tìm tổng các chữ số của  và nêu quan hệ chia hết của với 3.
GV yêu cầu HS rút ra dấu hiệu chia hết cho 3
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
+ HS thảo luận cặp đôi nói cho nhau nghe.
+ Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ: thực hiện phép chia một số cho 3, tính tổng các chữ số của một số, nêu quan hệ chia hết của tổng này với 3.
+ Dự đoán dấu hiệu chia hết cho 9.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm hoàn thành nhanh nhất lên bảng trình bày và trả lời các câu hỏi phản biện.
- HS các nhóm quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.
* Kết luận, nhận định 1: `
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động 1: Dấu hiệu chia hết cho 3 và yêu cầu một vài học sinh nhắc lại.
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	I. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3.
*HĐ 1:

a) ; 123 chia hết cho 3

b) ; 
     S chia hết cho 3.
*Dấu hiệu chia hết cho 3:
Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
GV yêu cầu HS 
- Đọc ví dụ 1 trang 38 SGK (theo cá nhân)




Ví dụ 1: Số nào chia hết cho 3, số nào không chia hết cho 3 trong các số sau: ; ; ? Vì sao?
- Hoạt động theo cặp đôi Luyện tập vận dụng 1 trang 38 SGK
     Viết một số có hai chữ số sao cho:
        a) Số đó chia hết cho 3 và 5;
        b) Số đó chia hết cho cả ba số 2, 3, 5
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:




- HS tự đọc ví dụ 1 về việc tìm các số chia hết cho 3 trong các số ; ; ; ?
- Hoạt động cặp đôi, viết vào giấy A4 các số thỏa mãn yêu cầu Luyện tập vận dụng 1.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS tìm ra các số thõa mãn yêu cầu đề bài
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- HS đứng dậy tại chổ đọc ví dụ 1.
- Các nhóm trao đổi bài, nhận xét lẫn nhau.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Qua luyện tập vận dụng 1, GV giới thiệu về dấu hiệu chia hết cho 3 và 5, cho 2, 3 và 5
	

*Ví dụ 1:


a) Số chia hết cho 3: ; 


b) Số không chia hết cho 3: ; 


*LT1:






a) ; ; ; ; ; 



b) ; ; 



Hoạt động 2.2:  Dấu hiệu chia hết cho 9
a) Mục tiêu: 
- Hs học được dấu hiệu chia hết cho 9. HS biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9 để nhanh chóng nhận ra một số có hay không chia hết cho 9. 
- Học sinh viết được ví dụ về số chia hết cho 2 và 9, số chia hết cho 2, 5 và 9.
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu: Đọc SGK phần 2, phát biểu được dấu hiệu chia hết cho 9.
- Làm các bài tập: Hoạt động 2, ví dụ 2, luyện tập 2 (SGK trang 39)
c) Sản phẩm: 
- Dấu hiệu chia hết cho 9.
- Lời giải hoạt động 2, ví dụ 2 và Luyện tập vận dụng 2 trang 39 SGK.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi HĐ 2/SGK: 

a) Thực hiện phép tính  và nêu quan hệ chia hết của 135 với 9.


b) Tìm tổng các chữ số của 135 và nêu quan hệ chia hết của với 9.
GV yêu cầu HS rút ra dấu hiệu chia hết cho 9
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
+ HS thảo luận cặp đôi nói cho nhau nghe.
+ Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ: thực hiện phép chia một số cho 9, tính tổng các chữ số của một số, nêu quan hệ chia hết của tổng này với 9.
+ Dự đoán dấu hiệu chia hết cho 9.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm hoàn thành nhanh nhất lên bảng trình bày và trả lời các câu hỏi phản biện.
- HS các nhóm quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.
* Kết luận, nhận định 1: `
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động 1, chuẩn hóa dấu hiệu chia hết cho 9 và yêu cầu một vài học sinh nhắc lại.
	II. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9.

*HĐ2:

a) ; 123 chia hết cho 9

b) ; 
    S chia hết cho 9.
*Dấu hiệu chia hết cho 9:
Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
GV yêu cầu HS 
- Đọc ví dụ 2 trang 39 SGK (theo cá nhân)




Ví dụ 2: Số nào chia hết cho 9, số nào không chia hết cho 9 trong các số sau: ; ; ; ? Vì sao?
- Hoạt động theo cặp đôi Luyện tập vận dụng 2 trang 39 SGK
 Viết một số có hai chữ số sao cho:
a) Số đó chia hết cho 2 và 9;
b) Số đó chia hết cho cả ba số 2, 5, 9.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:




- HS tự đọc ví dụ 2 về việc tìm các số chia hết cho 9 trong các số ; ; ; 
- Hoạt động cặp đôi, viết vào giấy A4 các số thỏa mãn yêu cầu Luyện tập vận dụng 2.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS tìm ra các số thõa mãn yêu cầu đề bài
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- HS đứng dậy tại chổ đọc ví dụ 2.
- Các nhóm trao đổi bài, nhận xét lẫn nhau.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Qua luyện tập vận dụng 2, GV giới thiệu về dấu hiệu chia hết cho 2 và 9, cho 2, 5 và 9.
	

*Ví dụ 2: 
a) Số chia hết cho 9: 
*LT2:





a) ;;;; 

b) 











3. Hoạt động 3: Luyện tập (15 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS rèn luyện được dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9, dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9. Điền chữ số còn thiếu để được số chia hết cho 2, 3, 5, 9.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu làm bài 1, 2, 3, 4 trang 39 dựa vào kiến thức đã học.
c) Sản phẩm: Kết quả làm bài của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Hoạt động theo cặp đôi Bài 1 / 39 SGK






Bài 1. Cho các số ; ; ; ;  và . Trong các số đó
a) Số nào chia hết cho 3? Vì sao?
b) Số nào không chia hết cho 3? Vì sao?
c) Số nào chia hết cho 9? Vì sao?
d) Số nào chia hết cho 3, nhưng không chia hết cho 9? Vì sao?
- Hoạt động theo cặp đôi Bài 2 Trang 39 SGK

Bài 2: Trong các số 2, 3, 5, 9 số nào là ước của  với 


a) ; 		b) ; 		

c) 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cặp đôi.
+ GV: Quan sát và trợ giúp các em: Tính tổng các chữ số, dựa vào chữ số ở hàng đơn vị để đưa ra câu trả lời đúng.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Đại diện 4 nhóm lên bảng trình bày kết quả bài 1 (mỗi nhóm 1 câu)
- Đại diện 1 nhóm trình bày kết quả hoạt động bài 2.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- GV cùng HS khái quát:


+) khi 


+) khi 
+ Số chia hết cho 2, 3, 5, 9 thì có chữ số tận cùng là 0 và có tổng các chữ số chia hết cho 9.
	3. Luyện tập
Dạng 1 : Nhận biết các số chia hết cho 3, cho 9
Bài 1 (Trang 39 SGK)



a) Số 627 có tổng các chữ số là  mà nên  



+) Số 3114 có tổng các chữ số là  mà nên  



+) Số 6831 có tổng các chữ số là  mà nên  



+) Số 72102 có tổng các chữ số là  mà nên  



b) Số 104 có tổng các chữ số là mà nên 



Số 5123 có tổng các chữ số là mà nên 



c) Số 3114 có tổng các chữ số là  mà nên 



+) Số 6831 có tổng các chữ số là  mà nên  





d) Số 627 có tổng các chữ số là  mà nên nhưng nên





+) Số 72102 có tổng các chữ số là  mà nên  nhưng nên 


+) khi 


+) khi 
Bài tập 2 SGK trang 39
Trong các số 2,3,5,9 số nào là ước của n

a)

b)    

c) 
Giải

a)  Do  nên các số 2,3,9 là ước của n

b) Do

 nên các số 2,3,5,9 là ước của n

c) Do nên số 5 là ước của n

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
Hoạt động theo nhóm 6 bạn:
+ Nhóm 1, 2, 3 làm bài 3 trang 39 SGK: Điều chữu số thích hợp để số chia hết cho 3, cho 9
+ Nhóm 4, 5, 6 làm bài 4 trang 39 SGK: Điền chữ số thích hợp để số chia hết cho 5 và 9; chia hết cho 2 và 3.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên trên bảng nhóm.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ: 


+) khi 


+) khi 

Với a, b, c, d là các chữ số thì 
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Đại diện của 1 trong ba nhóm 1, 2, 3 lên bảng trình bày kết quả bài 3.
- Đại diện của 1 trong ba nhóm 4, 5, 6 lên bảng trình bày kết quả bài 4.
- Các nhóm còn lại đổi chéo sản phẩm và nhận xét bổ sung.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS. GV chốt lại cách kết hợp các dấu hiệu chia hết cho nhiều số.
	Dạng 2: Tìm điều kiện để 1 số chia hết cho 2, 3, 5, 9:
Bài tập 3 SGK trang 39




a) Ta có  có tổng các chữ số: . Do đó chia hết cho 3 thì 




 a) Ta có  có tổng các chữ số: . Do đó chia hết cho 3 thì 
Bài tập 4 SGK trang 39


a)  chia hết cho 5 thì  (1)




Mặc khác  có tổng các chữ số . Để  chia hết cho 9 thì  (2)

Từ (1) và (2) suy ra 


b)  chia hết cho 2 thì  (1)




Mặc khác  có tổng các chữ số . Để  chia hết cho 9 thì  (2)

Từ (1) và (2) suy ra 




4. Hoạt động vận dụng (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 xác định, giải thích rõ được những khái niệm sử dụng hàng ngày.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà: 
c) Sản phẩm: - Câu trả lời năm sinh của bạn Bình (có giải thích kết quả)
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ tự học theo cá nhân.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ bài tập về nhà:
Bài 1: Dùng ba trong bốn chữ số 4, 5, 3, 0 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số sao cho số đó: 
a) Chia hết cho 9			b) Chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9.
Bài 2: Hoa và Mai đang tranh luận về tính đúng, sai của các phát biểu sau. Em hãy giúp hai bạn tìm ra câu đúng. 
a) Một số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3
b) Một số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 9
c) Một số chia hết cho 15 thì số đó chia hết cho 3.
d) Một số chia hết cho 45 thì số đó chia hết cho 9


Bài 3. Tìm các chữ số a và b sao cho  và  chia hết cho 9
- Hoàn thành bài tập số 5 trang 40 SGK
Bài 5 (Trang 40 SGK) 
Các lớp 6A, 6B, 6C, 6D, 6E có số học sinh tương ứng là 40; 45; 39; 44; 42. Hỏi:
a) Lớp nào có thể xếp thành 3 hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau?
b) Lớp nào có thể xếp thành 9 hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau?
c) Có thể xếp tất cả học sinh có năm lớp đó thành 3 hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau được không?
d) Có thể xếp tất cả học sinh của năm lớp đó thành 9 hàng với số học sinh ở mỗi hàng là như nhau được không?
Bài tập thêm: Bạn Bình nói: Đố các bạn biết năm sinh của mình, biết năm sinh của mình thuộc thế kỉ XXI chia hết cho 5 và chia cho 9 dư 3?
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.

	Ngày soạn: 19 / 10/ 2021

		Tiết 27; 28 :
	


§10. SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ
Thời gian thực hiện: 2 tiết


I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức: HS được học các kiến thức về:
 - Nắm được định nghĩa số nguyên tố, hợp số.
- Nhận biết được một số là số nguyên tố hay hợp số trong một số trường hợp đơn giản.
- Biết cách chứng minh một số tự nhiên là hợp số căn cứ vào dấu hiệu chia hết.
- Nắm được khái niệm ước nguyên tố và tìm được ước nguyên tố trong số các ước của một số cho trước.
2. Về năng lực:
* Năng lực chung:
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giao tiếp toán học: Phát biểu được khái niệm số nguyên tố, hợp số
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành khái niệm về số nguyên tố, hợp số; nhận biết được một số là số nguyên tố hay hợp số trong các trường hợp đơn giản: biết cách chứng minh một số tự nhiên là hợp số căn cứ vào dấu hiệu chia hết; nắm được khái niệm ước nguyên tố và tìm được ước nguyên tố trong số các ước của một số cho trước, vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu:
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học:
Tiết 1:
Ngày giảng: 21/ 10/ 2021 ( 6A)         22 / 10/ 2021 ( 6B)
1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu:
- HS bước đầu hình thành khái niệm số nguyên tố, hợp số từ khái niệm ước số đã biết.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu: Chia đều 17 cuốn sổ thành các gói, chia đều 34 chiếc bút thành các gói. Có bao nhiêu cách chia những cuốn sổ thành các gói? Có bao nhiêu cách chia những chiếc bút thành các gói?
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào vở (có bao nhiêu cách chia sổ, bút)
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm bàn 


Chia đều  cuốn sổ thành các gói, chia đều  chiếc bút thành các gói. Có bao nhiêu cách chia những cuốn sổ thành các gói? Có bao nhiêu cách chia những chiếc bút thành các gói?
* HS thực hiện nhiệm vụ
 - Thảo luận nhóm viết các kết quả.
* Báo cáo, thảo luận
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả .
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định
GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới 
	*Số 17có 2 ước là 1 và 17 nên 17 cuốn sổ có 2 cách chia là gói thành 1 gói hoặc 17 gói.

*Số 34 có 4 ước là 1; 2; 17; 34 nên 34 chiếc bút có 4 cách chia là gói thành 1 gói, 2 gói, 17 gói hoặc 34 gói.



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng 38 phút)
a) Mục tiêu: HS nắm được :
	+  Khái niệm số nguyên tố, hợp số.
	+ Vận dụng dấu hiệu chia hết để kiểm tra số nào là hợp số và số nào là SNT
	+ HS hiểu được thế nào là ước nguyên tố và biết cách tìm ước nguyên tố của một số tự nhiên bất  kỳ
b) Nội dung:
 - Học sinh được yêu cầu thực hiện phần hoạt động SGK , phát biểu được khái niệm số nguyên tố, hợp số, các chú ý.
- Làm VD 1,2,3; luyện tập 1,2,3.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
-GV cho HS Hoạt động nhóm thực hiện phần hoạt động SGK trang 41
- Đọc phần Khám phá kiến thức và nêu khái niệm số nguyên tố, hợp số.
-Số 0, số 1 có là số nguyên tố không? Có là hợp số không?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS hoạt động nhóm làm phần Hoạt động, ghi kết quả vào bảng nhóm
- Sau đó HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả.

- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán và phát biểu khái niệm số nguyên tố, hợp số.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1
GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả
	1. Số nguyên tố. Hợp số
	SỐ
	CÁC ƯỚC
	SỐ CÁC ƯỚC

	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	



· - Các số 2;3;5;7;17 chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Các số đó gọi là số nguyên tố
· - Các số 4; 6; 34 có nhiều hơn 2 ước. Các số đó gọi là hợp số.
· 
· 
· * Khái niệm: 
· 
- Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là  và chính nó.
· - Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
*Chú ý 1: Số 0 và số 1 không là số nguyên tố và không là hợp số.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- Làm VD1, luyện tập 1
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
   - HS thực hiện các yêu cầu tìm số nguyên tố và hợp số trong VD1 và LT1

* Báo cáo, thảo luận 2
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán (viết trên bảng).
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2
  - GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- GV chính xác hóa nội dung chú ý 2
- GV lưu ý HS sử dụng các dấu hiệu chia hết để xác định ước của các số
	  *Ví dụ 1 :
- -Số 13 là số nguyên tố vì nó lớn hơn  1, chỉ có hai ước là  1và13 .
- -Số 19 là số nguyên tố vì nó lớn hơn 1 , chỉ có hai ước là  1 và 19.
- -Số 25 là hợp số  vì ngoài hai ước là 1 và 25 nó còn có ít nhất một ước nữa là 5.
- -Số 28 là hợp số  vì ngoài hai ước là 1 và 28 nó còn có ít nhất một ước nữa là 2.
* Chú ý 2: Để chứng tỏ số tự nhiên a lớn hơn 1 là hợp số, ta chỉ cần tìm một ước của a khác 1 và khác a.
*Luyện tập 1
- Số 11 là số nguyên tố vì nó lớn hơn 1 , chỉ có hai ước là 1 và 11.
- Số 29 là số nguyên tố vì nó lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và 29.
   - Số 35 là hợp số  vì ngoài 2 ước là 1 và 35 nó còn có ít nhất một ước nữa là 5.

   - Số 38 là hợp số  vì ngoài hai ước là 1 và 38 nó còn có ít nhất 1 ước nữa là .

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3
-HS hoạt động cá nhân làm VD2,3 SGK   trang 42 
-HS làm theo cặp Luyện tập 2,3 SGK trang 42
* HS thực hiện nhiệm vụ 3
- HS thực hiện lần lượt các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 3
- Lời giải ví dụ 2,3.
- Kết quả luyện tập 2, luyện tập 3.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 3
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Qua ví dụ 2 GV chuẩn hóa chú ý  3
- GV Lưu ý cho HS luyện tập 3: Số cần tìm là tích của 3 với chính nó, vậy nó là các lũy thừa của 3
	  *Ví dụ 2 :


a) Các ước của số  là: 
b) Trong các ước trên, các ước a và 3 là các số nguyên tố.
  *Chú ý 3: Nếu số nguyên tố pư là ước của số tự nhiên a thì p được gọi là ước nguyên tố của a.
   *Ví dụ 3 (SGK trang 42)
- - Ước của 39 là 1;3;13;39 trong đó 2 và 13 là ước nguyên tố của 39.
- - Ước của 29 là 1, 29 nên 29 là ước nguyên tố của 29.
  
  *Luyện tập 2 (SGK trang 42)
- - Ước của 23 là 1; 23.  
     Ước nguyên tố của 23 là 23.
- - Ước của 24 là 1;2;3;4;6;8;12;24
     Ước nguyên tố của 24 là 2 và 3.
- - Ước của 26 là 1;2;13;26
     Ước nguyên tố của 26 là  2và13 .
- - Ước của 27 là 1;3;9;27
      Ước nguyên tố của  27 là 3.
  *Luyện tập 3 (SGK trang 42)
- Số  3;9;27;81 chỉ có ước nguyên tố là 3]


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: khái niệm số nguyên tố, hợp số cùng các chú ý.
- Làm bài tập 1,2,4,5 SGK trang 42,43.
- Đọc CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT  (SGK trang43)
- Xem BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ (nhỏ hơn 1000) SGK trang 125
- Chuẩn bị tiết sau Luyện tập.
Tiết 2: 
Ngày giảng: 23/ 10/ 2021 ( 6A)         23 / 10/ 2021 ( 6B)

3. Hoạt động 3: Luyện tập (khoảng 40 phút)
a) Mục tiêu: HS rèn luyện được khái niệm số nguyên tố, hợp số để làm các bài tập về số nguyên tố, hợp số, giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung: HS được yêu cầu làm các bài tập từ 2,3,4,5,6 SGK trang 42 và các bài tập về số nguyên tố, hợp số.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- Nhắc lại khái niện số nguyên tố, hợp số.
- Làm bài 3 SGK trang 42

- Làm bài tập: Điền chữ số vào dấu * để  là số nguyên tố
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS thực hiện yêu cầu 1 theo cá nhân.
- HS thực hiện các yêu cầu 2 theo nhóm bàn.
- HS thực hiện yêu cầu 3 theo cá nhân. (GV có thể hướng dẫn HS thực hiện)
* Báo cáo, thảo luận 1
 - GV yêu cầu 1 HS lên bảng phát biểu khái niệm số nguyên tố, hợp số
- GV y/c1 nhóm trình bày kết quả bài 3.
GV yêu cầu 1HS làm bài tập bổ sung.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1
 - GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
Từ Bài 3 GV nhấn mạnh 2 là số nguyên tố nhỏ nhất và là SNT chẵn duy nhất.
	2. Luyện tập.
· 

-Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn , chỉ có hai ước là  và chính nó.
· 
-Hợp số là số tự nhiên lớn hơn , có nhiều hơn hai ước.
*Dạng 1:Nhận biết số nguyên tố, hợp số.
 *Bài 3 SGK trang 42


  a) Sai, vì  và  là số tự nhiên không là số nguyên tố cũng không là hợp số.

  b) Sai, vì số  là số nguyên tố chẵn.
  c) Đúng.


d) Sai vì số  chỉ có một ước là  không phải là ước nguyên tố



*Bài tập bổ sung: 
Ta thấy các số có hai chữ số có chữ số hàng chục là 4 có số 41;43;47 là số nguyên tố

Để  là số nguyên tố thì ta có thể điền vào dấu * các chữ số 1;3 hoặc 7

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2.
-Trò chơi: Tiếp sức
Yêu cầu: Bạn thứ nhất: Lấy số 11 cộng 2, kết quả là số nguyên tố hay hợp số.
Bạn thứ hai lấy kết quả phép tính của bạn thứ nhất công với 4, kết quả là số nguyên tố hay hợp số. 
Bạn thứ ba lấy kết quả của bạn thữ hai cộng với 6, kết quả là số nguyên tố hay hợp số.
Cứ làm như vậy đội nào tìm được kết quả là hợp số sớm hơn là chiến thắng.
-Trả lời bài 6 SGK trang 43
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
 Hai đội chơi, Mỗi đội 6 HS xếp thành 1 hàng dọc, dụng cụ một viên phấn.
Luật chơi: mỗi HS của mỗi đội viết lên bảng 1 phép tính theo yêu cầu đề bài và xét xem kết quả là SNT hay hợp số, làm xong chuyển phấn cho bạn tiếp theo và xếp xuống cuối hàng. Đội nào viết được kết quả là hợp số trước là chiến thắng
* Báo cáo, thảo luận 2
- Kết quả của trò chơi.
- Cả lớp quan sát , cổ vũ cho hai đội chơi và nhận xét.
- Từ kết quả trò chơi. Trả lời bài 6 SGK trang 43.
* Kết luận, nhận định 2
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
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*Bài 6 /SGK trang 43
Cách tìm số nguyên tố như bạn An là sai, vì đến một bước nào đó kết quả sẽ là hợp số

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3
- Làm bài 4,5 SGK trang 42
* HS thực hiện nhiệm vụ 3
- HS thực hiện các Y/C trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 3
-3HS lên bảng làm bài 4
-2 HS lên bảng làm bài 5
* Kết luận, nhận định 3
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

	*Dạng 2 : Tìm ước nguyên tố của một số tự nhiên.
 *Bài tập 4 SGK trang 42
  - Các ước của 36 là 1;2;3;44;6;12;18;36.
     Ước nguyên tố của 36 là 2 và 3.
  - Các ước của 49 là 1;7;49.
   Vậy  ước nguyên tố của 49 là 7
 - Các ước của 70 là 1;2;5;7;10;14;35;70.
   Vậy ước nguyên tố của 70 là 2;5;7.
 *Bài tập 5 SGK trang 42
  a) Các số 2;4;8 chỉ có ước nguyên tố là 2.
  b) Các số 5;25;125 chỉ có ước NT là 5.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4
GV giới thiệu khái niệm hai số nguyên tố sinh đôi là hai số nguyên tố hơn kém nhau 2 đơn vị. 
Bài 3.1 Tìm các cặp số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 30.


Bài 3.2 Tìm số tự nhiên  sao cho  đều là số nguyên tố.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4
HS nghe GV giới thiệu 
HS hoạt động nhóm bài 3.1 theo cặp đôi
HS làm bài 3.2 theo nhóm bàn.
GV hướng dẫn HS xét các trường hợp xảy ra đối với số tự nhiên p 
* Báo cáo, thảo luận 4
- Đại diện 1 nhóm trả lời bài 3.1; 
- Đại diện 1 nhóm trả lời bài 3.2
-Các nhóm khác theo dõi, NX bổ sung.
* Kết luận, nhận định 4
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS
	*Dạng 3: Các bài toán nâng cao
*Bài 3.1 Các cặp số nguyên tố sinh đôi nhỏ hơn 30 là:
· 3 và 5     ;  5 và 7   ;  11 và 13  ; 17 và 19.

*Bài 3.2:
- Với p = 0 thì p +1 = 0 + 1 = 1 không là số  nguyên tố
- Với p = 1 thì p +1 = 1 + 1 = 2 
                        p + 2 = 1 + 2 = 3
                        p + 4 = 1 + 4 = 5
                        đều là số nguyên tố

Với ta xét hai trường hợp p chẵn hoặcp lẻ.
Nếu p là số chẵn thì p + 2 là số chẵn lớn hơn 2 nên  p + 2 là hợp số.
Nếu p là số lẻ thì p + 1  là số chẵn lớn hơn 2 nên p + 1  là hợp số. 

Vậy p=1 thì  đều là hợp số.



 4. Hoạt động 4: Vận dụng (khoảng 4 phút)
a) Mục tiêu:Vận dụng các kiến thức đã học về SNT, hợp số để làm bài tập tương tự
b) Nội dung: Nhiệm vụ về nhà:
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
 *GV giao nhiệm vụ :
       -Ôn lại lí thuyết


       -BT1: a) Thay chữ số vào dấu * để một số là số nguyên tố: 

                  b) Thay chữ số vào dấu * để một số là hợp số: 

[bookmark: _Hlk77140750]       - BT2. Bạn Lan có  cái bánh, bạn muốn chia thành các túi nhỏ sao cho số bánh 
                   trong mỗi túi bằng nhau. Bạn Lan có mấy cách chia số túi để số bánh trong 
                   mỗi túi là số nguyên tố? 


 -BT3:Tìm số nguyên tố  để  đều là số nguyên tố.
      - Chuẩn bị bài 11 PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ SGK trang 44
      *Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
       *HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.






































	Ngày soạn: 19 / 10/ 2021

		Tiết 29; 30; 31 :
	


§3. HÌNH BÌNH HÀNH
Thời gian thực hiện: 3 tiết


I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
- Học sinh nhận biết được hình bình hành: Ghép được một hình bình hành từ 4 chiếc que, trong đó hai chiếc dài có độ dài bằng nhau và hai chiếc ngắn có độ dài bằng nhau
· Học sinh nhận biết được hai góc đối hình bình hành bằng nhau và hai cạnh đối hình bình hành bằng nhau
· Học sinh vẽ được hình bình hành bằng thước và compa
· Học sinh tính được chu vi của hình bình hành khi biết độ hai cạnh liên tiếp và tính được diện tích của hình bình hành khi biết độ dài một cạnh và đường cao tương ứng với cạnh đó
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các n. vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
· Năng lực giao tiếp Toán học: Thu nhận thông tin và xử lý thông tin Toán học trong quá trình học tập, đọc hiểu yêu cầu đề bài cũng như biết cách trình bày kết quả học tập
· Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện Toán học: Sử dụng thước và compa để vẽ hình bình hành, sử dụng các chiếc que để xếp thành hình bình hành
· Năng lực tư duy và lập luận Toán học: Sử dụng các giả thiết của bài toán để tính được chu vi và diện tích của một hình bình hành, sử dụng các hình cho trước để ghép thành một hình bình hành
vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
· Trung thực: Đánh giá chính xác, khách quan, công bằng bài làm của nhóm mình và nhóm bạn
· Chăm chỉ: Có ý thức trong học tập, vận dụng kiến thức đã học vào học tập và đời sống hàng ngày
· Nhân ái: Yêu con người, thương thầy cô bạn bè, thích vẻ đẹp của Toán học, tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng ý kiến trái chiều, sẵn sàng học hỏi, hòa nhập giúp đỡ đồng đội
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu, compa, phiếu học tập, sách giáo khoa
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1
( Ngày dạy: 6A: 26/10/2021             6B: 25/10/2021)
1.Hoạt động mở đầu – Làm quen với hình bình hành (4 phút)
a.Mục tiêu: Học sinh ghép được hình bình hành thông qua việc ghép 4 chiếc que, trong đó hai chiếc dài có độ dài bằng nhau và hai chiếc ngắn có độ dài bằng nhau, thành một hình bình hành như hình mẫu 
b.Nội dung: Học sinh thực hiện ghép 4 chiếc que, trong đó hai chiếc dài có độ dài bằng nhau và hai chiếc ngắn có độ dài bằng nhau, thành một hình bình hành như hình mẫu 
c.Sản phẩm: Hình bình hành được ghép từ 4 chiếc que của học sinh
d.Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	Hoạt động 1: Ghép 4 chiếc que thành hình bình hành
*GV chuyển giao nhiệm vụ:
Giáo viên yêu cầu học sinh dùng 4 chiếc que, trong đó hai chiếc dài có độ dài bằng nhau và hai chiếc ngắn có độ dài bằng nhau, thành một hình bình hành như hình 22 sách giáo khoa
*HS Thực hiện nhiệm vụ:
Học sinh ghép hình
*HS Báo cáo, thảo luận:
Học sinh trình bày sản phẩm của mình trên mặt bàn, tự nhận xét là đã thực hiện được hay không, giống hình 22 sgk hay có cách ghép nào khác 
*GV Kết luận, nhận định:
Giáo viên chốt lại hình mà các em vừa ghép được là một hình bình hành

	
· Các hình bình hành mà học sinh ghép được














2.Hoạt động hình thành kiến thức
  2.1.Nhận biết hình bình hành (23 phút)
a.Mục tiêu: Học sinh nhận biết được hình bình hành có hai góc bằng nhau và hai cạnh đối bằng nhau và song song
     b.Nội dung:Học sinh cắt hình bình hành theo đường chéo tạo thành hai tam giác, sau đó dịch chuyển hai tam giác trùng vào nhau, từ đó học sinh nhận biết được hình bình hành có hai góc bằng nhau và hai cạnh đối bằng nhau
c.Sản phẩm: Hai tam giác được cắt ra từ hình bình hành theo đường sau đó dịch chuyển hai tam giác trùng nhau của học sinh
Hình bình hành có các ký hiệu hai cạnh bằng nhau, hai góc bằng nhau
d.Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	Hoạt động 1: Cắt hình bình hành thành hai tam giác rồi so sánh các góc, các cạnh
*GV chuyển giao nhiệm vụ
-Giáo viên chuẩn bị cho mỗi nhóm bàn một hình bình hành như hình 23, chia thành hai dãy
Dãy 1:
[image: ] 
Quan sát hình bình hành PQRS xem cặp cạnh PQ và SR; Cặp cạnh PS và QR có song song với nhau không
[image: ]
Sau đó cắt hình bình hành PQRS theo đường chéo PR thành hai tam giác PQR, tô màu xanh và tam giác RSP, tô màu hồng
Dãy 2: 
[image: ]
Quan sát hình bình hành PQRS xem cặp cạnh PQ và SR; Cặp cạnh PS và QR có song song với nhau không 
[image: ]
Sau đó cắt hình bình hành PQRS theo đường chéo QS thành hai tam giác RQS, tô màu xanh và tam giác PSQ, tô màu hồng
Tiếp theo là dịch chuyển cho hai tam giác hồng và xanh trùng khít vào nhau
So sánh các cặp cạnh và các cặp góc
*HS thực hiện nhiệm vụ
Học sinh hai dãy thực hành theo yêu cầu của giáo viên
*HS báo cáo, thảo luận
Dãy 1:  Quan sát hình bình hành PQRS 
    Cạnh PQ song song với cạnh SR;
    Cạnh PS song song với cạnh QR 
     PQ = SR   ;  PS = QR
Góc SPQ = góc QRS


Dãy 2:  Quan sát hình bình hành PQRS 
Cạnh PQ song song với cạnh SR;
Cạnh PS song song với cạnh QR 
    PQ = SR    ; PS = QR
    Góc PSR = góc RQP
*GV kết luận, nhận định
Gv nhận xét và kết luận
	

	Hoạt động 2: Phát hiện các tính chất về cạnh và góc của hình bình hành
*GV chuyển giao nhiệm vụ
Từ những kết quả so sánh được ở trên, giáo viên yêu cầu học sinh nhìn vào hình bình hành ABCD và rút ra nhận xét về các góc và các cạnh, ký hiệu lên hình vẽ 
*HS thực hiện nhiệm vụ
-Nhận xét được trong hình bình hành ABCD
Các góc đối bằng nhau: 
Góc đỉnh A và góc đỉnh C bằng nhau
Góc đỉnh B và góc đỉnh D bằng nhau
Các cạnh đối song song nhau và bằng nhau
-Ký hiêu được lên hình
*HS báo cáo, thảo luận
Học sinh nhận xét bài làm của bạn, bổ sung ý kiến
*GV kết luận, nhận định: Giáo viên  nhận xét và chốt lại kiến thức cho học sinh
	1.Hình bình hành
[image: ]

Nhận xét: Hình bình hành ABCD có:
-Hai cạnh đối AB và CD; AD và BC song song với nhau
-Hai cạnh đối bằng nhau: 
        AB = CD; AD =  BC 
-Hai góc ở các đỉnh A và C bằng nhau, hai góc ở các đỉnh B và D bằng nhau

	Hoạt động 3: Làm bài tập 1. SGK
[image: ]
*GV chuyển giao nhiệm vụ
Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập 1 SGK
*HS thực hiện nhiệm vụ
Học sinh quan sát hình vẽ và trả lời hình ABCD; EIHG là hình bình hành, vì dựa vào hình vẽ, ta thấy hai hình trên có các cặp cạnh đối bằng nhau
*HS báo cáo, thảo luận
Học sinh nhận xét, bổ sung ý kiến
*GV kết luận, nhận định
Giáo viên chốt lại hình mà các em vừa nhận xét là hình bình hành

	*Bài 1. SGK
[image: ]
Quan sát hình vẽ, ta thấy:
*Hình ABCD có: 
AB = DC; AD = BC
Nên ABCD là hình bình hành
*Hình EIHG có:
EG = IH; EI = GH
 Nên hình EIHG là hình b. hành
[image: ]
*Hình MNPQ; RSTU không là hình bình hành, vì các cặp cạnh đối không bằng nhau






2.2.Vẽ hình bình hành (12 phút)
a.Mục tiêu: HS vẽ được hình bình hành, từ đó hình thành cho học sinh năng lực sử dụng công cụ và phương tiện Toán học: Sử dụng thước và compa để vẽ hình bình hành
b.Nội dung: Giáo viên chuẩn bị phiếu học tập  có vẽ hình 26, phát cho mỗi nhóm bàn, học sinh nghiên cứu cách vẽ hình bình hành sách giáo khoa, sau đó vẽ hình bình hành ABCD bằng thước và compa
c.Sản phẩm: Hình vẽ của học sinh
d.Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	*GV chuyển giao nhiệm vụ
Cho trước hai đoạn thẳng AB, AD như hình vẽ 26. Vẽ hình bình hành ABCD nhận hai đoạn thẳng AB, AD làm cạnh
*HS thực hiện nhiệm vụ
Học sinh nghiên cứu hai bước thực hiện trong sách giáo khoa rồi vẽ hình bình hành

*HS báo cáo, thảo luận
Học sinh trình bày hình vẽ, học sinh khác nhận xét bài làm của bạn, bổ sung ý kiến

*GV kết luận, nhận định: Giáo viên  nhận xét và chốt lại kiến thức cho học sinh
	2.Vẽ hình bình hành
[image: ]
Bước 1: 
- Lấy B làm tâm, vẽ một phần đường tròn có bán kính AD. 
- Lấy D làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính AB. 
- Gọi C là giao điểm của hai phần đường tròn này
Bước 2: Dùng thước vẽ các đoạn thẳng BC và CD
[image: ]

	*Bài luyện tập 1
*GV chuyển giao nhiệm vụ
Vẽ hai đoạn thẳng MN và MQ , từ đó vẽ hình bình hành MNPQ nhận hai đoạn thẳng MN; MQ làm cạnh
*HS thực hiện nhiệm vụ
Học sinh áp dụng hai bước thực hiện trong sách giáo khoa rồi vẽ hbh MNPQ
*HS báo cáo, thảo luận
Học sinh trình bày hình vẽ vào vở, một học sinh lên bảng trình bày, học sinh khác nhận xét bài làm của bạn, bổ sung ý kiến
*GV kết luận, nhận định: Giáo viên  nhận xét và chốt lại kiến thức cho học sinh
*GV: Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ hình bằng cách áp dụng các đường thẳng ô ly tập song song với nhau
	Bài luyện tập 1


[image: ]

	Hướng dẫn về nhà (5 phút)
· Nội dung 1:
Ghi nhớ tính chất về các cạnh đối và các góc đối của hình bình hành
· Nội dung 2: Giáo viên hướng dẫn cho học sinh về nhà thực hành
1. Vẽ hình bình hành ABCD
2. Vẽ BH vuông góc với AD
3. Cắt hình bình hành ABCD thành tam giác ABH và hình thang BCDH
4. Ghép tam giác ABH vào hình thang BCDH để được hình chữ nhật
5. So sánh diện tích hình bình hành ABCD và hình chữ nhật vừa được tạo thành




Tiết 2
( Ngày dạy: 6A: 26/10/2021             6B: 28/10/2021)
2.Hoạt động hình thành kiến thức (tt)
2.3.Chu vi và diện tích của hình bình hành (30 phút)
a.Mục tiêu: Học sinh tính được chu vi của hình bình hành khi biết độ hai cạnh liên tiếp và tính được diện tích của hình bình hành khi biết độ dài một cạnh và đường cao tương ứng với cạnh đó
b.Nội dung:
· Học sinh vẽ hình bình hành ABCD bằng thước và compa, cắt và ghép hình bình hành thành hình chữ nhật, từ đó phát hiện ra công thức tính chu vi và diện tích hình bình hành
· Làm ví dụ 1 và ví dụ 2 sách giáo khoa
c.Sản phẩm: Hình vẽ của học sinh, sản phẩm cắt và ghép hình của học sinh, câu trả lời của học sinh, ví dụ 1, ví dụ 2 sách giáo khoa
d.Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	Hoạt động 1:  cắt ghép hình bình hành thành hình chữ nhật
*GV chuyển giao nhiệm vụ 1
Yêu cầu HS thực hiện các thao tác sau
1.Vẽ hình bình hành ABCD
2.Vẽ BH vuông góc với AD
3.Cắt hình bình hành ABCD thành tam giác ABH và hình thang BCDH
4.Ghép tam giác ABH vào hình thang BCDH để được hình chữ nhật
5.So sánh diện tích hình bình hành ABCD và hình chữ nhật vừa được tạo thành
*HS thực hiện nhiệm vụ 1
Học sinh thực hiện các bước trên

[image: ][image: ]
[image: ][image: ]
*HS báo cáo, thảo luận 1
- Học sinh trình bày sản phẩm trên bàn, 
- Học sinh so sánh diện tích hình bình hành ABCD và diện tích hình chữ nhật vừa ghép được là bằng nhau
- Học sinh khác nhận xét bài làm của bạn, bổ sung ý kiến
*GV kết luận, nhận định 1: nhận xét và chốt lại kiến thức .
	3. Chu vi và diện tích của hình bình hành


	Hoạt động 2: Hình thành công thức tính chu vi và diện tích hình bình hành
*GV chuyển giao nhiệm vụ 2
- Nhắc lại công thức tính chu vi và hình chữ nhật
-Với hình chữ nhật vừa nhận được thì chiều rộng và chiều dài tương ứng bằng cạnh nào trong hình bình hành
- Tổng quát thành công thức tính diện tích và chu vi hình chữ nhật
*HS thực hiện nhiệm vụ 2
- Công thức chu vi và diện tích hình chữ nhật có kích thước là a và b
             Chu vi C = 2(a + b)
              Diện tích S = a . b
-Với hình chữ nhật vừa nhận được thì chiều dài  là cạnh a của hình bình hành, chiều rộng  của hình chữ nhật chính là đường cao h của hình bình hành, nên diện tích hình bình hành được tính bằng công thức  
S = a.h
[image: ]
*HS báo cáo, thảo luận 2
- Học sinh khác nhận xét bài làm của bạn, bổ sung ý kiến
*GV kết luận, nhận định 2: nhận xét và chốt lại kiến thức .
	

	
	[image: ]
Chu vi hình bình hành là C = 2(a + b)
Diện tích hình bình hành là S = a. h


3.Hoạt động luyện tập (13 phút)
a.Mục tiêu
· Vận dụng các kiến thức vừa học, tính chu vi và diện tích một số hình bình hành
· Từ đó hình thành và phát triển cho học sinh năng lực tư duy và giải quyết vấn đề, mô hình hóa Toán học
b.Nội dung:Học sinh đọc đề bài, vận dụng kiến thức vừa học để tính chu vi, diện tích hoặc một cạnh chưa biết của một hình bình hành
c.Sản phẩm: Ví dụ 1, ví dụ 2 sách giáo khoa
d.Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	Hoạt động 1: Làm ví dụ 1. SGK
*GV chuyển giao nhiệm vụ 1
-Yêu cầu học sinh nghiên cứu và làm ví dụ 1 sách giáo khoa
-Hãy tính diện tích hình bình hành MNPQ ở hình 27, biết rằng độ dài cạnh một ô vuông là 1 cm
*HS thực hiện nhiệm vụ 1
Học sinh hoạt động cá nhân, làm bài vào vở
*HS báo cáo, thảo luận 1
Một học sinh lên bảng trình bày 
Học sinh khác nhận xét bài làm của bạn, bổ sung ý kiến
*GV kết luận, nhận định 1: Giáo viên  nhận xét và chốt lại kiến thức cho học sinh
	*Ví dụ 1 (trang 104)

[image: ]

Nhìn vào hình vẽ, ta có:
Cạnh MQ = 6 cm, đường cao NL = 3cm 
Vậy diện tích hình bình hành MNPQ là
S = MQ . NL = 6. 3 = 18 (cm2)

	Hoạt động 2: Làm ví dụ 2. SGK
*GV chuyển giao nhiệm vụ 2
Yêu cầu học sinh nghiên cứu và làm ví dụ 2 sách giáo khoa
Hình bình hành ABCD có chu vi là 20 cm, biết độ dài cạnh AB là 4 cm. Hãy tìm độ dài cạnh BC của hình bình hành đó
*HS thực hiện nhiệm vụ 2
Học sinh hoạt động nhóm, làm bài vào bảng nhóm
*HS báo cáo, thảo luận 2
Các nhóm học sinh lên bảng trình bày 
Học sinh nhóm khác nhận xét bài làm của bạn, bổ sung ý kiến
*GV kết luận, nhận định 2: nhận xét và chốt lại kiến thức .
	Ví dụ 2 trang 104
[image: ]
Chu vi hình bình hành là C = 2(a + b)
hay 2(a + b) = 20 (cm)
Vậy, tổng độ dài hai cạnh là
                20 : 2 = 10 (cm)
Độ dài cạnh BC là: 10 – 4 = 6 (cm)


	Hướng dẫn về nhà (2 phút)
· Ghi nhớ và viết lại công thức tính chu vi và diện tích hình bình hành
· Chuẩn bị bài tập 2; 3 sách giáo khoa, trang 104







Tiết 3
( Ngày dạy: 6A: 28/10/2021             6B: 29/10/2021)
4.Hoạt động vận dụng (40 phút)
a.Mục tiêu:Vận dụng các kiến thức vừa học, vận dụng công thức tính chu vi và diện tích của hình bình hành để xử lý một số bài tập thực tế
b.Nội dung:
· Học sinh đọc đề bài, vận dụng kiến thức vừa học để tính độ dài viền khung ảnh hình bình hành, diện tích của một mảnh đất hình bình hành
· Học sinh ghép các mảnh bìa cho sẵn thành một hình bình hành
c.Sản phẩm: Bài luyện tập 2 sách giáo khoa, bài tập 2; 3 sách giáo khoa trang 104
Các hình bình hành mà học sinh đã ghép được
d.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	Hoạt động 1: Bài luyện tập 2/SGK
*GV chuyển giao nhiệm vụ 
-Yêu cầu học sinh nghiên cứu và làm bài luyện tập 2 sách giáo khoa:
     Bạn Hoa làm một khung ảnh có dạng hình bình hành PQRS với PQ =18cm và PS=13cm. Tính độ dài viền khung ảnh mà bạn Hoa đã làm
*HS thực hiện nhiệm vụ 2
-HS hoạt động cá nhân, làm bài vào vở
*HS báo cáo, thảo luận 2
-Một học sinh lên bảng trình bày 
-Học sinh khác nhận xét bài làm của bạn, bổ sung ý kiến
*GV kết luận, nhận định 2: nhận xét và chốt lại kiến thức .

	Bài luyện tập 2 /SGK

[image: ]
Độ dài viền khung ảnh hình bình hành PQRS là:   2(18 + 13) = 62 (cm)


	Hoạt động 2: Bài tập 2 /SGK
*GV chuyển giao nhiệm vụ 
-Yêu cầu HS nghiên cứu và làm bài 2 SGK
[image: ]
Một mảnh đất có dạng hình bình hành ABCD với AB = 17 m, người ta mở rộng mảnh đất này thành hình bình hành AEGD có diện tích lớn hơn diện tích mảnh đất ban đầu là 189 m2 và BE = 7 m. Tính diện tích mảnh đất ban đầu

*HS thực hiện nhiệm vụ 2
-GV hướng dẫn HS: Vẽ BH vuông góc CG, BH là đường cao của hình bình hành BEGC cũng chính là đường cao của hình bình hành ABCD
-HS hoạt động nhóm, làm bài vào bảng nhóm
*HS báo cáo, thảo luận 
-Các nhóm học sinh lên bảng trình bày 
-Học sinh nhóm khác nhận xét bài làm của bạn, bổ sung ý kiến
*GV kết luận, nhận định : Giáo viên  nhận xét và chốt lại kiến thức cho học sinh

	Bài tập 2 /SGK
[image: ]
Vẽ BH vuông góc CG
BH là đường cao của hình bình hành BEGC cũng chính là đường cao của hình bình hành ABCD
Chiều dài của đường cao BH là:
189 : 7 = 27 (m)
Diện tích mảnh đất ban đầu là:
27 . 47 = 1 269 (m2)

	Hoạt động 3: Bài tập 2 /SGK
*GV chuyển giao nhiệm vụ 
-Yêu cầu HS nghiên cứu và làm bài 3 /SGK
[image: ]
-Sử dụng các mảnh bìa như hình 21 SGK trang 101 để ghép thành một hình bình hành
-Giáo viên chuẩn bị các mảnh bìa như hình 21 đủ cho các nhóm bàn
*HS thực hiện nhiệm vụ 2
-Học sinh hoạt động nhóm bàn
-Giáo viên đánh dấu tên các mảnh ghép như hình bên dưới
-HS sử dụng các mảnh bìa mà GV đã chuẩn bị để ghép thành một hình bình hành
*HS báo cáo, thảo luận 
Các nhóm học sinh lên bảng trình bày 
Học sinh nhóm khác nhận xét bài làm của bạn, bổ sung ý kiến
*GV kết luận, nhận định : Giáo viên  nhận xét và chốt lại kiến thức cho học sinh

	Bài tập 2/SGK 
Đánh dấu tên các mảnh ghép như hình bên dưới
[image: ]

Một số sản phẩm dự kiến mà học sinh có thể ghép thành
[image: ]
[image: ]

[image: ]

[image: ]       [image: ]


	Hướng dẫn về nhà (5 phút)
· Ghi nhớ cách vẽ hình bình hành
· Ghi nhớ công thức tính chu vi và diện tích hình bình hành
· Làm bài tập về nhà
Một hình bình hành có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 12 cm, cạnh dài lớn hơn cạnh ngắn 2cm, chiều cao tương ứng với cạnh dài là 4 cm
a) Tính chu vi hình bình hành
b) Tính diện tích hình bình hành
Hướng dẫn học sinh
[image: ]
a) Chu vi hình bình hành: 12 . 2 
b) Để tính diện tích cần tính cạnh dài của hình bình hànhCó thể cho HS vẽ sơ đồ 
[image: ]
Cạnh dài của hình bình hành:(12 + 2): 2 = 7 (cm)
Diện tích hình bình hành bằng tích chiều dài và dường cao tương ứng












	Ngày soạn: 28 / 10/ 2021

		Tiết 32; 33 :
	


ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)



Tiết 1: PHẦN SỐ HỌC
( Ngày dạy: 6A: 30/10/2021             6B: 30/10/2021)
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được ôn tập các kiến thức về:
- Tập hợp, tập hợp các số tự nhiên.
- Các phép tính về số tự nhiên: phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia.
- Lũy thừa với số mũ tự nhiên, nhân, chia lũy thừa cùng cơ số.
- Thứ tự thực hiện phép tính.
- Quan hệ chia hết, dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9
- Số nguyên tố, hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … 
- Năng lực giải quyết các vấn đề toán học.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 8 phút)
- Vẽ và trình bày sơ đồ tư duy về kiến thức đã được học trong nửa học kỳ I phần số học
a) Mục tiêu	: HS ôn tập kiến thức đã học giữa học kỳ I
b) Nội dung: Các nhóm đạt được yêu cầu:
-Vẽ được sơ đồ tư duy về kiến thức đã được học
- Trình bày thức trong đồ tư duy một cách rõ ràng.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào phiếu học tập của nhóm.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4:
- Vẽ được sơ đồ tư duy về kiến thức đã được học             (HS chuẩn bị ở nhà)
- Đại diện HS trong nhóm trình bày kiến thức trong đồ tư duy (HS thực hiện trên lớp)
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Thảo luận nhóm vẽ sơ đồ tư duy kiến thức
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ lên trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
	A. Lý thuyết

	Nhóm
	Các sơ đồ tư duy đã vẽ

	1
	

	2
	

	3
	

	    4
	





CHƯƠNG I SỐ TỰ NHIÊN



3. Tính chất chia hết. Dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9

4. Số nguyên tố, hợp số
2. Các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa

1. Tập hợp







2. Hoạt động 2: Hoạt động luyện tập (khoảng 20 phút)
 a) Mục tiêu: Học sinh làm được, luyện được các dạng bài tập về tập hợp, tính toán, tìm x, chia hết, số nguyên tố.
b) Nội dung: HS được yêu cầu làm cá bài tập theo nhóm hoặc và việc cá nhân.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
Bài 1: 
a)Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 9 và nhỏ hơn 18 theo hai cách.
b)Tập hợp A có bao nhiêu phần tử ?

c)Điền các ký hiệu thích hợp vào ô trống: 









Bài 2:   Cho các tập hợp: 


                
a) Viết lại tập hợp B và C bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử trong tập hợp.
b) Điền các ký hiệu thích hợp vào ô trống:  





Bài 3:  Viết tập hợp các chữ cái trong câu
“ ĐƯA SÁNG TẠO VÀO LỚP HỌC - MANG KIẾN THỨC RA THỰC TẾ ”
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS làm việc cá nhân 
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu 1 HS trình bày (viết trên bảng).
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS. Nhấn mạnh lại kiến thức trọng tâm phần tập hợp.
	B. Bài tập
I. Dạng 1: Tập hợp
Kiến thức cần nhớ: 
-Cách viết tập hợp bằng hai cách
-Tập hợp con

-Phân biệt kí hiệu  
Bài 1: 

a) Cách 1:


    Cách 2: 	
b) Tập hợp A có 8 phần tử


c)  ;        


    ;           
Bài 2:   Cho các tập hợp: 

a)  

hoặc  

hoặc 

hoặc 

          

Hoặc 


b)  ;               


      ;                 
Bài 3:  


Đ, Ư, A, S, N, G, T, O, V, L, Ơ, P, H, C, M, K, I, Ê, R 

	 * GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

Bài 4:  Hãy tính (tính nhanh nếu có) kết quả của mỗi biểu thức sau rồi điền chữ cùng dòng với đáp số vào bảng cho thích hợp, sau khi thêm dấu em sẽ tìm ra tên của bộ sách giáo khoa mới.
	

	C

	

	H

	

	A

	

	Ê

	

	I

	

	N

	

	U

	

	D



	145
	5300
	96
	300
	30
	1700
	2700
	0

	
	
	
	
	
	
	
	


* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
-  Hoạt động theo nhóm 4 thực hiện yêu cầu của bài.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Các nhóm treo bảng phụ sản phẩm của nhóm mình:
+ Lời giải từng phép tính
+ Kết quả trong bảng và đọc được tên của bộ sách
- Nhóm nhanh nhất trình bày, nhóm khác theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
	II. Dạng 2: Các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ và tìm x
Kiến thức cần nhớ: 
- Thứ tự  thực hiện các phép tính. 
- Tính chất phân phối, kết hợp
- Phép tính lũy thừa: công thức, nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số, lũy thừa với số mũ 0 và 1
 - Cách tìm x, chú ý kết luận.
Bài 4: 

	145
	5300
	96
	300
	30
	1700
	2700
	0

	C
	A
	N
	H
	D
	I
	Ê
	U



Bộ sách giáo khoa mới:
                   “CÁNH DIỀU”

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
Bài 5: Tìm  số tự nhiên x biết:
a) 

b) 

c) 

d) 

* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS hoạt động cá nhân lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.

* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Lời giải 
- 4 HS lên bảng làm
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng ý.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.

	Bài 5: Tìm  số tự nhiên x biết:	
a) 


             
    Vậy x = 34
b) 
 

        
           Vậy x = 8
c) 
 


Vậy x = 19
d) 



        Vậy x = 4

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
Bài 6: 
 Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của 18  và  100


Bài 7: Thay một chữ số vào dấu * để được các số sau   ;   
a) Là số nguyên tố
b) Là hợp số
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài 8,  
 2 HS đứng tại chỗ trình bày kết quả bài 9.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng bài.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV chính xác hóa kết quả.
	III. Dạng 3: Số nguyên tố, hợp số 
Bài 6:
a) Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của 18  và  100



Các ước của 18 là: 


Các ước của 100 là :


Bài 7:
a) Các số nguyên tố là: 

	

           
b) Các hợp số là

	

	



3. Hoạt động vận dụng (khoảng 17 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học để giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung: - HS được yêu cầu làm cá bài tập theo nhóm hoặc à việc cá nhân
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
	* GV giao nhiệm vụ học tập 5: 
Bài 8: Số học sinh các khối 6; 7; 8; 9 của một trường lần lượt là  204; 270; 210; 225.
1) Với số học sinh mỗi hàng như nhau, khối nào có thể sếp thành: 
a) 2 hàng
b) 5  hàng        
c) 9 hàng
2) Có thể sếp tất cả các học sinh của 4 khối đó thành 5 hàng với số học sinh ở mỗi hàng như nhau được không ?
3) Có thể sếp tất cả các học sinh của 4 khối đó thành 9 hàng với số học sinh ở mỗi hàng như nhau được không ?

* HS thực hiện nhiệm vụ 5:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên theo hình thức nhóm cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận 5: 
- Đại diện 1 nhóm báo cáo, các nhóm khác quan sát và đánh giá.
* Kết luận, nhận định 5: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả.
	IV. Dạng 4: Chia hết
Bài 8: Số học sinh các khối 6; 7; 8; 9 của một trường lần lượt là  234; 270; 210; 225.
1) Với số học sinh mỗi hàng như nhau:
 a) Khối có thể sếp thành 2 hàng là khối 6; 7; 8. Vì:

204 có chữ số tận cùng là 4 nên 2042

270 có chữ số tận cùng là 0 nên 2702

210 có chữ số tận cùng là 0 nên 210 2
b) Khối có thể sếp thành 5 hàng là khối 7; 8; 9. Vì:

270 có chữ số tận cùng là 0 nên 2705

210 có chữ số tận cùng là 0 nên 210 5

225 có chữ số tận cùng là 5 nên 2255	
c) Khối có thể sếp thành 9 hàng là khối 7; 9. Vì:



270  9 do   9



225  9 do  9
2) Không thể sếp tất cả các học sinh của 4 khối đó thành 5 hàng với số học sinh ở mỗi hàng như nhau. 

Vì   không chia hết cho 5 
3) Có thể sếp tất cả các học sinh của 4 khối đó thành 9 hàng với số học sinh ở mỗi hàng như nhau. 

Vì     

      

       chia hết cho 9

	* GV giao nhiệm vụ học tập 6:


 Bài 9: Hai bạn Thư và Thảo đi mua 9 gói bánh và 6 gói kẹo để chuẩn bị liên hoan cho lớp. Thảo đưa cho cô bán hàng  đồng và được trả lại đồng. Thư liền nói: “Cô ơi, cô tính sai rồi ?” Em hãy cho biết Thư nói đúng hay sai ? Giải thích tại sao?
* HS thực hiện nhiệm vụ 6:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên theo hình thức 4 nhóm, kỹ thuật bể cá.
* Báo cáo, thảo luận 6: 
- Nhóm làm nhanh nhất báo cáo, các nhóm khác quan sát và đánh giá.
* Kết luận, nhận định 6: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả.
	Bài 9:
Nếu bạn Thư nói sai thì số tiền mua 9 gói bánh và 6 gói kẹo là: 

	 đồng.
Do 9 và 6 cùng chia hết cho 3 nên giá tiền của 9 gói bánh và 6 gói kẹo phải chia hết cho 3.
Mà 82 000 đồng không chia hết cho 3 nên điều này mâu thuẫn với điều kiện trên.
Vậy Thư nói đúng.


Bài tập về nhà:
* Làm bài  tập 1 ; 2; 3 SGK trang 59.
* Các em ôn tập chuẩn bị  kiểm tra giữa kỳ I
* Học sinh giỏi làm thêm các bài tập 10, 11, 12
Bài 10: Tính tổng






         Bài 11: Chứng minh rằng M là một lũy thữa của 2, với  

	



         Bài 12 : a) Cho p và  là số nguyên tố () chứng tỏ rằng   là hợp số


    b)Tìm số nguyên tố p sao cho  ; cũng là số nguyên tố







Tiết 2: PHẦN HÌNH HỌC
( Ngày dạy: 6A: 02/11/2021             6B: 01/11/2021)

I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được ôn tập các kiến thức về các hình đặc biệt: Tam giác, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. 
- Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực mô hình hóa toán học để gấp hình nhận biết hình, vẽ hình, tính chu vi và diện tích của hình.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, máy chiếu.
2. Học sinh: - SGK, thước thẳng, compa, êke,  kéo, phiếu học tập theo nhóm.
                     - Các chiếc que có độ dài bằng nhau để xếp hình, các mảnh giấy bìa màu cắt hình
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 5 phút)
- Tìm  các vật thể có cấu trúc hình tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành trong thực tế.
- Cắt ghép giấy màu để được hình tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành trong thực tế.
a) Mục tiêu	: 
- HS nhận biết cắt gấp hình và tìm các vật thể trong thực tế có cấu trúc hình tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành.
b) Nội dung:
 Các nhóm đạt được yêu cầu:
- Cắt gấp hình 
- Tìm các vật thể có cấu trúc hình tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành. (hoặc tranh, ảnh)
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được trưng bày theo nhóm.
d) Tổ chức thực hiện:
 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4 thực hiện ở nhà,
- Cắt gấp hình tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành.
- Tim các vật thể có cấu trúc hình tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành. (hoặc tranh, ảnh)
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- Thảo luận nhóm và làm tại nhà
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Các nhóm trưng bày và giởi thiệu sản phẩm.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. Tuyên dương nhóm làm tốt, động viên các nhóm cần cố gắng.
	- Các hình tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành đã được cắt ra từ bìa.
- Các vật thể (hoặc tranh, ảnh) có cấu trúc hình tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành. 



2. Hoạt động 2: Luyện tập (khoảng 20 phút)
a) Mục tiêu	: HS ôn tập kiến thức đã học giữa học kỳ I phần hình học
b) Nội dung: Các nhóm đạt được yêu cầu:
-Vẽ được sơ đồ tư duy về kiến thức đã được học của hình tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành.
- Trình bày kiến  thức trong đồ tư duy một cách rõ ràng.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào phiếu học tập của nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4:
- Vẽ được sơ đồ tư duy về kiến thức đã được học  
- Dán hình đã cắt vào sơ đồ tư duy
- Đại diện HS trong nhóm trình bày kiến thức trong đồ tư duy (HS thực hiện trên lớp)
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- Thảo luận nhóm vẽ sơ đồ tư duy kiến thức
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ lên trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án.
	Các sơ đồ tư duy đã vẽ (có thêm phần nhận biết hình và công thức tính chu, diện tích các hình nếu có)
CÁCH 1
[image: ]


CÁCH 2:
	Tên hình
	Hình vẽ
	Nhận biết hình
	Chu vi
(C)
	Diện tích
(S)

	1.Tam giác đều
	[image: ]
	+ 3 cạnh bằng nhau: 
AB = BC = AC

+ 3 góc bằng nhau: 

	
	
	

	2. Hình vuông
	[image: ]
	+ 4 cạnh bằng nhau: 
DE = EF = FG = GD

+ 4 góc vuông: 
+ 2 cạnh đối song song
+ 2 đường chéo bằng  nhau
	
	

	
(a là độ dài cạnh của hình vuông)
	


	3. Lục giác đều
	[image: ]
	+ 6 cạnh bằng nhau 

+ 6 góc bằng nhau

	
	

	4. Hình chữ nhật
	[image: ]
	
+ 4 góc vuông: 
+ 2 cạnh đối song song và bằng nhau
+ 2 đường chéo bằng  nhau
	

	



(a, b là độ dài cạnh của hình chữ nhật)

	5. Hình thoi
	[image: ]
	+ 4 cạnh bằng nhau: 
DE = EF = FG = GD
+2 cạnh đối song song
+ 2 đường chéo vuông góc
	

(a là độ dài cạnh của hình thoi )
	

(m,n là độ dài 2 đường chéo)

	6. Hình bình hành
	[image: ]
	+2 cạnh đối song song
và bằng nhau
+ Hai góc đối bằng nhau

	

(a, b là độ dài 2 cạnh)
	


(h là đường cao)


3. Hoạt động 3: Hoạt động vận dụng (khoảng 20 phút)
 a) Mục tiêu:  Học sinh vận dụng được các công thức đã học vào làm các bài tập thực tế ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung:HS được yêu cầu làm việc cá nhân giải bài tập theo yêu cầu
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
                        Lời giải của các bài tập
d) Tổ chức thực hiện:
	* GV giao nhiệm vụ học tập 3:
 Bài 1: Một cái bánh có dạng hình lục đều.
Em hãy nghĩ cách chia cái bánh đó thành 6 phần bằng nhau.  

* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các nhiệm vụ bằng cách gấp mô hình lục giác. Sau đó trình bày cách chia bánh.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
-1HS đứng tại chỗ trình bày cách chia bánh.
-HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 3: 
- GV đánh giá cách chia cái bánh hình lục giác thành 6 phần bằng nhau.
	Bài 1: 
Một cái bánh có dạng hình lục đều
Đặt tên cho các đỉnh của cái bánh có dạng hình lục giác đều là ABCDE. Như vậy ta có cách chia bánh như sau:
-Cắt bánh theo các đường thẳng từ A đến D; từ B đến E và từ C đến F. Sau khi cắt xong bánh đã được chia thành 6 phần bằng nhau và mỗi phần có dạng là 1 tam giác đều 
[image: ]

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4:
 Bài 2: Phòng khách nhà Bác Nam có nền là hình chữ nhật dài 5m rộng 10m. 
a)Tính diện tích nền nhà.
b)Bác Nam muốn lát nền nhà bằng các viên gạch hình vuông có cạnh là 50 cm. Hỏi Bác Nam cần dùng bao nhiêu viên gạch như thế. Biết diện tích các mối nối có sự hao hụt không đáng kể.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS thực hiện các nhiệm vụ theo nhóm cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- Nhóm làm xong trước lên bảng trình bày.
- Các nhóm chấm điểm chéo.
- HS cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV chuẩn hóa lời giải và tuyên dương nhóm làm tốt.
	Bài 2: Phòng khách nhà Bác Nam có nền là hình chữ nhật dài 5m rộng 10m.
a)Diện tích nền nhà hình chữ nhật là:

	

b)Đổi 

Diện tích của một một viên gạch hình vuông là:     
Số viên gạch Bác Nam cần dùng để lát nền nhà là:

   (viên gạch)




Bài tập về nhà:
 *) Đo và tính chu vi và diện tích của quyển sách giáo khoa toán 6 đơn vị là cm
           *) - Ôn lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học.
               - Giờ học sau kiểm tra giữa kỳ cả phần số và hình học.










	Ngày soạn: 30 / 10/ 2021
Ngày KT:……/11/ 2021

		Tiết 34; 35 :
	


KIỂM TRA GIỮA KÌ I
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)


I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được kiểm tra các kiến thức về:
Tập hợp, tập hợp các số tự nhiên, các phép tính trong tập hợp số tự nhiên, quan hệ chia hết, số nguyên tố, hợp số, ước chung và bội chung, ƯCLN, BCNN, tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập, luyện tập giải bài, tổng hợp kiến thức, rèn kĩ năng tính toán, vẽ hình, vận dụng lí thuyết vào giải bài tập.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, thực hiện được các thao tác tư duy phân tích, tổng hợp, … để vận dụng vào bài tập cụ thể: thực hiện phép tính, tìm ƯCLN, BCNN, tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các nội dung ôn tập các kiến thức đã học.
- Trung thực: nghiêm túc thực hiện nội quy khi làm bài.
- Trách nhiệm: làm bài hết khả năng, cố gắng phát huy sự tìm tòi sáng tạo.
II. Hình thức kiểm tra: 
Kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận: 30% TN, 70% TL 
III. Ma trận đề

	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Tập hợp số tự nhiên, số nguyên tố, hợp số
	Nhận biết Tập hợp số tự nhiên, số nguyên tố.
	Vận dụng số nguyên tố, hợp số
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1
0,25
2,5%
	
	2
0,5
5%
	
	
	
	1
0,25
2,5%
	
	4
1
10%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực hiện các phép tính
	Nhận biết và thực hiện các phép tính
	Thông hiểu các phép tính
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1
0,25
2,5%
	1
2,5
25%
	1
0,25
2,5%
	
	
	
	
	
	3
3
30%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tìm số chưa biết (tìm x)
	
	
	Thông hiểu các phép tính, ước, bội
	
	
	Vận dụng các t/c của các phép tính
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	
	1
0,25
2,5%
	1
2
20%
	
	
	1
0,25
2,5%
	
	3
2,5
25%

	Dấu hiệu chia hết. Ước và  bội
	Nhận biết dấu hiệu chia hết, khái niệm ước và bội
	
	
	
	
	Vận dụng kiến thức về chia hết với số tận cùng
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	2
0, 5
5%
	
	
	
	
	
	
	1
0,5
5%
	3
1
10%

	Tam giác đều, Hình vuông, Hình chữ nhật, Hình thoi
	Nhận biết tam giác đều, hình vuông, hình thoi
	
	
	Vận dụng cách tính diện tích hình vuông, 
hình chữ nhật
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	2
0,5
5%
	
	
	
	
	1
2
20%
	
	
	3
2,5
25%

	Tổng
	7
	
	5
	
	1
	
	3

1
10%
	16

	
	
	4
40%
	
	3
30%
	
	2
20%
	
	10
100%



IV. Nội dung đề
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Ghi vào bài làm chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng
Câu 1. Tập hợp A các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 8 bao gồm các phần tử là:


     A.   				B.    



     C. 				D. 

Câu 2. Kết quả phép tính  bằng: 		




     A.   			B. 			C. 	     	D. 
Câu 3. Tam giác đều có đặc điểm nào trong những đặc điểm sau:                                                                                                         
     A. Ba cạnh bằng nhau				 B. Bốn cạnh bằng nhau
     C. Hai cạnh bằng nhau  	    		 D. Hai góc bằng nhau
Câu 4. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào có các phần tử đều là số nguyên tố:





     A.   	B.    	 C. 		D. 

Câu 5. Nếu x là số tự nhiên sao cho  thì x bằng:    




     A.  	 		B.  		 	C.         			 D. 
Câu 6. Hình vuông khác hình thoi ở đặc điểm nào trong các đặc điểm sau:
     A. Bốn cạnh bằng nhau		 	B. Hai cạnh đối song song
     C. Bốn góc ở đỉnh là góc vuông		D. Hai cạnh đối bằng nhau
Câu 7. Trong các số sau, số nào là bội của 15


     A.   55			 		B.   	


     C.  						D.   


Câu 8. Trong các số . Số nào chia hết cho cả  là:




     A. 	  	   B. 		C. 		D. 
Câu 9. Trong các phép tính sau, phép tính nào cho kết quả là số nguyên tố:


     A. 	      				B.  


     C. 	   				D.  

Câu10. Kết quả phân tích số 120 ra thừa số nguyên tố là:
A. 



  				B. 			C.   		D.   

Câu 11. Cho biết  , khi đó x bằng:	 
A. 



				B. 			C. 			D. 

Câu 12.  Giá trị của  là:	




      A.  	                       	B. 			C. 		D. 
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm):
Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện phép tính


a, 		c,  


b, 			d,  

				e)           
Bài 2: (2,0 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết: 
a) 

				c)   
b) 

					d) 
Bài 3: (2,0 điểm) Một khoảng sân có dạng hình chữ nhật với chiều dài 9m và chiều rộng 4m. Người ta để một phần của sân để trồng hoa (phần kẻ sọc), phần còn lại lát gạch (phần trắng).
 a) Tính diện tích phần sân trồng hoa?
b) Nếu lát phần sân còn lại bằng những viên gạch hình vuông cạnh 60cm thì cần bao nhiêu viên gạch?
[image: ]



Bài 4: (0,5 điểm) Chứng minh:  không chia hết cho cả  và  . 


V. Hướng dẫn chấm và thang điểm
I – Phần trắc nghiệm:   (3,0 điểm) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	D
	A
	D
	C
	C
	C
	A
	A
	D
	B
	C






II – Phần tự luận:    ( 7,0 điểm)
	Bài
	Nội dung
	Điểm

	1
(2,5 điểm)
	

	
0,25
0,25

	
	
 
	0,25
0,25

	
	
 
	
0,25
0,25

	
	

	
0,25
0,25

	
	

	
0,25
0,25

	2
(2,0 điểm)
	

	0,25
0,25

	
	

	
0,25
0,25

	
	

	
0,25
0,25

	
	

	
0,25
0,25

	3
(2,0 điểm)
	[image: ]

a) Diện tích phần trồng hoa là: 
	







0,5

	
	b) Chiều rộng phần sân lát gạch là:



Diện tích phần lát gạch là: 

Diện tích một viên gạch là: 

Cần số viên gạch là: (viên gạch)
	
0,25
0,5
0,5
0,25

	4
(0,5 điểm)
	

Lập bảng chữ số tận cùng để chỉ ra chữ số tận cùng củalà  


Suy ra chữ số tận cùng của  là 


Vậy  không chia hết cho cả 
	
0,25

0,25



HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa


















	Ngày soạn:01/ 11/2021
	TIẾT 36; 37 
§11: PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ
(Thời gian thực hiện: 02 tiết)



I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
- Cách tìm một ước nguyên tố của một số
- Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố là cách viết "rẽ nhánh"  và "theo cột dọc"
- Biết dùng lũy thừa để viết gọn dạng phân tích, biết vận dụng linh hoạt các cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
- Biết dùng dấu hiệu chia hết để việc tính toán, phân tích được nhanh, gọn.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các n. vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: Thông qua các hoạt động thảo luận, chia sẻ với GV và các bạn về quá trình làm các bài tập.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học: thông qua các thao tác tính toán, tìm ước nguyên tố của một số cho trước, tư duy, so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố, vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan.
- Năng lực mô hình hóa toán học: thông qua việc sử dụng hình ảnh cây để phân tích một số ra thừa số nguyên tố theo cách viết "rẽ nhánh"
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 36
(Ngày dạy: 6A 02/11/2021;     6B: 04/11/2021)
1. Hoạt động 1: Mở đầu 
- Tìm hiểu cách viết số 120 thành tích của các thừa số nguyên tố
a) Mục tiêu	: 
- HS bước đầu hình thành khái niệm phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
- Quan sát hình ảnh cây tra lời câu hỏi: Làm thế nào để viết số 120 thành tích của các thừa số nguyên tố?
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào vở (các cách viết tích khác nhau)
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân.
- Có thể có cách viết khác nữa không?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Q.sát hình ảnh cây và trả lời .
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 HS trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS (nhận xét các cách viết đúng, sai). 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: việc viết số 120 thành tích như vậy ta nói đã phân tích số 120 ra thừa số nguyên tố. Để rõ hơn về việc phân tích một số ra thừa số nguyên tố => bài học hôm nay
	

-HS có thể viết theo các cách khác…….


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: Cách tìm một ước nguyên tố của một số (khoảng 10 phút)
a) Mục tiêu: HS học được cách tìm ước nguyên tố của một số.
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu đọc SGK phần I, thực hiện hoạt động 1, ghi nhớ kiến thức trọng tâm về cách tìm ước nguyên tố của một số.
- Làm các bài tập: Ví dụ 1, hoạt động luyện tập vận dụng 1 (SGK trang 44).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
a) Hãy nêu các số nguyên tố nhỏ hơn 30
b) Tìm một ước nguyên tố của 91
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS trả lời các yêu cầu trong nhiệm vụ 1
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu câu trả lời (viết trên bảng).
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV giải thích cách tìm một ước nguyên tố của số 91 và giới thiệu cách tìm một ước nguyên tố của một số như SGK trang 44, yêu cầu 2 HS đọc lại.
	1. Cách tìm một ước nguyên tố của một số
*Hoạt động 1 (SGK)
a) Các số nguyên tố nhỏ hơn 30 là: 


b) HS trả lời





*Kiến thức trọng tâm: (SGK tr.44)

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
-GV yêu cầu HS nghiên cứu VD1/SGK.Tr.44
- Hoạt động cá nhân làm bài LT1/SGK.44
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Hướng dẫn hỗ trợ: tương tự như ví dụ 1 để hoàn thành luyện tập 1
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 1.
- Kết quả luyện tập 1.
- HS cả lớp theo dõi, NX lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Qua luyện tập 1 GV nhận xét lại cách tìm ước nguyên tố của một số.
	
* Ví dụ 1: SGKTr.44



 Tìm một ước nguyên tố của 187


Theo dấu hiệu chia hết, số 187 không chia hết cho các số nguyên tố ; Ta có 
Vì thế 11 là một ước nguyên tố của 187
(17 cũng là một ước nguyên tố của 187)





Hoạt động 2.2: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố 
a) Mục tiêu: HS học được các cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố, biết dùng lũy thừa để viết gọn dạng phân tích, biết dùng dấu hiệu chia hết để việc tính toán, phân tích được nhanh, gọn.
b) Nội dung:HS được yêu cầu đọc và thực hiện HĐ2 (SGK trang 44) từ đó rút ra kiến thức trọng tâm về cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố, các chú ý; làm các ví dụ, bài tập luyện tập vận dụng trong SGK trang 45, 46.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở: 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện HĐ2 trong SGK trang 44
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm đôi.
- Có NX gì về các thừa số trong tích cuối cùng.
- Tích cuối có thể dùng lũy thừa để viết gọn như thế nào?
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 3 nhóm HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ2.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
- Các thừa số trong tích cuối đều là SNT
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ2.
- Rút ra kiến thức trọng tâm 
GV hướng dẫn HS viết phân tích ra thừa số nguyên tố theo cột dọc.




* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Nghiên cứu Ví dụ 2 trong SGK trang 45
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS nghiên cứu ví dụ hoạt động cá nhân.
- Có thể phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng những cách nào?
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu 2 HS đứng tại chỗ nêu câu trả lời
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
Có thể phân tích một số ra thừa số nguyên tố theo hai cách là viết "rẽ nhánh" và "theo cột dọc"
* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Áp dụng kiến thức vừa học làm luyện tập vận dụng 2/SGK trang 45.
- Khi phân tích số 40 ra thừa số nguyên tố theo cách viết rẽ nhánh có mấy cách viết?
- Nếu phân tích theo cột dọc thì nên chia cho ước nguyên tố theo thứ tự như thế nào?
- Kết quả viết tích cuối các ước nguyên tố nên viết theo thứ tự như thế nào? Sử dụng lũy thừa để viết gọn tích đó?
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS nghiên cứu ví dụ hoạt động nhóm đôi.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát và nhận xét các cách làm
viết  "rẽ nhánh" và "theo cột dọc" (HS có thể có các phương án khác)
* Kết luận, nhận định 3: 
- Khi phân tích bằng cách viết rẽ nhánh có thể viết số đó thành tích của hai thừa số một cách linh hoạt.
- Khi phân tích theo cột dọc nên chia cho các ước nguyên tố từ nhỏ đến lớn.
- Kết quả viết tích cuối các ước nguyên tố nên viết theo thứ tự tăng dần, dùng lũy thừa để viết gọn tích.
=> Nội dung chú ý/SGK Tr. 46
-GV: Yêu cầu HS xem ví dụ 3/SGK để rõ hơn







* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
- Vận dụng kiến thức vừa học làm luyện tập vận dụng 3/SGK trang 46.
- Có nhận xét gì về kết quả cuối cùng khi phân tích số 450 ra thừa số nguyên tố?
- Trong thực hành ta nên phân tích theo cách nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS nghiên cứu ví dụ hoạt động cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát và nhận xét cách làm của bạn (HS có thể có các phương án khác)
* Kết luận, nhận định 4: 
- Khi phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng cách nào thì cuối cùng cũng được cùng một kết quả => Nội dung Nhận xét/SGK Tr. 46
- Trong thực hành phân tích một số ra thừa số nguyên tố nên làm theo phương pháp cột dọc.
	2.Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
*HĐ2:


         

Ta có 
Ta nói số 12 đã được phân tích ra thừa số nguyên tố




Kiến thức trọng tâm:(SGK tr.45)
Có thể viết theo cột dọc như sau

	12
	2
	Lấy 12 chia cho ước nguyên tố 2

	6
	2
	Lấy thương là 6 chia tiếp cho ước nguyên tố 2

	3
	3
	Lấy thương là 3 chia tiếp cho ước nguyên tố 3

	1
	
	



Ta phân tích được 
*Lưu ý (SGKTr.45)
* Ví dụ 2 (SGKTr.45)
	72
	2

	36
	2

	18
	2

	9
	3

	3
	3

	1
	


Giải



Vậy 


* Luyện tập vận dụng
*LT2: Phân tích số 40 ra thừa SNT

	40
	2

	20
	2

	10
	2

	5
	5

	1
	





Vậy 

















* Chú ý (SGKTr.46)
* Ví dụ 3 (SGKTr.46)



Cách 1:    Cách 2: 




Vậy 
* Nhận xét/SGK tr.46
*LT3: Phân tích số 450 ra thừa số

	450
	2

	225
	3

	75
	3

	25
	5

	5
	5

	1
	





Vậy  




 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Ghi nhớ: cách tìm ước nguyên tố của một số, cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố cùng các chú ý, nhận xét.
- Làm bài tập 1; 2; 3; 4; 5 SGK trang 46.



Tiết 37. LUYỆN TẬP
(Ngày dạy: 6A   04/ 11/2021;  6B 05 /11/2021)
3. Hoạt động luyện tập (khoảng 40 phút)
a) Mục tiêu: HS rèn luyện được phân tích một số ra thừa số nguyên tố, vận dụng kiến thức về phân tích một số ra thừa số nguyên tố; nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số để áp dụng làm các bài tập có liên quan.
b) Nội dung: HS được yêu cầu làm các bài tập từ 2 đến 5/SGK trang 46, bài tập làm thêm khác.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1:
- Phân tích số 280 ra thừa số nguyên tố
- Nhắc lại cách làm
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng phân tích theo 2 cách (có thể HS dưới lớp có các phương án làm khác nhau) 
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS. Chốt lại các cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố, sử dụng lũy thừa để viết gọn tích.
	3. Luyện tập
Bài 1: Phân tích số 280 ra thừa số nguyên tố bằng 2 cách
	280
	2

	140
	2

	70
	2

	   35
	5

	7
	7

	1
	







Vậy 

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
- Hoạt động nhóm 4 làm bài tập 2/SGK trang 46. 
- GV gợi ý cho HS có nhận xét gì về các số:
      a) 800 và 400          b) 320 và 3200
- Nêu cách phân tích số 800; 3200 ra thừa số nguyên tố?
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
- HS làm việc theo nhóm (HS có thể đưa ra nhiều phương án thực hiện khác nhau)
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV y/c vài HS trình bày phương án của mình
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm HS lên trình bày, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt, các phương án làm khác nhau.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Đưa ra cách phân tích ra thừa số nguyên tố trong trường hợp sử dụng kết quả phân tích đã có, sử dụng phép nhân hai lũy thừa cùng cơ số để viết gọn.
	Bài tập 2/SGK trang 46
a) Ta có:

 




b) Ta có:



  

    











	* GV giao nhiệm vụ học tập 3:
- Làm bài tập 3/SGK trang 46 theo nhóm đôi
- GV gợi ý cho HS có nhận xét gì về các số 
          a) 2700; 270 và 900
          b) 3600; 180 và 600
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: thực hiện tương tự bài tập 2/SGKtr.46
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 2 nhóm HS lên bảng trình bày ý a), ý b) về nhà HS trình bày tương tự.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Chốt kiến thức: cần lưu ý vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học để làm các bài tập 
	Bài tập 3/SGK trang 46

a) Ta có:   

              
                            10 = 2.5



*Ta có:  

            



b) Ta có:  

              

                  



*Ta có: 

         
               6 = 2.3

      

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 4:
- Làm bài tập 4/SGK trang 46 theo nhóm 4
- Có nhận xét gì về dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của các số tìm được.
- Nêu cách tìm các số tự nhiên mà mỗi số đó có đúng ba ước nguyên tố.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu 2 nhóm HS lên bảng trình bày (có thể có nhiều phương án trả lời khác nhau)
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Chốt kiến thức: trong dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của số cần tìm phải có sự xuất hiện của đúng 3 thừa số nguyên tố khác nhau.

	Bài tập 4/SGK trang 46
Các số có thể là: 30, 42, 70, 105…


	* GVgiao nhiệm vụ học tập 5:
- Làm bài tập 5/SGK trang 46 hoạt động nhóm 4
* HS thực hiện nhiệm vụ 5: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
- Nêu cách tìm tập hợp ước của số 84 sau khi đã phân tích ra thừa số nguyên tố?
- Số 84 có tất cả bao nhiêu ước?
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày bài của nhóm
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Số 84 có tất cả 12 ước
- GV có thể giới thiệu thêm: cách tìm tập hợp ước của một số dựa trên dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của số đó, số các ước của số đó.
	Bài tập 5(SGK – 46)
	84
	2

	42
	2

	21
	3

	   7
	7

	1
	








Vậy 
Tập hợp các ước của 84 là

Ư(84)

	1
	2
	


	1
	3
	

	1
	7
	

	1
	2
	


	3.1
	3.2
	
3.

	7.1
	7.2
	
7.

	7.3.1
	7.3.2
	
7.3.










Hay các ước của 84 là
	1
	2
	4

	3
	6
	12

	7
	14
	28

	21
	42
	84





4. Hoạt động vận dụng :
   a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học trong khi làm các bài tập có liên quan.
   b) Nội dung:Làm các bài tập về nhà theo yêu cầu
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
  - GV giao nhiệm vụ về nhà:
    + Làm Bài 1; 2; 3: 
      Bài 1. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố: 162; 465

      Bài 2.  a) Biết . Hãy viết 3150 thành tích các thừa số nguyên tố

                 b) Biết. Hãy viết 500 và 125 thành tích các thừa số nguyên tố.
      Bài 3. Phân tích số 270 ra thừa số nguyên tố và tìm tập hợp các ước của nó.
    + Chuẩn bị giờ sau: các em hãy ôn lại kiến thức về ước và bội đã học
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.




	Ngày soạn: 05 / 11/ 2021
		Tiết 38; 39; 40:
	


§ 12: ƯỚC CHUNG VÀ ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT
(Thời gian thực hiện: 3 tiết)


I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
Khái niệm về ước chung và ước chung lớn nhất, tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố, mối liên hệ giữa ước chung và ước chung lớn nhất, cách tìm ước chung khi biết ước chung lớn nhất, khái niệm hai số nguyên tố cùng nhau. 
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các n. vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được khái niệm ước chung và ước chung lớn nhất, khái niệm hai số nguyên tố cùng nhau.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành khái niệm về ước chung và ước chung lớn nhất, biết được thế nào là tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố, khái niệm hai số nguyên tố cùng nhau; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 38
(Ngày dạy: 6A:   06/ 11/2021;  6B: 06 /11/2021) 
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu	: HS bước đầu hình thành khái niệm ước chung và ước chung lớn nhất từ khái niệm ước đã biết
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
     Thầy có 30 viên bi đỏ và 48 viên bi trắng, thầy muốn chia số bi trên vào một số đĩa sao cho mỗi đĩa có số viên bi mỗi màu bằng nhau. Thầy có thể chia như thế vào bao nhiêu dĩa? Số đĩa nhiều nhất thầy có thể dùng là bao nhiêu?
c) Sản phẩm: câu trả lời của các HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS suy ra và trả lời câu hỏi theo cách của mình. 
Thầy có thể chia như thế vào bao nhiêu đĩa? Số đĩa nhiều nhất thầy có thể dùng là bao nhiêu?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩa và tìm ra câu trả lời theo cách riêng của mình.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn vài HS đứng tại chổ trả lời kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe.
* Kết luận, nhận định: 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Để trả lời cho câu hỏi ở đầu bài cũng như là xác định xem bạn nào trả lời đúng. Chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay: Ước chung và ước chung lớn nhất.
	
- Các câu trả lời của HS (có thể đúng hoặc sai)


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: Khái niệm ước chung và ước chung lớn 
a) Mục tiêu: HS học được khái niệm ước chung và ước chung lớn nhất.
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu làm HĐ1 SGK trang 47), phát biểu được khái niệm ước chung của hai số a và b, ước chung lớn nhất của hai số a và b, biết kí hiệu ước chung và ước chung lớn nhất.
- Làm các luyện tập vận dụng 1, 2 (SGK trang 48, 49).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Yêu cầu HS làm HĐ1 theo SGK trang 47. Để trả lời câu hỏi đầu bài.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm.
- Viết các ước của 30 và các ước của 48 theo thứ tự tăng dần vào bảng.
- Tìm các số vừa nằm trong cột ước của 30 vừa nằm cột ước của 48.
- Tìm số lớn nhất trong các số vừa tìm được ở bước trên
Thảo luận nhóm viết các kết quả.
* Báo cáo, thảo luận 1:
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV trả lời câu hỏi đầu bài và xác định HS trả lời đúng. 
Thầy có thể chia vào 1, 2, 3 hay 6 dĩa và số dĩa nhiểu nhất thầy có thể chia là 6.
- GV giới thiệu các số 1, 2, 3, 6 được gọi là ước chung của 30 và 48. Số 6 được gọi là ước chung lớn nhất của 30 và 48. 
* GV giao nhiệm vụ học tập 2:
- Các số 1, 2, 3, 6 được gọi là ước chung của 30 và 48. Vậy số như thế nào là ước chung của hai số a và b.
- Số 6 được gọi là ước chung lớn nhất của 30 và 48. Vậy số như thế nào được gọi là ước chung lớn nhất của hai số a và b.
- Yêu cầu học sinh đọc khái niệm trong SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS đọc khái niệm trong SGK trang 47.
- HS lắng nghe và quan sát  GV giới thiệu cách viết gọn.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán (viết trên bảng).
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV giới thiệu khái niệm ước chung và ước chung lớn nhất như SGK trang 47, yêu cầu vài HS đọc lại.
- GV nêu quy ước và cách kí hiệu trong SGK trang 47, 48.
	I. Ước chung và ước chung lớn nhất.
* HĐ1
	Các ước của 30
	Các ước của 48

	1
	1

	2
	2

	3
	3

	5
	4

	6
	6

	10
	8

	15
	12

	30
	16

	
	24

	
	48


- Các số 1, 2, 3, 6 được gọi là ước chung của 30 và 48.
- Số 6 được gọi là ước chung lớn nhất của 30 và 48.








a) Khái niệm
Số tự nhiên n được gọi là ước chung của hai số a và b nếu n vừa là ước của a vừa là ước của b.
Số lớn nhất trong các ước chung của a và b được gọi là ước chung lớn nhất của a và b.
b) Kí hiệu :

+ Tập hợp ước chung của a và b là .

+ Ước chung lớn nhất của a và b là: .

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Hoạt động cá nhân làm luyện tập 1,2 SGK trang 48.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.

* Hướng dẫn hỗ trợ 3: Nhắc lại số b được gọi là ước của số a khi .
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Lời giải luyện tập vận dụng 1, luyện tập vận dụng 2 SGK trang 48
- HS cả lớp theo dõi, NX lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Qua luyện tập vận dụng 2, GV nêu chú ý như trong SGK trang 48.
* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
- Hoạt động cá nhân xem lời giải VD2/ SGK trang 48.
- Rút ra cách tìm ước chung lớn nhất của hai số a và b bằng cách liệt kê (chú ý chỉ sử dụng đối với cặp số tương đối bé, có thể dễ dàng tìm ước của chúng).
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- Nêu cách tìm ước chung lớn nhất của hai số a và b bằng cách liệt kê (chú ý chỉ sử dụng đối với cặp số tương đối bé, có thể dễ dàng tìm ước của chúng).
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Qua luyện tập vận dụng 2, GV giới thiệu các bước tìm ước chung lớn nhất của hai số a và b bằng cách liệt kê (chú ý chỉ sử dụng đối với cặp số tương đối bé, có thể dễ dàng tìm ước của chúng).
	*Luyện tập 1 (SGK trang 48)
a) Số 8 là ước chung của 24 và 56 vì 8 vừa là ước của 24, vừa là ước của 56.
b) Số 8 không là ước chung của 14 và 48 vì 8 là ước của 48 nhưng không là ước của 14.
*Luyện tập 2 (SGK trang 48)
Số 7 là ước chung của 14, 49, 63 vì 7 là ước của cả ba số 14, 49, 63.

*Chú ý: Số tự nhiên n được gọi là ước chung của ba số a, b, c nếu n là ước của cả ba số a, b, c.

* Ví dụ 2 SGK trang 48
* Cách tìm ước chung lớn nhất của hai số a và b bằng cách liệt kê (chú ý chỉ sử dụng đối với cặp số tương đối bé, có thể dễ dàng tìm ước của chúng).
Bước 1. 
Tìm tập hợp ước của a.
Tìm tập hợp ước của b.
Bước 2.
Tìm tập hợp ước chung của a và b.
Bước 3.
Tìm số lớn nhất trong tập hợp ước chung của a và b ở bước 2.
Số tìm được là ước chung lớn nhất của a và b.


Hoạt động 2.2: Mối liên hệ giữa ước chung và ước chung lớn nhất.
a) Mục tiêu: HS học được mối liên hệ giữa ước chung và ước chung lớn nhất. Biết tìm các ước chung của hai số khi biết ước chung lớn nhất của hai số đó.
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu đọc ví dụ 2, và thực hiện HĐ2, SGK trang 48 từ đó dự đoán và phát biểu mối liên hệ giữa ước chung và ước chung lớn nhất của hai số.
- Làm các bài tập ví dụ 3, luyện tập 3 
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	* GV giao nhiệm vụ học tập 5: 
- Hoạt động theo nhóm 4 thực hiện yêu cầu của phần HĐ2 SGK trang 48.
* HS thực hiện nhiệm vụ 5:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên theo hình thức nhóm 4 bằng kỹ thuật khăn trải bàn.
* Báo cáo, thảo luận 5: 
- Các nhóm treo bảng phụ sản phẩm của nhóm mình, các nhóm khác quan sát và đánh giá.
* Kết luận, nhận định 5: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả. 
- Qua HĐ 2, GV nêu chú ý: Ước chung của hai số là ước của ước chung lớn nhất của chúng.
* GV giao nhiệm vụ học tập 6: 
- Hoạt động cá nhân thực hiện yêu cầu của luyện tập 3 SGK trang 49.
* HS thực hiện nhiệm vụ 6:
- HS thực hiện các nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận 6: 
- Một cá nhân ghi sản phẩm là bài giải lên bảng, các cá nhân khác quan sát và đánh giá.
* Kết luận, nhận định 6: 
- GV đánh giá kết quả của học sinh, chính xác hóa kết quả. 
- Qua luyện tập vận dụng 3, GV nhấn mạnh lại: Ước chung của hai số là ước của ước chung lớn nhất của chúng. Gọi một số HS đọc lại
	c. Quan hệ giữa ước chung và ước chung lớn nhất.
HĐ2.

a) .

b) 

c) 

*Nhận xét: Ước chung của hai số là ước của ước chung lớn nhất của chúng.



*Luyện tập 3 (SGK trang 49).

Vì ước chung của a và b đều là ước của . 
Nên tất cả các số có hai chữ số là ước chung của a và b là: 10, 16, 20, 40, 80.


 Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: khái niệm ước chung của hai số a và b, ước chung lớn nhất của hai số a và b cùng các chú ý.
- Làm bài tập 1; 2 SGK trang 51.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.
Tiết 39
(Ngày dạy: 6A:   09/ 11/2021;  6B:  08 /11/2021)

Hoạt động 2.3: Tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố. 
a) Mục tiêu: 
- HS học được các bước tìm ƯCLN bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ3 SGK trang 43 từ đó nêu lên các bước tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Các bước tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố.
- Lời giải luyện tập vận dụng 4 SGK trang 50.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Đọc HĐ3 trong SGK trang 49.
- Rút ra các bước tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ3.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng bước.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ3, chuẩn hóa các bước tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố.
* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân thực hiện yêu cầu của luyện tập vận dụng 4 trang 50.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Một cá nhân ghi sản phẩm là bài giải lên bảng, các cá nhân khác quan sát và đánh giá.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV đánh giá kết quả của học sinh, chính xác hóa kết quả. 
- Qua luyện tập vận dụng 4, GV nêu chú ý như trong SGK trang 50. Gọi một số HS đọc lại.
	II. Tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố.
Bước 1. Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.
Bước 2. Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.
Bước 3. Với mỗi thừa số nguyên tố chung, ta chọn lũy thừa với số mũ nhỏ nhất.
Bước 4. Lấy tích của các lũy thừa đã chọn, ta nhận được ước chung lớn nhất cần tìm.  
*Luyện tập 4 (SGK trang 50)


Ta có:   ;  

Vậy  
* Chú ý 
- Nếu hai số đã cho không có thừa số nguyên tố chung thì ƯCLN của chúng bằng 1.


- Nếu  thì 

Chẳng hạn: 


Hoạt động 2.4: Hai số nguyên tố cùng nhau.
a) Mục tiêu:HS học được k. niệm hai số nguyên tố cùng nhau, k. niệm phân số tối giản.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu thực hiện HĐ4 SGK trang 50 từ đó phát biểu khái niệm hai số nguyên tố cùng nhau.
- Vận dụng làm luyện tập vận dụng 5 SGK trang 50.
-  HS được y. cầu thực hiện HĐ5 SGK trang 50 từ đó phát biểu k. niệm phân số tối giản.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Thực hiện HĐ4 trong SGK trang 50.
- Phát biểu khái niệm hai số nguyên tố cùng nhau.
- Làm luyện tập 5 SGK trang 50.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân, cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ4. 
- GV yêu cầu vài HS phát biểu khái niệm hai số nguyên tố cùng nhau.
- Cặp đôi nhanh nhất trình bày kết quả phần luyện tập vận dụng 5.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ4, khái niệm hai số nguyên tố cùng nhau.
* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
- Thực hiện HĐ5 trong SGK trang 50.
- Phát biểu khái niệm phân số tối giản.
- Làm ví dụ 6 SGK trang 50.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân, cặp đôi.

* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ5. 
- GV yêu cầu vài HS phát biểu khái niệm phân số tối giản.
- Gọi 1 HS lên bảng làm ví dụ 6 SGK trang 50.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ5, khái niệm phân số tối giản.
- GV chính xác hóa kết quả của Ví dụ 6 - GV chính xác hóa kết quả của HĐ5.

	III. Hai số nguyên tố cùng nhau.
*HĐ4 SGK trang 50:

Ta có: 	;

           	.

 
* Hai số nguyên tố cùng nhau là hai số có ước chung lớn nhất bằng 1.
*Luyện tập 5 (SGK trang 50)

Hai số 24 và 35 là hai số nguyên tố cùng nhau vì 








*HĐ5 SGK trang 50

a) Ta có: 	;

            	.

 

b) Không thể rút gọn  được nữa.

* Phân số tối giản là phân số có tử và mẫu là hai số nguyên tố cùng nhau.
- Ví dụ 6 SGK trang 50.



Hoạt động 3: Tìm tòi và mở rộng.
a) Mục tiêu:Học sinh biết được  cách tìm ước chung lớn nhất bằng thuật toán Ơ - clit.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc cách tìm ước chung lớn nhất bằng thuật toán Ơ - clit. 
- Làm phần áp dụng tìm ước chung lớn nhất bằng thuật toán Ơ - clit.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Đọc cách tìm ước chung lớn nhất bằng thuật toán Ơ – clit.
- Làm phần áp dụng.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân, cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS lên bảng trình bày bài giải.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả.
	* Cách tìm ước chung lớn nhất bằng thuật toán Ơ – clit (SGK trang 52).



 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc các bước tìm ƯCLN bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố.
cùng các chú ý.
- Làm bài tập 3; 4; 5; 6; 7; 8 SGK trang 51.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.

Tiết 40:
(Ngày dạy: 6A:   09/ 11/2021;  6B:  11 /11/2021)
3. Hoạt động luyện tập (khoảng 38 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS rèn luyện được khái niệm ước chung và ước chung lớn nhất, khái niệm hai số nguyên tố cùng nhau, các bước tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố để làm các bài tập, giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu làm các bài tập từ 1 đến 7 SGK trang 51.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải các bài tập từ 1 đến 7 SGK trang 51.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1:
-  Nhắc lại khái niệm ước chung và ước chung lớn nhất.
- Làm các bài tập: BT1;2 SGK trang 51.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS nhắc lại khái niệm ước chung và ước chung lớn nhất.
- GV yêu cầu 1 HS đứng tại chổ trả lời bài tập 1.
- GV gọi 2 HS lần lượt làm bài tập 2a, 2b.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	1.Dạng 1. Tìm ước chung và ước chung lớn nhất.
Số tự nhiên n được gọi là ước chung của hai số a và b nếu n vừa là ước của a vừa là ước của b.
Số lớn nhất trong các ước chung của a và b được gọi là ước chung lớn nhất của a và b.
*Bài tập 1 (SGK trang 51)
Số 1 là ước chung của hai số tự nhiên bất kì vì số 1 là ước của mọi số tự nhiên.

*Bài tập 2 (SGK trang 51)

a) 

b) 


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2:
-  Nêu các bước tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố.
- Hoạt động nhóm 4 làm bài tập 3 SGK trang 51. 
- Làm cá nhân bài tập 4 SGK trang 51.


* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.


* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu vài HS phát biểu tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố.
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm HS lên trình bày, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.
- GV gọi HS lên bảng trình bày bài giải của bài tập 4 SGK trang 51.
- Cả lớp quan sát và nhận xét
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	2.Dạng 2. Tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố.
*Bài tập 3 SGK trang 51
a) Ta có:   31 = 31   ;   22 = 2.11
                  34 = 2.17






b) Ta có:  105 = 3.5.7;     128  = 27
                 135 = 33.5






*Bài tập 4 SGK trang 51
Ta có :   126  = 2.32.7
             150 = 2.3.52





	* GV giao nhiệm vụ học tập 3:
- Làm bài tập 5 SGK trang 51.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: tìm ước chung lớn nhất của tử và mẫu, sau đó chia tử và mẫu cho ước chung lớn nhất của chúng.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 3 HS lên bảng trình bày bài tập 5.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, lưu ý HS có thể trình bày ngắn gọn.
	3.Dạng 3. Rút gọn phân số.
*Bài tập 5 SGK trang 51

-Ta có: 

Nên 

-Ta có: 

Nên 

-Ta có: 

Nên 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4:
- Làm bài tập 7 SGK trang 51.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: tìm ước chung lớn nhất của 24 và 30.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày bài tập 7.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, lưu ý HS có thể trình bày ngắn gọn.
	4.Dạng 4. Một số bài toán thực tế.
* Bài tập 7 SGK trang 51
Gọi số đội chơi có thể chia được theo yêu cầu bài toán là x (đội).


Ta có: ;  và x là số lớn nhất

Nên 
        24 = 23.3
        30 = 2.3.5


Vậy số đội chơi có thể chia được theo yêu cầu bài toán là 6 (đội)


Bài tập về nhà:
1) Tìm ước chung lớn nhất của các số sau:
	a) ƯCLN ( 10 ; 28)                            
	b) ƯCLN (24 ; 84 ; 180)
	c) ƯCLN (24 ; 36)                             

	d) ƯCLN (56 ; 140)
	e) ƯCLC (12 ; 14 ; 8 ; 20)
	f) ƯCLN (16 ; 80 ; 176)                    

	g) ƯCLN (6 ; 8 ; 18)                         
	h) ƯCLN ( 7 ; 9 ; 12 ; 21)
	


2) Tìm số tự nhiên x lớn nhất,  biết rằng:
	a) 

420  x và 700  x                     
	b) 


17  x ; 21  x và 51  x
	c) 

48  x và 60  x                          


3)  Có 96 cái bánh và 84 cái kẹo được chia đều vào mỗi đĩa. Hỏi có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu đĩa. Khi ấy mỗi đĩa có bao nhiêu cái bánh, bao nhiêu cái kẹo?
4)  Một lớp 6 có 24 nữ và 20 nam được chia thành tổ để số nam và số nữ được chia đều vào tổ. Hỏi chia được nhiều nhất bao nhiêu tổ? Khi ấy tính số nam và số nữ mỗi tổ.
4. Hoạt động vận dụng (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về ước chung và ước chung lớn nhất để xác định, giải thích rõ được những khái niệm sử dụng hàng ngày.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về nhà:
- Tìm ứng dụng trong thực tế của ước chung và ước chung lớn nhất.
- Chuẩn bị giờ sau: các em hãy ôn lại khái niệm bội, cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố, các bước tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố và đọc trước nội dung bài 13 – Bội chung và bội chung nhỏ nhất, SGK trang 53.
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung  (khoảng 2 phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.



	Ngày soạn: 10/ 11/ 2021
		Tiết 41; 42; 43:
	


§ 13: BỘI CHUNG VÀ BỘI CHUNG NHỎ NHẤT
(Thời gian thực hiện: 3 tiết)


I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
- Khái niệm về bội chung, bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số.
- Tìm được bội chung, bội chung nhỏ nhất của hai hoặc ba số bằng cách liệt kê các bội của mỗi số; phân tích các số ra thừa số nguyên tố.
- Tìm được tập hợp các bội chung của hai hay nhiều số thông qua tìm bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số.
- Làm các phép tính cộng, trừ các phân số không cùng mẫu.
- Vận dụng tìm bội chung, bội chung nhỏ nhất trong các bài toán thực tế đơn giản.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các n. vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu, nhận biết được khái niệm khái niệm bội chung, bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số; cách tìm BCNN qua BC hay phân tích các số ra thừa số nguyên tố; cách viết kí hiệu.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa,… để hình thành khái niệm bội chung, bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số; cách tìm BCNN qua BC hay phân tích các số ra thừa số nguyên tố; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập về bội chung, bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số; quy đồng mẫu nhiều phân số; giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 41
Ngày dạy: 6A: 11/ 11/ 2021  ; 6B: 12/ 11/ 2021)
1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 3 phút)
Hoạt động trải nghiệm
a) Mục tiêu	: Đưa học sinh vào vấn đề cần tìm hiểu, giải quyết.
b) Nội dung: Khởi động SGK.
c) Sản phẩm: Tìm tòi, khám phá nội dung.
d) Tổ chức thực hiện:


	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Đọc phần khỏi động và cho biết: Số bóng bàn và số cốc cần mua như thế nào? Trong siêu thị đóng gói bóng bàn và số cốc như thế nào? 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Đọc và tìm hiểu yêu cầu.
* Báo cáo, thảo luận: 

- .
- Đóng gói: Bóng bàn 6 quả một hộp, cốc 8 chiếc 1 bộ.
* Kết luận, nhận định: 
- Vậy khi mua chúng ta phải mua: Theo hộp bóng bàn, bộ cốc.

- Vậy làm thế nào để có ?
	1. Khởi động



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng 40 phút)
Hoạt động 2.1: Bội chung, bội chung nhỏ nhất (khoảng 40 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs học được khái niệm bội chung, bội chung nhỏ nhất của hai số; mối liên hệ giữa bội chung và bội chung nhỏ nhất; cách tìm bội chung của nhiều số thông qua bội chung nhỏ nhất của nhiều số.
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu đọc SGK phần hoạt động 1, hoạt động 2; phát biểu được khái niệm bội chung, bội chung nhỏ nhất của hai số, nhiều số. Tìm được quan hệ giữa bội chung và bội chung nhỏ nhất.
- Làm các bài tập: Ví dụ 1, Ví dụ 2, Ví dụ 3, Luyện tập 1, Luyện tập 2, Bài tập 1 (SGK trang 57)
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Hoàn thành các yêu cầu của mục a, b, c của hoạt động 1
- Đổi vở, kiểm tra chéo giữa hai thành viên trong cặp
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- Hoàn thành số liệu trong bảng.
- Tìm số có trên cả 2 hàng.
- Tìm số bé nhất khác 0 ở trên 2 hàng.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Gọi học sinh ở cặp bất kỳ lên trình bày.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét, bổ sung, sửa chữa nếu có.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- Đưa ra khái niệm bội chung và bội chung nhỏ nhất, cách kí hiệu
- Yêu cầu HS đọc, ghi nhớ khái niệm, cách kí hiệu
	1. Bội chung và bội chung nhỏ nhất
a) Khái niện bội chung và bội chung nhỏ nhất
* Hoạt động 1: SGK trang 53








* Khái niệm: Trọng tâm kiến thức 1 SGK trang 53
* Kí hiệu

- Tập hợp các bội chung của a và b kí hiệu là .

- Bội chung nhỏ nhất của a và b kí hiệu là .

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 1, Ví dụ 2 SGK trang 54
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Gọi 2 HS lên bảng giải ví dụ 1, Ví dụ 2.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- Ví dụ 1: Cho ta biết cách kiểm tra một số có là bội chung của 2 hay nhiều số hay không bằng cách xem nó có chia hết cho các số không.
- Ví dụ 2: Củng cố lại cách tìm bội chung, BCNN bằng cách liệt kê các số chia hết của 2 số, lựa chọn BC, BCNN.
	* Áp dụng
Ví dụ 1: SGK trang 54
Ví dụ 2: SGK trang 54











	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Hoạt động cá nhân làm luyện tập 1 SGK trang 54
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- Thực hiện tìm 4 bội chung của 5 và 9.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Gọi học sinh làm nhanh nhất báo cáo kết quả.
- Học sinh khác nhận xét, bổ sung, sửa chữa.
* Kết luận, nhận định 3: 
- Có rất nhiều bội chung của hai số.
- Mở rộng bội chung, bội chung của ba số, nhiều số
- Cho học sinh đọc phần chú ý: SGK trang 54
	*Luyện tập 1: SGK trang 54
Giải
Bốn bội chung của 5 và 9 là:

 






*Chú ý: SGK trang 54

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
- Hoàn thành các yêu cầu của hoạt động 2
- Hãy cho biết BC có chia hết cho BCNN không? Rút ra kết luận gì?
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- Hoạt động cặp đôi thực hiện nhiệm vụ.
- Quan sát, hỗ trợ HS
- Cử HS làm tốt hỗ trợ cặp HS làm chưa tốt
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- Gọi học sinh ở cặp bất kỳ lên trình bày, cho điểm cả cặp (nếu làm tốt)
- HS cả lớp quan sát, nhận xét, bổ sung, sửa chữa nếu có.

* Kết luận, nhận định 4: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả. 
- Cho điểm của cặp HS.
- Yêu cầu học sinh đọc và ghi nhớ: Trọng tâm kiến thức 2 và lưu ý 1: SGK trang 55.
	b) Mối liên hệ giữa bội chung và bội chung nhỏ nhất
Hoạt động 2: SGK trang 54
Giải
a) Ba bội chung của 8 và 12: 



b) 

c) 

    

    
    




* Bội chung của nhiều số là bội của bội chung nhỏ nhất của chúng
Lưu ý: SGK trang 55

	* GV giao nhiệm vụ học tập 5: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 3, Luyện tập 2 SGK trang 55
- Đổi vở kiểm tra chéo
* HS thực hiện nhiệm vụ 5:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 5: 
- Gọi 2 HS lên bảng giải ví dụ 3, Luyện tập 2.
- HS cả lớp theo dõi, n. xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 5: 
- GV đánh giá kết quả của HS, chính xác hóa kết quả. 
- Cho điểm cá nhân.
- Bài làm đã vận dụng mối quan hệ giữa BC và BCNN: BC chia hết cho BCNN.
	*Ví dụ 3: SGK trang 55

*Luyện tập 2: SGK trang 55
Giải


Vì  nên tất cả các số có ba chữ số là bội chung của a và b là: 




	* GV giao nhiệm vụ học tập 6: 
- Làm bài tập 1 SGK trang 57
* HS thực hiện nhiệm vụ 6:
- Hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ
* Báo cáo, thảo luận 6: 
- GV yêu cầu  HS1 lên phát biểu khái niệm BC và BCNN của 2 số
- Gọi học sinh làm nhanh nhất báo cáo kết quả.
- Học sinh khác nhận xét, bổ sung, sửa chữa.
* Kết luận, nhận định 6: 
- Nhận định bài làm của học sinh.
- Sửa chữa nếu có. Học sinh sửa lại bài làm của mình nếu có.
- Cho điểm HS.
- Cho học sinh đọc phần lưu ý 2: SGK trang 57
	Bài 1: SGK trang 57
Giải

a) 

b) 7 và 8 là hai số nguyên tố cùng nhau vì 

c) 

    



*Lưu ý: SGK trang 57
Bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên tố cùng nhau bằng tích của hai số đó.


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: cách tìm BCNN
- Làm bài tập 2 SGK trang 57.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.





Tiết 42
Ngày dạy: 6A: 13/ 11/ 2021  ; 6B: 13/ 11/ 2021)
Hoạt động 2.2: Tìm BCNN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố 
a) Mục tiêu: Hs học được cách tìm bội chung nhỏ nhất bằng phân tích ra thừa số nguyên tố
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu đọc SGK phần hoạt động 3, phát biểu được các bước tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố.
- Làm các bài tập: Ví dụ 4, Ví dụ 5, Luyện tập 3
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Đọc SGK phần hoạt động 3

- Để tìm  người ta đã thực hiện mấy bước, nêu rõ các bước đó.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- Hoạt động cặp đôi thực hiện nhiệm vụ
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Gọi học sinh ở cặp bất kỳ lên trình bày.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét, bổ sung, sửa chữa nếu có.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả. 
- Chiếu hoạt động 3 và phân tích rõ các bươc cho HS thấy
- Chốt kiến thức, yêu cầu HS học thuộc các bước tìm BCNN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố: SGK trang 55
	2. Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố
* Hoạt động 3: SGK trang 55






* Các bước thực hiện: Trọng tâm kiến thức 2 SGK trang 55


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Làm Ví dụ 4, Ví dụ 5 SGK trang 54
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS hoạt động cặp lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
- Quan sát, hỗ trợ HS
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Gọi 2 HS lên bảng giải ví dụ 4, Ví dụ 5.
- HS cả lớp theo dõi, NX lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả. 
- Cho điểm của nhóm.
- Đây là một cách khác cho chúng ta cách tìm BCNN của 2 hay nhiều số.
	* Áp dụng
Ví dụ 4: SGK trang 56
Ví dụ 5: SGK trang 56










	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Làm luyện tập 3 SGK trang 56
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- Hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Gọi học sinh làm nhanh nhất báo cáo kết quả.
- Học sinh khác nhận xét, bổ sung, sửa chữa.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV đánh giá kết quả của HS, chính xác hóa kết quả. 
- Cho điểm HS.
- Cho học sinh đọc phần chú ý: SGK trang 56
	Luyện tập 3: SGK trang 56
Giải

Ta có: 





Chú ý: SGK trang 56


Hoạt động 2.3: Ứng dụng BCNN vào cộng trừ các phân số không cùng mẫu 
a) Mục tiêu: 
- Hs học được cách cộng, trừ hai hay nhiều phân số không cùng mẫu bằng cách chọn mẫu số chung là BCNN
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu đọc SGK phần hoạt động 4, nêu được các bước cộng, trừ hai hay nhiều phân số không cùng mẫu.
- Làm các bài tập: Ví dụ 6, Luyện tập 4
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Đọc nội dung hoạt động 4
- So sánh hai cách thực hiện phép tính trong hoạt động 4 và cho biết cách thực hiện nào cho ta kết quả không quá cồng kềnh.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
Hoạt động nhóm đôi thực hiện nhiệm vụ
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Gọi học sinh báo cáo.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét, bổ sung, sửa chữa nếu có.
* Kết luận, nhận định 1: 

- Ta thấy mẫu chung là 

. Để cho kết quả đỡ cồng kềnh ta nên chọn mẫu chung là 

- GV hướng dẫn học sinh cách thực hiện phép tính bằng cách chọn mẫu chung là 

	3. Ứng BCNN vào cộng trừ các phân số không cùng mẫu
* Hoạt động 4: SGK trang 56













	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Làm Ví dụ 6 SGK trang 57
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- Hoạt động cá nhân thực hiện các nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Gọi 1 HS lên bảng.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV đánh giá kết quả của HS, chính xác hóa kết quả. 
	Ví dụ 6: SGK trang 57










	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Làm Luyện tập 4 SGK trang 57
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- Hoạt động cặp đôi thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hỗ trợ HS
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Gọi học sinh một cặp bất kì lên bảng báo cáo kết quả.
- Học sinh khác nhận xét, bổ sung, sửa chữa.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV đánh giá kết quả của HS, chính xác hóa kết quả. 
- Cho điểm HS.
	*Luyện tập 4: SGK trang 57
Giải

Ta có: 







Ta có 

               

              

Vậy 


 Hướng dẫn tự học ở nhà 
             - Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
             - Làm bài tập 3, 4, 5, 6 SGK trang 58. 
            - Tiết sau luyện tập.
Tiết 43
Ngày dạy: 6A: 16/ 11/ 2021  ; 6B: 15/ 11/ 2021)
3. Hoạt động luyện tập 
a) Mục tiêu: HS rèn luyện được tổng hợp và ứng dụng các kiến thức đã học về: BC, BCNN, ƯCLN trong thực hiện tính toán.
b) Nội dung:  HS được yêu cầu làm các bài tập từ 3, 4, 5, 6 SGK trang 57, 58.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Phát biểu cách tìm BCNN bằng phân tích các số ra thừa số nguyên tố.
- Làm bài tập 3 SGK trang 58
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- Hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Gọi 1 HS đúng tại chỗ nêu cách tìm BCNN bằng phân tích các số ra thừa số nguyên tố
- Gọi 3 học sinh lên bảng trình bày.
- Học sinh khác nhận xét, bổ sung, sửa chữa.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV đánh giá kết quả của HS, chính xác hóa kết quả. 
- Cho điểm HS.

	4. Luyện tập
* Quy tắc: SGK trang 55 
* Dạng 1. Tìm BCNN của các số cho trước

Bài 3: SGK trang 58
Giải

a) 

b) Ta có  nên 



c) Ta có: 

                

               


 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Làm bài tập 4 SGK trang 58
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- Hoạt động cá nhân thực hiện các nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Gọi 2 HS lên bảng.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV đánh giá kết quả của HS, chính xác hóa kết quả. 
- Cho điểm HS

	* Dạng 2. Ứng dụng BCNN vào cộng, trừ các phân số không cùng mẫu
Bài 4: SGK trang 58
Giải

a) Ta có: 



 

Ta có 

              

Vậy 

b)Ta có: 





Ta có 

              

Vậy 



	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Làm bài tập 5 SGK trang 57
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- Hoạt động cặp đôi thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hỗ trợ HS
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Gọi học sinh một cặp bất kì lên bảng báo cáo kết quả.
- Học sinh khác nhận xét, bổ sung, sửa chữa.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả.
	* Dạng 3. Bài toán có lời văn
Bài 5: SGK trang 58
Giải
Gọi số còn lại là a

Vì  
nên a là ước của 45 và a là bội của 9

Do đó 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
- Làm bài tập 6 SGK trang 57
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- Hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- Gọi học sinh một nhóm lên bảng báo cáo kết quả.
- Học sinh khác nhận xét, bổ sung, sửa chữa.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả.
- Cho điểm nhóm HS
	Bài 6: SGK trang 58
Giải
Gọi số học sinh của câu lạc bộ là a 

.


Vì khi chia số học sinh trong câu lạc bộ thành từng nhóm 5 học sinh hoặc 8 học sinh thì vừa hết nên a chia hết cho  

Ta có  nên

 


Mà  nên do 

đó  

suy ra .
Vậy câu lạc bộ có 40 học sinh.


4. Hoạt động vận dụng 
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về bội chung và bội chung nhỏ nhất để giải quyết được một số vấn đề thực tiễn.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu làm các bài tập 7 SGK trang 58, tìm hiểu mục có thể em chưa biết SGK trang 58.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
- Lời giải các BT7 SGK trang 58, tìm hiểu cách giải bài tập phần có thể em chưa biết.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS  
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
Làm bài tập 7 (SGK trang 57)
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS hoạt động cặp đôi thực hiện nhiệm vụ vào bảng nhóm.
- Thi đua giữa các cặp đôi.
- GV quan sát, hỗ trợ HS (nếu cần).
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Cặp đôi nào nhanh nhất được lên bảng trình bày.
- Các cặp đôi còn lại quan sát, nhận xét, đưa ra câu hỏi phản biện (nếu có), bổ sung (nếu cần)
* Kết luận, nhận định 1:
 GV đánh giá, chốt kiến thức (như bên)

	Bài 7: SGK trang 58
Giải

Gọi a là số ngày ít nhất ba tàu lại cùng cập bến . Theo bài ra ta có:

 

.

Mà a là nhỏ nhất nên


Ta có:         
Vậy sau ít nhất 60 ngày thì ba tàu lại cùng cập bến. 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Đọc phần có thể em chưa biết (SGK trang 58)
- Giải thích tại sao cứ 60 năm thì năm Giáp tý được lặp lại
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS nhóm 4 thực hiện nhiệm vụ 
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Nhóm nào nhanh nhất đứng tại chỗ trả báo cáo.
- HS về nhà hoàn thành lời giải vào vở
* Kết luận, nhận định 2:
 GV đánh giá, chốt kiến thức.
	Có thể em chưa biết: SGK trang 58
Giải



Gọi a là số năm ít nhất để năm Giáp tý được lặp lại . Theo bài ra ta có:  
Mà a là nhỏ nhất nên 

.


Ta có:       
Vậy sau 60 năm thì năm Giáp tý được lặp lại.


 Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Làm bài tập phần có thể em chưa biết SGK trang 58, Bài tập 119, 120, 121, 126 (SBT trang 36, 37)
- Tiết sau ôn tập chương I.


	Ngày soạn: 15/ 11/ 2021
	Tiết: 44; 45; 46
HÌNH THANG CÂN
(Thời gian thực hiện: 3 tiết)


I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được hình thang cân với các đặc điểm: Hai đáy song song với nhau, hai cạnh bên bằng nhau, hai đường chéo bằng nhau, hai góc kề với một cạnh đáy = nhau.
- Nhận biết được một số vật thể trong thực tế cuộc sống có cấu trúc dạng hình thang cân.
- Nắm được công thức tính chu vi, diện tích hình thang cân. 
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp; tự giác thực hiện các hoạt động trong nhóm khi được phan công.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS chủ động đề ra cách thực hiện nhiệm vụ trong nhóm, tổ; tự xử lý các vấn đề phát sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
* Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: Thông qua các thao tác chuyển đổi ngôn ngữ, từ ngôn ngữ thông thường sang đọc (nói), viết, vẽ, kí hiệu về hình thang cân.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Thông qua các hoạt động nhận biết điểm chung và khác biệt giữa hình thang cân với tứ g iác nói chung; lí giải được hình nào là hình thang cân, còn hình nào không phải là hình thang cân.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Thông qua thao tác tính diện tích, chu vi của hình thang cân.
- Năng lực mô hình hóa toán học: Khai thác các tình huống mà hình thang cân được ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học: Thông qua trải nghiệm hay đo, tạo dựng hình thang cân.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của bạn trong nhóm, lớp; biết giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động học tập theo nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên:  - SGK, kế hoạch bài dạy, bảng phụ hoặc máy chiếu.
- Các miếng bìa có dạng hình chữ nhật, hình thang cân, kéo, thước thẳng có đơn vị cm.
- Đoạn video về hình ảnh của các vật thể có dạng hình thang cân trong thực tế.
- Phiếu học tập ghi sẵn bảng KWL.
	K

(Liệt kê những điều em đã biết về hình thang )
	W

(Liệt kê những điều em muốn biết về hình thang ) 
	L

(Liệt kê những điều em đa học được về hình thang cân )

	
	
	


2. Học sinh: 
- SGK, thước thẳng có chia cm, kéo, bảng nhóm.
- Các miếng bìa có dạng hình chữ nhật, hình thang cân (theo hướng dẫn chuẩn bị ở tiết trước).
III. Tiến trình dạy học
Tiết 44
Ngày dạy: 6A: 16/ 11/ 2021  ; 6B: 18/ 11/ 2021)
1. Hoạt động 1: Mở đầu 
a) Mục tiêu: HS nắm lại được hình dạng của hình thang đã học ở Tiểu học và bước đầu nhận dạng được hình thang cân.
b) Nội dung: Ghép hình tam giác và hình chữ nhật để được hình dạng của hình thang.
c) Sản phẩm: Kết quả ghép hình thang của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV cho HS hoạt động theo nhóm cặp đôi, yêu cầu HS từ 2 mảnh ghép hình tam giác vuông có độ dài một cạnh góc vuông và cạnh huyền khác nhau, cạnh góc vuông còn lại bằng nhau; 1 mảnh ghép hình chữ nhật ghép chúng lại để được một hình thang.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Sắp xếp các mảnh ghép trên bàn.
- HS hoạt động theo cặp ghép các mảnh ghép để tạo thành hình thang.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 5 nhóm nhanh nhất trình bày kết quả về phần ghép hình của nhóm mình.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS.
- GV đưa ra tình huống: Vậy nếu trên hình thang này ta chọn hai tam giác bằng nhau thì hình thang này có gì đặc biệt?
	



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: Nhận biết hình thang cân 
a) Mục tiêu: 
- HS nhận biết được hình thang cân với các đặc điểm: Hai đáy song song với nhau, hai cạnh bên bằng nhau, hai đường chéo = nhau, hai góc kề với một cạnh đáy bằng nhau.
- HS nhận biết được một số vật thể trong thực tế cuộc sống có cấu trúc dạng hình thang cân.
b) Nội dung:
- HS hoàn thiện bảng KWL ở phiếu học tập để hình thành các hiểu biết về hình thang cân từ hình thang.
- HS thực hiện hoạt động 1 tr.105 SGK để nhận biết được hình hang cân qua các thao tác gấp, cắt hình.
- HS thực hiện hoạt động 2 tr.105 SGK rút ra được một số đặc điểm về cạnh, góc, đường chéo của hình thang cân.
- HS làm bài tập 1 tr.106 SGK để củng cố lại các thao tác gấp, cắt hình để tạo thành hình thang cân.
- Tìm ra được các vật có dạng hình thang cân trong thực tế cuộc sống hằng ngày.
c) Sản phẩm: 
- Hình thang cân của HS sau khi gấp, cắt hình.
- Các đặc điểm về hai cạnh đáy, hai cạnh bên, hai đường chéo, hai góc kề của hình thang cân.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ theo cặp đôi: Viết những ý kiến của mình vào cột K, cột W của bảng KWL trên phiếu học tập.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động nhóm và hoàn thiện ý kiến vào phiếu học tập.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV gọi đại diện một số nhóm trình bày ý kiến của mình, cả lớp lắng nghe, nhận xét và bổ sung.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chốt lại một số đặc điểm của hình thang, ghi lại các ý kiến của HS về những điều muốn biết thêm về hình thang:



+ Nếu hình thang  có hai cạnh  và  bằng nhau thì sao?



+ Nếu hình thang  có hai góc  và góc  bằng nhau thì sao?



+ Nếu hình thang  có hai cạnh  và  bằng nhau thì sao?
	




















	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- GV yêu cầu HS lấy miếng bìa có dạng hình chữ nhật đã chuẩn bị ở nhà và thực hiện theo hướng dẫn:






+ Gấp miếng bìa có dạng hình chữ nhật  sao cho đỉnh  trùng với đỉnh , đỉnh  trùng với đỉnh . Ta được  miếng bài .


+ Cắt đi miếng bìa hình tam giác  từ miếng bìa .

+ Trải miếng bài còn lại để nhận được miếng bìa .

- GV đặt câu hỏi cho HS: Theo e dự đoán, miếng bìa  là hình gì? 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lắng nghe và thực hiện theo hướng dẫn của GV.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu một vài HS trình bày kết quả của mình; cả lớp nhận xét.

- HS nêu dự đoán: Miếng bìa  có dạng hình thang cân.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV nhận xét kết quả gấp, cắt hình của HS.
- Đưa ra một số nhận định về hình thang cân sau khi thực hành.
	1. Nhận biết hình thang cân:
a) Thực hành:
[image: ]
b) Dự đoán kết quả:

- Miếng bìa  có dạng hình thang cân.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 2 HS thực hiện các yêu cầu sau trong 2 phút:

+ Quan sát hình thang cân  trên giấy kẽ ô vuông trên màn hình chiếu và thực hiện các hoạt động:
· 
Dự đoán xem hai cạnh đáy  và có song song với nhau không?
· 



Dùng thước thẳng có chia cm, đo độ dài các cạnh  và , độ dài các đường chéo  và  và rút ra nhận xét.











+ Gấp hình thang cân  đã chuẩn bị sẵn, sao cho cạnh  trùng với cạnh , đỉnh  trùng với đỉnh , đỉnh  trùng với đỉnh. So sánh các góc  và góc ; góc  và góc .
+ Tiếp tục liệt kê ý kiến vào mục L của bảng KWL.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:

- HS hoạt động theo cặp thực hiện dự đoán, gấp hình và dùng thước đo các cạnh của hình thang cân .
- Hoàn thiện tiếp cột L của bảng KWL.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Gọi một số HS nêu dự đoán và kết quả đo đạc, gấp hình của nhóm.
- Chiếu một số ý kiến của HS ở cột L.
- HS cả lớp chú ý lắng nghe, quan sát và nhận xét rút ra kiến thức về hình thang cân.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS. 
- GV nêu một số chú ý cho HS:
+ Cách viết kí hiệu các yếu tố bằng nhau trên hình và cách đọc các yếu tố này.
+ Nhấn mạnh: Hình thang cân cân có hai đáy song song với nhau, hai cạnh bên bằng nhau, hai đường chéo bằng nhau, hai góc kề với một cạnh đáy bằng nhau.
	
c) Nhận xét: Trong hình thang cân :




- Hai cạnh đáy  và  song song với nhau.


- Hai cạnh bên bằng nhau: ; hai đường chéo bằng nhau: .




- Hai góc kề với cạnh đáy bằng nhau: góc  bằng góc ; góc  bằng góc .

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 HS thực hiện 
+ Bài tập 1 tr.106 SGK.
+ Nêu một số vật thể có dạng hình thang cân trong thực tiễn.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS thực hành gấp cắt hình để tạo thành hình thang cân từ hình tam giác đều, lục giác đều và dán kết quả vào bảng nhóm.
- Ghi ra tên các vật thể có dạng hình thang cân trong thực tiễn.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- Các nhóm treo bảng nhóm và đại diện trình bày các bước cắt, gấp hình.
- GV gọi một số HS nếu ví dụ.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV đánh giá lại cách thực hành của HS và cho HS quan sát một số vật thể hình thang cân trên màn chiếu.
	d) Vận dụng:
Bài tập 1 tr.106 SGK:
a) Mảnh bìa có dạng hình tam giác đều:




b) Mảnh bìa có dạng hình lục giác đều:





 Hướng dẫn tự học ở nhà: (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: Các tính chất của hình thang cân về hai cạnh bên, hai cạnh đáy, các góc kề một cạnh đáy, hai đường chéo.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.

Tiết 45
Ngày dạy: 6A: 18/ 11/ 2021  ; 6B: 19 / 11/ 2021)
Hoạt động 2.2: Chu vi và diện tích của hình thang cân
a) Mục tiêu: HS nắm được cách tính chu vi, diện tích hình thang cân.
b) Nội dung:
- HS tính được chu vi và diện tích của hình thang cân dựa vào cách tính chu vi và diện tích của hình thang đã học ở Tiểu học.
c) Sản phẩm: 
- Lời giải của các ví dụ và bài tập tính diện tích chu vi, diện tích hình thang cân.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Nhắc lại cách tính chu vi, diện tích hình thang đã biết.
+ Dựa vào cách tính chu vi, diện tích hình thang của hình thang để tính diện tích của hình thang cân trong hình vẽ sau: (giải thích cho HS hình thang cân cũng là một hình thang)



+ Tính chu vi hình thang cân  ở mục [image: ] tr.106 SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS phát biểu cách tính chu vi, diện tích hình thang.

- Tính diện tích của hình thang cân .

- Tính chu vi hình thang cân .
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- HS trình bày cách tính chu vi, diện tích hình thang:
+ Chu vi của hình thang bằng tổng độ dài các cạnh của hình thang đó.
+ Diện tích của hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi chia đôi.
- GV chiếu một số bài tính của HS để cả lớp cùng theo dõi, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa lại cách tính chu vi, diện tích hình thang cân.
	2. Chu vi và diện tích của hình thang cân:
a) Cách tính:
- Chu vi của hình thang cân bằng tổng độ dài các cạnh của hình thang cân đó.
- Diện tích của hình thang cân bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi chia đôi.
b) Ví dụ:
* Ví dụ 1:



Diện tích hình thang cân  là:



                            








* Ví dụ 2: Cho hình thang cân  có độ dài đáy , đáy  ngắn hơn đáy là , độ dài cạnh bên  bằng một nửa độ dài đáy . Tính chu vi hình thang cân .
Giải:


Ta có: ; ; 

           

Chu vi hình thang cân  là:



      

    (cm)

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- GV yêu HS làm bài tập 2 tr.106 SGK vào vở.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện bài tập vào vở (cá nhân) trong 2 phút
- Sau đó, trao đổi bài với nhau theo dãy bàn và tiến hành kiểm tra nhau trong 1 phút.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu HS trình bày bài giải lên bảng.
- GV yêu cầu HS báo cáo về bài giải của các bạn mà mình kiểm tra.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV đánh giá mức độ hoàn thành bài tập của HS.
- GV củng cố lại cách tính chu vi, diện tích hình thang cân.
	Bài tập 2 tr.106 SGK:




Ta có: ; ; 

          
Diện tích hình thang cân ABCD là:



                               (cm2)


	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- GV tổ chức cho HS thực hiện trò chơi “Bắt bướm”.
- GV nêu luật chơi: 
+ Chia lớp thành 4 đội.
+ Trên màn hình có 5 con bướm đánh số thứ tự từ 1 đến 5.
+ GV chọn ngẫu nhiên 1 con trong 5 con, khi đó câu hỏi sẽ hiện ra. Đội nào nhấn chuông nhanh nhất thì được quyền trả lời câu hỏi; nếu trả lời đúng được 1 điểm, trả lời sai bị trừ 1 điểm và nhường quyền trả lời cho đội còn lại nhanh nhất.
+ Sau 5 câu hỏi tổng kết lại đội nào được nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng và nhận được phần quà.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS chia nhóm và thực hiện trò chơi theo hướng dẫn của GV.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- HS trả lời các câu hỏi và giải thích.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV tổng kết lại điểm của các đội và trao thưởng.
- Nhận xét tinh thần của HS khi tham gia trò chơi.
	Câu 1: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a) Hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau và hai đường chéo bằng nhau.
b) Hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau và hai đường chéo không bằng nhau.
c) Có vô số hình thang cân mà độ dài đáy lớn gấp hai lần độ dài đáy nhỏ.

Câu 2: Trong các hình sau, hình nào là hình thang cân?












Câu 3: Cho hình sau, vẽ các hình thang cân (các cạnh ,,  song song với nhau; , ).Có bao nhiêu hình thang cân? Kể tên các hình thang cân đó.





Câu 4: Tính diện tích hình thang cân, biết ; :







Câu 5: Trong các vật thể sau, vật thể nào có dạng hình thang cân?
[image: ]      [image: ]

[image: ] [image: ]



 Hướng dẫn tự học ở nhà: 
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: Cách tính chu vi, diện tích hình thang cân.
- Làm các bài tập trong SBT.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.

Tiết 46
Ngày dạy: 6A: 16/ 11/ 2021  ; 6B: 15/ 11/ 2021)
3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu:  HS rèn luyện công thức tính chu vi, diện tích của hình thang cân.
b) Nội dung: HS thực hiện các bài tập 28, 29, 30 tr.113 SBT.
c) Sản phẩm: Lời giải các bài tập 28, 29, 30 tr.113 SBT.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS nhắc lại cách để nhận ra một hình là hình thang cân, công thức tính chu vi, diện tích của hình thang cân.
- GV chia lớp thành 6 nhóm thực hiện các bài tập sau trong vòng 5 phút:
+ Nhóm 1, 4: Bài tập 28 tr.113 SGK.
+ Nhóm 2, 5: Bài tập 29 tr.113 SGK.



+ Nhóm 3, 6: Bài tập: Một hình thang cân có chu vi , đáy bé, đáy lớn dài hơn đáy bé. Tính độ dài cạnh bên.
- GV cho các nhóm trưng bày bài làm lên các góc lớp. HS di chuyển quan sát, ghi lại nhận xét về bài làm của các nhóm trong thời gian 10 phút.
* HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS chia nhóm theo sự phân công của GV, thực hiện các bài tập trên bảng nhóm.
- Quan sát bài làm các nhóm và ghi lại ý kiến vào vở.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Các nhóm trình bày bài giải của nhóm mình trước lớp.
- GV cho HS đưa ra những ý kiến của mình về bài làm của tất cả các nhóm; HS phản biện lẫn nhau và có thể đưa ra thêm những giả thiết khác cho bài toán.
* Kết luận, nhận định: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Bổ sung thêm các ý kiến cho HS khi tranh luận.

	3. Luyện tập:
Bài tập 28 tr.113 SGK:



Ta có: 

Suy ra: 
Độ dài cạnh bên là:

 (cm)

Chu vi của hình thang cân là:

 

    

    (cm)
Bài tập 29 tr.113 SGK:



Ta có: 

Mà: 

Suy ra: 

              (cm)


Do đó: ; 

Diện tích hình thang cân  là:


  (cm2)
Bài tập:
Theo giả thiết, độ dài đáy lớn là: 

 (m)

Gọi  (m) là độ dài cạnh bên
Chu vi của hình thang cân là:




Suy ra: .  Do đó: (m)

Vậy độ dài cạnh bên của hình thang cân là .


4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu: Củng cố lại cho HS cách nhận ra một hình là hình thang cân; công thức tính chu vi, diện tích hình thang cân.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
- Trả lời các câu hỏi sau: (Thực hiện nhiệm vụ cá nhân)
+ Qua bài này, em đã học được những nội dung, kiến thức nào?
+ Nêu những tính chất cơ bản đã học của hình thang cân.
+ Nêu công thức tính chu vi, diện tích của hình thang cân.
+ Luyện tập cách đọc, viết các yếu tố bằng nhau có trong hình.
- Chuẩn bị cho bài sau: 
    + Tìm trong thực tiễn gần gũi xung quanh các hình có tính cân xứng.




    + Hoàn thành bài tập sau: Bác Đức dự định mua loại gỗ giá  đồng/cm2 để làm một chiếc bàn. Mặt bàn là một hình thang cân có các đáy lần lượt là  cm,  cm và chiều cao cm. Hãy giúp bác Đức số tiền mua gỗ để đóng mặt bàn đó.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của HS được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
* GV giao nhiệm vụ học tập: Như mục nội dung
- GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
* HS thực hiện nhiệm vụ: Tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện công việc về nhà của HS.


	Ngày soạn: 25 / 11/ 2021
	Chương II: SỐ NGUYÊN
Tiết 47
§ 1: SỐ NGUYÊN ÂM
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)


I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
- Nhận biết số nguyên âm. Đọc và viết số nguyên âm.

- Ý nghĩa của số nguyên âm trong một số bài toán thực tiễn như: chỉ nhiệt độ dưới  ; chỉ độ cao dưới mực nước biển; chỉ số tiền nợ, số tiền lỗ trong kinh doanh; chỉ thời gian trước công nguyên.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các n. vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: chuyển đổi ngôn ngữ từ đọc, viết số sang kí hiệu số, đọc hiểu thông tin từ bảng, hình ảnh.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: nhận biết được điểm tương đồng và khác biệt của số mới và số tự nhiên; nhận biết được số nào là số nguyên âm, cùng với lí giải cho câu trả lời; chỉ ra chứng cứ để xác định tính đúng – sai của một phát biểu.

- Năng lực mô hình hóa toán học: Sử dụng số nguyên âm để biểu thị nhiệt độ dưới ; độ cao dưới mực nước biển; số tiền nợ, số tiền lỗ trong kinh doanh; chỉ thời gian trước công nguyên.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: 
- SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập.
- Video bản tin dự báo thời tiết trên VTC 14 ngày 25 tháng 11 năm 2017.
(Đường link: https://www.youtube.com/watch?v=5-xUD2RdIU4)
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu 
a) Mục tiêu	: 

- HS bước đầu nhận ra sự tồn tại của các con số trong bản tin dự báo thời tiết.
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
- Xem video bản tin dự báo thời tiết trên VTC 14 ngày 25 tháng 11 năm 2017.

- Các số có gì đặc biệt?
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c) Sản phẩm: Chỉ ra được điểm đặc biệt của các số  (có dấu “ - ” đằng trước)
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4:
- Xem video bản tin dự báo thời tiết trên VTC 14 ngày 25 tháng 11 năm 2017.

- Ghi lại các số mới em chưa biết () trong bản tin thời tiết. Chỉ ra điểm đặc biệt của các số này?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Xem video bản tin dự báo thời tiết.
- Thảo luận nhóm, viết các kết quả.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét, bổ sung (nếu có).
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 


- GV đặt vấn đề vào bài mới: Các số mà các em vừa xem trong video và các số chỉ nhiệt độ dưới  ở đầu trang 61 SGK có phải là số tự nhiên không? Nó là loại số gì?
	
	Nhóm
	Các số mới em chưa biết
	Điểm đặc biệt của các số này

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…..
	
	




- Các số mới: .
- Các số này có dấu “ - ” đằng trước.




2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
a) Mục tiêu: 
- Hs học được khái niệm số nguyên âm (dưới dạng mô tả), nhận biết số nguyên âm, đọc và viết số nguyên âm.
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu đọc SGK phần khung xanh (kiến thức trọng tâm) và phần đinh ghim (lưu ý). Nêu được khái niệm số nguyên âm (dưới dạng mô tả), chỉ ra cách nhận biết số nguyên âm. Cách đọc và cách viết số nguyên âm.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS đọc khung xanh và phần đinh ghim rồi cho biết:
+ Thế nào là số nguyên âm?
+ Cách nhận biết số nguyên âm?
+ Nêu cách đọc, cách viết một số nguyên âm?
+ Lấy ví dụ một số nguyên âm rồi đọc và viết số đó.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc SGK phần khung xanh, đinh ghim rồi lần lượt trả lời các câu hỏi trên.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS đưa ra đáp án.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét, bổ sung (nếu có).
* Kết luận, nhận định: 
- GV giới thiệu khái niệm số nguyên âm, cách nhận biết, cách đọc, cách viết như SGK trang 61, yêu cầu vài HS đọc lại.
	
* Khái niệm số nguyên âm:

- Các số ,… là các số nguyên âm.
* Cách nhận biết:
- Số nguyên âm được nhận biết bằng dấu “ - ” ở trước số tự nhiên khác 0.
* Cách đọc, viết số nguyên âm:

- Số nguyên âm  đọc là âm năm hoặc trừ năm.

- Âm ba (hoặc trừ ba) được viết là .



3. Hoạt động luyện tập 
a) Mục tiêu: 
- HS rèn luyện được cách đọc số nguyên âm khi biết cách viết; viết được số nguyên âm khi biết cách đọc; nhận biết được số nào là số nguyên âm, số nào không phải là số nguyên âm.
b) Nội dung: HS được yêu cầu làm ví dụ và luyện tập 1 SGK trang 61.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải ví dụ và luyện tập 1 SGK trang 61.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ SGK trang 61.
- Hoạt động theo cặp làm bài luyện tập 1 SGK trang 61.

* HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.

* Hướng dẫn hỗ trợ: Chú ý vận dụng kiến thức trong khung xanh và đinh ghim để trả lời.

* Báo cáo, thảo luận: 
- Lời giải ví dụ.
- Kết quả luyện tập 1.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.

	Ví dụ:

a) Đọc các số: 
    Các số đã cho lần lượt đọc là: âm mười bảy, âm hai mươi tám, âm tám mươi tư.
b) Viết các số sau: âm chín, trừ ba mươi, âm bốn trăm ba mươi hai.

Các số đã cho lần lượt viết là: .

c) Số nào là số nguyên âm, số nào không là số nguyên âm trong các số sau: ?

* Số  là số nguyên âm.


* Số  và  không là số nguyên âm.

Luyện tập 1:

a) Đọc số : .

đọc là âm năm mươi tư.
b) Viết số: âm chín mươi.

âm chín mươi viết là .


4. Hoạt động vận dụng 

a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về số nguyên âm trong một số bài toán thực tiễn như: chỉ nhiệt độ dưới ; chỉ độ cao dưới mực nước biển; chỉ số tiền nợ, số tiền lỗ trong kinh doanh; chỉ thời gian trước công nguyên.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu đọc phần số nguyên âm được sử dụng trong nhiều tình huống thực tiễn cuộc sống (SGK – trang 62) và hoạt động nhóm hoàn thành phiếu học tập số 1.
c) Sản phẩm: Phiếu học tập số 1
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS đọc phần số nguyên âm được sử dụng trong nhiều tình huống thực tiễn cuộc sống (SGK – trang 62) và hoạt động nhóm hoàn thành phiếu học tập số 1.
* HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS đọc phần số nguyên âm được sử dụng trong nhiều tình huống thực tiễn cuộc sống (SGK – trang 62).
- HS hoạt động nhóm hoàn thành phiếu học tập số 1.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV tổ chức cho các nhóm (chọn 2 nhóm) báo cáo kết quả tìm hiểu. 
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả tìm hiểu. Các nhóm khác nhận xét và bổ sung (nếu có). 
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá câu trả lời, đánh giá hoạt động của các nhóm.
- GV tổng kết nội dung bài học qua sơ đồ tư duy. (phần phụ lục)
	Câu 1: Số nguyên âm được sử dụng để:

- chỉ nhiệt độ dưới ; 
- chỉ độ cao dưới mực nước biển; 
- chỉ số tiền nợ, số tiền lỗ trong kinh doanh; 
- chỉ thời gian trước công nguyên.

Câu 2:
A – 2; B – 4; C – 1; D – 3

Câu 3:
a) Sai
b) Đúng


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Học sinh ôn tập nội dung bài học và trả lời các câu hỏi:
+ Bài học hôm nay em đã học thêm được điều gì? Những từ khóa nào em cần chú ý?
+ Em hãy tìm những ví dụ trong cuộc sống hàng ngày mà có thể giải thích được bằng cách vận dụng những kiến thức của bài học.
- Làm các bài tập 1 đến 4 SGK trang 63.
- Đọc nội dung phần có thể em chưa biết.

Phụ lục
1. Phiếu học tập
Nhóm:………………………………Lớp:…………………………….
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Yêu cầu: Đọc phần số nguyên âm được sử dụng trong nhiều tình huống thực tiễn cuộc sống (SGK – trang 62) và trả lời các câu hỏi sau.
Câu 1: Số nguyên âm được sử dụng trong các tình huống thực tiễn nào?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 2: Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng.

	
A.  
	1. biểu thị nhiệt độ 3 độ dưới 0 0C.

	
B.  đồng
	2. biểu thị tàu ngầm đang ở vị trí dưới mực nước biển 20 m.

	
C. 
	3. biểu thị nhà toán học Euclid sinh năm 330 trước Công nguyên.

	
D. 
	4. biểu thị nợ 800 000 đồng.


……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 3: Xác định tính đúng, sai của mỗi phát biểu sau:

a) Độ cao trung bình của tàu ngầm là , nghĩa là tàu ngầm ở vị trí trên 20m so với mực nước biển.

b) Nhà toán học Ta-lét (Thales) sinh năm , nghĩa là ông sinh năm 625 trước Công nguyên.
2. Sơ đồ tư duy bài số nguyên âm
[image: ]









	Ngày soạn: 28/ 11/ 2021
	Tiết 48; 49; 50
§2: TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN
(Thời gian thực hiện:3tiết)


I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
Tập hợp các số nguyên, biểu diễn số nguyên trên trục số, thứ tự trong tập hợp các số nguyên, so sánh hai số nguyên, số đối của một số nguyên, ý nghĩa của số nguyên âm trong một số bài toán thực tiễn.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các n. vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được khái niệm phân số với tử và mẫu là các số nguyên,tính chất cơ bản của phân số.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành hệ thống các phần tử của tập hợp các số nguyên, biểu diễn được số nguyên trên trục số, thứ tự trong tập hợp các số nguyên, so sánh được hai số nguyên, hình thành khái niệm hai số đối nhau; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 48
Ngày dạy: 6A: 30/ 11/ 2021  ; 6B: 29/ 11/ 2021)
1. Hoạt động 1: Mở đầu 
- Trò chơi: “Biên tập viên”
a) Mục tiêu	: 
- HS bước đầu hình thành cấu trúc của tập hợp các số nguyên.
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
- Lắng nghe nội dung bản tin dự báo thời tiết, ghi các số liệu đã xuất hiện trong bản tin.
- Viết tập hợp các số chỉ nhiệt độ trong bản tin và phân loại các số vừa nghe được.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào vở.
d) Tổ chức thực hiện:



	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 8 (lớp chia thành 4 nhóm): (các bạn không sử dụng SGK trong quá trình chơi).
- Các bạn HS với vai trò là các thực tập sinh cho vị trí biên tập viên dự báo thời tiết cần vượt qua thử thách chắt lọc thông tin dựa vào khả năng nghe mà không có hình ảnh minh họa, nhiệm vụ của các bạn là lắng nghe bản tin dự báo thời tiết và ghi lại nhiệt độ thấp nhất của thành phố Niu Oóc (New York) Mỹ trong các ngày từ 06/01/2020 (thứ Hai) đến 12/01/2020 (Chủ nhật).










“Kính chào quý vị, chúng ta đang trải qua những ngày lạnh nhất trong đợt rét thứ ba của mùa đông năm nay. Hôm nay, thứ Hai (06/01/2020), thủ đô Washingtơn, nhiệt độ đã xuống mức , nhiệt độ thấp nhất trong ngày của thành phố Los Ageles là , ở thành phố New York nhỉnh hơn một chút, nhiệt độ thấp nhất trong ngày là . Ngày mai, thứ Ba tuy thời tiết có ấm áp hơn một chút, nhiệt độ thấp nhất dự kiến là , nhưng ba ngày tiếp theo, thời tiết sẽ chuyển biến xấu: thứ Tư trời nhiều mây, có tuyết, nhiệt độ thấp nhất trong ngày là , giữa trưa có thể có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất là ; thứ Năm, trời nhiều mây, tuyết rơi nhiều, là ngày rét nhất trong tuần với mức nhiệt thấp nhất là ; thứ Sáu, tuyết sẽ ngớt, tuy nhiên trời vẫn chưa có nắng, nhiệt độ thấp nhất trở lại ngưỡng dương, là . Tin vui là chúng ta sẽ có những ngày cuối tuần đẹp trời với mức nhiệt thấp nhất của ngày thứ Bảy và Chủ Nhật lần lượt là  và . Và tiếp theo sẽ là thông tin dự báo thời tiết cho một số thành phố trên cả nước. Chúc quý vị và các bạn một tuần làm việc hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại. (Giáo viên phát nhạc kết của bản tin dự báo thời tiết).
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Lắng nghe, ghi chép số liệu vào phiếu GV phát.
- Thảo luận nhóm viết các kết quả.
[image: Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động]
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV treo kết quả của 4 nhóm lên bảng, chiếu đáp án của GV và so sánh.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: ở chương trình Toán 6, ta đã được học tập hợp các số tự nhiên và về các số nguyên âm, vậy có tập hợp nào chứa tất cả các loại số trên hay không?
	



[image: ]


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 

Hoạt động 2.1: Tập hợp  các số nguyên 
a) Mục tiêu: 
- Hs học được số nguyên dương, tập hợp các số nguyên
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu đọc trả lời các câu hỏi trong phần hoạt động 1, trả lời được thế nào là số nguyên dương, cấu trúc của tập hợp các số nguyên. 
- Làm các bài tập: Ví dụ 1, Ví dụ 2, Luyện tập 1, Luyện tập 2 (SGK trang 64).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu học sinh chỉ ra các số nguyên âm vừa thống kê trong trò chơi và nêu cách nhận biết số nguyên âm (đã được học ở buổi trước), từ đó nêu ra phán đoán thế nào là số nguyên dương. 
- Số 0 có phải là số nguyên âm hay số nguyên dương không?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS trả lời các số nguyên âm đã liệt kê trước đó, nêu cách nhận biết: Số nguyên âm được nhận biết bằng dấu “–” ở trước số tự nhiên khác 0.
- HS nêu dự đoán.
- HS đọc khái niệm SGK, quan sát, chú ý cách viết số nguyên dương dạng có dấu với không có dấu ở trước.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV y/c vài HS nêu dự đoán.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV giới thiệu số nguyên dương như SGK trang 64, yêu cầu vài HS đọc lại.
- GV nêu chú ý trong SGK trang 64.
	
1. Tập hợp  các số nguyên
a) Số nguyên dương
Số tự nhiên khác 0 còn được gọi là số nguyên dương.
Chú ý: 
- Số 0 không phải là số nguyên âm, cũng không phải là số nguyên dương.



- Số nguyên dương 1, 2, 3, ... đều mang dấu “+” nên còn được viết là , , .


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cặp đôi làm Hoạt động 1 SGK trang 64.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
- HS đọc khái niệm SGK, quan sát, cách viết ký hiệu tập hợp các số nguyên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải Hoạt động 1.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Qua Hoạt động 1, GV giới thiệu tập hợp các số nguyên.
	
b) Tập hợp  các số nguyên
Hoạt động 1:
a) Tập hợp các số chỉ nhiệt độ trong bản tin dự báo thời tiết ở trên là: 


b) Tập hợp trên gồm số 0; số nguyên âm, số nguyên dương.

*) Các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương tạo thành tập hợp các số nguyên.

*) Tập hợp các số nguyên được ký hiệu là .

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 1 SGK trang 64.
- Hoạt động cá nhân, lấy thêm ví dụ về 1 số là số nguyên và 1 số không là số nguyên (đứng tại chỗ trả lời).
- Hoạt động theo cặp làm bài Ví dụ 2 SGK trang 64.
- Hoạt động cá nhân làm Luyện tập 1 SGK trang 64.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Kết quả Ví dụ 1.
- Trả lời miệng ví dụ về 1 số là số nguyên và 1 số không là số nguyên.
- Kết quả Ví dụ 2, giải thích.
- Kết quả Luyện tập 1.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- GV lưu ý lại cho học sinh: số 0 là số tự nhiên nhưng không là số nguyên dương.
	Ví dụ 1 (SGK trang 64)








Trong các số ; 0; ; ;  thì các số nguyên là ; 0; ; các số ;  không là các số nguyên.
Ví dụ 2 (SGK trang 64)
a) Đúng
b) Sai
Luyện tập 1 (SGK trang 64)

a) 

b) 
 


Hoạt động 2.2: Biểu diễn số nguyên trên trục số 
a) Mục tiêu: 
- HS học được cách vẽ trục số, biểu diễn các số trên trục số, vị trí các số nguyên âm, số nguyên dương so với điểm 0 trên trục số.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu làm HĐ2 SGK trang 65 từ đó nhận xét về vị trí các loại số trên trục số; làm bài Ví dụ 3, Luyện tập 2 SGK trang 66.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Vị trí các loại số trên trục số.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
GV chiếu lại tia số đã học ở bài tập hợp các số tự nhiên.
[image: ]
Dẫn dắt đến việc để biểu diễn các số nguyên, người ta dùng trục số. 
- HS hoạt động nhóm 4 quan sát hình ảnh 2 loại trục số mà GV chiếu (trục số nằm ngang và trục số thẳng đứng), kết hợp đọc thông tin để điền vào bảng đặc điểm mỗi loại trục số mà GV phát.
[image: ]

[image: ]
	Đặc điểm
	Trục số nằm ngang
	Trục số thẳng đứng

	Chiều dương (Chiều mũi tên) hướng từ:
	
	

	Điểm gốc của trục số là: 
	
	

	Đơn vị đo độ dài trên trục số là đoạn thẳng nối điểm 0 với điểm 1. Điểm 1 là điểm biểu diễn số 1 và nằm ở
	
	


- Hoạt động cá nhân thực hiện HĐ2 trong SGK trang 65.
- Nhận xét vị trí các số nguyên âm, số nguyên dương so với điểm 0 trên trục số.
- Làm bài Ví dụ 3 SGK trang 66.
- Hoạt động cá nhân làm bài Luyện tập 2 SGK trang 66.
- Đọc Chú ý SGK trang 66.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trả lời Hoạt động 2a, HS lên bảng điền kết quả của Hoạt động 2b.
- GV yêu cầu vài HS nhận xét vị trí các số nguyên âm, số nguyên dương so với điểm 0 trên trục số.
- HS đứng tại chỗ trả lời Ví dụ 3 SGK trang 66.
- HS lên bảng biểu diễn các số trên trục số trong Luyện tập 2 SGK trang 66 (1 bạn biểu diễn trên trục số nằm ngang, 1 bạn biểu diễn trên trục số thẳng đứng).
- Đọc Chú ý SGK trang 66.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ2.
- Nhận xét và chính xác hóa kết quả của Ví dụ 3.
- Nhận xét và chính xác hóa kết quả của Luyện tập 2.
- Nêu chú ý: Khi nói “trục số” mà không nói gì thêm, ta hiểu là nói về trục số nằm ngang.
	2. Biểu diễn số nguyên trên trục số
	Đặc điểm
	Trục số nằm ngang
	Trục số thẳng đứng

	Chiều dương (Chiều mũi tên) hướng từ:
	Trái sang phải
	Dưới lên trên 

	Điểm gốc của trục số là: 
	Điểm 0
	Điểm 0

	Đơn vị đo độ dài trên trục số là đoạn thẳng nối điểm 0 với điểm 1. Điểm 1 là điểm biểu diễn số 1 và nằm ở:
	bên phải điểm 0
	phía trên điểm 0



Hoạt động 2: 



a) Điểm ; ;  nằm ở bên trái điểm 0, điểm 3; 5 nằm ở bên phái điểm 0.
b)
[image: ]
*) Trên trục số nằm ngang, điểm biểu diễn số nguyên âm nằm bên trái điểm 0, điểm biểu diễn số nguyên dương nằm bên phải điểm 0.
*) Trên trục số thẳng đứng, điểm biểu diễn số nguyên âm nằm phía dưới điểm 0, điểm biểu diễn số nguyên dương nằm phía trên điểm 0.
Ví dụ 3 (SGK trang 66)
Luyện tập 2 (SGK trang 66)
[image: ]
Chú ý: Khi nói “trục số” mà không nói gì thêm, ta hiểu là nói về trục số nằm ngang.


 Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: thế nào là số nguyên dương, các thành phần của tập hợp các số nguyên, vị trí các loại điểm trên trục số. 
- Làm bài tập 1; 2, 3 SGK trang 69.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.

Tiết 49
Ngày dạy: 6A: 30/ 11/ 2021  ; 6B: 02/ 12/ 2021)
Hoạt động 2.3: Số đối của một số nguyên 
a) Mục tiêu:
- HS học được khái niệm hai số đối nhau.
- HS vận dụng được khái niệm để tìm số đối của một số nguyên.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ3 SGK trang 66 từ đó phát biểu khái niệm hai số đối nhau theo ý hiểu.
- Vận dụng làm Ví dụ 4 SGK trang 67.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Khái niệm hai số đối nhau.
- Lời giải HĐ 3 SGK trang 66, Ví dụ 4, Luyện tập 3 SGK trang 67.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
Hoạt động cá nhân:
- Thực hiện HĐ3 trong SGK trang 66.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ3.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ3.

- GV giới thiệu  và 4 là hai số đối nhau do nằm về hai phía của 0 và cách đều gốc 0.
	3. Số đối của một số nguyên
Hoạt động 3: 
a) Điểm biểu diễn số 4 cách điểm gốc 0 là 4 đơn vị.

b) Điểm biểu diễn số  cách điểm gốc 0 là 4 đơn vị.

c) Khoảng cách từ điểm biểu diễn các số  và 4 đến điểm gốc 0 là bằng nhau.






	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
Hoạt động cá nhân:
- Thế nào là hai số đối nhau?
- Tìm số đối của 0.
- Đọc Nhận xét SGK trang 66.
- Làm Ví dụ 4 SGK trang 67.
- Thực hiện Luyện tập 3 SGK trang 67.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu vài HS phát biểu thế nào là hai số đối nhau?
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm Ví dụ 4.
- GV yêu cầu 2 HS đứng tại chỗ làm Luyện tập 3.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa, chuẩn hóa các khái niệm hai số đối nhau, kết quả Ví dụ 4, Luyện tập 3.
	*) Trên trục số, hai số nguyên (phân biệt) có điểm biểu diễn nằm về hai phía của gốc 0 và cách đều gốc 0 được gọi là hai số đối nhau.
*) Số đối của 0 là 0.
Nhận xét: 

+)  và 4 là hai số đối nhau.


+)  là số đối xủa 4 và 4 là số đối của .





Ví dụ 4: Số đối của các số , , ,  lần lượt là 15, 18, 0, .
Luyện tập 3 (SGK trang 67)

 và 3 là hai số đối nhau.

 và 3 là hai số nguyên không đối nhau. 


Hoạt động 2.4: So sánh các số nguyên 
Hoạt động 2.4.1: So sánh hai số nguyên 
a) Mục tiêu:


- HS học được khi nào số  nhỏ hơn (lớn hơn) số .
- HS vận dụng nguyên tắc để so sánh các số nguyên dựa vào quan sát trục số.
b) Nội dung:




- HS được yêu cầu đọc HĐ4 SGK trang 67 từ đó dự đoán sự liên quan giữa việc so sánh hai số  và  với vị trí của 2 số  và  trên trục số. 
- Vận dụng làm Ví dụ 5; 6 SGK trang 67; Ví dụ 7, Luyện tập 4 SGK trang 68.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Nguyên tắc so sánh hai số nguyên dựa vào vị trí của chúng trên trục số.
- Lời giải HĐ4 SGK trang 67, Ví dụ 5; 6 SGK trang 67; Ví dụ 7, Luyện tập 4 SGK trang 68.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện HĐ4 SGK trang 67.




- Phán đoán sự liên quan giữa việc so sánh hai số  và  với vị trí của 2 số  và  trên trục số bằng cách liên hệ từ việc so sánh 2 số tự nhiên bất kì, nhận xét vị trí của chúng trên tia số.
- Làm Ví dụ 5, nêu nhận xét về điểm đặc biệt khi so sánh 1 số nguyên dương hoặc 1 số nguyên âm với số 0.


- Làm Ví dụ 6, nêu điều có thể rút ra nếu có  và .
- Làm Ví dụ 7 SGK trang 67; 68.
- Thực hiện Luyện tập 4 SGK trang 68.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- Luyện tập 4 thực hiện nhóm bàn.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ4.




- GV yêu cầu vài HS phát biểu dự đoán vị trí của  và  trên trục số quyết định như nào đến việc so sánh  và .
- GV yêu cầu 2 HS đứng tại chỗ trình bày lời giải Ví dụ 5; 1 HS đứng tại chỗ nêu nhận xét.
- GV yêu cầu 3 HS đứng lên bảng trình bày Ví dụ 6; 1 HS đứng tại chỗ nêu nhận xét.
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng trình bày Ví dụ 7.
- GV yêu cầu  nhóm thực hiện nhanh nhất lên bảng làm bài Luyện tập 4.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ4, Ví dụ 5; 6; 7 và Luyện tập 4.


- GV nhắc lại cho HS cách viết  và  bằng kí hiệu toán học; lưu ý khi so sánh các loại số nguyên với số 0; tính chất bắc cầu khi so sánh. 
	4. So sánh các số nguyên 
4.1: So sánh hai số nguyên 
Hoạt động 4:

a) Trên trục số nằm ngang, điểm  nằm bên trái điểm 2.

b) Trên trục số thẳng đứng, điểm  nằm bên dưới điểm 1.





*) Trên trục số nằm ngang, nếu điểm  nằm bên trái điểm  thì số nguyên  nhỏ hơn số nguyên .




*) Trên trục số thẳng đứng, nếu điểm  nằm phía dưới điểm  thì số nguyên  nhỏ hơn số nguyên .




*) Nếu  nhỏ  thì ta viết  hoặc .

Ví dụ 5:


- Điểm  nằm bên trái điểm 0 nên .


- Điểm  nằm bên phải điểm 0 nên 
Lưu ý: Số nguyên dương luôn lớn hơn 0. Số nguyên âm luôn nhỏ hơn 0.




Ví dụ 6: Ta có: ,  và .



Lưu ý:  Nếu  và  thì .

Ví dụ 7:





a) Điểm  nằm bên trái điểm  nên  nhỏ hơn  và viết .



b) Điểm 2 nằm bên phải điểm  nên 2 lớn hơn  và viết . 

Luyện tập 4 (SGK trang 68)





Các số theo thứ tự tăng dần: , , , , .


Hoạt động 2.4.2: Cách so sánh hai số nguyên 
Hoạt động 2.4.2.1. So sánh hai số nguyên khác dấu
a) Mục tiêu:
- HS học được cách so sánh hai số nguyên khác dấu.
- HS vận dụng được quy tắc trên để so sánh hai số nguyên khác dấu.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ5 SGK trang 48 từ đó phát biểu cách so sánh hai số nguyên khác dấu.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
- Quy tắc so sánh hai số nguyên khác dấu.
- Lời giải HĐ5 SGK trang 68.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Thực hiện HĐ5 trong SGK trang 68
- Nêu cách so sánh hai số nguyên khác dấu.
- So sánh nhanh hai số nguyên khác dấu bất kì mà HS trong lớp đưa ra.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS lên bảng biểu diễn số trên trục số và viết kết quả so sánh.
- GV yêu cầu vài HS phát biểu cách so sánh hai số nguyên khác dấu.
- GV yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ lấy 2 số nguyên khác dấu bất kỳ, 1 HS khác so sánh 2 số đó.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ5, chuẩn hóa quy tắc so sánh hai số nguyên khác dấu, kết quả phép so sánh do HS đưa ra.
	4.2: Cách so sánh hai số nguyên 
a)  So sánh hai số nguyên khác dấu
Hoạt động 5:
[image: ]



*) Số nguyên âm luôn nhỏ hơn số nguyên dương.



Hoạt động 2.4.2.2. So sánh hai số nguyên cùng dấu
a) Mục tiêu:
- HS học được cách so sánh hai số nguyên cùng dấu.
- HS vận dụng được quy tắc trên để so sánh hai số nguyên cùng dấu.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ6 SGK trang 48 từ đó phát biểu cách so sánh hai số nguyên cùng dấu.
- Vận dụng làm Luyện tập 5 SGK trang 69.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện:
 Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.


- Học thuộc: thế nào là hai số đối nhau; khi nào thì số nguyên  nhỏ hơn số nguyên ; các cách so sánh hai số nguyên.
- Làm bài tập 5; 6 SGK trang 69.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.

Tiết 50
Ngày dạy: 6A: 02/ 12/ 2021  ; 6B: 03/ 12/ 2021)
3. Hoạt động luyện tập 
a) Mục tiêu: 
- HS rèn luyện được về cấu trúc tập hợp các số nguyên, biểu diễn số nguyên trên trục số, thứ tự trong tập hợp các số nguyên, so sánh hai số nguyên, tìm số đối của một số nguyên, ý nghĩa của số nguyên âm trong một số bài toán thực tiễn.
b) Nội dung: HS được yêu cầu làm các bài tập từ 1 đến 7 SGK trang 69.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
- Nhắc lại thế nào số nguyên dương, thành phần của tập hợp các số nguyên, khái niệm hai số đối nhau, cách so sánh hai số nguyên khác dấu, so sánh hai số nguyên âm.
- Làm các bài tập 1 và 2 SGK trang 69.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.


- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 2:  là tập hợp các số tự nhiên,  là tập hợp các số nguyên.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ phát biểu, trình bày các khái niệm GV yêu cầu.
- GV yêu cầu lần lượt: 3 HS lên bảng làm bài tập 1, 4 HS lên bảng làm bài tập 2, mỗi HS 1 ý.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

	3. Luyện tập
*) Các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương tạo thành tập hợp các số nguyên.
*) Trên trục số, hai số nguyên (phân biệt) có điểm biểu diễn nằm về hai phía của gốc 0 và cách đều gốc 0 được gọi là hai số đối nhau.
*) Số nguyên âm luôn nhỏ hơn số nguyên dương.
*) Để so sánh hai số nguyên âm, ta làm như sau:
Bước 1: Bỏ dấu “–” trước cả hai số âm.
Bước 2: Trong hai số nguyên dương nhận được, số nào nhỏ hơn thì số nguyên âm ban đầu (tương ứng) sẽ lớn hơn.
Dạng 1: Cấu trúc tập hợp số nguyên
Bài tập 1 (SGK trang 69)

a) 10 000   b) 0         c) 
Bài tập 2 (SGK trang 69)


a)           b) 


c)             d) 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2:
- Hoạt động nhóm đôi làm bài tập 3; 4; 5 SGK trang 69. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.


- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 4: ý b trên trục số có 2 điểm cách gốc  một khoảng bằng 5 đơn vị, 2 số đó nằm về 2 phía của gốc .



- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 5 ý đầu: đếm trực tiếp các mốc trên trục số để xác định điểm biểu diễn cách điểm  một khoảng 2 đơn vị, tìm bên trái  được 1 điểm, bên phải  được 1 điểm.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm HS lên trình bày bài 3, đánh dấu vào bảng phụ vẽ sẵn trục số mà cô giáo treo trên bảng.
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm HS lên trình bày lời giải bài 4, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.
- GV yêu cầu vài đại diện 2 nhóm lên vẽ trục số, trình bày cách tìm điểm biểu diễn của bài 5 và 2 nhóm khác đưa ra kết quả về số đối.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 2: Biểu diễn điểm trên trục số, số đối
Bài tập 3 (SGK trang 69)
[image: ]
Bài tập 4 (SGK trang 69)


a) Khoảng cách từ điểm  đến điểm  là 2 đơn vị.
b) 
[image: ]



Điểm  và  cách điểm  một khoảng là 5 đơn vị.
Bài tập 5 (SGK trang 69)
[image: ]



Các số ;  có điểm biểu diễn cách điểm  một khoảng 2 đơn vị.


Số đối của ;  lần lượt là 5; 1.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3:
- Nhắc lại các cách so sánh 2 số nguyên.
- Làm bài tập 6; 7 SGK trang 69.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 4 HS lên bảng trình bày kết quả bài 6, mỗi HS 1 ý.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, không yêu cầu HS ghi lời giải thích, HS lên bảng chỉ cần trả lời miệng cách làm của mình cho cả lớp cùng biết cách làm.
	Dạng 3: So sánh các số nguyên
Bài tập 6 (SGK trang 69)

a)  

b) 

c) 

d) 



4. Hoạt động vận dụng 
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài toán thực tế.
b) Nội dung: Thực hiện bài 7 (SGK trang 69)
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập:



- Biết nước đóng bằng khi nhiệt độ từ  trở xuống, so sánh nhiệt độ của nước lúc đóng băng với mốc , nếu nhiệt độ của nước lớn hơn  thì nước có đóng băng không?
- Làm bài tập 7 SGK trang 69.
* HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu 2 HS viết câu trả lời cho bài 7.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	4. Vận dụng
Bài tập 7 (SGK trang 69)

a) Đúng vì 

b) Sai vì 



 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Làm các bài tập trong phần Bài tập về nhà.
- Đọc trước nội dung của bài tiếp theo.
Bài tập về nhà: 
1) Mỗi khẳng định sau là đúng hay sai?




a) Nếu  thì .                   b) Nếu  thì .




c) Nếu  thì .                   c) Nếu  thì .
2) Vẽ trục số nằm ngang.


a) Biểu diễn các điểm 2; ; 0;  trên trục số.

b) Chỉ ra các số nguyên có điểm biểu diễn cách điểm  một khoảng 2 đơn vị.

3) Tìm số đối của 7; ; 0.




4) 	a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 2; ; ; ; ; 0.





b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: ; 15; ; ; ; .

5) Tìm  biết:

a) 

b) .

	Ngày soạn: 02/ 12/ 2021
	Tiết 51; 52; 53
§3. PHÉP CỘNG CÁC SỐ NGUYÊN
(Thời gian thực hiện:3tiết)


I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: 
HS được học các kiến thức về:
- Các quy tắc cộng hai số nguyêncùng dấu, khác dấu
- Các tính chất của phép cộng các số nguyên: giao hoán, kết hợp, cộng với số 0, cộng với số đối
Học sinh biết cộng hai số nguyên dùng trục số, vận dụng các quy tắc và tính chất của phép cộng các số nguyên vào giải các bài tập tính toán, tính toán nhanh, bài toán liên quan tới thực tế.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được quy tắc cộng 2 số nguyên âm, hai số nguyên khác dấu, tính chất của phép cộng các số nguyên
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thànhquy tắc cộng 2 số cùng dấu, hai số nguyên trái dấu, tính chất cơ bản của phép cộng các số nguyên; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.

III. Tiến trình dạy học
Tiết 51
Ngày dạy: 6A: 04/ 12/ 2021  ; 6B: 04/ 12/ 2021)
1. Hoạt động 1: Mở đầu 
a)Mục tiêu	: Từ bài toán thực tế dẫn tới hình thành bài toán cộng hai số nguyên.
b)Nội dung: Hs cùng nghiên cứu bài toán thực tế ở đầu bài
c)Sản phẩm:nghiên cứu bài toán thực tế và tìm cách giải quyết.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân, quan sát bài toán thực tế được đưa ra ở đầu bài và cho biết:
- Lợi nhuận của tuần thứ nhất là?
- Lợi nhuận của tuần thứ hai là?
- Làm thế nào để tính lợi nhuận của cửa hàng sau cả 2 tuần?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Hs quan sát, suy nghĩ câu trả lời
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi từng hs trả lời các câu hỏi
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét bài làm của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: 

Để tính lợi nhuận của cửa hàng sau 2 tuần, ta phải lấy lợi nhuận của tuần 1 cộng với lợi nhuận của tuần 2. Nghĩa là lấy  . Vậy làm thế nào để cộng 2 số nguyên? Chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi đó trong bài học hôm nay.
	- Lợi nhuận của tuần thứ nhất là – 2 triệu đồng
- Lợi nhuận của tuần thứ 2 là 6 triệu đồng

- Ta phải tính tổng lợi nhuận của 2 tuần. Nghĩa là :  



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1. Phép cộng hai số nguyên cùng dấu
Hoạt động 2.1.1: Phép cộng 2 số nguyên dương
a) Mục tiêu: 
- Hs học được cộng 2 số nguyên dương chính là phép cộng hai số tự nhiên khác không
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu trả lời câu hỏi từ đó rút ra quy tắc cộng 2 số ngyên dương
- Theo dõi sách giáo khoa và lắng nghe gv giải thích để hiểu cách cộng 2 số nguyên dương được minh họa trên trục số 
c)Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập : 
- Hs hoạt động cá nhân, trả lời câu hỏi: 
+) Các số như thế nào được gọi là số nguyên dương?
+) Từ đó hãy nêu cách cộng 2 số nguyên dương?

+) Tính: 
* HS thực hiện nhiệm vụ :
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi
* Báo cáo, thảo luận : 
- Với mỗi câu hỏi, GV gọi từng học sinh trả lời
- HS cả lớp lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định : 
- GV nêu lại quy tắc cộng hai số nguyên dương trên bảng.
- GV ghi lại ví dụ 
- GV giới thiệu cho HS về minh họa phép cộng 2 số nguyên dương trên trục số.
	I. Phép cộng hai số nguyên cùng dấu
1. Phép cộng hai số nguyên dương
a) Quy tắc:
Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0
b) Ví dụ


Minh họa trên trục số: (SGK/70).


Hoạt động 2.1.2: Phép cộng 2 số nguyên âm
a) Mục tiêu: 
- Hs học được quy tắc cộng hai số nguyên âm
b) Nội dung:
- Học sinh hoạt động nhóm bàn( mỗi bàn là một nhóm) thực hiện yêu cầu của HĐ1( sgk – 70)
- Tìm hiểu HĐ2( sgk – 71) và lắng nghe GV hướng dẫn cách cộng 2 số nguyên âm và minh họa trên trục số
- Từ các hoạt động để rút ra quy tắc cộng 2 số nguyên âm.
c)Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Hs hoạt động nhóm bàn để hoàn thành yêu cầu của HĐ1( SGK/70)
- HS đọc HĐ 2(SGK/71) và nêu lại cách cộng


* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động nhóm bàn làm HĐ1
- HS hoạt động cá nhân, đọc HĐ2
- Từ HĐ2 nêu quy tắc cộng 2 số nguyên âm
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV mời 1 nhóm nhanh nhất trả lời HĐ1

- GV mời một HS nêu lại cách tính trong HĐ2
- GV mời một hs khác nêu quy tắc cộng 2 số nguyên âm.
- HS cả lớp lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án.
- GV giới thiệu cho HS về minh họa cách cộng 2 số âm trên trục số. Lưu ý: Khi cộng với số dương, ta sẽ lấy tiến về phía chiều dương của trục số. Khi cộng với số âm, ta sẽ lấy lùi về phía chiều âm của trục số.
- GV nêu lại quy tắc cộng 2 số nguyên âm (SGK/71)
	2. Phép cộng hai số nguyên âm
* HĐ 1: 
a) Tổng  số tiền nợ ngân hàng của gia đình bạn Vinh là: 8 triệu

b) Phép tính biểu thị số tiền nợ ngân hàng của nhà bạn Vinh là: 

*HĐ2


 a) Quy tắc :
(SGK/71)

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm VD1 (SGK/71)
- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 1 (SGK/71
- Hoạt động cá nhân làm VD 2 (SGK/71)
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải VD1.
- Kết quả luyện tập 1
- Lời giải VD2.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Qua cả 2 phần, GV đặt câu hỏi: Tổng của hai số nguyên dương / nguyên âm là số như thế nào?
Từ đó GV chuẩn hóa và đưa ra chú ý(SGK/71)
	b) Áp dụng
* VD1. Tính:


* Luyện tập 1:

a) 
b) Ta có: x = - 81; y = - 16
Do đó, 


* VD2. So sánh:

Ta có: 


a) Vì nên 


b) Vì nên 

c) Chú ý:(SGK/71)



Hoạt động 2.1.3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Hs luyện tập về phép cộng 2 số nguyên cùng dấu
b) Nội dung: Trò chơi “ Ai nhanh hơn”
c)Sản phẩm: học sinh thành thạo hơn về phép cộng 2 số nguyên cùng dấu
d) Tổ chức thực hiện: 
GV chia lớp thành các đội thích hợp. Phát bảng phụ cho mỗi nhóm
Luật chơi:
- GV đưa ra một số. Các đội có nhiệm vụ viết các phép cộng của 2 số nguyên cùng dấu sao cho kết quả là số GV  đưa ra. Trong thời gian 30 giây, đội nào viết được nhiều phép tính đúng nhất là đội chiến thắng.
VD: Cho số - 5. 

Ta có: 
- Có thể chơi 2, 3 lần tùy thời gian
 Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: các quy tắc cộng trừ số nguyên cùng dấu
- Làm bài tập 1, 2 SGK trang 74.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.

Tiết 52
Ngày dạy: 6A:07/ 12/ 2021  ; 6B: 06/ 12/ 2021)
Hoạt động 2.2. Phép cộng hai số nguyên khác dấu
Hoạt động 2.2.1. Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu
a) Mục tiêu: 
- Hs học được quy tắc cộng 2 số nguyên khác dấu, thực hiện tốt các bài toán về tính toán, vận dụng vào làm các bài toán thực tế có liên quan
b) Nội dung:
- Hs được yêu cầu làm HĐ 1 (SGK/72), đọc HĐ 2 (SGK/72) từ đó nêu được quy tắc cộng 2 số nguyên trái dấu. 
- Làm các VD3, VD4, luyện tập 2 (SGK/73).
- Giải quyết bài toán đặt ra ở đầu buổi trước.
c)Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Hoạt động cá nhân thực hiện HĐ3 (SGK/72)

- Hoạt động cá nhân đọc hiểu HĐ4 (SGK/72) và nêu cách tính 
- Phát biểu quy tắc cộng 2 số nguyên trái dấu
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ3, HĐ4.
- GV yêu cầu vài HS phát biểu quy tắc cộng 2 số nguyên trái dấu.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ3, HĐ4, chuẩn hóa quy tắc cộng 2 số nguyên trái dấu.
	II. Phép cộng hai số nguyên khác dấu
* Hoạt động 3: 

- Phép tính biểu thị nhiệt độ tại chợ Sa Pa lúc đó là: 
- Quan sát nhiệt kế ta thấy, nhiệt độ tại chợ Sa Pa lúc đó là: 10C



1. Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu
(SGK/72)


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Sử dụng trục số để tính:


- Các số 5 và – 5; – 3 và 3 là các số như thế nào?
- Có nhận xét gì về các tổng của 2 số nguyên đối nhau
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa kết quả và đưa ra chú ý(SGK/72)
	* Chú ý:
Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3:
- Hoạt động cá nhân thực hiện VD3 (SGK/73)
- Hoạt động cặp đôi thực hiện luyện tập 2 (SGK/73)
- Hoạt động cá nhân thực hiện VD4 (SGK/73)
- Giải quyết bài toán đặt ra ở đầu bài trước.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các yêu cầu được giao
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Mời 2 học sinh lên bảng trình bày VD3. Mỗi hs một ý.
- GV mời đại diện 2 nhóm nhanh nhất lên bảng trình bày luyện tập 2.
- Mời 1 hs đứng tại chỗ trả lời VD4.
- Mời 1 hs đứng tại chỗ trả lời bài toán mở đầu
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV nhận xét và chính xác hóa kết quả của các ví dụ và bài tập. 
	2) Áp dụng
* Ví dụ 3. Tính:

a) 

b) 

* Luyện tập 2. Tính:

a) 

b) 

* Ví dụ 4

- Phép tính biểu thị độ cao mới của chiếc tàu so với mực nước biển là: 

- Độ cao mới của chiếc tàu so với mực nước biển là: 

* Bài toán mở đầu: 
Lợi nhuận của cửa hàng sau 2 tuần  là :

( triệu đồng)
Vậy sau 2 tuần, cửa hàng lãi 4 triệu đồng.




Hoạt động 2.2.3: Luyện tập
a) Mục tiêu: 
- Hs luyện tập về phép cộng 2 số nguyên cùng dấu và khác dấu
b) Nội dung:
Trò chơi “ BINGO”
c)Sản phẩm: học sinh thành thạo hơn về phép cộng 2 số nguyên khác dấu
d) Tổ chức thực hiện: 
Luật chơi
- Mỗi dãy được coi là 1 đội
- GV phát 2 bảng phụ cho mỗi đội. Bảng thứ nhất có kẻ sẵn các ô vuông dạng  4 x 4, bảng thứ 2 dùng để viết câu trả lời.
- GV đưa ra một dãy số, là kết quả các phép tính sẽ có trong câu hỏi, các đội điền các số  đã cho một cách ngẫu nhiên vào 16 ô vuông
- GV chuẩn bị câu hỏi, các đội lần lượt chọn số câu hỏi để trả lời. Sau mỗi câu trả lời đúng, các đội được đánh dấu vào ô có kết quả của câu hỏi đó. Nếu đội nào có số câu trả lời đúng tạo thành một hàng dọc, hàng ngang hoặc hàng chéo sớm nhất. Đội đó sẽ giành chiến thắng
	STT
	Câu hỏi
	Đáp án

	1
	

	


	2
	

	9

	3
	

	12

	4
	

	– 13

	5
	

	0

	6
	

	– 18 

	7
	

	2

	8
	

	– 17

	9
	

	6

	10
	

	25

	11
	

	– 9

	12
	

	– 20

	13
	

	8

	14
	

	– 18

	15
	

	– 15

	16
	

	– 11




 Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: các quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu
- Làm bài tập 3, 4, 6, 7 SGK trang 74.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.

Tiết 53
(Ngày dạy: 6A: 07/ 12/ 2021  ; 6B: 09/ 12/ 2021)
Hoạt động 2.3. Tính chất của phép cộng các số nguyên
a) Mục tiêu: 
- Hs học được các tính chất của phép cộng các số nguyên
- Biết áp dụng các tính chất đó vào các bài tập tính hợp lí, tính nhanh...
b) Nội dung:
- Hs được yêu cầu làm HĐ 5 từ đó rút ra các tính chất của phép cộng các số nguyên
- Áp dụng làm VD5( SGK/73)
c)Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Hoạt động nhóm 4 thực hiện HĐ 5
- Từ HĐ 5 hãy rút ra các tính chất của phép cộng các số nguyên
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm 4
* Gợi ý:
Ý b) trong biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta phải thực hiện các phép tính như thế nào?
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV mời 2 nhóm nhanh nhất lên trình bày kết quả HĐ 5 trên bảng
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét bài làm của các nhóm trên bảng.
- GV gọi hs dự đoán tính chất của phép cộng các số nguyên từ kết quả HĐ 5.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ5
- Chuẩn hóa tính chất của phép cộng các số nguyên.
	III. Tính chất của phép cộng các số nguyên
* Hoạt động 5. Tính và so sánh

a) 



Vậy: 

b)







Vậy

c) 

Vậy 
d) vì 12 và – 12 là 2 số nguyên đối nhau nên


1.  Tính chất(SGK/73)
Phép cộng các số nguyên có các tính chất sau:

- Giao hoán: 

- Kết hợp: 

- Cộng với số 0: 

- Cộng với số đối: 


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cặp đôi thực hiện VD5
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu theo hướng dẫn của GV
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV mời 2 nhóm nhanh nhất lên trình bày kết quả VD5
- Các nhóm còn lại trao đổi bài chéo nhau để kiểm tra cho nhau.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa kết quả của bài tập.
- Nhận xét, đánh giá các nhóm làm về kết quả, thời gian, ý thức.
	2. Áp dụng
* Ví dụ 5. Tính một cách hợp lí

a) 





b) 









3. Hoạt động luyện tập 
a) Mục tiêu:
- HS rèn luyện được cộng các số nguyên cùng dấu, khác dấu, vận dụng các tính chất của phép cộng các số nguyên vào tính nhanh.  
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu làm các bài tập luyện tập 3, bài 5 SGK trang 74.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
- Lời giải các bài luyện tập 3 và bài 5 SGK trang 74.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
- Hoạt động cặp đôi làm luyện tập 3 và bài 5  
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo yêu cầu của GV 
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV mời 2 nhóm nhanh nhất lên bảng trình bày lần lượt luyện tập 3, bài 5.
- Các nhóm khác trao đổi bài chéo nhau để kiểm tra.
- Cả lớp quan sát và nhận xét bài làm của các nhóm trên bảng.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

	IV. Luyện tập
Luyện tập 3. Tính một cách hợp lí

a) 



b) 


Bài 5. Tính bằng cách hợp lí

a) 





b) 







4. Hoạt động vận dụng 
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về phép cộng các số nguyên để giải quyết các bài toán và vấn đề có liên quan trong thực tế hàng ngày.
b) Nội dung: HS được giao làm các bài Ví dụ 6( SGK/ 74); bài 9( SGK/75) 
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập :
- Hoạt động cá nhân thực hiện VD6
- Hoạt động cặp đôi làm bài 9 
* HS thực hiện nhiệm vụ : 
- HS làm các bài tập trên theo yêu cầu của GV 
* Gợi ý bài 9
+) Tính lượng calo đã hấp thụ.
+) Tính lượng calo đã tiêu hao.
+) Tính lượng calo còn lại.
* Báo cáo, thảo luận : 
- GV mời HS đứng tại chỗ trả lời VD6
- GV mời 2 nhóm nhanh nhất lên bảng làm bài 9
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét bài làm các bạn và của các nhóm trên bảng.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	4. Vận dụng
Ví dụ 6
Nhiệt độ ở Mát – xco – va lúc 12 giờ là:





Bài 9. 
+) Lượng calo bạn Bình đã hấp thụ là:


 = 

( kcal)
+) Lượng calo bạn Bình đã tiêu hao là:

(kcal)
Tổng số calo bạn Bình còn lại sau khi ăn sáng và thực hiện các hoạt động là:

(kcal)




 Hướng dẫn tự học ở nhà
- Ôn lại các kiến thức đã học toàn bài: các quy tắc cộng số nguyên, tính chất của phép cộng số nguyên, các chú ý cần nhớ.
- Làm các bài tập còn lại trong SGK.
- Tham khảo bài 10 “ cách sử dụng máy tính cầm tay”. Sau khi tính bằng tay, có thể kiểm tra lại độ chính xác của kết quả bằng máy tính.
- Chuẩn bị giờ sau: xem trước bài phép trừ các số nguyên.

	Ngày soạn: 07/ 12/ 2021
	Tiết 54; 55
PHÉP TRỪ SỐ NGUYÊN. QUY TẮC DẤU NGOẶC
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)


I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: Học xong bài này,HS đạt các yêu cầu sau:
- Thực hiện được phép trừ một số nguyên cho một số nguyên.
- Vận dụng được quy tắc dấu ngoặc trong tính toán.
- Vận dụng được phép trừ số nguyên để giải quyết một số bài toán thực tiễn.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ h. tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: chuyển đổi ngôn ngữ từ tình huống có các thuật ngữ “nhiệt độ tăng” , “nhiệt độ giảm” sang ngôn ngữ toán học; ...
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: thông qua các thao tác như nhận biết được điểm tương đồng và khác biệt của dấu các số trong phép tính, lí giải cho câu trả lời về so sánh kết quả các phép trừ hai số nguyên; ...
- Năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác như sử dụng số nguyên âm để biểu thị nhiệt độ âm; sử dụng phép trừ để biểu thị cho tình huống tính nhiệt độ; ...
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học: sử dụng máy tính cầm tay để thực hành tính kết quả phép trừ; cách thức sử dụng các nút ấn.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 54
(Ngày dạy: 6A: 09/ 12/ 2021  ; 6B: 10/ 12/ 2021)
1. Hoạt động 1: Mở đầu 
- Trò chơi “tia chớp”
a) Mục tiêu: HS bước đầu hình thành phép trừ hai số nguyên
b)Nội dung: HS được yêu cầu:
- Viết số đối của số nguyên.
- Viết phép tính thể hiện sự chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trên trái đất.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào vở 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động theo 4 nhóm:

1) Viết số đối của các số:  .
2) Theo dõi phần giới thiệu trong sách giáo khoa trang 76, viết phép tính thể hiện sự chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất trên trái đất.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Viết số đối của các số cho trước.
- Viết phép tính thể hiện sự chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất trên trái đất.
- Thảo luận nhóm viết các kết quả.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: phép trừ hai số nguyên có thể luôn luôn thực hiện được không và thực hiện như thế nào?
	1)
	
Số cho trước
	
Số đối

	
 
	
 

	
 
	
 

	
 
	
 

	
 
	
 

	
 
	
 



2) Sự chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất trên trái đất là:  



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: Phép trừ số nguyên 
a) Mục tiêu:
- Hs học được quy tắc trừ hai số nguyên.
b)Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu thực hiện phần 1) tính và so sánh kết quả
- Làm các bài tập: Ví dụ 1, ví dụ 2,luyện tập 1 (SGK trang 76, 77)
c)Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 


- HS thực hiện HĐ1:  Tính và so sánh kết quả  và  
- Từ kết quả đó, dự đoán quy tắc thực hiện phép trừ hai số nguyên.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS tính, so sánh kết quả và nêu dự đoán.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV giới thiệu quy tắc phép trừ số nguyên như SGK trang 76 , yêu cầu vài HS đọc lại.
- GV nêu chú ý trong SGK trang 76.
	1. Phép trừ số nguyên
HĐ1:

 

 

Suy ra:  
Trừ cho một số nguyên là cộng với số đối của số nguyên đó.

- Quy tắc: Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b:

	 


- Chú ý: Phép trừ trong  không phải bao giờ cũng thực hiện được, còn phép trừ trong  luôn thực hiện được. 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 1 SGK trang 76. Ví dụ 2 SGK trang 77. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Hướng dẫn hỗ trợ: số đối của số nguyên, phép cộng hai số nguyên HS đã biết
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 1,ví dụ 2.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
	Áp dụng
Ví dụ 1 (SGK trang 76)

a)  

b)  
Ví dụ 2 (SGK trang 77 )

a) 

b) .

c) .

d) .


	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Hoạt động theo cặp làm bài luyện tập 1 SGK trang 77; tính sự chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất trên trái đất nêu ở phần mở đầu
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên theo hình thức cặp nhóm.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Một số nhóm trình bày sản phẩm của nhóm mình, các nhóm khác quan sát và đánh giá.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV đánh giá kết quả của các nhóm, chính xác hóa kết quả. 
- Qua luyện tập1, GV giới thiệu việc liên hệ phép trừ số nguyên vào thực tiễn
	Vận dụng
Luyện tập 1 (SGK trang 77)
Nhiệt độ lúc 21 giờ là:

	 

- Sự chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất trên trái đất là: 

.



Hoạt động 2.2: Quy tắc dấu ngoặc 
a) Mục tiêu: Hs học được quy tắc dấu ngoặc.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu thực hiện HĐ3 SGK trang 77 từ đó dự đoán và phát biểu quy tắc dấu ngoặc. 
- HS làm các bài tập: ví dụ 3 SGK trang 77. vídụ 4 SGK trang 78, luyện tập 2 SGK trang 78.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải hoạt động 2 SGK trang 77.
- Quy tắc dấu ngoặc.
- Lời giải ví dụ 3 SGK trang 77. ví dụ 4 SGK trang 78, luyện tập 2 SGK trang 78. 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện HĐ2 trong SGK trang 77.
- Từ kết quả HĐ2, hãy nêu nhận xét về dấu các số hạng trong ngoặc sau khi bỏ dấu ngoặc mà có dấu “ + ” đằng trước? Dấu các số hạng trong ngoặc sau khi bỏ dấu ngoặc mà có dấu “ – ” đằng trước? 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS lên bảng trình bày kết quả thực hiện HĐ2.
- GV yêu cầu vài HS nêu nhận xét.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ2, khái quát quy tắc dấu ngoặc.
	II. Quy tắc dấu ngoặc
HĐ2: a)

 
b)

  
c) 

 
d)


Quy tắc dấu ngoặc (SGK trang 77) 



	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- HS hoạt động cá nhân làm ví dụ 3 trong SGK trang 77, ví dụ 4 SGK trang 78.
Chú ý: - Gv cần lưu ý trong bài này cần làm rõ tiến trình trước khi tính toán để có được kết quả phép tính. 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS lên bảng trình bày kết quả thực hiện ví dụ 3, vd 4.
- GV yêu cầu vài HS nêu nhận xét.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
- GV yêu cầu HS giải thích cách thực hiện phép tính ví dụ 4.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả.
- Qua ví dụ 4, GV nhấn mạnh việc thực hiện linh hoạt quy tắc dấu ngoặc để nhóm các số hạng vào trong ngoặc.
	Ví dụ 3:

a)  

b) 

Ví dụ 4:

a) .
b) 

 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- HS hoạt động cá nhân làm luyện tập 3 trong SGK trang 78. Bài tập 5 SGK trang 78
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS lên bảng trình bày kết quả luyện tập 3.
- GV yêu cầu vài HS nêu nhận xét.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả.
	Luyện tập 2:

a) 
b) 





 Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Học thuộc: quy tắc thực hiện phép trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc cùng các chú ý.
- Làm bài tập 1; 2 SGK trang 78.

Tiết 55:
(Ngày dạy: 6A: 11/ 12/ 2021  ; 6B: 11/ 12/ 2021)

3. Hoạt động luyện tập 
a) Mục tiêu:
- HS rèn luyện được phép trừ số nguyên; quy tắc dấu ngoặc. Giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu làm các bài tập từ 1 đến 6 SGK trang 78; 79.
c) Sản phẩm:kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải các bài tập từ 1 đến 6 SGK trang 78; 79.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
- Nhắc lại quy tắc thực hiện phép trừ số nguyên.
- Làm bài tập 1 SGK trang 78.




* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 1: HS làm rõ tiến trình đi đến kết quả chứ không chỉ tập trung vào kết quả
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu lần lượt: 1 HS lên bảng làm bài tập 1a, 1 HS lên bảng làm bài tập 1b, 1 HS làm bài tập 1c, 1 HS làm bài tập 1d.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	3. Luyện tập
Quy tắc: Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b:

	 
Dạng 1 : Tính:
Bài tập 1 SGK trang 78
a)

 
b) 

 
c)



 d) 

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
- Nhắc lại quy tắc dấu ngoặc, cách vận dụng quy tắc dấu ngoặc để nhóm các số hạng vào trong ngoặc
- Hoạt động cá nhân làm bài tập 2 SGK trang 78.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 2: HS cần quan sát các số hạng, lưu ý nhiều trường hợp nên chuyển phép trừ thành phép cộng trước khi nhóm các số hạng vào  trong ngoặc để thực hiện tính đơn giản hơn.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu một số HS lên trình bày, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Đưa ra phương pháp nhóm các số hạng vào trong ngoặc.
	Dạng 2: Tính bằng cách hợp lý (Tính nhanh)
- HS nhắc lại quy tắc dấu ngoặc và cách nhóm các số hạng vào trong ngoặc
Bài 2 SGK trang 78
a) 

 
b) 

 
c) 


d)

   

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
- Làm bài tập 3 SGK trang 78.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện yêu cầu trên theo nhóm.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: thay ẩn bằng giá trị bài cho rồi tính giá trị biểu thức.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 3: Tính giá trị biểu thức chứa ẩn.
Bài tập 3 SGK trang 78

a) Với  ta có:



Vậy giá trị biểu thức bằng 16 tại 
b) Với a = 12; b = – 48 ta có:


 Vậy giá trị biểu thức bằng 60 với
 a = 12; b = – 48.

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 4:
- Làm bài tập 4 SGK trang 78; bài tập 6 SGK trang 79.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
- HS thực hiện yêu cầu trên theo nhóm.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: HS cần xác định phép toán sau đó mới tính kết quả.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 4: Bài toán có liên quan đến thực tế.
Bài tập 4 SGK trang 78
Nhiệt độ lúc 20 giờ là:

 

Đáp số: 
 Bài tập 6 SGK trang 79

Tuổi của nhà bác học Archimedes là:(tuổi)

Tuổi của nhà bác học Pythagoras là:(tuổi)

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 5:
- Làm bài tập 5 SGK trang 78.
* HS thực hiện nhiệm vụ 5: 
- HS thực hiện yêu cầu.
* Báo cáo, thảo luận 5: 
- GV hướng dẫn chi tiết cách thực hiện từng nút ấn.
- GV yêu cầu cả lớp thực hành trên máy tính cầm tay và đọc kết quả
* Kết luận, nhận định 5: 
- GV nhận xét kết quả.
	Sử dụng máy tính cầm tay
Bài tập 5 SGK trang78
HS thực hiện tính trên máy tính cầm tay và đọc kết quả


Bài tập về nhà: 
- Làm các bài tập trong sách bài tập
4. Hoạt động vận dụng (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu:Vận dụng các kiến thức đã học về phép trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc để xác định, giải thích rõ được những khái niệm sử dụng hàng ngày.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
- Chuẩn bị giờ sau: các em hãy ôn lại quy tắc cộng các số nguyên; phép trừ số nguyên; quy tắc dấu ngoặc. Đọc trước nội dung bài 5: Phép nhân các số nguyên SGK trang 80.
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
c) Sản phẩm:kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
-GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung (khoảng 2 phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.


	Ngày soạn: 11/ 12/ 2021
	Tiết 56; 57
§ 5: HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)


I. Mục tiêu: 
[bookmark: _Hlk77088958]1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về: 
- Hình có trục đối xứng và trục đối xứng của một hình, 
- Một số hình hình học có trục đối xứng (hình thang cân, hình tròn, hình chữ nhật…)
- Một số vật thể trong thực tế cuộc sống có dạng hình có trục đối xứng (bông tuyết, ngôi sao năm cánh…..)
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu, viết, vẽ về hình có trục đối xứng.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: nhận biết điểm chung và điểm khác biệt giữa hình có trục đối xứng và các hình khác, lí giải được hình nào là hình có trục đối xứng, còn hình nào không có trục đối xứng...
- Năng lực mô hình hóa Toán học: Vận dụng các kiến thức trên để khai thác các tình huống  mà hình có trục đối xứng được ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống.
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu, các tranh ảnh chuẩn bị cho việc dạy học.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm, bút màu.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 56
(Ngày dạy: 6A: 14/ 12/ 2021  ; 6B: 13/ 12/ 2021)

1. Hoạt động 1: Mở đầu 
- Giới thiệu một số hình ảnh có tính chất đối xứng.
a) Mục tiêu	: 
- HS phát hiện được tính chất đối xứng xuất hiện trong thực tế.
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
- Quan sát hình ảnh nhận xét về độ cân đối, hài hòa trong các bức tranh.
[image: Ảnh có chứa cỏ, bầu trời, tòa nhà, ngoài trời

Mô tả được tạo tự động] [image: Ảnh có chứa cỏ, ngoài trời, bầu trời, cánh đồng
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                    Hình 1					Hình 2

c) Sản phẩm: HS so sánh để rút ra nhận xét về sự khác nhau của 2 bức tranh.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân.
- Quan sát hình ảnh để nhận xét về sự cân đối, hài hòa trong 2 bức tranh.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Trong thực tế cuộc sống có rất nhiều tình huống chúng ta thấy xuất hiện các hình ảnh, đồ vật, sinh vật có tính chất cân đối, hài hòa, ta gọi đó là tính chất đối xứng. Và đền Taj Mal ở Ấn độ chúng ta quan sát ở trên là một công trình tiêu biểu cho kiến trúc đối xứng trục. 

	HS nhận xét được Hình 1 có tính cân đối, hài hòa hơn.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (khoảng 35 phút)
Hoạt động 2.1: Hình có trục đối xứng (khoảng 18 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs học được cách nhận dạng hình có trục đối xứng.
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu thực hiện ghép hình theo yêu cầu trong hoạt động 
- HS thực hiện xếp 2 chiếc ê ke giống nhau để thành Hình 42; 4 miếng bìa giống nhau để thành Hình 43.
- Hs gấp hình theo hướng dẫn theo đường thẳng màu đỏ, rồi nhận xét theo cảm nhận bằng mắt thường xem hai nửa có trùng khít với nhau hay không. Nhờ đó thấy được sự tồn tại của hình có trục đối xứng.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh ; nhận xét của học sinh về sự trùng khít hình.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV chuyển giao nhiệm vụ 1
- GV nêu yêu cầu để HS thực hiện theo nội dung trên.
* Thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện theo bàn 2 bạn
- HS nêu dự đoán.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Gv cho đại diện một số nhóm phát biểu nhận xét của nhóm về tính chất của các hình khi gấp theo đường kẻ.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- Gv cho HS quan sát video về gấp hình.
- GV giới thiệu hình có trục đối xứng.
- GC cho HS đọc phần nhận xét.
- GV nhấn mạnh đường thẳng d gọi là trục đối xứng của hình. Hình có trục đối xứng còn được gọi là hình đối xứng trục.
	I.Hình có trục đối xứng:
Hình ảnh 42; 43 SGK
[image: Ảnh có chứa văn bản, đồng hồ
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[image: ]

Hình ảnh 42; 43 SGK

	* GV chuyển giao nhiệm vụ 2
- GV nêu yêu cầu để HS thực hiện theo nội dung
Hoạt động nhóm để tìm ra những hình có trục đối xứng bằng phương pháp gấp. Sau đó vẽ trục đối xứng của hình bằng bút đỏ.
- GV đưa cho mỗi nhóm 7 hình trong đó có 5 hình đối xứng trục. 
- Hs hoạt động trong 3 phút.
* Thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện theo nhóm
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Gv cho đại diện 2 nhóm nhanh nhất lên trình bày kết quả trên bảng bằng cách gắn các hình có tính đối xứng trục lên bảng.
- GV cho HS đại diện nhóm gấp 1 hình bất kỳ để kiểm chứng cách xác định hình đối xứng trục.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhấn mạnh cách kiểm tra một hình đối xứng bằng cách gấp hình tìm ra trục đối xứng. 
Bổ sung kết quả, đáp án của HĐ 
	

	* GV chuyển giao nhiệm vụ 3
- GV nêu yêu cầu HS tìm các hình ảnh trên thực tế trong phòng học có tính đối xứng trục.
* Thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Gv cho HS phát biểu ý kiến cá nhân
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhấn mạnh trong cuộc sống có rất nhiều hình có trục đối xứng.
	


Hoạt động 2.2: Trục đối xứng của một số hình
a) Mục tiêu: 
- Hs học được một hình có thể có một trục đối xứng, có thể có nhiều trục đối xứng và cũng có thể không có trục đối xứng mào.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu xác định trục đối xứng của một số hình.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Có những hình không có trục đối xứng, có những hình chỉ có một trục đối xứng, nhưng cũng có những hình có nhiều trục đối xứng.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- HS đọc mục II và quan sát hình 44, 45, 46, 47, từ đó rút ra nhận xét về tính đối xứng trục của các hình. 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện.
- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán về tính chất chung của các hình và số trục đối xứng của mỗi hình.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động.
	2. Trục đối xứng của một số hình:






- Đoạn thẳng là hình có 1 trục đối xứng và trục đối xứng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với.
[image: ]
· Đường tròn là hình có nhiều trục đối xứng và mỗi trục đối xứng đều là một đường thẳng đi qua tâm của nó.
[image: ]
· Hình thang cân chỉ có một trục đối xứng
[image: Ảnh có chứa văn bản, ăng-ten
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· Hình lục giác đều có 6 trục đối xứng.
[image: ]


 Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Làm bài tập 1 ; 2 SGK trang 109.
- Đọc nội dung phần có thể bạn chưa biết.
Tiết 57
(Ngày dạy: 6A: 14/ 12/ 2021  ; 6B: 16/ 12/ 2021)

3. Hoạt động luyện tập 
a) Mục tiêu: 
- HS rèn luyện được cách xác định hình đối xứng trục, tìm được trục đối xứng của một hình, tìm được số trục đối xứng của một hình đối xứng trục.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu làm các bài tập 1,2 SGK và một số bài tập GV chuẩn bị.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Lời giải các bài tập 1,2 SGK
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
- HS tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm, xác định tính đối xứng của hình, xác định số trục đối xứng của một hình.
Bổ sung cụ thể Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
- HS theo dõi câu hỏi GV chiếu, trả lời đáp án.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Cách xác định hình đối xứng trục: Tìm ra trục đối xứng;
- Một hình có thể không có trục đối xứng, có một trục đối xứng hoặc nhiều hơn 1 trục đối xứng.

	3. Luyện tập
Câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1: Hình sau có mấy trục đối xứng: 

[image: ]
A. 1; B.2; C.3; D.4
Đáp án : 4 trục
[image: ]
Câu 2: Hình sau có mấy trục đối xứng
[image: ]

A.1; B.2; C.3; D.4
Đáp án: 3
[image: ]
Câu 3: Hình sau có mấy trục đối xứng:
[image: ]
1; B.3; C. 4; D.5
Đáp án: 5
[image: ]


	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
- HS làm bài tập 1 SGK

* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Cách xác định hình đối xứng trục: Tìm ra trục đối xứng;
- Một hình có thể không có trục đối xứng, có một trục đối xứng hoặc nhiều hơn 1 trục đối xứng.
	Bài 1: Tìm các hình có trục dối xứng
[image: Ảnh có chứa văn bản, mẫu họa
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Dự kiến sản phẩm: 
Chữ H có 2 trục đối xứng
Hình ngôi sao có 5 trục đối xứng
Hình tròn họa tiết có 4 trục đối xứng.

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
- HS làm bài tập 2 SGK
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu vài HS phát biểu các bước rút gọn phân số, tính chất cơ bản của phân số.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Lưu ý HS sự đối xứng tính cả màu sắc và hình dạng họa tiết.
	[image: ]
Bài 2: Tìm hình có trục đối xứng, và tìm các trục đối xứng của hình , kể cả màu sắc.
Hình a: Có 1 trục đối xứng.
Hình b: Có 2 trục đối xứng.
Hình c: Có 2 trục đối xứng.

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 4:
- HS tìm các chữ cái tiếng anh in hoa có trục đối xứng, tìm số trục đối xứng của chữ cái đó.
* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm.
- Thi xem trong 3 phút nhóm nào được nhiều chữ cái hơn là chiến thắng.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV chiếu đáp án, cho các nhóm chấm chéo lẫn nhau.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Các chữ cái in hoa có trục đối xứng là: A,B,C,D,E,H,I,K,M,O,T,U,V,X,Y,Z


	* GVgiao nhiệm vụ học tập 5:
- HS thực hiện trò chơi.
- GV chuẩn bị 5 bức tranh đối xứng, cắt đôi;
Bổ sung hình các bức tranh GV dự định chọn
* HS thực hiện nhiệm vụ 5: 
- GV cho các con tham gia 2 đội, mỗi đội 5 HS.
- Gv giao cho mỗi nhóm một nửa bức tranh, HS phải quan sát nửa còn lại ở nhóm kia để tìm cặp.
* Báo cáo, thảo luận 5: 
- Nhóm nhanh nhất sẽ được thưởng.
* Kết luận, nhận định 5: 
- GV đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Gv cho HS ghép các cặp thành các bức tranh có tính chất đối xứng.
- Lưu ý HS sự đối xứng tính cả màu sắc và hình dạng họa tiết.



	Trò chơi: Tìm cặp 

[image: Ảnh có chứa cái ô, tối, lam, côn trùng

Mô tả được tạo tự động]
[image: ]  [image: Ảnh có chứa con chó, động vật có vú, đang ngồi, tìm kiếm

Mô tả được tạo tự động]

[image: Ảnh có chứa tòa nhà, bầu trời, ngoài trời, nhà thờ

Mô tả được tạo tự động]     [image: Ảnh có chứa con chim

Mô tả được tạo tự động]

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 6:
- HS thực hiện hoạt động tô màu theo mẫu có sẵn
- GV chuẩn bị 3 tờ tranh có tính đối xứng đã tô màu sẵn, mỗi tờ in 2 bản.
GV bổ sung tranh dự định sử dụng
* HS thực hiện nhiệm vụ 6: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm.
- Thời gian hoạt động 5 phút
- HS báo cáo kết quả trên bảng.
* Báo cáo, thảo luận 6: 
- GV yêu cầu các HS nhận xét, chấm điểm tranh vẽ để trao thưởng.
* Kết luận, nhận định 6: 
- GV đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Lưu ý HS sự đối xứng tính cả màu sắc và hình dạng họa tiết.

	Trò chơi:
Em làm họa sỹ:
GV tự chuẩn bị tranh vẽ đối xứng, 

[image: ]
[image: ]
[image: ]


4. Hoạt động vận dụng 
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về hình có trục đối xứng để trình bày tìm hiểu của nhóm sau tiết 1 về một số tình huống về hình có trục đối xứng trong thực tiễn.
b) Nội dung: HS thu thập cách tình huống có hình đối xứng trục, xác định số trục đối xứng của các trường hợp mà nhóm mình đã sưu tầm được.
Có thể trình chiếu qua PPT hoặc tranh ảnh.
- Làm theo nhóm để tiết sau thuyết trình:
Nhóm 1: Tìm các hình ảnh đối xứng trục trong kiến trúc.
Nhóm 2: Tìm các hình ảnh đối xứng trục trong mỹ thuật.
Nhóm 3: Tìm các hình ảnh đối xứng trục trong tự nhiên.
Nhóm 4: Tìm các lá cờ có tính đối xứng trục của các quốc gia trên thế giới.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh .
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung  
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ 

	Ngày soạn: 14/ 12/ 2021
	Tiết 58; 59
§ 5. PHÉP NHÂN CÁC SỐ NGUYÊN
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)


I.Mục tiêu
1.Kiến thức: Học sinh được học các kiến thức
- Cách nhân hai số nguyên khác dấu; nhân hai số nguyên cùng dấu.
- Các tính chất của phép nhân các số nguyên.
2.Năng lực
* Năng lực chung:
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu, nhân hai số nguyên cùng dấu và các tính chất của phép nhân số nguyên.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành quy tắc nhân hai số nguyên và các tính chất của phép nhân các số nguyên; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
- Năng lực công nghệ: Sử dụng được máy tính cầm tay để thực hiện phép nhân hai số nguyên.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 58
(Ngày dạy: 6A: 16/ 12/ 2021  ; 6B: 17/ 12/ 2021)

1.Hoạt động 1: Mở đầu 
- Thực hiên một số phép nhân hai số tự nhiên đơn giản

a) Mục tiêu: Kích thích sự tò mò về kết quả của phép nhân sau:  
b) Nội dung: HS được yêu cầu thực hiên một số phép nhân hai số tự nhiên
c) Sản phẩm: HS thực hiên được phép nhân hai số tự nhiên theo yêu cầu và ghi lại kết quả ra giấy nháp.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập:

Làm tính nhân:  
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Làm tính theo yêu cầu
* Nhận xét và đặt vấn đề:


- Ta biết:  , phải chăng  

  
	



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: Phép nhân hai số nguyên khác dấu 
a) Mục tiêu: Hoc sinh tìm được quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu và áp dụng quy tắc để làm tính nhân hai số nguyên khác dấu.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu:


+ Hoàn thành phép tính: dựa trên cách đưa về tính tổng bốn số hạng  


+ So sánh và 
+ Nêu các bước nhân hai số nguyên khác dấu và đọc quy tắc này.
+ Làm VD1 và bài tập 1 trong SGK trang 80.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của HS được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
Thảo luận nhóm thực hiện hoạt động 1trong SGK
Nhóm đôi thảo luận  để trả lời câu hỏi phần khám phá kiến thức SGK
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
HS thảo luận, trưởng nhóm thống nhất ý kiến viết kết quả ra bảng nhóm
*Hướng dẫn hỗ trợ: Thực hiện phép tính từ trái sang phải và áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên âm.
* Báo cáo, thảo luận 1
GV cho các nhóm báo cáo và đánh giá kết quả.
*Kết luận, nhận định 1
GV nhận xét chốt kiến thức và cho điểm nhóm làm tốt.
* GV giao nhiệm vụ học tập 2
Nhóm đôi thảo luận để trả lời câu hỏi phần khám phá kiến thức SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
HS dựa vào kết quả tìm được của nhiệm vụ 1 từ đó trả lời.
* Báo cáo, thảo luận 2
GV cho hs đứng tại chỗ nêu kết quả. 
*Kết luận, nhận định 2
- GV nêu quy tắc ba bước để nhân hai số nguyên khác dấu như SGK.
- GV gọi đọc quy tắc.

*GV giao nhiệm vụ học tập 3
HĐ cá nhân làm:
+VD 1 trong SGK trang 80
+BT 1 trong SGK trang 80
* HS thực hiện nhiệm vụ 3
HS làm việc cá nhân lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận 3
+ Lời giải VD1
+ Lời giải BT 1
+ HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.
*Kết luận, nhận định 3
+ GV nhận xét và chốt kiến thức
*GV giao nhiệm vụ học tập 4

+ GV cho học sinh trả lời kq phép tính:  
+ Nêu nhận xét về tích của hai số nguyên khác dấu
* HS thực hiện nhiệm vụ 4
HS làm việc cá nhân lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên
* Báo cáo, thảo luận 4
HS trả lời miệng, hs khác nghe và nhận xét
*Kết luận, nhận định 4
+GV nhận xét và chốt kiến thức
	I. Nhân hai số nguyên khác dấu
HĐ1:
a)Ta có: 

 
b) Ta có:

 


















*Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu : SGK/ Trang 80








* Ví dụ 1

a)  

b)  
* Bài tập 1: Tính

 











*Tích của hai số nguyên khác dấu là số nguyên âm



Hoạt động 2.2: Phép nhân hai số nguyên cùng dấu 
a) Mục tiêu: Học sinh tìm được quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu và áp dụng quy tắc để làm tính nhân hai số nguyên cùng dấu.
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu:
+ Hoàn thành hoạt động 2 trong SGK/ Trang 81
+ Nêu các bước nhân hai số nguyên cùng dấu và đọc quy tắc này.
+ Làm VD2 và bài tập 2 trong SGK trang 81
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của HS được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	*GV giao nhiệm vụ học tập 1
+ Nêu các trường hợp của hai số nguyên cùng dấu
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
HS thực hiên yêu cầu cá nhân
* Báo cáo, thảo luận 1
Có hai số nguyên dương và hai số nguyên âm
*Kết luận, nhận định 1
GV giới thiệu nhân hai số nguyên dương

*GV giao nhiệm vụ học tập 2
Thực hiện HĐ 2 trong SGK trang 81theo nhóm
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
HS thảo luận, trưởng nhóm thống nhất ý kiến viết kết quả ra bảng nhóm
*Hướng dẫn hỗ trợ:


Từ phép tính thứ nhất tăng đơn vị được kết quả phép tính thứ hai tức là  là kết quả phép tính thứ hai và làn lượt như vậy ta có kết quả phép tính cần tìm.
*Báo cáo, thảo luận 2
Đại diện hai nhóm báo cáo kết quả 
*Kết luận, nhận định 2
GV nhận xét chốt kiến thức  và cho điểm nhóm làm tốt.
* GV giao nhiệm vụ học tập 3
Nhóm đôi thảo luận để trả lời câu hỏi phần khám phá kiến thức SGK
* HS thực hiện nhiệm vụ 3
HS dựa vào kết quả tìm được của nhiệm vụ 1 từ đó trả lời
* Báo cáo, thảo luận 3
GV cho HS đứng tại chỗ nêu kết quả 
*Kết luận, nhận định 3
- GV nêu quy tắc ba bước để nhân hai số nguyên khác dấu như SGK
- GV gọi đọc quy tắc
*GV giao nhiệm vụ học tập 4
HĐ cá nhân làm:
+VD2 trong SGK trang 81
+BT2 trong SGK trang 81
* HS thực hiện nhiệm vụ 4
HS làm việc cá nhân lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên bảng
* Báo cáo, thảo luận 4
+ Lời giải VD2
+ Lời giải BT2
*Hướng dẫn hỗ trợ:
Thay x bởi số rồi thực hiện phép tính.
+ HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu
*Kết luận, nhận định 4
+GV nhận xét và chốt kiến thức
*GV giao nhiệm vụ học tập 5
 Nêu nhận xét về tích của hai số nguyêncùng dấu
* HS thực hiện nhiệm vụ 5
HS làm việc cá nhân thực hiện nhiệm vụ trên
* Báo cáo, thảo luận 5
HS trả lời miệng, hs khác nghe và nhận xét
*Kết luận, nhận định 5
+GV nhận xét và chốt kiến thức
+ Từ nội dung trên GV nêu cách nhận biết dấu của tích
	II. Nhân hai số nguyên cùng dấu
1. Phép nhân hai số nguyên dương







Nhân hai số nguyên dương chính là nhân hai số tự nhiên khác 0.

2.Phép nhân hai số nguyên âm
 HĐ 2:






 

      
















*Quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu : SGK/ Trang 81
 

*Ví dụ 2: Tính

a)  


b) với  

 Với thì

   


*Bài tập 2: Tính giá trị của biểu thức

a) Với  thì 

 

b) Với  thì:

 










*Lưu ý: Tích của hai số nguyên cùng dấu là số nguyên dương
* Chú ý: Cách nhận biết dấu của tích

   


*Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Đọc lại nội dung bài đã học
- Nắm được cách nhân hai số nguyên khác dấu và hai số nguyên cùn dấu
- Làm bài tập 1, 4, 5 trong SGK trang 82 và 83
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.

Tiết 59
(Ngày dạy: 6A: 18/ 12/ 2021  ; 6B: 18/ 12/ 2021)
1. Hoạt động 1: Mở đầu     Thi tìm số 
a) Mục tiêu	: 
- HS bước đầu hình thành các tính chất nhân các số nguyên từ tính chất nhân các số tự nhiên đã biết
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
- Nhân các số cùng dấu, nhân các số khác dấu 
c) Sản phẩm: Kết quả bài tập 2 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm đôi:
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Thảo luận nhóm viết các kết quả.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả viết các ẩn số.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
	Tìm số 
Bài tập 2 SGK trang 83
	
 
	
	 
	
 
	
 
	
 
	
 
	


	
 
	
 
	
 
	
 
	

	
 
	
 

	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 







2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
2.3: Tính chất của phép nhân các số nguyên 
a) Mục tiêu:
- HS học được các tính chất cơ bản của phép nhân các số nguyên và áp dụng tính chất để tính thuận tiện. 
- HS được vận dụng quy tắc nhân các số nguyên.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu thực hiện HĐ3 SGK trang 82 từ đó phát biểu các tính chất của phép nhân số nguyên.
- Làm ví dụ 3 SGK trang 82.
- Làm bài tập 3 SGK trang 82
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện HĐ3 trong SGK trang 82 theo nhóm
- Nêu  tính chất của phép nhân trong N?
- Nêu tính chất giao hoán trong Z?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ3.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ3
* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
+ Nêu các tính chất của phép nhân số tự nhiên.
+ Kết hợp HĐ 3 rút ra các tính chất của phép nhân các số nguyên
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
HS làm việc cá nhân lần lượt thực hiện các nhiệm vụ .
* Báo cáo, thảo luận 2
GV cho hs đứng tại chỗ trình bày 
*Kết luận, nhận định 2
GV chuẩn hóa các tính chất nhân các số nguyên




GV giới thiệu lưu ý



* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
+ HĐ cá nhân làm:
+VD 3 trong SGK trang 83
+BT 3 trong SGK trang 83
* HS thực hiện nhiệm vụ 3
HS làm việc cá nhân áp dụng các tính chất vừa có lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên bảng.
* Báo cáo, thảo luận 3
+ Lời giải VD3
+ Lời giải BT 3
*Kết luận, nhận định 3
+ GV nhận xét và chốt kiến thức

	III. Tính chất của phép nhân số nguyên.
HĐ3: Tính và so sánh kết quả
a) 

 
b)

    

 c)  

      
d)


  

a. Tính chất giao hoán


    

b. Tính chất kết hợp :


    

c. Nhân với 1 :


    
d. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng, phép trừ :

    
 

    

Lưu ý:  



           thì hoặc  hoặc  



* Ví dụ 3 SGK 82.
*Bài tập 3: Tính một cách hợp lí

 


  



3. Hoạt động 3: Luyện tập  
a) Mục tiêu: 
- HS được rèn luyện phép nhân hai số nguyên khác dấu, cùng dấu, các tính chất của phép nhân số nguyên để làm các bài tập về tính toán, giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu làm các bài tập 7, 8, 9, 10 SGK trang 83.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
+Viết cách nhận biết dấu của tích các số nguyên. 
+ Nhắc lại các tính chất của phép nhân số nguyên.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu vài HS phát biểu được cách tính tích các số nguyên.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
Thảo luận nhóm làm bài tập 8 trong SGK trang 83
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
HS thảo luận, trưởng nhóm thống nhất ý kiến viết kết quả ra bảng nhóm
*Báo cáo, thảo luận 2:
Đại diện hai nhóm báo cáo kết quả 
*Kết luận, nhận định 2:
GV nhận xét chốt kiến thức  và cho điểm nhóm làm tốt 
	IV. Luyện tập
Dạng 1 : Nhận biết dấu của tích
  *Cách nhận biết dấu của tích 

  









*Bài tập 8 trong SGK/ 83

 

 
c) Tích của một số chẵn các số nguyên âm là một số nguyên dương
d) Tích của một số lẻ các số nguyên âm là một số nguyên âm


	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
  Làm bài tập 7 trong SGK/83
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
  Làm bài 7 SGK trang 83
*Báo cáo, thảo luận 3:
Bốn HS lên bảng làm bài
HS khác nhận xét bài làm của bạn.
*Kết luận, nhận định 3:
GV nhận xét nội dung và cho điểm 
	Dạng 2: Tính một cách hợp
*Bài tập 7 SGK trang 83







 

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 4:
  Làm bài tập 9 SGK/ 83 theo nhóm đôi
* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
     Làm bài tập 9 SGK/ 83
*Hướng dẫn hỗ trợ:
- Tính lợi nhuận quý I
- Tính lợi nhuận quý II

-Tổng lợi nhuận hai quý I và II  lợi nhuận 6 tháng đầu năm.
*Báo cáo, thảo luận 4:
HS viết kq vào bảng nhóm
*Kết luận, nhận định 4:
GV nhận xét và chính xác kiến thức
	Dạng 3: Bài toán thực tế
*Bài tập 9 SGK/ 83
Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của công ty Ánh Dương là:

          (triệu đồng)

	* GVgiao nhiệm vụ học tập 5
- Làm bài tập10 SGK trang 83.
* HS thực hiện nhiệm vụ 5: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
*Hướng dẫn hỗ trợ:
- Hướng dẫn HS sử dụng máy tính bỏ túi để thực hiện phép nhân như SGK/83 
* Báo cáo, thảo luận 5: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng nêu cách thực hiện  phép tính phần a bằng máy tính 
- GV yêu cầu lần lượt: HS khác lên bảng thực hiện phần còn lại 
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 5: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 4: Sử dụng máy tính bỏ túi


    


4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu:Vận dụng các kiến thức đã học về nhân hai số nguyên khác dấu, nhân hai  số nguyên cùng dấu.Vận dụng được tính chất của phép nhân số  nguyên trong tính toán.
Vận dụng được phép nhân các số nguyên để giải quyết một số bài toán thực tiễn.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
- So sánh quy tắc dấu của phép nhân và phép cộng 2 số nguyên, 
- Chuẩn bị giờ sau: các em hãy ôn lại phép chia các số tự nhiên,quan hệ chia hết tính chất chia hết đã học đọc trước nội dung bài 6 – Phép chia hết hai số nguyên, quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên SGK trang 84.
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
- GVgiao nhiệm vụ như mục nội dung (khoảng 2 phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà

	Ngày soạn: 18/ 12/ 2021
	Tiết 60; 61
§ 6. HÌNH CÓ TÂM ĐỐI XỨNG
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)



I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
- Nhận biết được hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng của một hình.
- Nhận biết được một số hình học như: đoạn thẳng, hình tròn, hình thoi …là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng của các hình đó.
- Nhận biết được một số vật thể trong thực tế cuộc sống có dạng hình có tâm đối xứng như: Bông tuyết, viên gạch..
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ, tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo: Nhận biết hình có tâm đối xứng, xác định tâm đối xứng của các hình trong thực tế.
* Năng lực chuyên biệt:
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Thực hiện các thao tác tư duy so sánh, phân tích để tìm hình có tâm đối xứng và xác định tâm đối xứng của các hình đó
- Năng lực mô hình hóa toán học: Nhận dạng những hình có tâm đối xứng trong thực tế
- Năng lực giao tiếp toán học: Phát biểu chính xác hình có tâm đối xứng, phân biệt tâm đối xứng với trục đối xứng.
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: Sử dụng được thước thẳng, ê ke, compa để vẽ tâm đối xứng của một số hình phẳng, sử dụng công nghệ thông tin để sưu tầm các hình ảnh thực tế có tâm đối xứng.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Nhận biết được tâm đối xứng của một hình và hình có tâm đối xứng.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
-Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, bài giảng điện tử,  thước thẳng có chia đơn vị, ê ke, compa, bảng phụ, máy chiếu, phiếu bài tập.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng có chia đơn vị, ê ke, compa, bảng nhóm, giấy nhớ, giấy trong.
III. Tiến trình dạy học

Tiết 60
(Ngày dạy: 6A: 21/ 12/ 2021  ; 6B: 20/ 12/ 2021)

1. Hoạt động 1: Mở đầu 
a) Mục tiêu:Kiểm tra kiến thức cũ, gợi động cơ vào bài mới.
b) Nội dung: Tổ chức trò chơi: Ăn khế trả vàng xác định số trục đối xứng của một số hình.
c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng về số trục đối xứng của một số hình.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
Chiêu Slide : Giới thiệu trò chơi ăn khế trả vàng
Với bộ câu hỏi: Xác định số trục đối xứng của các hình: Hình thoi, hình thang cân, tam giác đều, hình vuông, hình bình hành.
* HS thực hiện nhiệm vụ: 5 HS tham gia trò chơi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi của trò chơi
- HS cả lớp lắng nghe, nhận xét và bổ sung
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS , Chốt kq trên màn chiếu 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Các hình  thoi, hình vuông, hình bình hành  đều là các hình có tâm đối xứng. Còn các hình  tam giác đều, hình thang cân, là các hình không có tâm đối xứng(hiệu ứng).Trong bài học này chúng ta sẽ nhận biết và khám phá các đặc điểm và cách vẽ của các hình có tâm đối xứng.
	

	Các hình
	Số trục đối xứng

	Hình thoi
[image: ]
	2

	Hình thang cân
[image: ]
	1

	Tam giác đều
[image: ]
	3

	Hình vuông
[image: ]
	4

	Hình bình hành
[image: ]
	0





2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1: Hình có tâm đối xứng 
a) Mục tiêu: HS nhận biết được tâm đối xứng của một hình phẳng.
b) Nội dung:
- Thực hiện hoạt động 1, 2 trong SGK trang 111.
-  Rút ra nhận xét về đặc điểm của  hình có tâm đối xứng.
c) Sản phẩm:
- Kết quả thực hiện hoạt động 1, 2 trong SGK trang 111.
- Đặc điểm của hình có tâm đối xứng bất kì.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 




+ Hãy gấp đoạn thẳng  vẽ trên giấy trong  sao cho điểm  trùng với điểm .  Nhận xét vị trí điểm  đối với nếp gấp.






+ Vẽ đường tròn tâm . Lấy điểm  bất kì trên đường tròn tâm . Vẽ đường kính  và quan sát và nhận xét vị trí của điểm  đối với đoạn 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1: (Hoạt động cá nhân)
- HS gấp hình ,vẽ hình, quan sát


- HS chỉ ra tâm, đường kính  và nêu nhận xét.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV gọi đại diện 1 số HS báo cáo kết quả.
- HS khác thảo luận, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
GV: Khẳng định:



-  và  đối xứng với nhau qua 


 - Đường tròn tâm  là hình có tâm đối xứng và khái quát lại(trình chiếu): Nếu có điểm  sao cho mỗi điểm thuộc hình có một điểm cũng thuộc hình đómà đối xứng với nó qua O thì hình đó là hình có tâm đối xứng; điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình
Lưu ý: Hình có tâm đối xứng còn được gọi là hình đối xứng tâm.

	I. Hình có tâm đối xứng.
[image: ]

+ Điểm  nằm trên nếp gấp


[image: Bài 6. Hình có tâm đối xứng - Hoc24]
* Nhận xét: 





- Vì điểm  là trung điểm của đoạn thẳng  nên ta nói hai điểm  và   đối xứng với nhau qua tâm 


- Đường tròn tâm  là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng chính là tâm của đường tròn.
[image: Bài 6. Hình có tâm đối xứng - Hoc24]

- Hình 61 và Hình 62 là hình có tâm đối xứng và điểm  được gọi là tâm đối xứng của hình. 
* Chú ý: Hình có tâm đối xứng còn được gọi là hình đối xứng tâm.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: (Ghép cặp)
-Lấy 4 chiếc êke giống nhau để xếp thành hình (Hình 62). 
- Xác định dạng của hình nhận được (Hình 62) 

- Xác định mối liên hệ về vị trí của điểm  với hai đường chéo của hình 6.
- Rút ra nhận xét về tính đối xứng của hình 62
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện ghép hình và rút ra nhận xét.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ các nhóm  thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu các nhóm nêu kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV nhận xét, chốt lại các hình có tâm đối xứng; nêu chú ý cách gọi hình có tâm đối xứng.
	


Hoạt động 2.2: Tâm đối xứng của một số hình
a) Mục tiêu: HS sử dụng kiến thức về hình có tâm đối xứng để nhận biết một số hình có tâm đối xứng và chỉ ra tâm đối xứng của mỗi hình đó.
b) Nội dung:
- Quan sát hình 63, 64, 65(SGK)  và các hình trong bảng tổng hợp ở phần mở đầu nhận biết hình  có tâm đối xứng và chỉ ra tâm đối xứng của mỗi hình.
- Nhận biết mối liên hệ giữa số trục đối xứng của mỗi hình và hình có tâm đối xứng
c) Sản phẩm:


- Hình 63 là đoạn thẳng , có tâm đối xứng là trung điểm M của đoạn thẳng . 

- Hình 64, hình 65 là hình có tâm đối xứng, điểm  là tâm đối xứng của mỗi. 
- Ngoài ra: Các hình vuông, hình bình hành, hình lục giác đều là các hình có tâm đối xứng.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: (Hoạt động cá nhân)
- GV phát phiếu học tập: bảng tổng hợp ở hđ mở đầu, (BS thêm đoạn thẳng, hình tròn và lục giác đều) yêu cầu học sinh quan sát chỉ ra hình vẽ có tâm đối xứng bằng cách điền có hoặc không ở cột tâm đối xứng tương ứng với các hình
	Các hình
	Số trục 
đối xứng
	Tâm đối xứng
(Có/không?)

	Hình thoi
[image: ]
	2
	

	Hình thang cân
[image: ]
	1
	

	Tam giác đều
[image: ]
	3
	

	Hình vuông
[image: ]

	4
	

	Hình bình hành
[image: ]
	0
	

	Đoạn thẳng
[image: ]
	1
	

	Đường tròn
[image: ]
	Vô số
	

	Lục giác đều
[image: ]
	6
	



* HS thực hiện nhiệm vụ 1:






- HS quan sát hình vẽ và thực hiện nhiệm vụ(điền bảng và tự kiểm tra lại các đặc điểm về tâm đối xứng của đoạn thẳng, đường tròn, hình thoi, hình vuông, lục giác đều bằng cách: Lấy 1 điểm  thuộc một cạnh của lục giác đểu , Lấy điểm  đối xứng với  qua  điểm . Kiểm tra điểm  có thuộc cạnh đối diện với cạnh chứa điểm  không. Làm tương tự với các hình còn lại)
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- HS nêu tên các hình có tâm đối xứng và chỉ ra tâm đối xứng của mỗi hình
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV Chiếu Slide : bảng đã điền đúng, 
Chiếu Slide: Một số hình có tâm đối xứng. Xác định tâm đối xứng của mỗi hình
Chiếu Slide: Một số hình không có tâm đối xứng
Chiếu Slide: Kiểm tra tâm đối xứng của  hình bình hành 
HS tự kiểm tra tâm đối xứng của các hình còn lại
HS nhắc lại: 
+ Đoạn thẳng là hình có tâm đối xứng, trung điểm của đoạn thẳng là tâm đối xứng của đoạn thẳng đó.
+ Đường tròn là hình có tâm đối xứng, và tâm đối xứng là tâm của nó.
+ Hình thoi (2 trục đx), hình vuông (4 trục đối xứng) lục giác đều (6 trục đx) là các hình có tâm đối xứng.
+ Các hình: Hình thang cân (1 trục đx). Tam giác đều (3 trục đx ) không có tâm dối xứng
	II. Tâm đỗi xứng của một số hình

	Các hình
	Số trục 
đối xứng
	Tâm đối xứng
(Có/không?)

	Hình thoi
[image: ]
	2
	Có

	Hình thang cân
[image: ]
	1
	Không

	Tam giác đều
[image: ]
	3
	Không

	Hình vuông
[image: ]

	4
	Có

	Hình bình hành
[image: ]
	0
	Có

	Đoạn thẳng
[image: ]
	1
	Có

	Đường tròn
[image: ]
	Vô số
	Có

	Lục giác đều
[image: ]
	6
	Có


1. Đoạn thẳng
[image: C:\Users\ADMIN\Desktop\unnamed.jpg]



- Đoạn thẳng  là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng là trung điểm  của đoạn thẳng đó.

2. Đường tròn
[image: Bài 6. Hình có tâm đối xứng - Hoc24]
Đường tròn là hình có tâm đối xứng, và tâm đối xứng là tâm của nó.
3. Hình thoi, hình vuông và hình lục giác đều
[image: C:\Users\ADMIN\Downloads\IMG_0322.jpg]


- Hình thoi có tâm đối xứng là điểm

- Hình lục giác đều có có tâm đối xứng là điểm 
Ví dụ: Hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành… là các hình có tâm đối xứng


Hướng dẫn tự học ở nhà ( chiếu Slide)
- Nhận biết các hình có tâm đối xứng trong cuộc sống quanh em và chỉ ra tâm đối xứng của các hình đó.
- Ghi nhớ các đặc điểm hình có tâm  đối xứng và tâm đối xứng của một số hình phẳng.
- Kiểm tra các hình : Hình chữ nhật, Ngũ giác đều, hình có 7 cạnh, 8 cạnh bằng nhau xem hình nào có tâm đối xứng, trục đối xứng. Có mấy trục đối xứng. Xác định tâm đối xứng của hình có tâm đối xứng trong các hình trên.
- Thử tìm hiểu số trục đối xứng của một hình có liên quan gi đến việc xác định hình có tâm đối xứng không 
- Tìm hiểu trước nội dung các bài tập 1, 2, 3 SGK trang 112.

Tiết 61
(Ngày dạy: 6A: 21/ 12/ 2021  ; 6B: 23/ 12/ 2021)

3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: HS biết áp dụng các kiến thức đã học để giải bài tập.
b) Nội dung: 
- Làm bài tập 1, 2,3(SGK) và BTBS
c) Sản phẩm: Kết quả bài tập 1, 2, 3 và BTBS
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	GV giao nhiệm vụ học tập 1: Bài tập 1, 2(SGK - 112): Trong các hình từ Hình 66 đến Hình 70 a, b, c, hình nào có tâm đối xứng? Nếu là hình có tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của hình đó(kể cả màu sắc, họa tiết) 
GV: Tổ chức trò chơi ai nhanh nhất
- Công bố luật chơi
+ Cả lớp chia thành 4 đội chơi ( mỗi tổ một đội)
+ Mỗi đội chơi được phát một số hình
+ Nhiệm vụ của mỗi đội chơi là tìm ra hình đối xứng tâm và đặt tên tâm đối xứng cho mỗi hình sau đó dán lên bẳng nhóm
- Thời gian chơi 3’
-  Cách tính điểm:
+ Mỗi hình đúng: 5 điểm, xác định đúng tâm: 5 điểm
+ Thời gian: Trước thời gian qui định: 10 điểm
+ Trình bày: Rõ ràng mạch lạc, khoa học: 20 điểm
- Đội nào có số điểm cao đội đó chiến thắng

[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_1502.jpg?itok=CtprNDgZ]

[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_1503.jpg?itok=pG45GQax]
HS Thực hiện nhiệm vụ 1
HS tham gia trò chơi
Báo cáo thảo luận 1
Đội trưởng của các đội chơi trình bày kết quả của đội mình đã ghi trên bảng nhóm.
Kết luận, nhận định 1
GV: Đánh giá và tổng hợp điểm của các đội chơi, tuyên bố đội thắng cuộc, trao thưởng và Chiếu slide chốt lại các hình có tâm đối xứng, đánh dấu tâm đối xứng của mỗi hình, kiểm tra trên màn chiếu để giải thích tâm của các hình cón lại không phải tâm đối xứng.
	Bài tập 1:
[image: C:\Users\ADMIN\Downloads\IMG_0326.jpg]
- Hình 66 là hình có tâm đối xứng, tâm đối xứng là tâm của bông hoa ở chính giữa của hình.
- Hình 67 có tâm đối xứng. tâm đối xứng là điểm chính giữa của hình
- Hình 68 không có tâm đối xứng, 
- Hình 69 có tâm đối xứng,tâm là trung điểm của đoạn thẳng nối đầu và cuối chữ.
Bài tập 2:
[image: C:\Users\ADMIN\Downloads\IMG_0327.jpg]
- Hình 70 a là hình có tâm đối xứng.
- Hình 70 b là hình có tâm đối xứng.
- Hình 70 c là hình không có tâm đối xứng
 


4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu: HS biết vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các tình huống thực tiễn, biết vận dụng kiến thức về hình có tâm đối xứng để lấy ví dụ và xác định tâm đối xứng của mỗi hình trong thực tiễn. 
b) Nội dung: Làm bài tập 3 SGK trang 112, bài tập 4 (GV đề xuất).
c) Sản phẩm: Kết quả bài tập của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	GV giao nhiệm vụ học tập1
- Chiếu Slide: Bảng chữ cái và yêu cầu học sinh làm bài tập 3
HS Thực hiện nhiệm vụ 1
- HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân làm bài tập 3
Báo cáo thảo luận 1
- Lần lượt từng HS báo cáo kết quả
 - HS khác nhận xét, bổ sung
Kết luận, nhận định 1
GV: nhận xét, chốt kết quả trên màn chiếu 
GV giao nhiệm vụ học tập 2 (Hoạt động nhóm)
GV: Yêu cầu: Mỗi hs trong nhóm tự tìm và liệt kê các hình có tâm đối xứng trong thực tiễn trên một tờ giấy nhớ (có ghi tên HS), sau đó dán trên bảng nhóm. Suy nghĩ xem đối xứng tâm trong thực  tiễn có tác dụng gì.
 HS Thực hiện nhiệm vụ 2
- Hs thực hiện nhiệm vụ cá nhân 
- Nhóm trưởng tổng hợp kết quả của các thành viên trong nhóm
Báo cáo thảo luận 2
- Gv yêu cầu đại diện nhóm liệt kê được nhiều hình nhất báo cáo kết quả bài tập 3
- HS nhóm khác nhận xét và bổ sung
Kết luận, nhận định 2
GV: Thu sản phẩm của các nhóm để đánh giá riêng mỗi cá nhân HS và nhận xét cách trình bày của các nhóm, chốt kết quả.
Chiếu một số hình có tâm đối xứng trong thực tiễn và hình ảnh một số lĩnh vực sử dụng bố cục tâm đối xứng (Nghệ thuật, xây dựng, công nghệ…) (Slide)
GV: Lưu ý: 
- Có thể xác định hình có tâm đối xứng dựa vào số trục đối xứng của hình:
+ Hình có 2,4,6,8….trục đối xứng thì có tâm đối xứng
+ Hình có 3, 5, 7,…. Trục đối xứng thì không có tâm đối xứng
+ Hình có 1 trục đối xứng hoặc không có trục đối xứng có thể có hoặc không có tâm đối xứng.
- Một hình có thể có nhiều trục đối xứng nhưng chỉ có một tâm đối xứng
- Tác dụng của đối xứng tâm trong thực tiễn: Đảm bảo tính thẩm mỹ, sự cân đối, cân bằng, và kết cấu vững chắc trong một số sản phẩm, máy móc, một số kiến trúc xây dựng. 
- Sự đối xứng trong thực tiễn đôi khi chỉ mang tính tương đối
	Bài tập 3: Trong bảng các chữ cái in hoa, chữ cái nào có tâm đối xứng?
Giải :
Các chữ cái in hoa có tâm đối xứng là: O, I, X, N, H…





Bài tập 4: Bài 3(SGK- T112)
Hãy tìm một số hình có tâm đối xứng trong cuộc sống?
Giải
Hình có tâm đối xứng trong thực tiễn: Hình bông tuyết, mặt trống đồng, viên ghạch hoa lát nền, biển cấm đi ngược chiều ...


Hướng dẫn tự học ở nhà : Chiếu Slide
- Ghi nhớ các các kiến thức đã học của bài 6, ôn lại các bài tập đã làm trên lớp.
- Làm bài tập còn lại trong SGK, SBT. 
- Làm bài tập sau: Kể tên ít nhất 5 vật thể trong gia đình em là hình có tâm đối xứng
- Sử dụng điện thoại, máy tính lên mạng sưu tầm các hình ảnh trong thực tiễn có tâm đối xứng và gửi nộp cho cô giáo qua gmail, zalo, facebook. Cô giáo sẽ chọn 10 bạn sưu tầm được nhiều hình ảnh nhất để chấm điểm.
	Ngày soạn: 22/ 12/ 2021
	Tiết 62; 63; 64
§ 6. PHÉP CHIA HẾT HAI SỐ NGUYÊN
QUAN HỆ CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP SỐ NGUYÊN
(Thời gian thực hiện: 3 tiết)


I. Mục tiêu
   1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
      - Thực hiện được phép chia hết hai số nguyên khác dấu; phép chia hết hai số nguyên cùng dấu.
     - Nhận biết được khái niệm về chia hết; khái niệm ước và bội của số nguyên.
     - Vận dụng được phép chia hết hai số nguyên để giải quyết một số bài toán thực tiễn.
   2. Năng lực: 
     * Năng lực chung:
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
   * Năng lực chuyên biệt:
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: thao tác tìm số thích hợp trong các hoạt động trải nghiệm, lí giải tiến trình thực hiện phép chia để có kết quả; lí giải tiến trình thực hiện việc tìm ước, bội của một số nguyên.
- Năng lực mô hình hóa toán học: thao tác viết phép tính biểu thị quãng đường ốc sên leo được trong bài tập 7.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán: sử dụng máy tính cầm tay để thực hành tính kết quả phép chia, cách thức sử dụng các nút ấn.
    3. Phẩm chất: 
   - Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
    - Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
   - Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
     1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, máy chiếu.
     2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm, dụng cụ học tập.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 62
(Ngày dạy: 6A: 23/ 12/ 2021  ; 6B: 24/ 12/ 2021)

1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU 
a) Mục tiêu: HS thắc mắc về cách tìm thương trong phép chia hết một số nguyên cho một số nguyên.
b) Nội dung: HS được yêu cầu quan sát nội dung câu hỏi trên bảng chiếu.
c) Sản phẩm: Từ bài toán của GV, HS thảo luận đưa ra các phương án.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	* Chuyển giao nhiệm vụ:


+ Một tàu lặn thám hiểm đại dương lặn xuống thêm được m trong  phút. Hãy tính xem trung bình mỗi phút tàu lặn xuống thêm được bao nhiêu mét? 
Hãy dùng số nguyên âm để giải bài toán trên. 
[image: C:\Users\admin\Downloads\tau ngam.jpg]






* Thực hiện nhiệm vụ:
+ HS thực hiện nhiệm vụ trong thời gian 2 phút.
* Báo cáo, thảo luận:
+ GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: 
+ GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: "Làm thế nào để tìm được thương trong phép chia hết một số nguyên cho một số nguyên?"
	

(m)

Vậy trung bình mỗi phút tàu lặn xuống thêm  m.
Câu hỏi gợi mở:

 ?



2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 
   Hoạt động 2.1: Phép chia hết hai số nguyên khác dấu 
a) Mục tiêu: HS học được quy tắc chia hai số nguyên khác dấu, thực hiện tính toán chính xác, cẩn thận.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu quan sát câu hỏi trên màn chiếu và SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
- Làm các bài tập: hoạt động 1, ví dụ 1, luyện tập 1 (SGK trang 84).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
                     - Quy tắc chia hai số nguyên khác dấu.
                     - Lời giải hoạt động 1, luyện tập 1.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	* Chuyển giao nhiệm vụ 1:
- Thực hiện HĐ 1 trong SGK trang 84.



+ HS tự rút ra: Để tìm thương , ta chỉ việc lấy  rồi thêm dấu "" trước kết quả.
+ Liên hệ giữa phép nhân và phép chia các số nguyên để nhận ra sự tương tự khi thực hiện phép chia hai số nguyên khác dấu.
+ Hình thành quy tắc chia hai số nguyên khác dấu.
+ Nhận xét vể dấu ở thương của phép chia hai số nguyên khác dấu.

* Thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS: thảo luận cặp đôi nói cho nhau nghe trả lời câu hỏi của GV.
- GV: quan sát và trợ giúp các em.
* Báo cáo, thảo luận 1:
- HS: nêu kết quả HĐ 1, quy tắc chia hai số nguyên khác dấu.
- Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả.
- Thương của phép chia hai số nguyên khác dấu là số nguyên âm.
- Cho HS nhắc lại quy tắc chia hai số nguyên khác dấu.
	I. Phép chia hết hai số nguyên khác dấu:
1.HĐ1/SGK-84: 


Do  nên 

 
2.Quy tắc: Để chia hai số nguyên khác dấu, ta làm như sau:

- B1: Bỏ dấu "" trước số nguyên âm, giữ nguyên số còn lại
- B2: Tính thương của hai số nguyên dương nhận được ở B1

- B3: Thêm dấu "" trước kết quả nhận được ở B2, ta có thương cần tìm.


	* Chuyển giao nhiệm vụ 2:
- Quan sát ví dụ 1 trong SGK trang 84.
- Hoạt động cá nhân thực hiện LT 1 trong SGK trang 84.
* Thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
- GV: quan sát và trợ giúp các em.
* Báo cáo, thảo luận 2:
- HS: nêu cách thực hiện VD1, kết quả LT 1.
- HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV đánh giá kết quả cá nhân, chính xác hóa kết quả.
	3.Ví dụ 1/SGK-84:

a) 

b) 
4. Luyện tập 1/SGK-84:

a) 

b) 


Hoạt động 2.2: Phép chia hết hai số nguyên cùng dấu (23 phút)
a) Mục tiêu: HS học được cách chia hai số nguyên dương, quy tắc chia hai số nguyên âm, thực hiện tính toán chính xác, cẩn thận.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu quan sát câu hỏi trên màn chiếu và SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
- Làm các bài tập: hoạt động 2, ví dụ 2, luyện tập 2 (SGK trang 85).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Quy tắc chia hai số nguyên cùng dấu.
- Lời giải hoạt động 2, luyện tập 2.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	
* Chuyển giao nhiệm vụ 1:

- Tính  ?

+ Cho HS nhận xét về phép chia hai số nguyên dương.  HS: tương tự như phép chia hai số tự nhiên khác 0.
- Thực hiện HĐ 2 trong SGK trang 85.



+ HS rút ra: Để tìm thương, ta chỉ việc lấy chia cho .
+ Hình thành quy tắc chia hai số nguyên âm.
+ Nhận xét vể dấu ở thương của phép chia hai số nguyên cùng dấu.
* Thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS: thảo luận cặp đôi nói cho nhau nghe trả lời câu hỏi của GV.
- GV: quan sát và trợ giúp các em.
* Báo cáo, thảo luận 1:
- HS: nêu kết quả HĐ 2, quy tắc chia hai số nguyên âm.
- Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả.
- Thương của phép chia hai số nguyên cùng dấu là số nguyên dương.
- Cho HS nhắc lại quy tắc chia hai số nguyên âm.
	II. Phép chia hết hai số nguyên cùng dấu:
1.Phép chia hết hai số nguyên dương

Ví dụ: 


2. Phép chia hết hai số nguyên âm
* HĐ 2/SGK/85: 


Do  nên 


*Quy tắc: Để chia hai số nguyên âm, ta làm như sau:

- B1: Bỏ dấu "" trước mỗi số
- B2: Tính thương của hai số nguyên dương nhận được ở B1, ta có thương cần tìm.


	* Chuyển giao nhiệm vụ 2:
- Quan sát ví dụ 2 trong SGK trang 85.
- Hoạt động cá nhân thực hiện LT 2 trong SGK trang 85.
* Thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ.
- GV: quan sát và trợ giúp các em.
* Báo cáo, thảo luận 2:
- HS: nêu cách thực hiện VD 2, kết quả LT 2, nhận xét, bổ sung cho nhau.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV đánh giá kết quả cá nhân, chính xác hóa kết quả.
- Từ 2 quy tắc và các ví dụ GV đưa ra chú ý về cách nhận biết dấu của thương và thứ tự thực hiện phép tính với số nguyên.
- HS đọc lại nội dung chú ý SGK/85.
	* Ví dụ 2/SGK/85:

a) 

b) 
* Luyện tập 2/SGK/85:

a) 

b) 
* Chú ý: SGK/85


* Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc các quy tắc: chia hai số nguyên khác dấu, chia hai số nguyên âm.
- Làm bài tập: 1; 2; 3 SGK trang 87.
- Đọc nội dung phần tiếp theo Quan hệ chia hết, tiết sau học tiếp.
Tiết 63
(Ngày dạy: 6A: 25/ 12/ 2021  ; 6B: 25/ 12/ 2021)

Hoạt động 2.3: Quan hệ chia hết 
a) Mục tiêu: 
- HS học được khái niệm về chia hết, ước và bội trong tập hợp các số nguyên, tìm được ước và bội của một số nguyên, vận dụng kiểm tra một số nguyên có hay không là ước hoặc bội của một số nguyên cho trước.
b) Nội dung: 
- HS được yêu cầu quan sát câu hỏi trên màn chiếu và SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
- Làm các bài tập: hoạt động 3, ví dụ 3, 4, luyện tập 3, 4 (SGK trang 86).
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Nhận xét về q.hệ chia hết trong tập hợp số nguyên, chú ý về q. hệ ước và bội.
- Lời giải hoạt động 3, luyện tập 3, 4.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	* Chuyển giao nhiệm vụ 1:
- Thực hiện HĐ 3/SGK-86.


+ Số  có thể chia hết cho các số nguyên nào?  HS liệt kê.

+ GV: Các số nguyên HS liệt kê gọi là ước của 






+ chia hết cho  =>  là bội của  và  là ước của .
+ HS: rút ra quan hệ chia hết của hai số nguyên, khái niệm ước và bội.
* Thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS: quan sát, thực hiện cá nhân.
- GV: quan sát và trợ giúp các em.
* Báo cáo, thảo luận 1:
- HS: nêu kết quả HĐ 3, quan hệ chia hết, khái niệm ước và bội.
- HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chuẩn xác hóa kiến thức.
- Cho HS nhắc lại nhận xét quan hệ chia hết, khái niệm ước và bội.
- GV nhấn mạnh quan hệ chia hết trong tập hợp các số nguyên tương tự như trong tập hợp số tự nhiên và không phụ thuộc vào dấu của số nguyên.
	III. Quan hệ chia hết:
1.HĐ 3/SGK/86: 
a)
	n
	1
	2
	3
	4
	6
	9
	12
	18
	36

	-36:n
	-36
	-18
	-12
	-9
	-6
	-4
	-3
	-2
	-1




b)  có thể chia hết cho:



2. Nhận xét: SGK/86



 chia hết cho   suy ra:




 là bội của ;  là ước của 













	* Chuyển giao nhiệm vụ 2:
- Quan sát VD3 /SGK-86.



+ Yêu cầu HS sử dụng ký hiệu  và  để trả lời.





+  và  nên  và  đều được gọi là gì của ?
- Từ bài tập trên, cho HS rút ra nhận xét:

+ Nếu a là bội của b thì -a là  của b?

+ Nếu b là ước của a thì -b là  của a?
- Từ đó, GV nhấn mạnh lưu ý về bội và ước.
- Thực hiện VD4/SGK-86.
* Thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS: quan sát, thực hiện cá nhân.
- GV: quan sát và trợ giúp các em.
* Báo cáo, thảo luận 2:
- HS: nêu kết quả, lắng nghe, ghi chú.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chuẩn xác hóa kiến thức, kết quả ví dụ 3, 4.



- Nhận xét: ; , số nguyên tố  là những số đặc biệt có ít ước số nguyên nhất.
- HS đọc lưu ý SGK/86.
	3. Lưu ý: 
+ Nếu a là bội của b thì -a cũng là bội của b.
+ Nếu b là ước của a thì -b cũng là ước của a.











	* Chuyển giao nhiệm vụ 3:
- Thực hiện LT 3, 4 trong SGK trang 86.
* Thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS: quan sát, thực hiện cá nhân.
- GV: quan sát và trợ giúp các em.
* Báo cáo, thảo luận 3:
- HS: nêu kết quả, lắng nghe, ghi chú.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác hóa kết quả.
	4, Luyện tập 3/SGK/86:


a)  chia hết cho 


b)  là bội của 


c)  là ước của 
5, Luyện tập 4/SGK/86:

a) Ước của  là:

 

Ước của  là: 




b) Năm số nguyên là bội của  là: 


   Năm số nguyên là bội của  là: 


* Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc Quan hệ chia hết, khái niệm ước và bội, lưu ý về ước và bội.
- Làm bài tập: 4; 5; 6 SGK trang 87.
- Đọc nội dung phần còn lại của bài, tiết sau học tiếp.





Tiết 3
(Ngày dạy: 6A: 28/ 12/ 2021  ; 6B: 27/ 12/ 2021)

3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu: HS rèn luyện được tính chất, quan hệ chia hết, khái niệm ước và bội trong tập hợp các số nguyên, giải quyết được một số bài toán có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung: HS được yêu cầu làm các bài tập từ 1 đến 7 trong SGK trang 87.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở: lời giải các bài tập từ 1 đến 5 và bài 7 SGK trang 30.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	* Chuyển giao nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động cá nhân nhắc lại các kiến thức sau:
+ Quy tắc chia hai số nguyên khác dấu.
+ Quy tắc chia hai số nguyên cùng dấu.
- Làm bài tập 1, 2, 3 SGK trang 87.
* Thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS: Thực hiện các yêu cầu theo cá nhân.
- GV: Quan sát và trợ giúp các em. Hướng dẫn bài 2: Không cần tính, nhắc lại nhận xét về dấu ở kết quả của phép chia để só sánh.
* Báo cáo, thảo luận 1:
- 4 HS lên bảng làm bài 1; 2 HS làm bài 2; 2 HS làm bài 3.
- HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV: nhận xét, sửa sai, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	IV. Luyện tập:
Dạng 1: Thực hiện phép tính
Bài 1/SGK/87:

a) 

b) 

c) 

d) 
Bài 2/SGK/87:

a) 

b) 


Dạng 2: Tìm 
Bài 3/SGK/87:

a) 

              

              

b) 

                   

                   

                   

                   

	* Chuyển giao nhiệm vụ 2:
- HS hoạt động cá nhân nhắc lại các kiến thức sau:
+ Quan hệ chia hết, ước và bội của số nguyên.
- Làm bài tập 5, 6 SGK trang 87; bài 5 chỉ trả lời miệng.
* Thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS: Thực hiện các yêu cầu theo cá nhân.


- GV: Quan sát và trợ giúp các em. Hướng dẫn bài 6b: liệt kê các giá trị của  rồi tìm các giá trị của .
* Báo cáo, thảo luận 2:
- 2 HS trả lời tại chỗ bài 5; 2 HS lên bảng làm bài 6.
- HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV: nhận xét, sửa sai, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Dạng 3: Tìm ước và bội
Bài 6/SGK/87:


a)  chia hết cho  



  là ước của 


 


b)  chia hết cho 



  là ước của 


 


 

	* Chuyển giao nhiệm vụ 3:
- Làm bài tập 4, 7 SGK trang 87.
* Thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS: Thực hiện yêu cầu theo nhóm.
- GV: Quan sát và trợ giúp các em. 
+ Hướng dẫn bài 4: cho HS nhắc lại cách tính giá trị trung bình.
+ Hướng dẫn bài 7: 



a) Tính quãng đường ốc sên leo được trong  ngày   ngày.

c) Chú ý: vì cây cao 8m nên số giờ để ốc sên leo được m chính là số giờ ốc sên chạm đến ngọn cây.
* Báo cáo, thảo luận 3:
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm HS lên trình bày, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV: nhận xét, sửa sai, đánh giá mức độ hoàn thành của nhóm.
	Dạng 4: Bài toán thực tế
Bài 4/SGK/87: Nhiệt độ TB là:




        8m

Bài 7/SGK/87:
a)Quãng đường mà 
ốc sên leo được trong

 một ngày ( giờ) là: 

    (m)
Phép tính biểu thị 
quãng đường mà 
ốc sên leo được

 sau  ngày là: 

  (m)

b)Sau  ngày, ốc sên
 leo được: 

 (m)


c) Vì cây cao m nên số giờ để ốc sên leo được m chính là số giờ ốc sên chạm đến ngọn cây.



Sau  ngày ( giờ) ốc sên sẽ leo được  (m)


Đến hết ngày thứ  ốc sên leo được:  (m)







Sang ngày thứ ,  giờ đầu ốc sên leo được  m, mà ốc sên chỉ cần leo thêm m nữa là được  m. Thời gian để ốc sên leo được thêm  m nữa là:    (giờ)

Tổng số giờ:  giờ.

Vậy sau  giờ leo cây thì ốc sên chạm đến ngọn cây.



* Bài tập về nhà:
- Bài 1: Tìm số nguyên x, biết:


a) 				b) 




- Bài 2: Tìm hai số nguyên khác nhau  và  thỏa mãn  và .


- Bài 3: Một máy cấp đông (làm lạnh nhanh) trong  phút đã làm thay đổi nhiệt độ được . Hỏi trung bình trong một phút máy đã làm thay đổi được bao nhiêu độ C?


- Bài 4: Sau một quý kinh doanh, bác Ba lãi được  triệu đồng, còn chú Tư lại lỗ  triệu đồng. Em hãy tính xem bình quân trong một tháng mỗi người lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?
- Bài 8 SGK trang 87.
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 
a) Mục tiêu: HS vận dụng được các kiến thức đã học để giải một số bài tập cụ thể.
b) Nội dung: Nhiệm vụ về nhà:
- Vận dụng: quy tắc chia hai số nguyên vào bài toán tìm x; quan hệ chia hết tìm hai số a và b; giải quyết các bài toán gắn với thực tế; sử dụng MTCT để tính nhanh.
- Chuẩn bị tiết sau: ôn lại các kiến thức trong chương II, xem trước nội dung các bài tập SGK trang 88.
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của HS được ghi vào vở bài tập.
d) Tổ chức thực hiện:
- GV trình chiếu nhiệm vụ như mục Nội dung
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.
- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình.
- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.


















	Ngày soạn: 26/ 12/ 2021
	Tiết 65; 66
§7. ĐỐI XỨNG TRONG THỰC TIỄN
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)



I. Mục tiêu
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
-Nhận biết được một số vật thể trong thực tế có cấu trúc đối xứng, cân xứng như: cầu vồng, con bướm, … 
-Nhận biết được tính đối xứng trong thế giới tự nhiên, trong nghệ thuật, kiến trúc và công nghệ.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt
- Năng lực giao tiếp toán học: chỉ ra một số hình ảnh có tính đối xứng trong thực tiễn. 
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: sử dụng được thước thẳng kiểm tra tính đối xứng của một số vật tìm được.
- Năng lực mô hình hóa toán học: Gấp giấy để cắt được một số chữ cái có trục đối xứng hoặc tâm đối xứng đơn giản.
3. Về phẩm chất
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.
- Trách nhiệm: hoàn thành công việc cảu nhóm và giáo viên giao.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, phiếu học tập, máy chiếu, phần mềm GeoGebra
2. Học sinh: SGK, thước thẳng có chia đơn vị, kéo cắt giấy, giấy A4 bảng nhóm, sưu tầm một số hình có tính chất đối xứng.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 65
(Ngày dạy: 6A: 28/ 12/ 2021  ; 6B: 30/ 12/ 2021)
1. Hoạt động 1: Mở đầu Thi “Ai nhanh hơn”
a) Mục tiêu: Giúp học sinh nhớ lại và nhận dạng một số hình có trục đối xứng, một số hình có tâm đối xứng.
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
	Quan sát các hình 1, hình 2, hình 3 trên phần mềm GeoGebra, hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng (GV có thể in ra giấy cho HS hoạt động)? 
[image: ][image: ][image: ]




                 Hình 1                                         Hình 2                                       Hình 3
c) Sản phẩm: kết quả của HS được viết vào phiếu học tập của nhóm (Hình có trục đốí xứng, hình có tâm đối xứng).
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm:
Quan sát các hình 1, hình 2, hình 3, hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng? Nếu hình có trục đối xứng hoặc tâm đối xứng, hãy chỉ ra trục đối xứng hoặc tâm đối xứng của hình đó. Hoàn thành phiếu học tập (đánh dấu x vào ô chọn)
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Quan sát các hình 1, hình 2, hình 3, hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng? Hoàn thành phiếu học tập (đánh dấu x vào ô chọn)
- Thảo luận nhóm viết các kết quả vào phiếu học tập.
* Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu đại diện 1 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Như chúng ta đã biết, tính đối xứng là sự giống nhau của một hình qua đường trục hoặc qua tâm, tạo nên sự cân bằng.Vậy trong tự nhiên tính đối xứng được thể hiện như thế nào? Hay trong nghệ thuật, kiến trúc và công nghệ?
	
	Hình
	Hình có tâm đối xứng
	Hình có trục đối xứng

	1
	x
	

	2
	x
	x

	3
	x
	x






2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: Tính đối xứng trong thế giới tự nhiên 
a) Mục tiêu :Nhận biết được một số vật thể trong thực tế có cấu trúc đối xứng.
b) Nội dung
- Học sinh được yêu cầu quan sát các hình 79, 80, 81, 82 và 83 (sgk – toán 6 – tập I)
- Hãy chỉ ra tính đối xứng được thể hiện trong mỗi hình?
- Tính đối xứng của mỗi hình giúp ích gì cho chúng ta? 
c) Sản phẩm- Kết quả của HS được viết vào phiếu học tập của nhóm 
	           -  Học sinh ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	 Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV chiếu các hình 79, 80, 81, 82 và 83 (sgk – toán 6 – tập I)
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm quan sát và chỉ ra tính đối xứng được thể hiện trong mỗi hình.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- Các nhóm thảo luận, quan sát và chỉ ra tính đối xứng được thể hiện trong mỗi hình.
- Ghi câu trả lời vào vở.
* Báo cáo, thảo luận 1
- Đại diện nhóm trình bày ý kiến trả lời cho câu hỏi 1.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định 1
- GV giới thiệu kiến thức: Trong tự nhiên, tính đối xứng được thể hiện rất đa dạng, phong phú.
	1. Tính đối xứng trong thế giới tự nhiên
- Trong tự nhiên, tính đối xứng được thể hiện rất đa dạng, phong phú.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- Hoạt động nhóm quan sát hình trả lời câu hỏi 2: Tính đối xứng của mỗi đối tượng có vai trò gì?
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- Các nhóm thảo luận, quan sát và trả lời câu hỏi: Tính đối xứng của mỗi hình giúp ích gì cho chúng ta? 
- Ghi câu trả lời vào vở.
* Báo cáo, thảo luận 2
- Đại diện nhóm trình bày ý kiến trả lời cho câu hỏi 2.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định 2
- GV giới thiệu kiến thức: 
+ Tính đối xứng của một đối tượng giúp chúng ta nhanh chóng định hình đối tượng đó khi nhìn vào nó.
+ Ngoài ra, với con người, đối xứng tạo ra sự cân bằng, hài hòa, trật tự, quen thuộc và nhờ đó tạo ra thẩm mĩ (vẻ đẹp).
	
- Tính đối xứng của một đối tượng giúp chúng ta nhanh chóng định hình đối tượng đó khi nhìn vào nó. 

- Ngoài ra, với con người, đối xứng tạo ra sự cân bằng, hài hòa, trật tự, quen thuộc và nhờ đó tạo ra thẩm mĩ (vẻ đẹp).



Hoạt động 2.2: Tính đối xứng trong nghệ thuật, kiến trúc và công nghệ
a) Mục tiêu
Nhận biết được tính đối xứng trong Nghệ thuật, Kiến trúc, công nghệ, Chế tạo,…
b) Nội dung
- Học sinh được yêu cầu quan sát các hình 84, 85, 86, 87, 88 (sgk – toán 6 – tập I), trả lời câu hỏi: tính đối xứng được sử dụng trong các tác phẩm nghệ thuật hay kiến trúc bởi nguyên tắc nào?
- Học sinh được yêu cầu quan sát các hình 89, 90, 91, 92, 93 và 94 (sgk – toán 6 – tập I), trả lời câu hỏi: Trong thiết kế công nghệ, chế tạo, tính đối xứng có vai trò gì?
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào vở
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	 Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3
- GV chiếu các hình 84, 85, 86, 87, 88 (sgk – toán 6 – tập I).
- Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi quan sát và trả lời câu hỏi: tính đối xứng được sử dụng trong các tác phẩm nghệ thuật hay kiến trúc bởi yếu tố nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ 3
- Các cặp đôi thảo luận, quan sát và chỉ ra tính đối xứng được sử dụng trong các tác phẩm nghệ thuật hay kiến trúc bởi yếu tố nào?
- Ghi câu trả lời vào vở.
* Báo cáo, thảo luận 3
- Đại diện HS trình bày ý kiến trả lời cho câu hỏi 1.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định 3
- GV giới thiệu kiến thức: hầu hết thiết kế về kiến trúc, đồ họa hay một tác phẩm nghệ thuật nào đều phải thực hiện tốt yếu tố cân bằng. Vì thế, bố cục đối xứng thường được sử dụng trong các tác phẩm nghệ thuật hay kiến trúc.
	2. Tính đối xứng trong nghệ thuật, kiến trúc và công nghệ 

- Hầu hết thiết kế về kiến trúc, đồ họa hay một tác phẩm nghệ thuật nào đều phải thực hiện tốt yếu tố cân bằng. Vì thế, bố cục đối xứng thường được sử dụng trong các tác phẩm nghệ thuật hay kiến trúc.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4
- GV chiếu các hình 89, 90, 91, 92, 93 và 94 (sgk – toán 6 – tập I) 
- Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi quan sát và trả lời câu hỏi: Trong thiết kế công nghệ, chế tạo, tính đối xứng có vai trò gì?
* HS thực hiện nhiệm vụ 4
- Các cặp đôi thảo luận, quan sát và chỉ ra trong thiết kế công nghệ, chế tạo, tính đối xứng có vai trò gì?
- Ghi câu trả lời vào vở
* Báo cáo, thảo luận 4
- Đại diện HS trình bày ý kiến trả lời cho câu hỏi 2.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định 4
- GV giới thiệu kiến thức: các công trình hay máy móc muốn tồn tại, ổn định, bền vững và có được vẻ đẹp, bắt mắt thì phải chú trọng đến tính cân xứng.
	
- Các công trình hay máy móc muốn tồn tại, ổn định, bền vững và có được vẻ đẹp, bắt mắt thì phải chú trọng đến tính cân xứng. 



 Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Tìm hiểu thêm các hình có tính chất đối xứng trong thực tiễn (động vật. thực vật, công trình, kiến trúc).
- Làm bài tập : 1, 2(Tr 116-SGK). Chuẩn bị dụng cụ để thực hành vào tiết sau.



Tiết 66:
(Ngày dạy: 6A: 30/ 12/ 2021  ; 6B: 31/ 12/ 2021)

3. Hoạt động luyện tập 
a) Mục tiêu
- Tìm được các hình có tính đối xứng trong giới tự nhiên, kiến trúc, nghệ thuật, trang trí.
-  Vận dụng được tính đối xứng vào thực hành gấp và cắt giấy.
b) Nội dung: HS được yêu cầu làm bài tập 1, 2 SGK trang 116.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
	- Hình ảnh các công trình, kiến trúc, động vật, thực vật có tính đối xứng.
- Hình ảnh các chữ cái in hoa có tính đối xứng.
d) Tổ chức thực hiện
	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- Áp dụng kĩ thuật khăn trải bàn
+ Tìm các hình, động vật, thực vật có tính đối xứng trong tự nhiên?
- Trong thời gian 7 phút nhóm nào có nhiều sản phẩm hơn thì chiến thắng.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
Tìm các hình, động vật, thực vật trong tự nhiên có tính đối xứng
 * Báo cáo, thảo luận 1
- Các nhóm trình bày sản phẩm.
- HS còn lại nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1
- GV đánh giá, giáo dục tính đối xứng trong thực tiễn.
	Bài tập 1 (SGK)
Một số sản phẩm minh họa
Thực vật
[image: Ảnh có chứa hoa, cây, vàng, đầy màu sắc

Mô tả được tạo tự động]    [image: Sưu tầm : “Đã mắt” với những bức ảnh cho thấy vẻ đẹp của sự hoàn hảo]
- Các hình biển báo:


- Động vật:

[image: ]


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- Áp dụng kĩ thuật phòng tranh
+ Tìm các công trình, kiến trúc, trang trí có tính đối xứng trong thực tế?
- Trong thời gian 8 phút nhóm nào có nhiều sản phẩm hơn thì chiến thắng.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
Tìm các công trình, kiến trúc, trang trí có tính đối xứng trong thực tế
 * Báo cáo, thảo luận 2
- Các nhóm trình bày sản phẩm.
- HS còn lại nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2
- GV đánh giá, giáo dục tính đối xứng trong thực tiễn.
























* GV giao nhiệm vụ học tập 3
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân gấp và cắt gấy thành các chữ cái in hoa.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3
- Học sinh gấp và cắt gấy thành các chữ cái in hoa.
* Báo cáo, thảo luận 3
- HS trình bày sản phẩm.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định 3
- GV giới nhận xét, đánh giá sản phẩm.


	-Trong kiến trúc:
Chùa Vàm Ray – Trà Cú – Trà Vinh.
[image: Description: C:\Users\Admin\Downloads\unnamed.jpg]

- Công trình: 
+ Cổng chào Vĩnh Long
[image: Ảnh có chứa văn bản, bầu trời, con đường, ngoài trời

Mô tả được tạo tự động]
+ Cống ngăn mặn 10 cửa ở Trà Vinh
[image: Ảnh có chứa bầu trời, ngoài trời, tòa nhà, vài

Mô tả được tạo tự động]
Trang trí: các hoa văn
[image: ]      [image: ]

Vương miệng hoa hậu
[image: Ảnh có chứa phụ kiện

Mô tả được tạo tự động]
Bài tập 2 (SGK)











	[image: https://hoc24.vn/source/To%C3%A1n6/ch%C6%B0%C6%A1ng3/103.png]


4. Hoạt động vận dụng 
a) Mục tiêu: Tìm được trục đối xứng trong Toán học (Tam gác Pa-xcan)
b) Nội dung
	- Tìm các hình có trục đối xứng hoặc tâm đối xứng trong thực tế
	- Tìm hiểu trục đối xứng của tam giác Pác cal.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện
Giáo viên sử dụng phần mềm GeoGebra minh họa tam giác Pascal. Học sinhtìm trục đối xứng của hình.
[image: ]
- Hướng dẫn, hỗ trợ: giải đáp thắc mắc của học sinh.
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ tại nhà: 
Chuẩn bị giờ sau: + giấy A4 gấp hình hộp có nắp, kéo, thước kẻ, keo
+ Ôn lại các hình: hình tam giác đều, hình thang cân, hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật, cách tính diện tích, chu vi của hình chữ nhật, hình vuông.











	Ngày soạn: 02/ 01/ 2022
	Tiết 67; 68
ÔN TẬP  HỌC KỲ I 
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)




Tiết 67: ÔN TẬP  HỌC KỲ I (SỐ HỌC)
(Ngày dạy: 6A: 04/ 01/ 2022  ; 6B: 06/ 01/ 2022)

I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: 
-Ôn tập các kiến thức về lũy thừa, ƯCLN và BCNN, tập hợp các số nguyên. 
-Làm các bài tập tổng hợp: Thực hiện các phép tính trên số nguyên, vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS trình bày, diễn đạt, nêu câu hỏi, thảo luận, tranh luận các nội dung, ý tưởng, giải pháp toán học trong sự tương tác với người khác.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, phiếu bài tập cho hs làm hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Hệ thống các kiến thức lý thuyết đã học
 (từ bài 12 chương I đến bài 6 chương II) (khoảng 5 phút)
a) Mục tiêu: Hs nắm lại các kiến thức trọng tâm đã học ở học kỳ I.
b) Nội dung: HS được yêu cầu: hệ thống lại các kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy (làm trước ở nhà)
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào vở.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- Các nhóm về nhà tóm tắt trước, sau đó đại diện nhóm trình bày.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
Hoạt động nhóm trình bày trên giấy A3 các nội dung trọng tâm theo sơ đồ tư duy và trả lời hai câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, thống nhất sơ đồ tóm tắt kiến thức trọng tâm.
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1)-ƯCLN dùng để rút gọn phân số tối giản.
-BCNN dùng để cộng, trừ các phân số không cùng mẫu.

2)Số nguyên âm được sử dụng trong nhiều tình huống thực tiễn cuộc sống:
+Số nguyên âm được dùng để chỉ nhiệt độ dưới  00.
+Số nguyên âm được dùng để chỉ độ cao dưới mực nước biển.
+Số nguyên âm được dùng để chỉ số tiền nợ, cũng như để chỉ số tiền lỗ trong kinh doanh.
+Số nguyên âm được dùng để chỉ thời gian trước Công nguyên.


2. Hoạt động 2: Hệ thống các dạng bài tập 
a) Mục tiêu: 
- Hs rèn luyện được: Cách tìm ƯCLN, BCNN của hai hay nhiều số để từ đó rút gọn các phân số, thực hiện phép tính cộng, trừ các phân số. 
-Các kiến thức cộng, trừ, nhân, chia  trong tập hợp số nguyên để thực hiện được các phép tính.
b) Nội dung:Học sinh được yêu cầu: Làm các bài tập trên phiếu bài tập.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	
* GV giao nhiệm vụ: 
GV chiếu trên màn hình trò chơi hái táo. 
Yêu cầu: HS sẽ chọn quả táo trên cây, trong mỗi quả táo có một câu hỏi. HS đó sẽ trả lời câu hỏi.(Phiếu học tập số 1)
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận : 
- GV yêu cầu HS đứng trình bày kết quả thực hiện. 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định : 
- GV chính xác hóa kết quả.


















* GV giao nhiệm vụ học tập: 
 Hoạt động nhóm 4 hs  làm bài tập 2; 3
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu theo các yêu cầu.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm HS lên trình bày, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.
- Cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, lưu ý HS có thể trình bày ngắn gọn.
	Bài tập 1

1) Phân số tối  giản.

*ƯCLN=12

Vậy:
Chọn A.

2)Kết quả phép tính:

BCNN= 54


Chọn B.
3)


Chọn C
4) 

a)           Chọn D

b)        Chọn A

Bài tập 2:
 Thực hiện được các phép tính (tính hợp lý nếu có thể)






Bài tập 3:

 Tìm số nguyên  biết:

a) 
b)






Hoạt động 3: Tìm tòi, mở rộng: 
a)Mục tiêu:
Hs vận dụng được các phép tính số nguyên để giải quyết được vấn đề thực tiễn 
b) Nội dung: Học sinh được yêu cầu làm các bài tập trên bảng phụ của giáo viên.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
-Hoạt động cá nhân bài tập và trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 2
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện. 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả.
	a) Sao Kim nóng hơn Trái Đất:

 
Sao Thủy nóng hơn Sao Thổ: 



Hành tinh nóng nhất là Sao Kim: 

Hành tinh lạnh nhất là Sao Hải Vương:  

Sao Kim nóng hơn Sao Hải Vương: 

Sao Hoả nóng hơn Sao Thiên Vương: 
b) Tổng nhiệt đọ của Trái Đất và Sao Hải Vương bằng nhiệt độ cửa Sao ThiênVương.

Vì: 
Tổng nhiệt độ của Sao Mộc và Sao Hoả bằng nhiệt độ của Sao Thổ. 

Vì: 
Tồng nhiệt độ của Sao Mộc, Sao Thổ và Sao Hải Vương và nhiệt độ Sao Kim là hai số đối nhau,

 Vì: 
là số đối của 460. 



 Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Xem lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Làm bài tập: (phát giấy cho HS về nhà làm)






Bài tập1: Nhiệt độ lúc giờ là  đến giờ nhiệt độ tăng , đến  giờ nhiệt độ lại giảm . Nhiệt độ lúc  giờ là bao nhiêu?
Bài tập 2: Tính một cách hợp lí:




Bài tập 3: Tìm số nguyên , biết:


-  Chuẩn bị kiểm tra, đánh giá cuối HKI (theo lịch)
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Tiết 68: ÔN TẬP  HỌC KỲ I (HÌNH HỌC)
(Ngày dạy: 6A: 04/ 01/ 2022  ; 6B: 07/ 01/ 2022)
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: 
+ Nhận dạng được tam giác đều, hình vuông, lục giác đều. Trục đối xứng của một hình phẳng.
+ Mô tả được một số yếu tố cơ bản của: tam giác đều, hình vuông; lục giác đều. Vẽ được tam giác đều, hình vuông bằng dụng cụ học tập.
 +Tạo lập được lục giác.
+Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính chu vi và diện tích của các hình đặc biệt.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS trình bày, diễn đạt, nêu câu hỏi, thảo luận, tranh luận các nội dung, ý tưởng, giải pháp toán học trong sự tương tác với người khác.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, bảng phụ ghi các bài tập cho hs làm hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng,compa, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
1.Hoạt động 1: Hệ thống các kiến thức lý thuyết đã học chương III: hình học trực quan (khoảng 15 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hs nắm lại các kiến thức trọng tâm đã học ở học kỳ I.
b) Nội dung: 
HS được yêu cầu: hệ thống lại các kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào vở.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
-HS hoạt động nhóm tóm tắt các nội dung trọng tâm của HKI theo sơ đồ tư duy thông qua các câu hỏi: 
1)Trong chương này, các em đã tìm hiểu các nội dung nào?
2)Viết công thức tính chu vi và diện tích các hình đặc biệt.
3)Trong các hình đã học, hình nào có trục đối xứng, tâm đối xứng.
4)Cho ví dụ về tính đối xứng trong thực tiễn.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
Hoạt động nhóm trình bày trên giấy A3 các nội dung trọng tâm theo sơ đồ tư duy. 
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, thống nhất sơ đồ tóm tắt kiến thức trọng tâm.
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2. Hoạt động 2: Hệ thống các dạng bài tập 
a) Mục tiêu: 
- Hs rèn luyện được: nhận biết được các hình đã học, tính đối xứng của hình phẳng.nhận biết các hình phẳng để vẽ được các hình đã học.
b) Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu - Làm các bài tập trên bảng phụ của giáo viên.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ : 
* GV giao nhiệm vụ: 
GV chiếu trên màn hình trò chơi hái táo. 
Yêu cầu: HS sẽ chọn quả táo trên cây, trong mỗi quả táo có một câu hỏi. HS đó sẽ trả lời câu hỏi.(Phiếu học tập số 1)
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.
* Báo cáo, thảo luận : 
- GV yêu cầu HS đứng trình bày kết quả thực hiện. 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định : 
- GV chính xác hóa kết quả.


* GV giao nhiệm vụ học tập: 
-Hoạt động cá nhân bài tập:


Dùng thước và compa vẽ hình thoi ABCD, biết AB =  cm và AC = cm. (không cần trình bày các bước vẽ trong bài làm).
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS lên bảng trình bày sản phẩm
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả.
	Bài tập 1:
Hình tam giác đều: hình 1.
Hình vuông: hình 7
Hình chữ nhật: hình 3
Hình thoi: hình 4
Hình bình hành: hình 5
Hình thang cân: hình 6
Hình lục giác đều: hình 2
Hình có trục đối xứng: hình 4, hình 5, hình 6.
Hình có tâm đối xứng: hình 5, hình 6.





Bài tập 2:
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Hoạt động 3: Tìm tòi và mở rộng
a)Mục tiêu:
- Hs vận dụng được các kiến thức về công thức tính diện tích của hình phẳng để giải quyết vấn đề thực tiễn.
b) Nội dung:
Học sinh được yêu cầu - Làm các bài tập trên bảng phụ của giáo viên.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
-Hoạt động cặp đôi  (phiếu học tập số 2)
* Hướng dẫn hỗ trợ: 
Trả lời các câu hỏi:
1) Khu vực đậu xe hình chữ nhật được chia thành bao nhiêu hình phẳng đã học?
2) Công thức tính diện tích các hình phẳng đó?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS của hai nhóm lên bảng treo bảng nhóm, đứng trình bày kết quả thực hiện. 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả.
	Bài tập 3:
a) Diện tích một chỗ đậu xe: 


b) Diện tích hình chữ nhật:

 
Diện tích phần trồng hoa:

 
Diện tích cần tìm: 130 m2.




 Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Xem lại toàn bộ lý thuyết và bài tập đã sửa.
-  Chuẩn bị kiểm tra, đánh giá cuối HKI (theo lịch)
*HỒ SƠ DẠY HỌC 




PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1:
Bài tập 1:
[image: ]
Trong các hình dưới đây, hình nào là 
		1) tam giác đều,
		2) hình vuông, 
		3) hình chữ nhật, 
		4) hình thoi,
		5) hình bình hành, 
		6) hình thang cân 
		7) hình lục giác đều.
Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng, tâm đối xứng.
[image: ]

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2:
Bài tập 3: 


[bookmark: bookmark1017]Khu vực đậu xe ô tô của một cửa hàng có dạng hình chữ nhật với chiều dài  m, chiều rộng  m. Trong đó, một nửa khu vực dành cho quay đầu xe, hai góc tam giác để trồng hoa và phần còn lại chia đều cho bốn chỗ đậu ô tô (xem hình).
[bookmark: bookmark1018]a)Tính diện tích chỗ đậu xe dành cho một ô tô.
b)Tính diện tích dành cho đậu xe và quay đầu xe.
[image: ]


	Ngày soạn: 04/ 01/ 2022
Ngày giảng: 06/ 01/ 2022 ( 6A)
                     07/ 01/ 2022  ( 6B)
	Tiết 69; 70
KIỂM TRA HỌC KÌ I
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)



I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: HS được kiểm tra các kiến thức về:
-Tập hợp, các phép tính, quan hệ chia hết với số tự nhiên và các số nguyên
- Các hình phẳng trong thực tiễn: Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều; Hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân. Tính đối xứng của hình phẳng trong thế giới tự nhiên
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học và tự chủ: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập tại lớp.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS giải quyết các vấn đề trong  câu hỏi tình huống,yêu cầu của bài kiểm tra
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được khái niệm,tính chất, quy tắc đã học.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để  làm các bài tập câu hỏi.Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Làm bài một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn  trong  quá trình làm bài kiểm tra
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: kế hoạch bài dạy ,Phô tô đề kiểm tra, 
2. Học sinh: Giấy kiểm tra, thước thẳng.
III. Tiến trình dạy học
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ I MÔN TOÁN 6
Thời gian làm bài : 90 phút
	        Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	 Vận dụng cao
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chương I . Số tự nhiên 
	Số câu
	5
	
	2
	1
	
	2
	
	
	10

	
	Số điểm
	1,25
	
	0,5
	1,0
	
	2,5
	
	
	5,25

	
	Câu số 
( hình thức)
	1,2,3,4,5
	
	6;7
	13a
	
	13b,14
	
	
	

	
	Thành tố năng lực
	GT,TD
	
	TD
	TD
	
	TD,
GQVĐ
	
	
	

	Chương II.Số nguyên
	Số câu
	1
	
	2
	
	
	2
	
	
	5

	
	Số điểm
	0,25
	
	0,5
	
	
	2,0
	
	
	2,75

	
	Câu số 
( hình thức)
	10
	
	8;9
	
	
	13c,15
	
	
	

	
	Thành tố năng lực
	MHH
	
	TD
	
	
	GQVĐ,
MHH
	
	
	

	Chương III.Các hình phẳng trong thựctiễn
	Số câu
	2
	
	
	1
	
	1
	
	1
	5

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	0,5
	
	0,5
	
	0,5
	2,0

	
	Câu số 
( hình thức)
	11,12
	
	
	15b
	
	15a
	
	15c
	

	
	Thành tố năng lực
	MHH
	
	
	TD,
MHH
	
	MHH
GQVĐ,

	
	GQVĐ
MHH
	

	Tổng
	Số câu
	8
	6
	5
	1
	20

	
	Số điểm
	2
	2,5
	5
	0,5
	10,0



BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I –MÔN TOÁN 6
THỜI GIAN LÀM BÀI 90 PHÚT
	NỘI DUNG
KIẾN THỨC
	Mức độ kiến thức ,kĩ năng cần kiểm tra đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VDcao

	
 Chương I. Số tự nhiên

	Số tự nhiên và tập hợp các số tự nhiên. Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên
	· Sử dụng được thuật ngữ tập hợp, phần tử thuộc (không thuộc) một tập hợp; sử dụng được cách cho tập hợp.
· Nhận biết được tập hợp các số tự nhiên.
· Biểu diễn được số tự nhiên trong hệ thập phân.
· Biểu diễn được các số tự nhiên từ 1 đến 30 bằng cách sử dụng các chữ số La Mã.
· Nhận biết được (quan hệ) thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên; so sánh được hai số tự nhiên cho trước.
	2
	
	
	

	
	Các phép tính với số tự nhiên. Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên
	· Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số tự nhiên.
· Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng trong tính toán.
· Thực hiện được phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên; thực hiện được các phép nhân và phép chia hai luỹ thừa cùng cơ số với số mũ tự nhiên.
· Nhận biết được thứ tự thực hiện các phép tính.
· Vận dụng được các tính chất của phép tính (kể cả phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên) để tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí.
· Giải quyết được những vấn đề thực tiễn gắn với thực hiện các phép tính (ví dụ: tính tiền mua sắm, tính lượng hàng mua được từ số tiền đã có, ...).
	2
	1
	1
	

	
	Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên. Số nguyên tố. Ước chung và bội chung
	·  Nhận biết được quan hệ chia hết, khái niệm ước và bội.
·  Vận dụng được dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 để xác định một số đã cho có chia hết cho 2, 5, 9, 3 hay không.
·  Nhận biết được khái niệm số nguyên tố, hợp số.
·  Thực hiện được việc phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 thành tích của các thừa số nguyên tố trong những trường hợp đơn giản.
· Xác định được ước chung, ước chung lớn nhất; xác định được bội chung, bội chung nhỏ nhất của hai hoặc ba số tự nhiên; nhận biết được phân số tối giản; thực hiện được phép cộng, phép trừ phân số bằng cách sử dụng ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất.
·  Nhận biết được phép chia có dư, định lí về phép chia có dư.
· Vận dụng được kiến thức số học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn (ví dụ: tính toán tiền hay lượng hàng hoá khi mua sắm, xác định số đồ vật cần thiết để sắp xếp chúng theo những quy tắc cho trước, ...).
	1
	2
	1
	

	Chương II.Số nguyên
	Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
	·  Nhận biết được số nguyên âm, tập hợp các số nguyên.
· Biểu diễn được số nguyên trên trục số.
· Nhận biết được số đối của một số nguyên.
· Nhận biết được thứ tự trong tập hợp các số nguyên. So sánh được hai số nguyên cho trước.
· Nhận biết được ý nghĩa của số nguyên âm trong một số bài toán thực tiễn.
	1
	
	
	

	
	Các phép tính với số nguyên. Tính chia hết trong tập hợp các số nguyên
	· Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia (chia hết) trong tập hợp các số nguyên.
·  Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc trong tập hợp các số nguyên trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).
· Nhận biết được quan hệ chia hết, khái niệm ước và bội trong tập hợp các số nguyên.
· Giải quyết được những vấn đề thực tiễn gắn với thực hiện các phép tính về số nguyên (ví dụ: tính lỗ lãi khi buôn bán, ...).
	
	2
	2
	

	Chương III.Hình học trực quan
	Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều
	· Nhận dạng được tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.
· Mô tả được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của: tam giác đều (ví dụ: ba cạnh bằng nhau, ba góc bằng nhau); hình vuông (ví dụ: bốn cạnh bằng nhau, mỗi góc là góc vuông, hai đường chéo bằng nhau); lục giác đều (ví dụ: sáu cạnh bằng nhau, sáu góc bằng nhau, ba đường chéo chính bằng nhau).
· Vẽ được tam giác đều, hình vuông bằng dụng cụ học tập.
·  Tạo lập được lục giác đều thông qua việc lắp ghép các tam giác đều.
	
	
	
	1

	
	Hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân
	· Mô tả được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.
· Vẽ được hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành bằng các dụng cụ học tập.
· Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính chu vi và diện tích của các hình đặc biệt nói trên (ví dụ: tính chu vi hoặc diện tích của một số đối tượng có dạng đặc biệt nói trên, ...).
	
	1
	1
	

	
	Hình có trục đối xứng
	· Nhận biết được trục đối xứng của một hình phẳng.
· Nhận biết được những hình phẳng trong tự nhiên có trục đối xứng (khi quan sát trên hình ảnh 2 chiều).
	1
	
	
	

	
	Hình có tâm đối xứng
	· Nhận biết được tâm đối xứng của một hình phẳng.
· Nhận biết được những hình phẳng trong thế giới tự nhiên có tâm đối xứng (khi quan sát trên hình ảnh 2 chiều).
	1
	
	
	

	
	Vai trò của đối xứng trong thế giới tự nhiên
	· Nhận biết được tính đối xứng trong Toán học, tự nhiên, nghệ thuật, kiến trúc, công nghệ chế tạo, ...
· Nhận biết được vẻ đẹp của thế giới tự nhiên biểu hiện qua tính đối xứng (ví dụ: nhận biết vẻ đẹp của một số loài thực vật, động vật trong tự nhiên có tâm đối xứng hoặc có trục đối xứng).
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	8
	6
	5
	1



ĐỀ KIỂM TRA
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0  điểm)
 Hãy chọn phương  án trả lời đúng 
Câu 1. Tìm cách viết đúng trong các cách viết sau ?
	
A .                     
	
B . 
	
C . 
	
D . 


Câu 2. Thế kỉ thứ  XXI được đọc là:  Thế kỉ thứ:
	A. Hai mươi mốt           
	B. Hai mươi                 
	C. Mười chín             
	D.Ba mươi mốt



Câu 3. Kết quả   được viết dưới  một dạng lũy thừa là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D.  







Câu 4. Trong các số sau:   số chia hết cho  là:
	
A.                
	
B.                                     
	
C.                                
	
D. 


Câu 5. Đối với các biểu thức có dấu ngoặc, thứ  tự thực hiện phép tính là:
	
A.                                            
	
B.  

	
C.                                                  
	
D. 




Câu 6. Tổng    chia hết cho: 
	
A.                            
	
B. 
	
C. 
	
D.  


 Câu 7. Tập hợp nào chỉ gồm các số nguyên tố:
	
A.                   
	
B.                 
	
C.             
	
D.                 




Câu 8. Trên tập hợp số nguyên , các ước của  là 
	

A.  và                    
	

B.  và 
	
C. 
	
D. 


Câu 9. Trong các câu sau câu náo đúng:
A. Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm
B. Tích của  số nguyên dương  với số nguyên âm là một số nguyên âm
C. 
Tích của một số nguyên âm với số  là một số nguyên âm
D. 
Tích của một số nguyên dương với số  là một số nguyên dương

Câu 10. Số nguyên âm biểu thị độ sâu của rãnh Java thuộc Ấn độ dương là  là số nào trong các số dưới đây: 
	
A.
	
B.                        
	
C.                      
	
D.  


Câu11. Hình nào sau đây có một trục đối xứng: 
[image: ]
Câu 12. Trong các chữ  cái sau: M, E ,F , H  chữ nào có tâm đối xứng:
	A. M
	B. E                       
	C.F             
	D.H


II. PHẦN TỰ LUẬN:(7,0đ)
Câu 13 .(3 đ) Thực hiện phép tính một cách hợp lý (nếu có thể):

		 a)		

                                 b)  

		 c)  	





Câu 14.(1,5 đ)   Thư viện của một trường  có khoảng  từ  đến  quyển số sách  .Nếu xếp  vào giá  sách mỗi ngăn  quyển,  quyển hoặc  quyển đều  vừa  đủ ngăn  . Tính số sách  của thư viện





Câu 15.( 1 đ) Công ty An Vui sản xuất dụng cụ thể dục thể thao có lợi nhuận  tháng đầu năm ,mỗi tháng là   triệu đồng. Trong  tháng  tiếp theo lợi nhuận của công ty mỗi tháng là  triệu đồng. Sau  tháng sản xuất kinh doanh lợi nhuận của công ty An Vui là bao nhiêu tiền?




Câu 16.(1,5 đ) Bạn Hoa  dùng  miếng bìa hình tam  giác đều có cạnh là   để gép thành lục giác đều    như hình vẽ. Bạn đo được độ dài 
[image: ]

a. Tính diện tích  bìa  để gép thành hình thoi  .
b. Trên hình vẽ có bao nhiêu hình thoi ? Kể tên các hình thoi đó.

c. Tính diện tích  bìa để ghép thành  lục giác đều .
ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM

I. Trắc nghiệm: (3,0đ) Mỗi đáp án đúng đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	C
	A
	B
	B
	A
	D
	B
	A
	C
	D


II. Tự luận :(7,0đ)
	Câu 
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	
 Câu (3đ )
	
 




	











	
 Câu  (1,5đ)
	
Gọi số sách phải tìm là a thì 

Tìm được  

Do đó 


Vì  và 

Suy ra 

Vậy số sách là  quyển
	











	
Câu  (1đ)
	

Sau  tháng sản xuất kinh doanh lợi nhuận của công ty An Vui là:( triệu đồng)
	



	
 Câu  (1,5đ)
	[image: ]

a) Diện tích  hình thoi  là: 









 b/Trên hình vẽ có  hình thoi là:   .




c/ Ta có: Diện tích của lục giác đều  bằng tổng diện tích của  tam giác đều bằng nhau. Diện tích  hình thoi  bằng tổng diện tích của  tam giác đều bằng nhau.




Nên diện tích của lục giác đều   bằng  lần diện tích  hình thoi  và bằng:  .

	



















  Thu bài kiểm tra.
 Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học ở học kì I.

	Ngày soạn: 04/ 01/ 2022
Ngày giảng: 08/ 01/ 2022 ( 6A)
                     10/ 01/ 2022  ( 6B)
	Tiết 72
TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I



I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức : 
- HS ôn lại các kiến thức đã học trong học kỳ I.
- HS có kĩ năng thực hiện lại  kiến thức đã học trong học kỳ I.
2.  Năng lực:
- Năng lực chung: tư duy, tự học, GQVĐ, hợp tác, giao tiếp
- Năng lực chuyên biệt: NL tính toán, NL suy luận, NL sử dụng ngôn ngữ toán học 
3. Về phẩm chất: Giáo dục cho HS tính cẩn thận, nghiêm túc khi chữa bài kiểm tra.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Giáo viên: Đề bài, đáp án +  thang điểm, 
2. Học sinh : Ôn lại kiến thức đã học ở học kì I.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. KHỞI ĐỘNG: 
HOẠT ĐỘNG 1: Nhận xét chung 
+ GV đánh giá về ý thức và kết quả làm bài kiểm tra của HS
* Ưu điểm: Đa số các em làm được bài trắc nghiêm và các câu 13;14;15 tự luận; Nhiều em trình bày bài sạch, đẹp, rõ ràng, có lô gic chặt chẽ.
* Tồn tại: Một số em chưa vẽ được đồ thị, chia khoảng đơn vị chưa bằng nhau. Một số em kĩ năng tính toán trình bày còn chưa chặt chẽ, rõ ràng 
+ GV tuyên dương những em làm tốt, nhắc nhở những lỗi sai các em hay mắc phải trong bài kiểm tra.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: 
C. LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG.
	Nội dung
	Sản phẩm

	HOẠT ĐỘNG 2: Chữa bài kiểm tra (Cá nhân)
a) Mục tiêu: HS ôn lại các kiến thức đã học ở học kỳ I.
b)Tổ chức thực hiện:

	*GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:
· GV chiếu  đề bài trắc nghiệm
· Gọi 1 HS trả lời miệng.
*GV nhận xét, chốt kiến thức
     - GV chiếu  đề bài câu 13
     - Gọi 3 HS lần lượt thực hiện
*GV nhận xét, chốt kiến thức
    




  


- GV chiếu  đề bài câu 14 
- Gọi 1 HS thực hiện
*GV nhận xét, chốt kiến thức
      

	
I.Trắc nghiệm: 
1C; 2.A ; 3.C ; 4.A ; 5B; 6B; 
7A; 8D; 9B; 10; 11C; 12D
 II.Tự luận:
Câu 13:






Câu 14:

Gọi số sách phải tìm là a thì 

Tìm được  

Do đó 


Vì  và 

Suy ra 

Vậy số sách là  quyển

	- GV chiếu  đề bài câu 15
- Gọi 1 HS thực hiện
*GV nhận xét, chốt kiến thức
    
- GV chiếu  đề bài câu 16
   - Hướng dẫn HS thực hiện
	Câu 15:


Sau  tháng sản xuất kinh doanh lợi nhuận của công ty An Vui là:( triệu đồng)
Câu 16:
[image: ]

a) Diện tích  hình thoi  là: 









 b/Trên hình vẽ có  hình thoi là:   .




c/ Ta có: Diện tích của lục giác đều  bằng tổng diện tích của  tam giác đều bằng nhau. Diện tích  hình thoi  bằng tổng diện tích của  tam giác đều bằng nhau.




Nên diện tích của lục giác đều   bằng  lần diện tích  hình thoi  và bằng:  .



HOẠT ĐỘNG 3: Trả bài kiểm tra  (Cá nhân)
- Mục tiêu: HS xem lại bài thi của mình để nhận ra những lỗi sai bản thân hay gặp phải.
D. Dặn dò: 
- Xem lại các bài tập đã giải
- Ôn lại các kiến thức đã học trong học kì 1.















	Ngày soạn: 09 / 01/ 2022
Ngày giảng: 11/ 01/ 2022 ( 6A)
                    13 / 01/ 2022  ( 6B)
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HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
CHỦ ĐỀ 1: ĐẦU TƯ KINH DOANH
(Thời gian thực hiện:1tiết)



I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: Học xong bài này, HS cần đạt:
- Nhận biết được các khái niệm về tài chính, kinh doanh: tài chính, vốn, chi phí, doanh thu, lợi nhuận, ...
- Nhận biết được các cách tính lợi nhuận trong kinh doanh, từ đó xác định được lợi nhuận thu được của một hoạt động kinh doanh.
- Giải quyết được những vấn đề thực tiễn gắn với thực hiện các phép tính về số nguyên khi thực hiện hoạt động trải nghiệm: đầu tư kinh doanh.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các n. vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học:  Dựa vào số liệu tính toán được lợi nhuận của một hoạt động kinh doanh bất kì.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành khái niệm về tài chính và kinh doanh, biết cách tính lợi nhuận kinh doanh, từ đó thiết lập được hoạt động đầu tư kinh doanh có hiệu quả.
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: sử dụng được máy tính và các phương tiện kết nối internet.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu, phiếu đánh giá, tiền giả định 4 cọc (mỗi cọc tiền trị giá 500 000 đồng, cắt sẵn từ giấy A4 màu: 1 000 đồng, 2 000 đồng, 5 000 đồng, 10 000 đồng, 20 000 đồng, 50 000 đồng).
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm, máy tính cầm tay, giấy A4, A0, sản phẩm kinh doanh (chuẩn bị theo ý tưởng của nhóm chọn).
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu 
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú vào bài mới.
b) Nội dung: Hãy kể tên một số game show truyền hình về khởi nghiệp mà em biết
c) Sản phẩm: Làm quen với khái niệm khởi nghiệp, đầu tư, kinh doanh.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV nêu yêu cầu: Em hãy kể tên một số game show truyền hình về khởi nghiệp mà em biết?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS trả lời cá nhân
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV tổng hợp các câu trả lời.
- HS cả lớp lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Khởi nghiệp có rất nhiều hình thức, và đầu tư kinh doanh cũng là một cách để khởi nghiệp. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các khái niệm về tài chính, kinh doanh và cùng nhau thực hành trải nghiệm kinh doanh. 
	
Em hãy kể tên một số game show truyền hình về khởi nghiệp mà em biết? 

Shark tank: Thương vụ bạc tỉ: 20h30 thứ tư hàng tuần trên VTV3.
Quốc gia khởi nghiệp: 20h10 tối thứ 6 hàng tuần trên VTV1
Café khởi nghiệp: 6h50 sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1
Khởi nghiệp công nghệ: 12h trưa thứ 7 hàng tuần trên VTV3.
Khởi nghiệp: 21h10 Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTC16 cho nhà nông


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1: Một số kiến thức về tài chính, kinh doanh 
a) Mục tiêu: HS nhận biết được thế nào là tài chính, kinh doanh, tìm hiểu các yếu tố cơ bản trong kinh doanh và cách tăng lợi nhuận.
b) Nội dung: 
- Thực hiện mục 1 trong SGK trang 89.
- Nêu khái niệm tài chính, kinh doanh và các yếu tố liên quan
- Tìm hiểu các cách tăng lợi nhuận, phân tích ưu nhược điểm của từng cách.
- Tìm hiểu kĩ năng tìm kiếm thông tin và trình bày sản phẩm.
c) Sản phẩm: 
- Kết quả thực hiện hoạt động 1 trong SGK trang 89.
- Nhận biết được khái niệm tài chính, kinh doanh và các yếu tố liên quan, các kết quả được ghi chép lại vào vở.
- Hiểu cách tăng lợi nhuận cơ bản theo 2 hướng: tăng doanh thu hoặc giảm chi phí, vốn. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
 - GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4: Dùng các thiết bị có kết nối Internet, tham khảo SGK để tra cứu thông tin với các từ khóa về kinh doanh như: tài chính, kinh doanh, vốn, giá cả, chi phí vận hành, doanh thu, lợi nhuận, lãi, lỗ.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động nhóm 4 trên giấy A0 để thực hiện hoạt động 1 trong SGK.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu đại diện 1 nhóm hoàn thành nhanh nhất lên bảng trình bày và trả lời các câu hỏi phản biện. Các nhóm còn lại chấm chéo bài và nhận xét theo phần chấm của nhóm 1.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động 1.
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	I. Nội dung chính của chủ đề
1. Một số kiến thức về tài chính, kinh doanh
* Tài chính:
- Tài chính là tổng số tiền có được của một cá nhân, một tổ chức, một doanh nghiệp, hoặc một quốc gia.
- Tài chính của một cá nhân được gọi là tài chính cá nhân.
* Kinh doanh:
- Vốn là số tiền ban đầu bỏ ra. 
- Giá cả ở đây bao gồm cả giá mua vào và giá bán ra. 
- Chi phí vận hành: là số tiền bỏ ra để thực hiện việc kinh doanh. 
Điểm khác biệt giữa vốn và CPVH: vốn chỉ số tiền kinh doanh ban đầu, CPVH để duy trì hoạt động kinh doanh sau đó.
- Tổng số tiền mà ta thu được sau khi kết thúc hoạt động kinh doanh là doanh thu.
- Lợi nhuận: doanh thu trừ đi vốn và chi phí vận hành
- Lãi nếu lợi nhuận của kinh doanh là dương
- Lỗ nếu lợi nhuận của kinh doanh là âm.
* Cách tăng lợi nhuận kinh doanh: 
- Cách 1: Tăng doanh thu: tức là sẽ tăng giá sản phẩm lên (không khả thi lắm vì sẽ mất một số khách hàng) hoặc sẽ đưa ra các chiến lược marketing quảng bá sản phẩm của mình để thu hút nhiều người mua hơn.
- Cách 2: Giảm chi phí vận hành và vốn. Chính là tìm cách có được đơn vị vận chuyển chi phí thấp hơn, tìm nơi nhập hàng giá rẻ hơn,… 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Các em vừa tìm hiểu một số kiến thức về tài chính và kinh doanh. Vậy các em có biết trong kinh doanh, người ta rất quan tâm đến lợi nhuận. 
Vậy cách tính lợi nhuận là như thế nào?
Yêu cầu HS áp dụng cách tính lợi nhuận vào ví dụ.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thảo luận nhóm, tham khảo SGK 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện các yêu cầu chung của lớp (nhiệt tình, nghiêm túc,…).
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- HS nêu công thức tính lợi nhuận.
- HS thực hành làm ví dụ.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chốt lại công thức và kết quả ví dụ. 
	2. Kiến thức toán học:
* Công thức tính lợi nhuận
	Lợi nhuận = A – ( B + C)


Trong đó, A là doanh thu, B là vốn, C là chi phí vận hành.








Ví dụ: Một cửa hàng bán quần áo nhập về một mẫu váy mới và bán được  chiếc trong tháng đầu tiên với giá  đồng/một chiếc váy. Khi đó, cửa hàng mua vào với giá là  đồng/một chiếc váy. Do tìm được nơi nhập hàng với giá rẻ hơn là đồng/một chiếc váy nên tháng sau cửa hàng đã giảm giá bán còn 


 đồng/một chiếc váy và bán được chiếc. Hỏi tháng nào cửa hàng thu được nhiều lợi nhuận hơn?
Lời giải
Trong tháng đầu tiên, ta thấy: 
Số tiền cửa hàng bỏ ra là: 

 (đồng)
Doanh thu của cửa hàng là: 

 (đồng)
Lợi nhuận của cửa hàng là:

 (đồng)
Trong tháng sau, ta thấy: 
Số tiền cửa hàng bỏ ra là: 

 (đồng)
Doanh thu của cửa hàng là: 

 (đồng)
Lợi nhuận của cửa hàng là:

 (đồng)
Do 6 250 000 > 6 000 000 nên cửa hàng đã thu được nhiều lợi nhuận hơn trong tháng sau.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3 
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 theo kĩ thuật khăn trải bàn để tìm hiểu và mô tả sản phẩm, đối tượng sử dụng sản phẩm, chất lượng cạnh tranh và giá thành sản phẩm (GV đưa ra sản phẩm cụ thể: vở Hồng Hà) 
- GV yêu cầu HS về nhà hoàn thành báo cáo thu thập thông tin về tài chính, kinh doanh qua cha mẹ, người thân, phương tiện thông tin truyền thông.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS trình bày, giới thiệu vở Hồng Hà (tại lớp)
- HS tìm hiểu, hoàn thành báo cáo thu hoạch. (về nhà)
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu đại diện 1 nhóm lên bảng trình bày và trả lời các câu hỏi phản biện.
- HS các nhóm quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.
* Kết luận, nhận định: 
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	3. Kĩ năng tìm kiếm thông tin, trình bày sản phẩm
Ví dụ: Tìm kiếm thông tin và giới thiệu sản phẩm “vở Hồng Hà”
[image: ]
Gợi ý: 
+ Mô tả sản phẩm một cách ngắn gọn, chính xác.
+ Điểm đặc biệt so với sản phẩm khác cùng loại
+ Lợi ích của sản phẩm
+ Giá cả, ưu đãi (nếu có)
+ Đối tượng sử dụng
+ Thông tin liên hệ đặt hàng.



Hoạt động 2.2: Thực hành lập kế hoạch kinh doanh 
a) Mục tiêu: HS thực hiện được các bước cơ bản để lập kế hoạch kinh doanh cụ thể.
b) Nội dung: Tiến hành các bước lập kế hoạch kinh doanh.
c) Sản phẩm: Kế hoạch kinh doanh cụ thể.
d) Tổ chức thực hiện: 
	[bookmark: _Hlk75024168]Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 

 GV phân chia nhiệm vụ: chia lớp thành 4 nhóm tương ứng với 4 tổ. Mỗi tổ trưởng tương ứng với một nhóm trưởng. HS lựa chọn mặt hàng kinh doanh với số vốn đề ra của mỗi nhóm là đồng. GV có các gợi ý: Đồ dùng học tập, đồ ăn vặt, đồ handmade, phụ kiện, … 
GV đưa ra các bước để lập kế hoạch kinh doanh.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS ghi chép các nhiệm vụ cần làm, cách thực hiện
- HS phân chia nhiệm vụ cá nhân, chọn mặt hàng dự kiến.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Các nhóm trưởng lên báo cáo kế hoạch kinh doanh của nhóm mình với GV, đưa ra câu hỏi trong quá trình thực hiện.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, bổ sung cho kế hoạch của từng nhóm hoàn chỉnh hơn.
	4. Lập kế hoạch kinh doanh cụ thể, chi tiết.
- Lập kế hoạch ghi lại trên giấy (ghi rõ nhiệm vụ, đóng góp, thời gian hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân trong nhóm, phiếu đánh giá cá nhân do nhóm trưởng phụ trách).
- Lựa chọn sản phẩm (mặt hàng kinh doanh). Đăng kí số lượng các mặt hàng muốn bán.
- Lựa chọn hình thức kinh doanh: Trình bày ý tưởng, kế hoạch kinh doanh gồm: ý tưởng kinh doanh, nhu cầu, đối tượng khách hàng, tính tổng số tiền bỏ ra, lợi nhuận dự định.
- Xác định cách thức quảng cáo, thông tin về sản phẩm, bảo đảm các yêu cầu: Sản phẩm đáp ứng nhu cầu gì của khách hàng, giá cả có hợp lí không? Lợi ích của sản phẩm? Khuyến mãi nếu có.
Yêu cầu: Tất cả các thành viên trong nhóm đều phải tham gia, bước đầu hoàn thiện yêu cầu mong muốn.
[image: Ảnh có chứa bàn

Mô tả được tạo tự động]
Các tiêu chí đánh giá ban đầu: 
 Kế hoạch chi tiết, rõ ràng, cụ thể.
 Ý tưởng tốt, sáng tạo, thu hút, khả thi, hợp lí.
 Tính toán lợi nhuận chính xác



Hướng dẫn tự học ở nhà:
- Học thuộc các kiến thức đã học về tài chính, kinh doanh, các cách tăng lợi nhuận, công thức tính lợi nhuận.
- Thu thập thông tin về tài chính, kinh doanh qua cha mẹ, người thân, phương tiện thông tin truyền thông.
- Nhắc nhở HS hoàn thiện kế hoạch kinh doanh và tự thực hành bán hàng tại nhà .

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN 
Họ và tên:………………………………………………………
Nhóm:………………………………………………………….

	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	HS tự cho điểm

	1. Tham gia các buổi họp nhóm
- Đầy đủ
- Thường xuyên
- Một vài buổi
- Không buổi nào
	15
15
10
5
0
	

	2. Tham gia đóng góp ý kiến
- Tích cực
- Thường xuyên
- Thỉnh thoảng
- Không bao giờ
	15
15
10
5
0
	

	3. Hoàn thành phần công việc của nhóm giao đúng thời hạn
- Luôn luôn
- Thường xuyên
- Thỉnh thoảng
- Không bao giờ
	
20
20
15
10
0
	

	4. Hoàn thành công việc của nhóm giao có chất lượng
- Luôn luôn
- Thường xuyên
- Thỉnh thoảng
- Không bao giờ
	20
20
15
10
0
	

	5. Có ý tưởng mới, hay, sáng tạo đóng góp cho nhóm
- Luôn luôn
- Thường xuyên
- Thỉnh thoảng
- Không bao giờ
	15
15
10
5
0
	

	6. Hợp tác tốt với các thành viên khác trong nhóm
- Tốt
- Bình thường
- Không được tốt
	15
15
10
5
	

	Tổng điểm
	100
	


Tiêu chuẩn đánh giá:
- Từ 80-100 điểm: Loại tốt
- Từ 60-79 điểm: Loại khá
- Từ 40-69 điểm: Loại trung bình
- Dưới 49 điểm: Loại yếu



GỢI Ý HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐỒ DÙNG HỌC TẬP
Bước 1: Xác định đối tượng, nhu cầu khách hàng: 
+ Đối tượng khách hàng hướng tới: Học sinh trong toàn trường.
+ Lí do: HS thường xuyên  quên mang đồ dùng học tập, mất đồ dùng khi học, đang học mà hết vở,... 
Phân tích: Trong thời gian học thì học sinh không được ra khỏi trường.
+ Mục tiêu: cung cấp đồ dùng học tập kịp thời.
Bước 2: Xác định sản phẩm kinh doanh: Đồ dùng học tập của học sinh
[image: ]     [image: Ảnh có chứa văn bản, văn phòng phẩm, phong bì
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Mô tả được tạo tự động]       [image: Ảnh có chứa văn bản, văn phòng phẩm, bút chì
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ĐỒ DÙNG HỌC TẬP

Bước 3: Chọn nguồn cung cấp hàng: Đại lí lớn hàng văn phòng phẩm
Tìm hiểu thống kê mặt hàng và giá gốc:
	MẶT HÀNG
	GIÁ GỐC

	Bút bi TL - 027 các màu
	2 200 đồng

	Vở Hồng Hà 72 trang 
	4 500 đồng

	Bộ thước ê ke
	3 500 đồng

	Bút chì
	2 500 đồng


Bước 4: Lên kế hoạch marketing, quảng cáo sản phẩm:
+ Đăng bài lên group có nhiều học sinh trong trường.
· Cách thức liên hệ mua hàng
· Giao hàng nhanh chóng, kịp thời: Học sinh trong nhóm của trường.
· Đủ những đồ dùng cơ bản cần thiết
· Ưu đãi: mua theo combo: bút + vở + bộ ê ke; combo: 1 hộp bút, 10 quyển vở sẽ được tặng bộ ê ke,…
+ Truyền miệng: Thông báo với các bạn bè các lớp khác, nhờ các bạn bè thông báo cho các bạn khác trong trường.
Bước 5: Dự kiến lợi nhuận:
Giả sử vốn ban đầu là: 500 000 đồng và dự kiến chi tiết số lượng, giá cả sản phẩm, lợi nhuận khi kinh doanh trong 1 tháng như trong bảng:
	Sản phẩm
	Giá mua vào
(đồng)
	Số lượng mua
	Giá bán ra
(đồng)
	Số lượng bán
	Lợi nhuận

	Bút bi TL - 027 các màu
	2 200
	100
	4 000
	100
	180.000

	Vở Hồng Hà 72 trang 
	4 500
	30
	6 000
	30
	45.000

	Bộ thước ê ke
	3 500
	20
	5 000
	20
	30.000

	Bút chì
	2 500
	30
	4 000
	30
	45.000

	Tổng tiền
	500.000
	800.000
	300.000
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